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BDKT TOÁN 10-11-12 

NK MATHS 

Mã đề 200 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  
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ĐỀ MINH HOẠ BỘ GIÁO DỤC 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Câu 1. Cho hàm số ( )f x  liên tục trên . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?  

A. ( ) ( )5 5f x dx f x dx=  . B. ( ) ( )5 5f x dx f x dx= +  .  

C. ( ) ( )5 f x dx f x dx=  . D. ( ) ( )
1

5
5

f x dx f x dx=  . 

Câu 2. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?  

A. cos sinxdx x C= − + . B. cos sinxdx x C= + .  

C. cos cosxdx x C= − + . D. 21
cos cos

2
xdx x C= + . 

Câu 3. Biết ( )
3

2

5f x dx = . Giá trị của ( )
3

2

5 f x dx  bằng 

A. 10. B. 25. C. 15. D. 5. 

Câu 4. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên đoạn  ;a b . Mệnh đề nào dưới đây 
đúng? 

A. ( ) ( ) ( )d

b

a

f x x F b F a= − − . B. ( ) ( ) ( )d

b

a

f x x F a F b= − .  

C. ( ) ( ) ( )d

b

a

f x x F b F a= + . D. ( ) ( ) ( )d

b

a

f x x F b F a= − .  

Câu 5. Cho hàm số ( )f x  liên tục và không âm trên đoạn  ;a b . Diện tích hình phẳng giới hạn 

bởi đồ thị của hàm số ( )y f x= , trục Ox  và 2  đường thẳng x a= ; x b=  được tính theo 

công thức nào dưới đây? 

A. ( )d
b

a

S f x x=  .  B. ( )d
b

a

S f x x= − .  

C. ( )
2

d

b

a

S f x x=    .  D. ( )d
b

a

S f x x=  .  

Câu 6. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường y x= ; 22y x= ; 0x = ; 1x =  được tính 
theo công thức nào dưới đây? 

A. 
1

2

0

2 dS x x x= − . B. ( )
1

2

0

2 dS x x x= − . C. ( )
1

2

0

2 dS x x x= − . D. 
1

2

0

2 dS x x x= + .  

Câu 7. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số ( )y f x=  liên tục và không âm trên đoạn 

 1;3 , trục Ox  và hai đường thẳng 1; 3x x= =  quay quanh trục Ox , ta được khối tròn xoay. 

Thể tích của khối tròn xoay này được tính theo công thức nào dưới đây? 
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A. ( )
3

1

dV f x x=  .  B. ( )
3

2

1

dV f x x=    .  

C. ( )
3

2

1

dV f x x=    .  D. ( )
3

1

dV f x x=  .  

Câu 8. Phần ảo của số phức 2 3z i= −  bằng 

A. 3− . B. 3i− . C. 2 . D. 3 .  

Câu 9. Số phức liên hợp của số phức 2 5z i= −  là 

A. 5z i= . B. 2 5z i= + . C. 5z i= − . D. 5 2z i= − .  

Câu 10. Cho hai số phức 
1 1 3z i= −

 
và 

1 4z i= − + . Số phức 
1 2z z+  bằng  

A. 3 2i− − . B. 5 4i− − . C. 5 4i− + . D. 3 2i− + . 

Câu 11. Cho hai số phức 1 2z i= +
 
và 1 2 3z i= − + . Số phức 1 2z z−  bằng  

A. 4 2i− + . B. 4i . C. 4 2i− . D. 2i− . 

Câu 12. Mô đun của số phức 3 4z i= −
 
bằng  

A. 3 . B. 25 . C. 5. D. 4. 

Câu 13. Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của số phức 2 3z i= −  là 

A. ( )3; 2Q − − . B. ( )3;2N − . C. ( )2;3P . D. ( )2; 3M − .  

Câu 14. Số phức nào dưới đây là nghiệm của phương trình 2 1 0z + =  là 

A. z i= . B. 1z = − . C. 1z i= + . D. 1z i= − .  

Câu 15. Trong không gian Oxyz , cho 2 3a i j k= + − . Tọa độ của véc tơ a  là  

A. ( )2;3; 1− . B. ( )3;2; 1− . C. ( )1;2;3− . D. ( )2; 1;3− .  

Câu 16. Trong không gian ,Oxyz
 
vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 

( ) :  2 5 1 0?P x y z− − + =  

A. ( )1 2; 1; 5 .n = − −  B. ( )2 2;1; 5 .n = −  C. ( )3 2;1;5 .n =  D. ( )4 2; 1;5 .n = −   

Câu 17. Trong không gian ,Oxyz
 
điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng ( ) :  2 1 0?P x y z− + + =  

A. ( )2 1;2;1 .M  B. ( )1 1;2;0 .M  C. ( )3 1;3;0 .M  D. ( )4 1;2;0 .M −   

Câu 18. Trong không gian ,Oxyz  Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng qua 

điểm ( )2;1; 3 .M − và có vectơ chỉ phương ( )1; 1;2 ?u = −   

A. 

2

1 .

3 2

x t

y t

z t

= +


= −
 = − −

 B. 

1 2

1 .

2 3

x t

y t

z t

= +


= − +
 = −

 C. 

2

1 .

3 2

x t

y t

z t

= +


= −
 = − +

 D. 

2

1 .

3 2

x t

y t

z t

= +


= −
 = +
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Câu 19. Trong không gian ,Oxyz vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng 
1

: 2 3

1

x t

d y t

z t

= −


= +
 = − +

 ? 

A. ( )1 1;3;1 .u = −  B. ( )2 1;3;1 .u =  C. ( )3 1;2; 1 .u = −  D. ( )4 1;3; 1 .u = − −  

Câu 20. Trong không gian ,Oxyz  điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng 
3 2

: 1 3

1

x t

d y t

z t

= +


= −
 = − +

? 

A. ( )3 1;3; 1 .M −  B. ( )2 2; 3;1 .M −  C. ( )1 3;1; 1 .M −  D. ( )4 3; 1;1 .M − −  

Câu 21. Họ nguyên hàm của hàm số ( ) sin2f x x=  là 

A. 1
cos2

2
x C+ .  B. 1

cos2
2

x C− + .  C. cos2x C− + . D. cos2x C+ . 

Câu 22. Giá trị của 
1

0

xe dx−

  bằng bao nhiêu?  

A. 1

e
. B. 1 e

e

− . C. 1e− . D. 1e

e

− .  

Câu 23. Cho hàm số ( )f x  liên tục trên , thỏa mãn ( )
3

0

6f x dx =  và ( )
10

3

3f x dx = . Giá trị của 

( )
10

0

f x dx  bằng bao nhiêu?  

A. 3 . B. 18 . C. 9 . D. 30 .  

Câu 24. Cho ( )
2

1

2f x dx
−

=  và ( )
2

1

1g x dx
−

= − . Giá trị của ( ) ( )
2

1

2 3f x g x dx
−

+    bằng bao nhiêu?  

A. 4 . B. 7 . C. 5 . D. 1.  

Câu 25. Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Diện tích hình phẳng gạch 

chéo được tính theo công thức nào dưới đây ? 

 

A. ( )
3

0

d .S f x x= −  B. ( )
3

0

d .S f x x= 
 

C.
 

( )
3

2

0

d .S f x x=     D. ( )
3

2

0

d .S f x x=   
 

Câu 26. Cho hình thang cong ( )H  giới hạn bởi các đường , 0, 1, 1xy e y x x= = = − = . Thể tích của 

vật thể tròn xoay được tạo thành khi cho hình ( )H  quay quanh trục hoành được tính 

theo công thức nào dưới đây ? 
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A. 
1

2

1

e dxV x
−

=  . B. 
1

2

1

e dxV x
−

=  . C. 
1

1

e dxV x
−

=  .  D. 
1

1

e d .xV x
−

= 
 

Câu 27. Tìm các số thực ,x y  thỏa mãn 2 3 4 .x i yi+ = +  

 A. 1
3,

2
x y= = − . B. 1

3,
2

x y= = . C. 1
3,

2
x y= − = . D. 3, 2x y= = . 

Câu 28. Cho số phức z  thỏa mãn ( )2 1 2 9 5z i i+ − = − . Môđun của z  bằng 

A. 5 . B. 5 2 . C. 2 . D. 
5 2

2
.  

Câu 29. Cho hai số phức 1 1 2z i= +  và 
2 3z i= − + . Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức 

1 2.z z z=  có tọa độ là  

A. ( )1; 5− . B. ( )1; 6− − . C. ( )2;3− . D. ( )5; 5− − .  

Câu 30. Cho hai số phức 1 1 2z i= +  và 2 1z i= − . Số phức 1

2

z

z
 là 

 A. 1 3i− + . B. 1 3

2 2
i− . C. 1 3

2 2
i− + . D. 3 1

2 2
i− .  

Câu 31. Gọi 1z , 2z  là hai nghiệm phức của phương trình 2 2 2 0z z , trong đó 1z  có phần ảo 
âm. Số phức 

1 22z z  bằng  

A. 3 i . B. 3 i− . C. 2 . D. 2 i+ .  

Câu 32. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( ) 2 2 2: 2 4 10 6 0S x y z x y z+ + + + + − = . Tọa độ tâm I

và bán kính R  của ( )S  là 

A. ( )1;2;5 , 6I R = .  B. ( )1; 2; 5 , 6I R− − − = .  

C. ( )1; 2; 5 , 36I R− − − = . D. ( )1;2;5 , 36I R = .  

Câu 33. Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )3; 1; 2M − −  và mặt phẳng ( ) : 3 2 4 0x y z − + + = . Mặt 

phẳng đi qua điểm M  và song song với ( )  có phương trình là 

A. 3 2 6 0x y z− + + = .  B. 3 2 6 0x y z− + − = .  

C. 3 2 14 0x y z− + − = .  D. 3 2 6 0x y z− − − = .  

Câu 34. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( )2;3;2A −  và ( )2;1;0B  . Mặt phẳng trung trực của 

AB  có phương trình là 

 A. 2 3 0x y z− − + =  .   B. 2 3 0x y z+ + − =  .  

 C. 4 2 2 3 0x y z− − + = .   D. 4 2 2 6 0x y z− + − = . 

Câu 35. Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )2;1;1M  và mặt phẳng ( ) : 2 1 0P x y z+ − − = . Đường 

thẳng đi qua M  và vuông góc với ( )P  có phương trình là 

A. 2 1 1

2 1 1

x y z+ + +
= = .  B. 2 1 1

2 1 1

x y z− − −
= = . 
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C. 2 1 1

1 1 2

x y z− − −
= =

−
.   D. 2 1 1

1 1 2

x y z+ + +
= =

−
. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 36. Tính tích phân 
3

0 1

dx
I

x
=

+
  . 

Câu 37. Trong không gian Oxyz , viết phương trình đường thẳng d  đi qua điểm ( )1;2;1M , đồng 

thời vuông góc với cả hai đường thẳng 
1

2 1 1
:

1 1 1

x y z− + −
 = =

−
 và 

2

1 3 1
:

1 2 1

x y z+ − −
 = =

−
.  

Câu 38. Tìm tất cả các số phức z  thỏa mãn ( ) ( )1 2 1z z i z− = + . 

Câu 39. Nhà ông Hải có một cái cổng hình chữ nhật, lối vào 
cổng có dạng parabol có kích thước như hình vẽ. Ông 
Hải cần trang trí bề mặt (phần gạch chéo) của cổng. 
Hỏi ông Hải cần bao nhiêu tiền để trang trí, biết giá 
thành trang trí là 1.200.000 đồng/1 2m ?  

 HẾT  
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 100% TRẮC NGHIỆM 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A B B D A A C A B A C C D A A A B C 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  

A C B D C D A A B D D C A B B A C  

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Cho hàm số ( )f x  liên tục trên . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?  

A. ( ) ( )5 5f x dx f x dx=  . B.
 

( ) ( )5 5f x dx f x dx= +  .  

C.
 

( ) ( )5 f x dx f x dx=  . D.
 

( ) ( )
1

5
5

f x dx f x dx=  . 

Lời giải 

Chọn A 
Chọn đáp án A  vì ( ) ( )kf x dx k f x dx=   ( k là hằng số khác không)  

Câu 2. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?  

A. cos sinxdx x C= − + . B.
 

cos sinxdx x C= + .  

C.
 

cos cosxdx x C= − + . D.
 

21
cos cos

2
xdx x C= + . 

Lời giải 

Chọn B 
Chọn đáp án B  vì ( )sin ' cosx x=  

Câu 3. Biết 
( )

3

2

5f x dx =
. Giá trị của 

( )
3

2

5 f x dx
 bằng 

A. 10. B. 25. C. 15. D. 5. 

Lời giải 

Chọn B 

Chọn đáp án B  vì ( ) ( )
b b

a a

kf x dx k f x dx=   ( k là hằng số) nên ta có 

( ) ( )
3 3

2 2

5 5 25f x dx f x dx= =   
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Câu 4. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên đoạn  ;a b . Mệnh đề nào dưới đây 
đúng? 

A. ( ) ( ) ( )d

b

a

f x x F b F a= − − . B. ( ) ( ) ( )d

b

a

f x x F a F b= − .  

C. ( ) ( ) ( )d

b

a

f x x F b F a= + . D. ( ) ( ) ( )d

b

a

f x x F b F a= − .  

Lời giải 

Chọn D 
Vì ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên đoạn  ;a b  nên ta có: 

 ( ) ( ) ( ) ( )d

b
b

a
a

f x x F x F b F a= = −  

Vậy ( ) ( ) ( )d

b

a

f x x F b F a= − . 

Câu 5. Cho hàm số ( )f x  liên tục và không âm trên đoạn  ;a b . Diện tích hình phẳng giới hạn 

bởi đồ thị của hàm số ( )y f x= , trục Ox  và 2  đường thẳng x a= ; x b=  được tính theo 

công thức nào dưới đây? 

A. ( )d
b

a

S f x x=  .  B. ( )d
b

a

S f x x= − .  

C. ( )
2

d

b

a

S f x x=    .  D. ( )d
b

a

S f x x=  .  

Lời giải 

Chọn A 
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số ( )y f x= , trục Ox  và 2  đường thẳng 

x a= ; x b=  ( a b ) được tính theo công thức ( ) d

b

a

S f x x=   

Do hàm số ( )f x  liên tục và không âm trên đoạn  ;a b ( ) ( )f x f x =  

Vậy ( )d
b

a

S f x x=  . 

Câu 6. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường y x= ; 22y x= ; 0x = ; 1x =  được tính 
theo công thức nào dưới đây? 

A. 
1

2

0

2 dS x x x= − . B. ( )
1

2

0

2 dS x x x= − . C. ( )
1

2

0

2 dS x x x= − . D. 
1

2

0

2 dS x x x= + .  

Lời giải 

Chọn A 
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Áp dụng: Công thức tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường ( )y f x= ; 

( )y g x= ; x a= ; x b=  ( a b ) là ( ) ( ) d

b

a

S f x g x x= −    Diện tích của hình phẳng giới 

hạn bởi các đường y x= ; 22y x= ; 0x = ; 1x =  được tính theo công thức 
1

2

0

2 dS x x x= − . 

Câu 7. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số ( )y f x=  liên tục và không âm trên đoạn 

 1;3 , trục Ox  và hai đường thẳng 1; 3x x= =  quay quanh trục Ox , ta được khối tròn xoay. 

Thể tích của khối tròn xoay này được tính theo công thức nào dưới đây? 

A. ( )
3

1

dV f x x=  .  B. ( )
3

2

1

dV f x x=    .  

C. ( )
3

2

1

dV f x x=    .  D. ( )
3

1

dV f x x=  .  

Lời giải 

Chọn C 

Câu 8. Phần ảo của số phức 2 3z i= −  bằng 

A. 3− . B. 3i− . C. 2 . D. 3 .  

Lời giải 

Chọn A 

Câu 9. Số phức liên hợp của số phức 2 5z i= −  là 

A. 5z i= . B. 2 5z i= + . C. 5z i= − . D. 5 2z i= − .  

Lời giải 

Chọn B 
Số phức liên hợp của số phức 2 5z i= −  là số phức 2 5z i= + . 

Câu 10. Cho hai số phức 1 1 3z i= −

 
và 1 4z i= − + . Số phức 1 2z z+  bằng  

A. 3 2i− − . B. 5 4i− − . C. 5 4i− + . D. 3 2i− + . 

Lời giải 

Chọn A 
Ta có: ( ) ( )1 2 1 3 4 1 4 3 1 3 2z z i i i i+ = − + − + = − + − + = − − .  

Câu 11. Cho hai số phức 1 2z i= +

 
và 1 2 3z i= − + . Số phức 1 2z z−  bằng  

A. 4 2i− + . B. 4i . C. 4 2i− . D. 2i− . 

Lời giải 

Chọn C 
Ta có: ( )1 2 2 2 3 4 2z z i i i− = + − − + = − .  

Câu 12. Mô đun của số phức 3 4z i= −

 
bằng  

A. 3 . B. 25 . C. 5. D. 4. 
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Lời giải 

Chọn C 
Ta có: ( )

223 4 25 5z = + − = = .  

Câu 13. Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của số phức 2 3z i= −  là 

A. ( )3; 2Q − − . B. ( )3;2N − . C. ( )2;3P . D. ( )2; 3M − .  

Lời giải 

Chọn D 
Theo định nghĩa: Điểm ( );M a b  trong một hệ tọa độ vuông góc của mặt phẳng được gọi 

là điểm biểu diễn của số phức z a bi= + . 
 Do đó: Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của số phức 2 3z i= −  là: ( )2; 3M − . 

Câu 14. Số phức nào dưới đây là nghiệm của phương trình 2 1 0z + =  là 

A. z i= . B. 1z = − . C. 1z i= + . D. 1z i= − .  

Lời giải 

Chọn A 
Ta có: 2 2 21 0 1z z i z i+ =  = − =  =  . 
Do đó: z i=  là nghiệm của phương trình 2 1 0z + = . 

Câu 15. Trong không gian Oxyz , cho 2 3a i j k= + − . Tọa độ của véc tơ a  là  

A. ( )2;3; 1− . B. ( )3;2; 1− . C. ( )1;2;3− . D. ( )2; 1;3− .  

Lời giải 

Chọn A 
Vì : ( )1 2 3 1 2 3; ;a a i a j a k a a a a= + +  = . 

Nên: ( )2 3 2;3; 1a i j k a= + −  = − . 

Câu 16. Trong không gian ,Oxyz
 
vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 

( ) :  2 5 1 0?P x y z− − + =  

A. ( )1 2; 1; 5 .n = − −  B. ( )2 2;1; 5 .n = −  C. ( )3 2;1;5 .n =  D. ( )4 2; 1;5 .n = −   

Lời giải 

Chọn A 

 Ta có phương trình mặt phẳng ( ) :  2 5 1 0P x y z− − + =  

 Suy ra mặt phẳng ( )P có một vec tơ pháp tuyến ( )2; 1; 5 .n = − −   

Câu 17. Trong không gian ,Oxyz
 
điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng ( ) :  2 1 0?P x y z− + + =  

A. ( )2 1;2;1 .M  B. ( )1 1;2;0 .M  C. ( )3 1;3;0 .M  D. ( )4 1;2;0 .M −   

Lời giải 

Chọn B 
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 Ta có phương trình mặt phẳng ( ) :  2 1 0P x y z− + + =  

 Điểm ( ) ( )0 0 0 0 0 0; ; 2 1 0.M x y z P x y z  − + + =  

 Kiểm tra các điểm đã cho ta có điểm ( )1 1;2;0M  thỏa mãn. 

Câu 18. Trong không gian ,Oxyz  Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng qua 

điểm ( )2;1; 3 .M − và có vectơ chỉ phương ( )1; 1;2 ?u = −   

A. 

2

1 .

3 2

x t

y t

z t

= +


= −
 = − −

 B. 

1 2

1 .

2 3

x t

y t

z t

= +


= − +
 = −

 C. 

2

1 .

3 2

x t

y t

z t

= +


= −
 = − +

 D. 

2

1 .

3 2

x t

y t

z t

= +


= −
 = +

  

 

 

Lời giải 

Chọn C 

 Phương trình của đường thẳng qua điểm ( )2;1; 3 .M − và có vectơ chỉ phương ( )1; 1;2u = −  

là: 

2

1 .

3 2

x t

y t

z t

= +


= −
 = − +

 

Câu 19. Trong không gian ,Oxyz vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng 
1

: 2 3

1

x t

d y t

z t

= −


= +
 = − +

 ? 

A. ( )1 1;3;1 .u = −  B. ( )2 1;3;1 .u =  C. ( )3 1;2; 1 .u = −  D. ( )4 1;3; 1 .u = − −  

Lời giải 

Chọn A 

Câu 20. Trong không gian ,Oxyz  điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng 
3 2

: 1 3

1

x t

d y t

z t

= +


= −
 = − +

? 

A. ( )3 1;3; 1 .M −  B. ( )2 2; 3;1 .M −  C. ( )1 3;1; 1 .M −  D. ( )4 3; 1;1 .M − −  

Lời giải 

Chọn C 

 

Câu 21. Họ nguyên hàm của hàm số ( ) sin2f x x=  là 

A. 1
cos2

2
x C+ .  B. 1

cos2
2

x C− + .  C. cos2x C− + . D. cos2x C+ . 

Lời giải 
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Chọn B 

Câu 22. Giá trị của 
1

0

xe dx−

  bằng bao nhiêu?  

A. 1

e
. B. 1 e

e

− . C. 1e− . D. 1e

e

− .  

Lời giải 

Chọn D 

Đặt t x dx dt= −  = − , đổi cận 
0 0

1 1

x t

x t

=  =


=  = −
, khi đó 

 
1 1

1 1 0

0

0 0

1 1
1x t t e

e dx e dt e e e
e e

−

− − − −
= − = − = − + = − =  . 

Câu 23. Cho hàm số ( )f x  liên tục trên , thỏa mãn 
( )

3

0

6f x dx =
 và 

( )
10

3

3f x dx =
. Giá trị của 

( )
10

0

f x dx
 bằng bao nhiêu?  

A. 3 . B. 18 . C. 9 . D. 30 .  

Lời giải 

Chọn C 

( ) ( ) ( )
10 3 10

0 0 3

6 3 9f x dx f x dx f x dx= + = + =    

Câu 24. Cho 
( )

2

1

2f x dx
−

=
 và 

( )
2

1

1g x dx
−

= −
. Giá trị của 

( ) ( )
2

1

2 3f x g x dx
−

+  
 bằng bao nhiêu?  

A. 4 . B. 7 . C. 5 . D. 1.  

Lời giải 

Chọn D 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 1 1

2 3 2 3 2.2 3. 1 1f x g x dx f x dx f x dx
− − −

+ = + = + − =     . 

Câu 25. Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Diện tích hình phẳng gạch 

chéo được tính theo công thức nào dưới đây ? 

 

A. ( )
3

0

d .S f x x= −  B. ( )
3

0

d .S f x x= 
 

C. ( )
3

2

0

d .S f x x=     D. ( )
3

2

0

d .S f x x=   
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Lời giải 

Chọn A 
 

Câu 26. Cho hình thang cong ( )H  giới hạn bởi các đường , 0, 1, 1xy e y x x= = = − = . Thể tích của 

vật thể tròn xoay được tạo thành khi cho hình ( )H  quay quanh trục hoành được tính 

theo công thức nào dưới đây ? 

A. 
1

2

1

e dxV x
−

=  . B. 
1

2

1

e dxV x
−

=  . C. 
1

1

e dxV x
−

=  .  D. 
1

1

e d .xV x
−

= 
 

Lời giải 

Chọn A 
 

Câu 27. Tìm các số thực ,x y  thỏa mãn 2 3 4 .x i yi+ = +  

 A. 1
3,

2
x y= = − . B. 1

3,
2

x y= = . C. 1
3,

2
x y= − = . D. 3, 2x y= = . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có 
3

3
2 3 4 1

4 2
2

x
x

x i yi
y y

=
= 

+ = +   
= = 



 

Câu 28. Cho số phức z  thỏa mãn ( )2 1 2 9 5z i i+ − = − . Môđun của z  bằng 

A. 5 . B. 5 2 . C. 2 . D. 
5 2

2
.  

Lời giải 

Chọn D  
Gọi z a bi= +  ta có: 
( ) ( ) ( )2 1 2 9 5 2 1 2 2 9 5z i i a b i i+ − = −  + + − = −   

7

2 2 9 2

2 4 5 1

2

a
a

b
b


=+ = 

  
− = −  = −



 

Suy ra: 
5 2

.
2

z =  

Câu 29. Cho hai số phức 1 1 2z i= +  và 
2 3z i= − + . Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức 

1 2.z z z=  có tọa độ là  

A. ( )1; 5− . B. ( )1; 6− − . C. ( )2;3− . D. ( )5; 5− − .  

Lời giải 

Chọn D 
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Ta có: ( ) ( )1 2. 1 2 . 3 5 5z z z i i i= = + − + = − − . 

Vậy điểm biểu diễn số phức 1 2.z z z=  có tọa độ là: ( )5; 5 .− −  

Câu 30. Cho hai số phức 1 1 2z i= +
 và 2 1z i= − . Số phức 1

2

z

z
 là 

 A. 1 3i− + . B. 1 3

2 2
i− . C. 1 3

2 2
i− + . D. 3 1

2 2
i− .  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: ( ) ( )

( ) ( )
1

2

1 2 . 11 2 1 3 1 3
.

1 1 . 1 2 2 2

i iz i i
i

z i i i

+ ++ − +
= = = = − +

− − +
  

Câu 31. Gọi 1z , 2z  là hai nghiệm phức của phương trình 2 2 2 0z z , trong đó 1z  có phần ảo 

âm. Số phức 1 22z z  bằng  

A. 3 i . B. 3 i− . C. 2 . D. 2 i+ .  

Lời giải 

Chọn A 
Giải phương trình 2 2 2 0z z  có hai nghiệm 1 1z i ; 

2 1z i . 
Ta có 

1 22 1 2 1 3z z i i i . 

Câu 32. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu 2 2 2: 2 4 10 6 0S x y z x y z . Tọa độ tâm 

I và bán kính R  của S  là 

A. 1;2;5 , 6I R .  B. 1; 2; 5 , 6I R .  

C. 1; 2; 5 , 36I R . D. 1;2;5 , 36I R .  

Lời giải 

Chọn B 
Từ 2 2 2: 2 4 10 6 0S x y z x y z  suy ra tâm 1; 2; 5I . 

Bán kính 2 2 2
1 2 5 6 6R . 

Câu 33. Trong không gian Oxyz , cho điểm 3; 1; 2M  và mặt phẳng : 3 2 4 0x y z . Mặt 

phẳng đi qua điểm M  và song song với  có phương trình là 

A. 3 2 6 0x y z .  B. 3 2 6 0x y z .  

C. 3 2 14 0x y z .  D. 3 2 6 0x y z .  

Lời giải 

Chọn B 
Gọi P  là mặt phẳng cần tìm. 

Vì //P  nên phương trình : 3 2 0P x y z d . 

Thay tọa độ điểm M  vào phương trình P  ta có: 3 3 1 2 2 0d 6d . 

Vậy : 3 2 6 0P x y z . 
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Câu 34. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( )2;3;2A −  và ( )2;1;0B  . Mặt phẳng trung trực của 

AB  có phương trình là 

 A. 2 3 0x y z− − + =  .   B. 2 3 0x y z+ + − =  .  

 C. 4 2 2 3 0x y z− − + = .   D. 4 2 2 6 0x y z− + − = . 

 Lời giải 

Chọn A  
Vecto ( ) ( )4; 2; 2 2 2; 1; 1AB = − − = − −  là vecto pháp tuyến của mặt phẳng trung trực của AB . 

Gọi I  là trung điểm của đoạn AB thì tọa độ ( )0;2;1I . Phương trình mặt phẳng trung trực 

của AB qua I là: ( ) ( ) ( )2 0 2 1 0 2 3 0x y z x y z− − − − − =  − − + =  

Câu 35. Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )2;1;1M  và mặt phẳng ( ) : 2 1 0P x y z+ − − = . Đường 

thẳng đi qua M  và vuông góc với ( )P  có phương trình là 

A. 2 1 1

2 1 1

x y z+ + +
= = .  B. 2 1 1

2 1 1

x y z− − −
= = . 

C. 2 1 1

1 1 2

x y z− − −
= =

−
.   D. 2 1 1

1 1 2

x y z+ + +
= =

−
. 

 Lời giải 

Chọn C  

 Mặt phẳng ( )P  có vecto pháp tuyến là ( )1;1; 2n = − . Đường thẳng đi qua M  và vuông góc 

với ( )P  nhận ( )1;1; 2n = − làm vecto chỉ phương nên có phương trình là 

 2 1 1

1 1 2

x y z− − −
= =

−
 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 36. Tính tích phân 

3

0 1

dx
I

x
=

+


 . 

Lời giải 
3 3

00

2 1 2 4 2 2
1

dx
I x

x
= = + = − =

+
   

Câu 37. Trong không gian Oxyz , viết phương trình đường thẳng d  đi qua điểm ( )1;2;1M , đồng 

thời vuông góc với cả hai đường thẳng 
1

2 1 1
:

1 1 1

x y z− + −
 = =

−
 và 

2

1 3 1
:

1 2 1

x y z+ − −
 = =

−
.  

Lời giải 

Đường thẳng 1 2,   lần lượt có vectơ chỉ phương là ( ) ( )1 21; 1;1 , 1;2; 1u u− − . 

Ta có: 1

2

d

d

⊥ 


⊥ 
d  có một vectơ chỉ phương là  1 2;u u u= . 

  ( )1 2; 1;2;3u u u= = − . 
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Đường thẳng d  đi qua điểm ( )1;2;1M , có một VTCP ( )1;2;3u = −  có phương trình
1 2 1

:
1 2 3

x y z
d

− − −
= =

−
. 

Câu 38. Tìm tất cả các số phức z  thỏa mãn ( ) ( )1 2 1 (*)z z i z− = + . 

Lời giải 

Ta có: 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( )
2 2 2

1 2 1 2 2 2 2

2 2 2 2 4 4 4 1 0

1

z z i z z z z iz i z z i z i

z z i z i z z i z i z z z z z

z

− = +  − = +  − = +

 − = +  − = +  + = +  + − =

 =

Thay 1z =  vào (*)  ta được:  

( ) ( ) ( )
( )( )2 1 1 22 1 3 4 3 4

1 2 1 1 2 2 1
1 2 5 5 5 5

i ii i
z i z i z i z i

i

+ ++ − + −
− = +  − = +  = = = = +

−
 . 

Vậy 3 4

5 5
z i

−
= + . 

Câu 39. Nhà ông Hải có một cái cổng hình chữ nhật, lối vào cổng có dạng parabol có kích thước 
như hình vẽ. Ông Hải cần trang trí bề mặt (phần gạch chéo) của cổng. Hỏi ông Hải cần 
bao nhiêu tiền để trang trí, biết giá thành trang trí là 1.200.000 đồng/1 2m ?  

 
 

Lời giải 

Xét hệ trục tọa độ Oxy  như hình vẽ  
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Khi đó parabol có phương trình 24
5

5
y x= − + . 

Diện tích phần lối đường đi vào cổng là: 

5 5

32 2
2 2

1

0 0

4 4 50
2 5 d 2 . 5

5 5 3 3

x
S x x x m

  
= − + = − + =  

   
 . 

Diện tích phần trang trí là 2

2 1

50 40
30

3 3
hcnS S S m= − = − = . 

Số tiền cần để trang trí là 40
.1.200.000 16.000.000

3
= đ. 
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BDKT TOÁN 10-11-12 

NK MATHS 

Mã đề 201 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2023 – 2024 

TRƯỜNG THPT BÌNH ĐIỀN – TP HUẾ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Câu 1: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x . Khi đó hiệu số ( ) ( )F b F a−  bằng: 

A. ( ) .
b

a
F x dx−  B. ( ) .

b

a
f x dx  C. ( ) .

b

a
F x dx  D. ( ) .

b

a
f x dx−  

Câu 2: Diện tích S  của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ( )f x  ( ( )f x liên tục trên [ ; ]a b ), trục 
hoành và hai đường thẳng ; ( )x a x b a b= =   cho bởi công thức: 

A. ( ) .
b

a
S f x dx=   B. 2 ( ) .

b

a
S f x dx=   C. ( ) .

b

a
S f x dx=   D. ( )

b

a
S f x dx=  . 

Câu 3: Giá trị của 
3

1

1
d lnx a

x
= . Khi đó a  bằng bao nhiêu? 

A. 1.  B. 4 . C. 2. D. 3.  

Câu 4: Cho số phức 5 3z i= − . Số phức liên hợp của z  có điểm biểu diễn là: 

A. ( )5; 3 .−  B. ( )5;3 .  C. ( )5; 3 .− −  D. ( )5;3 .−  

Câu 5: Trong không gian ,Oxyz  cho đường thẳng 
1 2

: 3

2 3

x t

d y t

z t

= +


= − +
 = − −

. Khi đó phương trình chính tắc 

của đường thẳng d  là: 

A. 2 1 3
.

1 3 2

x y z+ + −
= =

− −
  B. 2 1 3

.
1 3 2

x y z− − +
= =

− −
 

C. 1 2
3 .

2 3

x z
y

− +
= + =

−
  D. 1 2

3 .
2 3

x z
y

− +
= + =  

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

: 1 2 1 9S x y z− + + + − = . Tìm 

tọa độ tâm I  và bán kính R  của ( )S . 

A. ( )1; 2;1I −  và 3R = .  B. ( )1; 2; 1I − −  và 3R = . 

C. ( )1; 2;1I − −  và 3R = . D. ( )1; 2;1I − −  và 9R =  

Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  cho (1,2,1)A , ( )3; 2;1B − , ( 1;3;1)C − . Khi đó tọa 

độ trọng tâm G  của tam giác ABC  là: 

A. (3;3;3).G  B. 3 3 3
; ; .

2 2 2
G
 
 
 

 C. ( )1;1;1 .G  D. 1 2
; ;0 .

3 3
G
 
− 
 

 

Câu 8: Tính 
2

0

sinI x xdx



=  . Với ; sinu x dv xdx= =  thì I  bằng 
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A. 
2

0

.cos cos .2

0

I x x xdx




= − −   B. 
2

0

.cos cos .2

0

I x x xdx




= −   

C. 
2

0

.cos cos .2

0

I x x xdx




= +   D. 
2

0

.cos cos .2

0

I x x xdx




= − +   

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho mặt phẳng ( ) : 3 2 2 0P x y z− + + = . Điểm nào 

thuộc ( )P ? 

A. ( )1;2; 1 .M −  B. ( )1;2;1 .N  C. ( )1; 2; 1 .P − −  D. ( )1;2; 1 .Q − −  

Câu 10: Cho hai số phức 1 3 2z i= −  và 
2 2 3z i= − + . Phần ảo của số phức 1

2

z

z
 bằng 

A. 5

13
− . B. 12

13
− . C. 5

13
i− . D. 12

13
. 

Câu 11: Phương trình 2 2 10 0z z+ + = có 2 nghiệm phức là: 

A. 
1 21 3 ; 1 3 .z i z i= − + = − −  B. 

1 21 3 ; 1 3 .z i z i= + = −  

C. 
1 23 ; 3 .z i z i= − + = − −  D. 

1 23 ; 3 .z i z i= + = −  

Câu 12: Trong không gian ,Oxyz  điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng 
3 2

: 1 3

1

x t

d y t

z t

= +


= −
 = − +

? 

A. ( )3;1; 1 .M −  B. ( )1;3; 1 .M −  C. ( )2; 3;1 .M −  D. ( )3; 1;1 .M − −  

Câu 13: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số 3y x= , trục hoành và hai đường 
thẳng 1, 3x x= − =  tính bởi công thức nào? 

A. 
3

6

1
S x dx

−
=  . B. 

3
3

1
S x dx

−
=  . C. 

3
3

1
S x dx

−
=  . D. 

3
3

1
S x dx

−
=  . 

Câu 14: Tìm số phức liên hợp z  của số phức z a bi= + . 

A. z a bi= − − . B. z a bi= − . C. z a bi= − + . D. z b ai= − . 

Câu 15: Cho số phức z a bi= + . Môđun của số phức z  là: 

A. 2 2a b− . B. 2 2a b+ . C. 2 2a b+ . D. 2 2a b− . 

Câu 16: Họ nguyên hàm của hàm số: 2 1
2y x x

x
= − + là: 

A. ( )
3

23
ln

3 2

x
F x x x C= + + + . B. ( ) 2

1
2 3F x x C

x
= − − + . 

C. ( )
3

2 ln
3

x
F x x x C= − + + . D. ( )

3
23

ln
3 2

x
F x x x C= − + + . 

Câu 17: Cho số phức 3 4z i= − + , khi đó 3z  bằng: 

A. 9 12i− . B. 9 4i− + . C. 9 12i− + . D. 3 12i− + . 
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Câu 18: Cho số phức z  thỏa mãn: (1 2 ) 7 4z i i+ = + . Tìm z ? 

A. 3 2 .z i= −  B. 6 2 .z i= +  C. 8 6 .z i= +  D. 1 18 .z i= − +  

Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng 1

1 2

:

2

x t

d y t

z t

= − +


= −
 = − −

 và 2

3

: 1

5

x t

d y t

z t

=


= +
 =

. Vị 

trí tương đối của 2 đường thẳng trên là: 

A. Song song. B. Trùng nhau. C. Chéo nhau. D. Cắt nhau. 

Câu 20: Hãy chọn mệnh đề đúng. 

A. ( ) ( ) .kf x dx k f x dx=   B. ( ). ( ) ( ) . g( ) .f x g x dx f x dx x dx=    

C. [ ( ) ( )] ( ) ( )f x g x dx f x dx g x dx+ = +   . D. 
( )( )

.
( ) g( )

f x dxf x
dx

g x x dx
=





 

Câu 21: Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) sin 2
3

f x x
 

= + 
 

. 

A. 1
( ) cos 2 .

2 3
f x dx x C

 
= − + + 

 
  B. ( ). cos 2 .

3
f x dx x C

 
= + + 

 
  

C. 1
( ) cos 2 .

2 3
f x dx x C

 
= + + 

 
  D. 1

( ) cos 2 .
3 3

f x dx x C
 

= + + 
 

  

Câu 22: Hãy chọn mệnh đề đúng. 

A. 1
ln .xdx C

x
= +   B. ( )0 1 .

ln

x
x a

a dx C a
a

= +    

C. 
1

.
1

x
x a

a dx C
x

+

= +
+   D. 

1

.
1

x
x e

e dx C
x

+

= +
+  

Câu 23: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường ( )y f x= ( ( )f x liên tục trên [ ; ]a b ), trục hoành,
,x a x b= =  quay xung quanh trục Ox . Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng: 

A. ( )
b

a
V f x dx=   B. 2 ( ) .

b

a
V f x dx=   C. 2 ( ) .

b

a
V f x dx=   D. ( ) .

b

a
V f x dx=   

Câu 24: Mệnh đề nào đúng? 

A. 
2

2 ( ) ( ) .
b b

a a
f x dx f x dx =

     B. ( ) ( ) .
b a

a b
kf x dx k f x dx=   

C. ( ). ( ) ( ) . ( ) .
b b b

a a a
f x g x dx f x dx g x dx=    D. ( ) ( ) .

b a

a b
f x dx f x dx= −   

Câu 25: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường 2 2 , 0y x x y= − + =  quay xung quanh trục . Thể 
tích của khối tròn xoay tạo thành bằng: 

A. 16
.

15

  B. 16
.

15
 C. 4

.
15

  D. 16
.

13

  

Câu 26: Phần ảo của số phức 3 5z i= −  là: 

A. 5.−  B. 3.  C. 5 .i−  D. 3 .i  

Ox
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Câu 27: Trong không gian Oxyz , cho điểm ( ); ;A A AA x y z  và mặt phẳng ( ) : 0Ax By Cz D + + + = . Khi đó 

khoảng cách từ điểm A  đến mặt phẳng ( )  được tính theo công thức 

A. ( )( ) 2 2 2
, .A A AAx By Cz D

d A
A B C


+ + +

=
+ +

 B. ( )( ) 2 2 2
, .

A A AAx By Cz D
d A

A B C


+ + +
=

+ +
 

C. ( )( )
2 2 2

, .A A AAx By Cz D
d A

A B C


+ + +
=

+ +
 D. ( )( )

2 2 2
, .

A A AAx By Cz D
d A

A B C


+ + +
=

+ +
 

Câu 28: Cho hai số phức 1 1 2z i= −  và 
2 3z i= − + . Tìm số phức 1 2 1 2z z z z z= + +  

A. 3 6 .z i= − −  B. 3 6 .z i= +  C. 3 6 .z i= − +  D. 3 6 .z i= −  

Câu 29: Cho hai số phức 1 3 7z i= −  và 
2 2 3z i= + . Tìm số phức 1 2z z z= + . 

A. 3 10z i= − . B. 1 10z i= − . C. 3 3z i= + . D. 5 4z i= − . 

Câu 30: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số sin 2y x= , trục hoành và hai đường 

thẳng 0;
2

x x


= =  là: 

A. 2. B. 1.  C. 3.  D. 4. 

Câu 31: Trong không gian ,Oxyz  vectơ chỉ phương của đường thẳng 
1 2

: 3

2

x t

d y

z t

= +


= −
 = − +

 là: 

A. (2; 3;1).u = −  B. (1; 3; 2).u = − −  C. (2;1;1).u =  D. (2;0;1).u =  

Câu 32: Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
( ) : 4 3 3 1 0x y z + − + =  là: 

A. (4;3; 3).n = −  B. (4;3;3).n =  C. (4; 3;3).n = −  D. ( 4;3;3).n = −  

Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  mặt phẳng ( )  song song với giá của hai vectơ 

( ) ( )1; 2;3 , 3;0;5a b= − = . Mặt phẳng ( )  có vectơ pháp tuyến là: 

A. ( )3; 1;0n = − . B. ( )3;0;15n = . C. ( )5;2;3 .n = −  D. ( )3;0; 1n = −  

Câu 34: Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của số phức 4 3z i= − +  là điểm nào? 

 
A. Điểm .C  B. Điểm .D  C. Điểm .A  D. Điểm .B  

Câu 35: Phương trình 2 4 12 0z z+ + = có hai nghiệm phức, với 0z có phần ảo âm. Tính 
0iz  

A. 2 2 2 .i−  B. 2 2 2 .i+  C. 2 2 2 .i− −  D. 2 2 2 .i− +  

  

x

y

4

4

3

3
B

C
D

4

3

A

O
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II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 36: Tính tích phân 
1

20 1

x
I dx

x
=

+
 . 

Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho đường thẳng 1 2 3
:

2 3 1

x y z
d

− + −
= = . Tìm hình 

chiếu vuông góc của điểm (1; 2,0)M −  lên đường thẳng d . 

Câu 38: Cho số phức z  thỏa mãn 1 2 2 5z i− + =  và số phức w  thỏa ( ) ( )5 10 3 4 25i w i z i+ = − − . Tìm 

giá trị lớn nhất của P w= . 

Câu 39: Một chiếc cổng hình dạng là một Parabol có khoảng cách giữa hai chân cổng là 8AB m= . 
Người ra treo một tấm phông hình chữ nhật có hai đỉnh ,M N , nằm trên Parabol và hai 
đỉnh ,P Q , nằm trên mặt đất (như hình vẽ). Ở phần phía ngoài phông (phần không tô đen) 
người ta mua hoa để trang trí với chi phí cho 1m2 cần số tiền mua hoa là 200.000 đồng, 
biết 4MN m= , 6MQ m= . Hỏi số tiền dùng để mua hoa trang trí chiếc cổng bằng bao nhiêu 
(làm tròn đến hàng nghìn)? 

 
 HẾT  
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BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

B D D B C A C D A A A A B B B C C A 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

C C A B B D A A D C D B D A C D A  

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Câu Nội dung Điểm 

36 

1

20 1

x
I dx

x
=

+
  1,0 đ 

Đặt 2 2 21 1t x t x tdt xdx= +  = +  =          0,25 

Đổi cận: 
0 1

1 2

x t

x t

=  =

=  =
  

2

1
I dt=   0,25 

2

1
t=  0,25 

 2 1= −  0,25 

37 

Cho đường thẳng 
1 2 3

:
2 3 1

x y z
d

− + −
= = . Tìm hình chiếu vuông góc của điểm 

(1; 2,0)M −  lên đường thẳng d . 
1,0 đ 

Gọi H  là hình chiếu vuông góc của điểm M  lên đường thẳng ( )d  

(1 2 ; 2 3 ;3 )H t t t+ − + +  
0,25 

Với (2 ;3 ;3 )MH t t t= +  

VTCP của d  là (2;3;1)u =  
0,25 

Khi đó : . 0MH u = , suy ta 
3

14
t

−
=  0,25 
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Vậy 
4 37 39

; ;
7 14 14

H
 

− 
 

. 0,25 

38 

Cho số phức z  thỏa mãn 1 2 2 5z i− + =  và số phức w  thỏa ( ) ( )5 10 3 4 25i w i z i+ = − −

. Tìm giá trị lớn nhất của  P w= . 
0,5 đ 

Gọi w x yi= +  với x , y . 

Ta có ( ) ( )5 10 3 4 25i w i z i+ = − − ( )1 2 4 3z i w i = − + − + . 

Lại có ( )1 2 2 5 1 2 4 3 1 2 2 5z i i w i i− + =  − + − + − + =  

( )1 2 5 5 2 5i w i − + − + =  

3 2w i + + =  

3 2x yi i − + + =  

( ) ( )
2 2

3 1 4x y + + − =  

0,25 

Vậy tập hợp các điểm biểu diễn số phức w  là đường tròn tâm ( )3;1 ,I −  bán kính 

2R = . 

 

max 2 10P OM R OI= = + = + . 

0,25 

39 

Một chiếc cổng có hình dạng là một Parabol có khoảng cách giữa hai chân cổng là 
8AB m= . Người ra treo một tấm phông hình chữ nhật có hai đỉnh ,M N , nằm 

trên Parabol và hai đỉnh ,P Q , nằm trên mặt đất (như hình vẽ). Ở phần phía ngoài 
phông (phần không tô đen) người ta mua hoa để trang trí với chi phí cho 1m2 cần 
số tiền mua hoa là 200.000 đồng, biết 4MN m= , 6MQ m= . Hỏi số tiền dùng để 
mua hoa trang trí chiếc cổng bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng nghìn)? 

0,5 đ 

Chọn hệ trục như hình: 
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Gọi ( )P có dạng:  2( )f x ax bx c= + +  

( )P đi qua các điểm ( ) ( ) ( )4;0 ; 4;0 ; 2;6A B M− − ;  

Lập hệ phương trình giải , ,a b c ta được hàm số là: 21
( ) 8

2
f x x= − +  

 

 

0,25 

Diện tích phần trang trí là: 
4

2 2

4

1 56
8 6.4

2 3
S x dx m

−
= − + − =  

Số tiền mua hoa trang trí là: 56
.200000 3.733.000

3
= đồng 

 

 

0,25 

 



 

1 
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BDKT TOÁN 10-11-12 

NK MATHS 

Mã đề 202 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2023 – 2024 

TRƯỜNG THPT HƯƠNG VINH – TP HUẾ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Câu 1: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) cos 5sinf x x x= −  là 

A. sin 5cos .x x C− − +   B. sin 5cos C.x x+ +  
C. sin 5cos C.x x− + +   D. sin 5cos C.x x− +  

Câu 2: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn  1;5 .−  ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên 

đoạn  1;5 .−  Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. ( ) ( ) ( )
5

1

1 5 .F x dx f f
−

= − −  B. ( ) ( ) ( )
5

1

5 1 .F x dx f f
−

= − −  

C. ( ) ( ) ( )
5

1

1 5 .f x dx F F
−

= − −  D. ( ) ( ) ( )
5

1

5 1 .f x dx F F
−

= − −  

Câu 3: Cho số phức 1 2 .z i= −  Tìm số phức ( )2 7 .w i z= +  

A. 16 3 .w i= −  B. 12 11 .w i= − −  C. 16 3 .w i= +  D. 12 11 .w i= − +  

Câu 4: Diện tích S  của hình phẳng giới hạn bởi các đường 3 23 4,y x x= + −  0,y =  1,x = −  0x =  

được cho bởi công thức nào dưới đây? 

A. 
0

3 2

1

3 4 .S x x dx
−

= + −  B. 
0

3 2

1

3 4 .S x x dx
−

= + −  

C. ( )
0

3 2

1

3 4 .S x x dx
−

= + −  D. ( )
0

2
3 2

1

4 .S x x dx
−

= + −  

Câu 5: Cho hai số phức 
1 6z i= −  và 

2 1 3 .z i= +  Tính 
1 2.z z+  

A. 
1 2 7 2 .z z i+ = +  B. 

1 2 7 2 .z z i+ = −  C. 
1 2 6 3 .z z i+ = −  D. 

1 2 5 4 .z z i+ = −  

Câu 6: Trong không gian ,Oxyz  một vectơ chỉ phương của 
1 3

: 5 2

4

x t

y t

z t

= +


 = −
 =

 là 

A. ( )3 1;5;4 .u =  B. ( )2 3; 2;0 .u = −  C. ( )1 3; 2;4 .u = −  D. ( )4 1;5;0 .u =  

Câu 7: Số phức liên hợp của số phức 7 4z i= −  là 
A. 7 4 .z i= − −  B. 7 4 .z i= − +  C. 7 4 .z i= +  D. 7 4 .z i= −  

Câu 8: Số phức liên hợp của số phức ( ) ( )1 2 6i i− − +  là 

A. 4 8 .i− −  B. 4 8 .i− +  C. 4 8 .i−  D. 4 8 .i+  

Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ ,Oxy  điểm biểu diễn hình học của số phức 3 8z i= −  là điểm nào 

dưới đây? 
A. ( )3; 8 .M −  B. ( )3;8 .N  C. ( )3; 8 .P − −  D. ( )3;8 .Q −  
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Câu 10: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây. Diện tích S  của phần 

hình phẳng tô đậm là 

 

A. ( )
2

0

.S f x dx= −  B. ( )
2

0

.S f x dx=   C. ( )
2

2

0

.S f x dx=   D. ( )
2

0

.S f x dx=   

Câu 11: Cho số phức 2 5 .z i= −  Số phức z  có 
A. phần thực bằng 2  và phần ảo bằng 5 .i−  B. phần thực bằng 2  và phần ảo bằng 5.−  
C. phần thực bằng 5−  và phần ảo bằng 2. D. phần thực bằng 5−  và phần ảo bằng 2 .i  

Câu 12: Cho số phức 3 2 .z i= +  Điểm nào trong hình vẽ dưới đây là điểm biểu diễn hình học của số 
phức z ? 

 

A. .G  B. .F  C. .E  D. .H  

Câu 13: Cho ( )
1

2

5f x dx
−

=  và ( )
6

1

8.f x dx = − Tính ( )
6

2

.f x dx
−

  

A. ( )
6

2

13.f x dx
−

= −  B. ( )
6

2

13.f x dx
−

=  C. ( )
6

2

40.f x dx
−

= −  D. ( )
6

2

3.f x dx
−

= −  

Câu 14: Cho ( )
2

1

3 .xI x e dx= +  Đặt 3, ,xu x dv e dx= + =  khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. ( ) ( )
2

2

1
1

3 3 .xI x e x dx= + − +  B. ( )
2

2

1
1

3 .x xI x e e dx= + −   

C. ( )
2

2

1
1

3 .xI x e dx= + −   D. ( )
2

2

1
1

3 .x xI x e e dx= + +   
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Câu 15: Cho hai hàm số ( )y f x=  và ( )y g x=  liên tục trên đoạn  2;5 .  Gọi D  là hình phẳng giới 

hạn bởi đồ thị của hai hàm số đó và các đường thẳng 2,x =  5.x =  Khi đó, diện tích S  của 

hình D  là 

A. ( ) ( )( )
5

2

2

.S f x g x dx= −  B. ( ) ( )
5

2

.S f x g x dx= −  

C. ( ) ( )
5

2

.S f x g x dx= +  D. ( ) ( )( )
5

2

.S f x g x dx= −  

Câu 16: Cho số phức 3 5 .z i= −  Tìm số phức nghịch đảo 1
.

z
 

A. 1 1 1
.

3 5
i

z
= −  B. 1

3 5 .i
z
= +  C. 1 3 5

.
34 34

i
z
= +  D. 1 3 5

.
34 34

i
z
= −  

Câu 17: Thể tích V  của khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường 2 1,y x= −  0,y =  0x =  

và 2x =  quay quanh trục Ox  bằng 

A. 2
.

3
V =  B. 2

.
3

V


=  C. 46
.

15
V


=  D. 46

.
15

V =  

Câu 18: Trong không gian ,Oxyz  cho mặt phẳng ( ) : 4 6 2 3 0.P x y z+ − − =  Biết mặt phẳng ( )Q  song 

song mặt phẳng ( ).P Tìm một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( ).Q  

A. ( )2;3; 1 .n = −  B. ( )4;6;2 .n =  C. ( )4; 6;2 .n = −  D. ( )2;3;1 .n =  

Câu 19: Trong không gian ,Oxyz cho hai đường thẳng 1

1 2

: 7

3 4

x t

d y t

z t

= +


= +
 = +

 và 2

6 3

: 1 2 .

2

x t

d y t

z t

= +


= − −
 = − +

 Vị trí tương 

đối của hai đường thẳng 1d  và 2d  là 

A. song song nhau. B. chéo nhau. C. cắt nhau. D. trùng nhau. 

Câu 20: Cho C  là một hằng số, khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. 3 3 .x dx x C= +   B. ( ) ( )3 3 .x dx x C
 

= +  

C. ( )3 3 .x dx x C


= +   D. ( )3 3 .x dx x C


= +  

Câu 21: Tìm số phức 1
.

5

i
w

i

−
=

+
 

A. 2 3
.

13 13
w i= −  B. 2 3

.
13 13

w i= +  C. 1
.

5
w i= −  D. 2 3

.
13 13

w i= − −  

Câu 22: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( )
1

f x
x

=  là 

A. 
2

1
.C

x
+  B. ln .x C+  C. 

2

1
.C

x
− +  D. ln .x C+  

Câu 23: Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. 
4

2

3

1
cot 4 cot 3.

cos
dx

x
= − +  B. 

4

2

3

1
tan 4 tan 3.

cos
dx

x
= −  
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C. 
4

2

3

1
tan 3 tan 4.

cos
dx

x
= −  D. 

4

2

3

1
cot 4 cot 3.

cos
dx

x
= −  

Câu 24: Nếu đặt 1u x= +  thì 
( )

5
1

x
dx

x +
  được viết lại thành 

A. 
5

2
.

u
du

u

+
  B. 

5

1
.

u
du

u

+
  C. 

5

1
.

u
du

u

−
  D. 

4

1
.du

u
 

Câu 25: Trong không gian ,Oxyz  phương trình nào trong các phương trình dưới đây là phương trình 

mặt cầu? 

A. ( ) ( )
2 221 2 10.x y z+ + + − =  B. 2 3 5 7 0.x y z+ − + =  

C. 2 2 22 3 4 0.x y z x y− + + − =  D. 2 2 2 0.x y xy+ + − =  

Câu 26: Trong không gian ,Oxyz  cho mặt cầu có phương trình 2 2 2 2 4 1 0.x y z x y+ + − + − =  Toạ độ 

tâm I  và bán kính R  của mặt cầu lần lượt là 
A. ( )1; 2;0 ,  6.I R− =   B. ( )1; 2;0 ,  6.I R− =  

C. ( )1;2;0 ,  6.I R− =   D. ( )1;2;0 ,  2.I R− =  

Câu 27: Cho số phức 3 7 .z i= − +  Tính .z  

A. 58.z =  B. 40.z =  C. 2 10.z =  D. 58.z =  

Câu 28: Trong không gian ,Oxyz  cho 1 2,  n n  lần lượt là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( ) ( )1 2,  .   

Điều kiện để ( )1  vuông góc ( )2  là 

A. 1 2. 0.n n =  B. 1 2 0.n n+ =  C. 1 2.n n=  D. 1 2, 0.n n  =
 

 

Câu 29: Cho hình phẳng ( )H  giới hạn bởi các đường sin ,y x=  0,y =  0,x =  .x =  Thể tích V  của 

khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng ( )H  xung quanh trục Ox  là 

A. 
0

sin .V x dx



=   B. 2

0

sin .V x dx



=   C. 
0

sin .V x dx



=   D. 2

0

sin .V x dx



=   

Câu 30: Tìm số phức z  biết ( )2 5 4 0.i z i+ − + =  

A. 6 13
.

5 5
z i= − +  B. 6 13

.
5 5

z i= −  C. 6 13
.

5 5
z i= +  D. 6 13

.
5 5

z i= − −  

Câu 31: Cho hai số phức 1 5 2z i= +  và 2 3 7 .z i= −  Tính 1 2 .z z−  

A. 1 2 85.z z− =  B. 1 2 29.z z− =  C. 1 2 29.z z− =  D. 1 2 85.z z− =  

Câu 32: Trong không gian ,Oxyz  phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi 

qua điểm ( )2;5;2N −  và có vectơ chỉ phương ( )5;4; 1 ?u = −  

A. 
2 5

5 4

2 .

x t

y t

z t

= − +


= +
 = −

 B. 
2 5

5 4

2 .

x t

y t

z t

= +


= − +
 = − −

 C. 
5 2

4 5

1 2 .

x t

y t

z t

= −


= +
 = − +

 D. 
5 2

4 5

1 2 .

x t

y t

z t

= − −


= − +
 = +
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Câu 33: Trong không gian ,Oxyz  điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng 
4

: 2 3 ?

1 2

x t

d y t

z t

= −


= − +
 = − +

 

A. ( )4; 2; 1 .M − −  B. ( )1;3;2 .N −  C. ( )4;2;1 .P −  D. ( )1; 3; 2 .Q − −  

Câu 34: Trong không gian ,Oxyz  điểm nào dưới đây không thuộc mặt phẳng ( ) : 3 4 5 0?P x y z− + + =  

A. ( )1;2;0 .H  B. ( )3;2; 6 .K −  C. ( )0;0; 5 .N −  D. ( )1;1;2 .M  

Câu 35: Trong không gian ,Oxyz  cho điểm ( )4; 3;1M −  và đường thẳng 1 2
: .

2 5 3

x y z
d

+ −
= =

−
 Phương 

trình mặt phẳng ( )  đi qua điểm M  và vuông góc với đường thẳng d  là 

A. ( ) : 2 5 3 10 0.x y z + − + =  B. ( ) : 4 3 10 0.x y z − + + =  

C. ( ) : 4 3 10 0.x y z − + − =  D. ( ) : 2 5 3 10 0.x y z + − − =  

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 36: Tìm số phức z  biết ( ) ( )5 4 6 1 .i z i i z+ − + = −  

Câu 37: Trong không gian ,Oxyz cho hai đường thẳng 1

2 1
:

1 1 1

x y z− +
 = =

−
 và 2

3

: 2 2 .

1 3

x t

y t

z t

= +


 = +
 = +

 Viết 

phương trình tham số của đường thẳng d  đi qua điểm ( )4;3; 5 ,A −  vuông góc với cả hai 

đường thẳng 1  và 
2.  

Câu 38: Cho hàm số ( ) 3 24 2023f x x ax bx= + + +  với , .a b  Biết hàm số 

( ) ( ) ( ) ( )g x f x f x f x = + +  có hai giá trị cực trị là 4  và 12.−  Tính diện tích hình phẳng 

giới hạn bởi đồ thị hàm số ( )

( ) 24

f x
y

g x
=

+
 và đường thẳng 1.y =  

Câu 39: Tìm các giá trị của tham số thực m  để điểm biểu diễn hình học của số phức z  thỏa mãn 

đồng thời z m=  và 27 3z m mi m− + =
 
là duy nhất. 

 HẾT  

  



 

6 
 

 CHINH PHỤC TOÁN 12  NK MATHS – BDKT TOÁN 10-11-12-LTĐH 

Địa chỉ: 317 Điện Biên Phủ (Bờ Nam) – 25 Thạch Hãn (Bờ Bắc) – TP Huế 
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ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2023 – 2024 

TRƯỜNG THPT HƯƠNG VINH – TP HUẾ 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

B D D B A C C D A A B C D B B C C A 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

C C A B B C A A D A D B D A A D A  

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Tìm số phức z  biết ( ) ( )5 4 6 1 .i z i i z+ − + = −  1,0  

Gọi ( )2, , 1z a bi a b i= +  = −
 
thì  .z a bi= −  0,25  

Ta có:     ( ) ( )5 4 6 1i z i i z+ − + = −  

         ( )( ) ( )( )5 4 6 1i a bi i i a bi + − − + = − +  

         ( ) ( )5 4 5 6a b a b i a b b a i + − + − + = + + −  

0,25  

          
4 4

2 6 6

a

a b

=
 

− = −
 

          
1

4

3

a

b

=


 
=



 

0,25  

Vậy 
4

1 .
3

z i= +  
0,25  

2 
Trong không gian ,Oxyz cho hai đường thẳng 1

2 1
:

1 1 1

x y z− +
 = =

−
 và 

2

3

: 2 2 .

1 3

x t

y t

z t

= +


 = +
 = +

  Viết phương trình tham số của đường thẳng d  đi qua điểm 

( )4;3; 5 ,A −  vuông góc với cả hai đường thẳng 
1  và 2.  

1.0 

 Một vectơ chỉ phương của đường thẳng 
1  là  ( )1 1;1;1 .u = −  0,25 
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Một vectơ chỉ phương của đường thẳng 
2  là  ( )2 1;2;3 .u =  

Gọi 
du  là một vectơ chỉ phương của .d  

Vì đường thẳng d  vuông góc với cả hai đường thẳng 
1  và 2  nên 1

2

d

d

u u

u u

 ⊥


⊥

 

Mặt khác 
1u  và 

2u  không cùng phương nên một vectơ chỉ phương của đường 

thẳng d  là 1 2, .du u u =
 

 

0,25 

( )1 2, 1;4; 3 .du u u = = −
   0,25 

Phương trình tham số của đường thẳng d  đi qua điểm ( )4;3; 5A −  và  có một 

vectơ chỉ phương ( )1;4; 3du = −  là: 
4

3 4 ,  .

5 3

x t

y t t

z t

= +


= + 
 = − −

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Cho hàm số ( ) 3 24 2023f x x ax bx= + + +  với , .a b  Biết hàm số 

( ) ( ) ( ) ( )g x f x f x f x = + +  có hai giá trị cực trị là 4  và 12.−  Tính diện tích 

hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
( )

( ) 24

f x
y

g x
=

+
 và đường thẳng 1.y =  

 

 

 

0,5  

Ta có:  ( ) 212 2f x x ax b = + +  

           ( ) 24 2f x x a = +  

           ( ) ( )3
24f x =  

         ( ) ( ) ( ) ( ) ( )3
g x f x f x f x  = + +  

Theo giả thiết ( )g x  có hai giá trị cực trị nên ( ) 0g x =  có hai nghiệm phân biệt 

1 2,x x (giả sử 1 2x x ). 

BBT của hàm số ( )g x : 

 
Từ BBT suy ra: ( ) ( )1 24, 12g x g x= = −  

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của phương trình: 
( )

( )
1

24

f x

g x
=

+
 

 

 

 

 

0,25  
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( )
( )

( ) ( )

( )

( ) ( )

( )

24 24 0
1

24 24 0 24

f x g x g x f xf x

g x g x g x

 = + − + = 
=   

+ +   −  

 

                                                                
( ) ( )

( )

24 0

24

f x f x

g x

  + + =
 

 −

 

                                                                 
( )

( )

0

24

g x

g x

 =
 

 −

 

                                                                 1

2

x x

x x

=
 

=
 

 Diện tích hình phẳng là: 

( )
( )

( ) ( )
( )

( )
( )

2 2 2

1 1 1

24 '
1

24 24 24

x x x

x x x

f x g x f x g x
S dx dx dx

g x g x g x

− +
= − = =

+ + +    

                                          

Đặt ( ) ( )24 ' .u g x du g x dx= +  =  

Đổi cận: ( )1 1 24 28x x u g x=  = + =  

              ( )2 2 24 12x x u g x=  = + =   

Vậy 
12

12

28
28

7
ln ln12 ln 28 ln 28 ln12 ln .

3

du
S u

u
= = = − = − =                        

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

Câu 
4 

Tìm các giá trị của tham số thực m  để điểm biểu diễn hình học của số phức z  
thỏa mãn đồng thời z m=  và 27 3z m mi m− + =

 
là duy nhất. 

0,5  

Gọi ( );M x y  là điểm biểu diễn hình học của z x yi= + với , .x y  

Vì z m=  nên 0.m   

Nếu 0m = , ta có 0z =  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Nếu 0:m    

    2 2 2 2 2z m x yi m x y m x y m=  + =  + =  + =  

        Suy ra M  thuộc đường tròn tâm ( )0;0I  và bán kính .R m=  

    ( )2 27 3 7 3z m mi m x m y m i m− + =  − + + =  

                                         ( ) ( )
2 2 27 3x m y m m − + + =  

                                          ( ) ( )
2 2 47 3x m y m m − + + =  

 

 

 

 

 

0,25  
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          Suy ra M  thuộc đường tròn tâm ( )7 ; 3I m m −  và bán kính 2.R m =  

Ycbt   Hai đường tròn ( )I  và ( )I   tiếp xúc nhau tại điểm M  

2

2

0
3

4
5

4

m
II R R m

m m m
II R R m

m m m


 = +  = = +    = −  =  = −

 

Vậy với  0;3;5m thì thỏa yêu cầu bài toán. 

 

 

 

0,25  
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ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2021 – 2022 

TRƯỜNG THPT GIA HỘI – TP HUẾ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Câu 1: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) cos 2 .f x x=  

A. sin 2 .x C− +  B. 
1

sin 2 .
2

x C+
 C. 

1
sin 2 .

2
x C− +  D. sin 2 .x C+  

Câu 2: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên  1;3 ,  biết ( ) ( )1 2, 3 7.F F= =  Tính ( )
3

1

.f x dx  

A. 2. B. 9.  C. 5.−  D. 5.  

Câu 3: Cho số phức 2 3 .z i= −  Số phức nghịch đảo 1

z
 bằng 

A. 2 3 .i+  B. 2 3
.

11 11
i−  C. 2 3

.
11 11

i− +  D. 2 3
.

11 11
i+  

Câu 4: Cho hình phẳng ( )D  được giới hạn bởi các đường thẳng 0, , 0x x y= = =  và cos .y x= −  

Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay ( )D  xung quanh trục Ox được tính theo 

công thức nào? 

A. 
0

cos .V x dx



= 
 

B. 2

0

cos .V xdx



=   C. ( )
0

cos .V x dx



= −
 
D. 2

0

cos .V xdx



=   

Câu 5: Cho hai số phức 
1 3z i= +  và 2 5 2 .z i= − −  Số phức 1 2z z−  bằng 

A. 2 .i− +  B. 8 3 .i− +  C. 8 3 .i+  D. 2 .i− −  

Câu 6: Trong không gian ,Oxyz  vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua 
hai điểm ( ) ( )3, 4,4 , 1,0,9 ?M N−  

A. ( )1 2;4;5 .u = −  B. ( )2 2; 4;5 .u = −  C. ( )1 2; 4;5 .u = − −  D. ( )1 2;4; 5 .u = −  

Câu 7: Số phức liên hợp của số phức 2 3z i= − −  là 

A. 3 .z i=  B. 2 3 .z i= −  C. 2 3 .z i= − +  D. 2 3 .z i= +  

Câu 8: Số phức nào dưới đây là một căn bậc hai của 2?−  

A. 2.  B. 2 .i+  C. 2.−  D. 2.i  

Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của số phức 2z i= − +  là 

A. ( 2;1).M −  B. (1; 2).M −  C. (2;1).M  D. ( 2; 1).M − −  

Câu 10: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn  ( ); , , .a b a b a b   Gọi S  là diện tích của hình 

phẳng giới hạn bởi các đường ( ) , 0, , .y f x y x a x b= = = =  Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. ( ) .

b

a

S f x dx=   B. ( ) .

a

b

S f x dx=   C. ( ) .

a

b

S f x dx=   D. ( ) .

a

b

S f x dx=   
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Câu 11: Phần thực của số phức 1 2z i= − +  bằng 
A. 1.−  B. 2. C. 2.−  D. 1.  

Câu 12: Các số thực ,x y  thỏa mãn ( ) ( ) ( ) ( )2 1 3 2 2 4x y i x y i+ + − = + + +  là 

A. 1; 3.x y= = −  B. 1; 3.x y= − = −  C. 1; 3.x y= =  D. 1; 3.x y= − =  

Câu 13: Tính tích phân ( )
2

2

0

3 .x dx+  

A. 9.  B. 26
.

3
 C. 25.  D. 98

.
3

 

Câu 14: Cho ( ) ( )
3 4

1 3

2, 8.f x dx f x dx= =   Tính ( )
4

1

.I f x dx=   

A. 7.  B. 10.  C. 0.  D. 4. 

Câu 15: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục không âm trên đoạn  ; .a b  Gọi S  là diện tích của hình phẳng 

giới hạn bởi đồ thị hàm số ( ) ,y f x= trục hoành và hai đường thẳng , .x a x b= =  Tính giá trị 

của .S  

A. ( ) .

b

a

S f x dx=   B. ( ) .

b

a

S f x dx=   C. ( )2 .

b

a

S f x dx=   D. ( ) .

b

a

S f x dx= −  

Câu 16: Cho hai số phức 1 3 2z i= −  và 2 2 3 .z i= −  Số phức 1 2.z z  bằng 

A. 6 6 .i+  B. 9 13i−  C. 13 .i−  D. 9 13 .i− −  

Câu 17: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị ( ).C Diện tích hình phẳng giới hạn bởi ( )C  và trục hoành ( 
phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới) là 

 

A. 
3 4

0 0

( ) ( ) .S f x dx f x dx

−

= +   B. 
4

3

( ) .S f x dx

−

=   

C. 
0 4

3 0

( ) ( ) .S f x dx f x dx

−

= −   D. 
1 4

3 1

( ) ( ) .S f x dx f x dx

−

= +   

Câu 18: Trong không gian ,Oxyz  cho ba điểm (2; 1;3), (4;0;1), ( 10;5;3).A B C− − Vectơ nào dưới đây là 
vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( )ABC ? 

A. 4 (1;2;2).n =  B. 2 (1; 2;2).n = −  C. 1 ( 1;2;2).n = −  D. 3 (1;2; 2).n = −  
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Câu 19: Trong không gian ,Oxyz  cho hai đường thẳng ,d d  có phương trình 
1 2

: 2 2

x t

d y t

z t

= +


= −
 =

 và 

5 4
: .

2 3 1

x y z
d

+ −
 = =
−

 Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. ,d d  song song nhau. B. ,d dtrùng nhau. 

C. ,d dchéo nhau.  D. ,d dcắt nhau. 

Câu 20: Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. 11
, 1.

1
x dx x C  



+= +  −
+  B. ( ) ( ) ( ) ( ) .f x g x dx f x dx g x dx+ = +      

C. ( ) ( ) , .kf x dx k f x dx k=     D. ( ) ( ) ( ) ( ) .f x g x dx f x dx g x dx− = −      

Câu 21: Cho hai số phức 1 2 3z i= − +  và 2 4 3 .z i= −  Số phức 1

2

z

z
 bằng 

A. 17 6
.

25 25
i

−
+  B. 17 6

.
25 25

i+  C. 17 6
.

5 5
i

−
+  D. 17 6

.
25 25

i
−

−  

Câu 22: Tìm họ nguyên hàm ( )F x  của hàm số 2 1
( ) 3f x x

x
= − . 

A. 3( ) lnF x x x C= + + .  B. 3( ) lnF x x x C= − + . 

C. 3

2

1
( )F x x C

x
= + + .  D. ( ) 6 lnF x x x C= − + . 

Câu 23: Biết ( )f x  là hàm liên tục trên  và 
7

1

( ) 8f x dx = . Tính 
3

0

(2 1)f x dx+ . 

A. 9 . B. 4 . C. 8 . D. 3 . 
Câu 24: Tìm hàm số ( )f x  thoả mãn '( ) xf x xe= . 

A. 2 xx e C+ . B. ( 1) xx e C+ + . C. 
1

2

1

xe
x C

x

+

+ +
+

. D. ( 1) xx e C− + . 

Câu 25: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( )3; 1;0A −  và ( )3;5; 8B − . Trung điểm của đoạn thẳng 

AB  có toạ độ là 
A. ( )0;6; 8− . B. ( )0;3; 4− . C. ( )3;2; 4− . D. ( )6;4; 8− . 

Câu 26: Trong không gian Oxyz , mặt cầu ( )S  có tâm ( )2; 2;1I −  và đi qua gốc tọa độ O  có bán kính 

bằng 
A. 3 . B. 9 . C. 1. D. 5 . 

Câu 27: Môđun của số phức 2 4z i= − +  là 
A. 20 . B. 2 5 . C. 5 . D. 2 3 . 

Câu 28: Trong không gian ,Oxyz mặt phẳng nào sau đây không vuông góc với mặt phẳng 
( ) : 4 2 0.P x y z− + + =  

A. ( )2 : 4 2 0.P x y z+ − + =  B. ( )1 : 2 0.P x z− + =  
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C. ( )3 : 4 2 0.P y z+ + =   D. ( )4 : 4 2 0.P x y+ + =  

Câu 29: Cho hình phẳng ( )H giới hạn bởi đồ thị hàm số 23 2y x x= +  và các đường thẳng 0,y =

0, 1.x x= =  Tính diện tích S  của hình phẳng ( ).H  

A. 5.S =  B. 4.S =  C. 5
.

2
S =  D. 2.S =  

Câu 30: Gọi 
1 2,z z  là hai nghiệm phức của phương trình 2 2 3 0,z z+ + = trong đó 1z có phần ảo dương. 

Số phức 
1 22 3z z+  bằng 

A. 5 2.i− +  B. 5 2.i− −  C. 5 5 2 .i+  D. 5 5 2 .i−  

Câu 31: Cho hai số phức 
1 2z i= − +  và 

2 2 3z i= − . Số phức 
1 2z z+  bằng 

A. 4 2i− − . B. 4 2i− . C. 4i . D. 2i− . 

Câu 32: Trong không gian Oxyz , đường thẳng đi qua điểm ( )2; 1;1M −  và có vecto chỉ phương 

( )3;6; 3a = −  có phương trình tham số là 

A. 
2

1 2

1

x t

y t

z t

= +


= − +
 = −

. B. 
2

1 2

1

x t

y t

z t

= − +


= +
 = −

. C. 
2 3

1 6

1 3

x t

y t

z t

= −


= − +
 = −

. D. 
2 3

1 6

1 3

x t

y t

z t

= +


= +
 = − −

. 

Câu 33: Trong không gian Oxyz , cho phương trình đường thẳng 
2 5

: 1 3

3

x t

y t

z t



= − +


= +
 = −

, t  là tham số. Điểm 

nào sau đây thuộc đường thẳng  ? 

A. ( )8;7;1 . B. ( )2;1;3 . C. ( )5;3; 1− . D. ( )1;6; 4− . 

Câu 34: Trong không gian ,Oxyz mặt phẳng nào dưới đây đi qua điểm ( )2;5;1M ? 

A. ( )2 : 5 2 1 0.x y z − − − =  B. ( )4 : 5 2 1 0.x y z + + − =  

C. ( )3 : 5 2 1 0.x y z + + + =  D. ( )1 : 5 2 1 0.x y z − − + =  

Câu 35: Trong không gian ,Oxyz  phương trình mặt phẳng đi qua gốc tọa độ O  và song song với 
mặt phẳng ( ) : 5 3 2 7 0x y z − + + =  là 

A. ( )3 : 5 3 2 0.Q x y z− + =  B. ( )2 : 5 3 2 0.Q x y z− − =  

C. ( )1 : 5 3 2 7 0.Q x y z− − + =  D. ( )4 : 5 3 2 7 0.Q x y z− + − =  

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 36: Tính tích phân 
3

0

1 .I x dx= +  

Câu 37: Trong không gian Oxyz , viết phương trình mặt phẳng ( )P  đi qua điểm ( )1;0; 2M −  đồng 

thời vuông góc với cả hai mặt phẳng ( ) : 3 2 2 7 0Q x y z− + + =  và ( ) : 5 4 3 1 0.R x y z− + + =  

Câu 38: Tìm tất cả các số phức z thỏa mãn 2 10z i+ − = và . 5z z =  

Câu 39: Nhà thầy Nhân có một cái cổng hình chữ nhật,lối vào có dạng parapol có kích thước như 
hình vẽ. Thầy Nhân cần trang trí bề mặt ( phần gạch chéo ) của cổng. Hỏi thầy Nhân cần 
bao nhiêu tiền để trang trí , biết giá thành trang trí là 1.200.000đồng/ 21 .m  
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 HẾT  
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BDKT TOÁN 10-11-12 

NK MATHS 

Mã đề 203 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2021 – 2022 

TRƯỜNG THPT GIA HỘI – TP HUẾ 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

B D D B C A C D A A A C D B B C C B 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

C C A B B D C A B A D B D A A D A  

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) cos 2 .f x x=  

A. sin 2 .x C− +  B. 
1

sin 2 .
2

x C+
 C. 

1
sin 2 .

2
x C− +  D. sin 2 .x C+  

Lời giải 

ChọnB 

Ta có ( ) ( )
1

cos 2 cos 2 sin 2 .
2

f x x f x dx xdx x C=  = = +   

Câu 2: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên  1;3 ,  biết ( ) ( )1 2, 3 7.F F= =  Tính ( )
3

1

.f x dx  

A. 2. B. 9.  C. 5.−  D. 5.  

Lời giải 

ChọnD 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( )
3

3

1
1

3 1 7 2 5.f x dx F x F F= = − = − =
 
Vậy ( )

3

1

5.f x dx =  

Câu 3: Cho số phức 2 3 .z i= −  Số phức nghịch đảo 1

z
 bằng 

A. 2 3 .i+  B. 2 3
.

11 11
i−  C. 2 3

.
11 11

i− +  D. 2 3
.

11 11
i+  

Lời giải 

ChọnD 

Ta có 1 1 2 3
2 3 .

11 112 3

i
z i

z i
= −  = = +

−  
Vậy 1 2 3

.
11 11

i
z
= +  
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Câu 4: Cho hình phẳng ( )D  được giới hạn bởi các đường thẳng 0, , 0x x y= = =  và cos .y x= −  

Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay ( )D  xung quanh trục Ox được tính theo 

công thức nào? 

A. 
0

cos .V x dx



= 
 

B. 2

0

cos .V xdx



= 
 

C. ( )
0

cos .V x dx



= −
 
D. 2

0

cos .V xdx



=   

Lời giải 

Chọn B 

Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay ( )D  xung quanh trục Ox  là 

2

0

cos .V xdx



=   

Câu 5: Cho hai số phức 1 3z i= +  và 2 5 2 .z i= − −  Số phức 1 2z z−  bằng 

A. 2 .i− +  B. 8 3 .i− +  C. 8 3 .i+  D. 2 .i− −  

Lời giải 

Chọn C 

( )1 2 3 5 2 8 3 .z z i i i− = + − − − = +  

Câu 6: Trong không gian ,Oxyz  vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua 
hai điểm ( ) ( )3, 4,4 , 1,0,9 ?M N−  

A. ( )1 2;4;5 .u = −  B. ( )2 2; 4;5 .u = −  C. ( )1 2; 4;5 .u = − −  D. ( )1 2;4; 5 .u = −  

Lời giải 

Chọn A 

Vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm ,M N  là ( )1 2;4;5 .u MN= = −  

Câu 7: Số phức liên hợp của số phức 2 3z i= − −  là 

A. 3 .z i=  B. 2 3 .z i= −  C. 2 3 .z i= − +  D. 2 3 .z i= +  

Lời giải 

Chọn C 

Số phức liên hợp của số phức 2 3z i= − −  là 2 3 .z i= − +  
Câu 8: Số phức nào dưới đây là một căn bậc hai của 2?−  

A. 2.  B. 2 .i+  C. 2.−  D. 2.i  

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: 2 22 2 ( 2) .i i− = =  Suy ra, 2−  có hai căn bậc hai là 2; 2.i i−  

Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của số phức 2z i= − +  là 

A. ( 2;1).M −  B. (1; 2).M −  C. (2;1).M  D. ( 2; 1).M − −  
Lời giải 
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Chọn A 

Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của số phức 2z i= − +  là ( 2;1).M −  

Câu 10: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn  ( ); , , .a b a b a b   Gọi S  là diện tích của hình 

phẳng giới hạn bởi các đường ( ) , 0, , .y f x y x a x b= = = =  Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. ( ) .

b

a

S f x dx=   B. ( ) .

a

b

S f x dx=   C. ( ) .

a

b

S f x dx=   D. ( ) .

a

b

S f x dx=   

Lời giải 
Chọn A 
Theo công thức tính diện tích S  của hình phẳng giới hạn bởi các đường 

( ) , 0, ,y f x y x a x b= = = =  với ( )y f x=  liên tục trên đoạn  ( ); , ,a b a b a b   thì 

( ) .

b

a

S f x dx=   Do đó chọn đáp án A. 

Câu 11: Phần thực của số phức 1 2z i= − +  bằng 
A. 1.−  B. 2. C. 2.−  D. 1.  

Lời giải 

Chọn A 

Theo định nghĩa số phức ta có phần thực của số phức 1 2z i= − +  bằng 1.−  
Câu 12: Các số thực ,x y  thỏa mãn ( ) ( ) ( ) ( )2 1 3 2 2 4x y i x y i+ + − = + + +  là 

A. 1; 3.x y= = −   B. 1; 3.x y= − = −  

C. 1; 3.x y= =   D. 1; 3.x y= − =  

Lời giải 

Chọn A 

( ) ( ) ( ) ( )
2 1 2 1

2 1 3 2 2 4 .
3 2 4 3

x x x
x y i x y i

y y y

+ = + = 
+ + − = + + +   

− = + = 
 

Câu 13: Tính tích phân ( )
2

2

0

3 .x dx+  

A. 9.  B. 26
.

3
 C. 25.  D. 98

.
3

 

Lời giải 

Chọn D 

( ) ( )
2 2 2 2 2 3

2 2 2 2

0 0 0 0 0

2 2 2 98
3 6 9 6 9 3 9 .

0 0 03 3

x
x dx x x dx x dx xdx dx x x+ = + + = + + = + + =      

Câu 14: Cho ( ) ( )
3 4

1 3

2, 8.f x dx f x dx= =   Tính ( )
4

1

.I f x dx=   

A. 7.  B. 10.  C. 0.  D. 4. 

Lời giải 
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Chọn B 

( ) ( ) ( )
4 3 4

1 1 3

2 8 10.I f x dx f x dx f x dx= = + = + =    

Câu 15: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục không âm trên đoạn  ; .a b  Gọi S  là diện tích của hình phẳng 

giới hạn bởi đồ thị hàm số ( ) ,y f x= trục hoành và hai đường thẳng , .x a x b= =  Tính giá trị 

của .S  

A. ( ) .

b

a

S f x dx=   B. ( ) .

b

a

S f x dx=   C. ( )2 .

b

a

S f x dx=   D. ( ) .

b

a

S f x dx= −  

Lời giải 

Chọn B 

Theo công thức tính diện tích hình phẳng ta có: ( ) .

b

a

S f x dx=   

Vì ( )  0, ;f x x a b    nên ( ) .

b

a

S f x dx=   

Câu 16: Cho hai số phức 1 3 2z i= −  và 2 2 3 .z i= −  Số phức 1 2.z z  bằng 

A. 6 6 .i+  B. 9 13i−  C. 13 .i−  D. 9 13 .i− −  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: 2
1 2. (3 2 ).(2 3 ) 6 9 4 6 13 .z z i i i i i i= − − = − − + = −  

Câu 17: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị ( ).C Diện tích hình phẳng giới hạn bởi ( )C  và trục hoành ( 
phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới) là 

 

A. 
3 4

0 0

( ) ( ) .S f x dx f x dx

−

= +   B. 
4

3

( ) .S f x dx

−

=   

C. 
0 4

3 0

( ) ( ) .S f x dx f x dx

−

= −   D. 
1 4

3 1

( ) ( ) .S f x dx f x dx

−

= +   

Lời giải 

Chọn C 
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Từ đồ thị, dễ thấy 
0 4 0 4

3 0 3 0

| ( ) | | ( ) | ( ) ( ) .S f x dx f x dx f x dx f x dx

− −

= + = −     

Câu 18: Trong không gian ,Oxyz  cho ba điểm (2; 1;3), (4;0;1), ( 10;5;3).A B C− − Vectơ nào dưới đây là 
vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( )ABC ? 

A. 4 (1;2;2).n =  B. 2 (1; 2;2).n = −  C. 1 ( 1;2;2).n = −  D. 3 (1;2; 2).n = −  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: (2;1; 2); ( 12;6;0).AB AC= − = −  

Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( )ABC  là (12;24;24) 12(1;2;2).AB AC = =  

Câu 19: Trong không gian ,Oxyz  cho hai đường thẳng ,d d  có phương trình 
1 2

: 2 2

x t

d y t

z t

= +


= −
 =

 và 

5 4
: .

2 3 1

x y z
d

+ −
 = =
−

 Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. ,d d  song song nhau.  B. ,d d trùng nhau. 

C. ,d dchéo nhau.  D. ,d dcắt nhau. 

Lời giải 

Chọn C 

Đường thẳng d  có véc tơ chỉ phương ( )2; 2;1 ,u = −  

Đường thẳng d   có véc tơ chỉ phương ( )2;3;1 .u = −  

Vì 
2 2

2 3

−


−
 nên ,u u  không cùng phương. 

Đường thẳng d   có phương trình tham số 
2

5 3

4

x t

y t

z t

= −


= − +
 = +

 nên ta có hệ phương trình 

17

1 2 2 2

2 2 5 3 8

4 4

t
t t

t t t

t t t t


= −+ = −


 − = − +  = 

  = + − = 


 ( vô nghiệm). Vậy ,d d  chéo nhau. 

Câu 20: Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. 11
, 1.

1
x dx x C  



+= +  −
+  B. ( ) ( ) ( ) ( ) .f x g x dx f x dx g x dx+ = +      

C. ( ) ( ) , .kf x dx k f x dx k=     D. ( ) ( ) ( ) ( ) .f x g x dx f x dx g x dx− = −      

Lời giải 

Chọn C 
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Xét ( ) ( ) , .kf x dx k f x dx k=     

Với 0k =  thì ( )0 0f x dx dx C= =   và ( )0 0f x dx =  nên ( ) ( )kf x dx k f x dx=   sai khi 

0.k =  

Câu 21: Cho hai số phức 1 2 3z i= − +  và 2 4 3 .z i= −  Số phức 1

2

z

z
 bằng 

A. 17 6
.

25 25
i

−
+  B. 17 6

.
25 25

i+  C. 17 6
.

5 5
i

−
+  D. 17 6

.
25 25

i
−

−  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 
( )( )

1

2

2 3 4 32 3 17 6
.

4 3 25 25 25

i iz i
i

z i

− + +− +
= = = − +

−
 

Câu 22: Tìm họ nguyên hàm ( )F x  của hàm số 2 1
( ) 3f x x

x
= − . 

A. 3( ) lnF x x x C= + + .  B. 3( ) lnF x x x C= − + . 

C. 3

2

1
( )F x x C

x
= + + .  D. ( ) 6 lnF x x x C= − + . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có 2 31
( ) 3 lnf x dx x dx x x C

x

 
= − = − + 

 
  . 

Câu 23: Biết ( )f x  là hàm liên tục trên  và 
7

1

( ) 8f x dx = . Tính 
3

0

(2 1)f x dx+ . 

A. 9 . B. 4 . C. 8 . D. 3 . 
Lời giải 

Chọn B 

Đặt 2 1 2t x dt dx= +  =  

Đổi cận: 
0 1

3 7

x t

x t

=  =


=  =
. Khi đó 

3 7

0 1

1 1
(2 1) ( ) .8 4

2 2
f x dx f t dt+ = = =  . 

Câu 24: Tìm hàm số ( )f x thoả mãn '( ) xf x xe= . 

A. 2 xx e C+ .  B. ( 1) xx e C+ + . 

C. 
1

2

1

xe
x C

x

+

+ +
+

.  D. ( 1) xx e C− + . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có '( ) ( )f x dx f x C= +  
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Đặt 
x x

u x du dx

dv e v e

= = 
 

= = 
. Do đó ( )1x x x x x xxe dx xe e dx xe e C x e C= − = − + = − +   

Câu 25: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( )3; 1;0A −  và ( )3;5; 8B − . Trung điểm của đoạn thẳng 

AB  có toạ độ là 
A. ( )0;6; 8− . B. ( )0;3; 4− . C. ( )3;2; 4− . D. ( )6;4; 8− . 

Lời giải 

Chọn C 
Trung điểm của đoạn thẳng AB  có toạ độ là: ( )3;2; 4− . 

Câu 26: Trong không gian Oxyz , mặt cầu ( )S  có tâm ( )2; 2;1I −  và đi qua gốc tọa độ O  có bán kính 

bằng 
A. 3 . B. 9 . C. 1. D. 5 . 

Lời giải 

Chọn A 

Bán kính mặt cầu bằng ( )
22 22 2 1 3R OI= = + − + = . 

Câu 27: Môđun của số phức 2 4z i= − +  là 
A. 20 . B. 2 5 . C. 5 . D. 2 3 . 

Lời giải 

Chọn B 

Môđun của số phức z  là ( )
2 22 4 2 5z = − + = . 

Câu 28: Trong không gian ,Oxyz mặt phẳng nào sau đây không vuông góc với mặt phẳng 
( ) : 4 2 0.P x y z− + + =  

A. ( )2 : 4 2 0.P x y z+ − + =  B. ( )1 : 2 0.P x z− + =  

C. ( )3 : 4 2 0.P y z+ + =   D. ( )4 : 4 2 0.P x y+ + =  

Lời giải 

Chọn A 

Các mặt phẳng ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 4, , , ,P P P P P lần lượt có các vectơ pháp tuyến là

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 41; 4;1 , 1;0; 1 , 1;4; 1 , 0;1;4 , 4;1;0 .n n n n n= − = − = − = =  

Ta có: 

+ ( )1 1. 1.1 4.0 1 1 0 .n n n n= − + − =  ⊥  Suy ra mặt phẳng ( )P vuông góc với mặt phẳng ( )1 .P  

+ ( )2. 1.1 4.4 1 1 16n n n= − + − = −   không vuông góc 2.n  Suy ra mặt phẳng ( )P không 

vuông góc với mặt phẳng ( )2 .P  

+ 3 3. 1.0 4.1 1.4 0 .n n n n= − + =  ⊥  Suy ra mặt phẳng ( )P vuông góc với mặt phẳng ( )3 .P  

+ 4 4. 1.4 4.1 1.0 0 .n n n n= − + =  ⊥  Suy ra mặt phẳng ( )P vuông góc với mặt phẳng ( )4 .P  
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Câu 29: Cho hình phẳng ( )H giới hạn bởi đồ thị hàm số 23 2y x x= +  và các đường thẳng 0,y =

0, 1.x x= =  Tính diện tích S  của hình phẳng ( ).H  

A. 5.S =  B. 4.S =  C. 5
.

2
S =  D. 2.S =  

Lời giải 

Chọn D 

Diện tích S  của hình phẳng ( )H là 

( )  ( ) ( )
1 1

1
2 2 2 3 2

0
0 0

3 2 3 2 3 2 0, 0;1 2.S x x dx x x dx do x x x x x= + = + +    = + =   

Câu 30: Gọi 
1 2,z z  là hai nghiệm phức của phương trình 2 2 3 0,z z+ + = trong đó 1z có phần ảo dương. 

Số phức 
1 22 3z z+  bằng 

A. 5 2.i− +  B. 5 2.i− −  C. 5 5 2 .i+  D. 5 5 2 .i−  

Lời giải 

Chọn B 

Dùng MTCT giải phương trình 2 2 3 0z z+ + = được hai nghiệm 1 21 2, 1 2.z i z i= − + = − −  

Ta có: ( ) ( )1 22 3 2 1 2 3 1 2 5 2.z z i i i+ = − + + − − = − −  

Câu 31: Cho hai số phức 1 2z i= − +  và 2 2 3z i= − . Số phức 1 2z z+  bằng 

A. 4 2i− − . B. 4 2i− . C. 4i . D. 2i− . 

Lời giải 

Chọn D 

1 2 2z z i+ = − . 

Câu 32: Trong không gian Oxyz , đường thẳng đi qua điểm ( )2; 1;1M −  và có vecto chỉ phương 

( )3;6; 3a = −  có phương trình tham số là 

A. 
2

1 2

1

x t

y t

z t

= +


= − +
 = −

. B. 
2

1 2

1

x t

y t

z t

= − +


= +
 = −

. C. 
2 3

1 6

1 3

x t

y t

z t

= −


= − +
 = −

. D. 
2 3

1 6

1 3

x t

y t

z t

= +


= +
 = − −

. 

Lời giải 

Chọn A 

Đường thẳng đi qua điểm ( )2; 1;1M −  và có vecto chỉ phương ( )3 1;2; 1a = −  nên có phương 

trình tham số là 
2

1 2

1

x t

y t

z t

= +


= − +
 = −

. 
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Câu 33: Trong không gian Oxyz , cho phương trình đường thẳng 
2 5

: 1 3

3

x t

y t

z t



= − +


= +
 = −

, t  là tham số. Điểm 

nào sau đây thuộc đường thẳng  ? 

A. ( )8;7;1 . B. ( )2;1;3 . C. ( )5;3; 1− . D. ( )1;6; 4− . 

Lời giải 

Chọn A 

+ Thay ( )8;7;1  vào phương trình đường thẳng ta có: 
8 2 5

7 1 3 2

1 3

t

t t

t

= − +


= +  =
 = −

 

Nên điểm ( )8;7;1  thuộc đường thẳng. 

+ Thay các điểm còn lại vào phương trình sẽ không có giá trị t  nào thỏa mãn nên không 
thuộc đường thẳng. 

Câu 34: Trong không gian ,Oxyz mặt phẳng nào dưới đây đi qua điểm ( )2;5;1M ? 

A. ( )2 : 5 2 1 0.x y z − − − =  B. ( )4 : 5 2 1 0.x y z + + − =  

C. ( )3 : 5 2 1 0.x y z + + + =  D. ( )1 : 5 2 1 0.x y z − − + =  

Lời giải 

Chọn D 

Thay 2;  5;  1x y z= = =  vào 5 2 1,x y z− − +  ta có: 5.2 2.5 1 1 0.− − + =  

Vậy mặt phẳng ( )1 đi qua điểm .M  

Câu 35: Trong không gian ,Oxyz  phương trình mặt phẳng đi qua gốc tọa độ O  và song song với 
mặt phẳng ( ) : 5 3 2 7 0x y z − + + =  là 

A. ( )3 : 5 3 2 0.Q x y z− + =  B. ( )2 : 5 3 2 0.Q x y z− − =  

C. ( )1 : 5 3 2 7 0.Q x y z− − + =  D. ( )4 : 5 3 2 7 0.Q x y z− + − =  

Lời giải 

Chọn A 

Mặt phẳng ( ) : 5 3 2 7 0x y z − + + =  có vectơ pháp tuyến ( )5; 3;2 .n = −  

Mặt phẳng đi qua gốc tọa độ ( )0;0;0O  và song song với mặt phẳng ( ) nên nhận

( )5; 3;2n = − làm vectơ pháp tuyến có phương trình là: 

( )5 0 3( 0) 2( 0) 0 5 3 2 0.x y z x y z− − − + − =  − + =  

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Câu 1: (1,0 điểm) Tính tích phân 
3

0

1 .I x dx= +  

     Lời giải   
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3

0

1 .I x dx= +  

Đặt 21 1 2t x t x tdt dx= +  = +  =  

Đổi cận: 0 1; 3 2x t x t=  = =  =  

Khi đó: 
2 2

2 3 2

1

1 1

2 14
.2 2 .

3 3
I t tdt t dt t= = = =   

Câu 2: (1,0 điểm)Trong không gian Oxyz , viết phương trình mặt phẳng ( )P  đi qua điểm 

( )1;0; 2M −  đồng thời vuông góc với cả hai mặt phẳng ( ) : 3 2 2 7 0Q x y z− + + =  và 

( ) : 5 4 3 1 0.R x y z− + + =  

Lời giải 

Ta có : ( ) : 3 2 2 7 0Q x y z− + + =  nên ( )3; 2;2Qn = −  

 ( ) : 5 4 3 1 0R x y z− + + =  nên  ( )5; 4;3Rn = −  

 ( ); 2;1; 2Q Rn n  = −
   

 Vì ( ) ( ) ( ) ( );P Q P R⊥ ⊥  nên VTPT của ( )P  là ( )2;1; 2Pn = −  

 PTMP ( ) ( ) ( ) ( ): 2 1 1 0 2 2 0 2 2 6 0P x y z x y z− + − − + =  + − − = . 

Câu 3: Tìm tất cả các số phức z thỏa mãn 2 10z i+ − = và . 5z z =  

Lời giải 

Gọi ( ), ,z a bi a b= +  ,khi đó thay vào giả thiết ta có 

( ) ( )
2 2

2 22 2

2

2 0 12 1 10
.

255

1

a

a b ba b

aa ba b

b

 =
 − = =+ + − =      = −+ = + =  

= −

 

Vậy có 2 số phức thỏa mãn. 

Câu 4: Nhà thầy Minh có một cái cổng hình chữ nhật,lối vào có dạng parapol có kích thước như 
hình vẽ.Thầy Minh cần trang trí bề mặt  ( phần gạch chéo ) của cổng.Hỏi thầy Minh cần 
bao nhiêu tiền để trang trí , biết giá thành trang trí là 1.200.000đồng/ 21 .m  
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Lời giải 

Ta có : Diện tích hình chữ nhật là : 2,5.5 12,5hcnS = =  

Mặt khác parapol có bán kính bằng 2r = và chiều cao 2h = nên có diện tích là 
4 4 16

.2.2 .
3 3 3

ParapolS rh= = =  

Vậy phần diện tích gạch chéo là 
16 43

12,5 .
3 6

gachcheoS = − =  

Do đó số tiền cần trang trí là 
16

.1.200.000 6400000
3

T = = . 
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BDKT TOÁN 10-11-12 

NK MATHS 

Mã đề 204 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2022 – 2023 

TRƯỜNG THPT GIA HỘI – TP HUẾ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Câu 1: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên .  Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 2 ( )d 2 ( )d .f x x f x x=   B. 2 ( )d 2 ( )d .f x x f x x= +   

C. 2 ( )d ( )d .f x x f x x=   D. 1
2 ( )d ( )d .

2
f x x f x x=   

Câu 2: Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 3cos d 3sin .x x x C= +  B. 3cos d 3sin .x x x C= − +  

C. 3cos d 3cos .x x x C= − +  D. 21
3cos d cos .

3
x x x C= +  

Câu 3: Biết 
5

1

( )d 11.f x x =  Giá trị của 
5

1

4 ( )df x x  bằng 

A. 44.  B. 11.  C. 15.  D. 7.  
Câu 4: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên đoạn  c;d .  Mệnh đề nào dưới đây 

đúng? 

A. ( )d (d) (c).

d

c

f x x F F= −  B. ( )d (c) (d).

d

c

f x x F F= −  

C. ( )d (d) (c).

d

c

f x x F F= +  D. ( )d (d) (c).

d

c

f x x F F= − −
 

Câu 5: Cho hàm số ( )f x  liên tục và không âm trên đoạn  3;8 .  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 

đồ thị của hàm số ( )y f x= , trục Ox  và 2  đường thẳng 3,  8x x= =  được tính theo công 
thức nào dưới đây? 

A. ( )
8

3

d .S f x x=   B. ( )
8

3

d .S f x x= −  C. ( )
8

2

3

d .S f x x=     D. ( )
8

3

d .S f x x= 
 

Câu 6: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường 2,  3 ,  0,  2y x y x x x= = = =  được tính theo 
công thức nào dưới đây? 

A. 
2

2

0

3 d .S x x x= −  B. ( )
2

2

0

3 d .S x x x= −  C. ( )
2

2

0

3 d .S x x x= −  D. 
2

2

0

3 d .S x x x= +  

Câu 7: Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số ( )y f x=  liên tục và không âm trên đoạn
 1;5 , trục Ox  và hai đường thẳng 1,  5x x= =  quay quanh trục ,Ox  ta được khối tròn xoay. 

Thể tích của khối tròn xoay này được tính theo công thức nào dưới đây? 

A.  
5

2

1

( ) d .V f x x=   B.  
5

2

1

( ) d .V f x x=   C. 
5

1

( )d .V f x x=   D. 
5

1

( )d .V f x x= 
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Câu 8: Phần ảo của số phức 3 4z i= −  bằng  

A. 4.−  B. 4 .i−  C. 4. D. 3.  
Câu 9: Số phức liên hợp của số phức 7 3z i= −  là 

A. 7 3 .z i= +  B. 7 3 .z i= − +  C. 3 .z i= −  D. 3 7 .z i= −  
Câu 10: Cho hai số phức 1 1 2z i= +  và 

2 5 .z i= − −  Số phức 
1 2z z+  bằng 

A. 4 .i− +  B. 6 3 .i+  C. 4 .i+  D. 6 3 .i−  
Câu 11: Cho hai số phức 1 4z i= +  và 2 4 5 .z i= − −  Số phức 1 2z z−  bằng 

A. 8 6 .i+  B. 4 .i−  C. 8 4 .i+  D. 6 .i  

Câu 12: Môđun của số phức 5 2z i= +  bằng 

A. 3.  B. 2. C. 9.  D. 5.  

Câu 13: Điểm M  trong hình vẽ dưới là điểm biểu diễn số phức nào sau đây? 

 
A. 3 .z i= −  B. 1 3 .z i= − +  C. 3z i= + . D. 1 3z i= − . 

Câu 14: Số phức nào dưới đây là nghiệm của phương trình 2 4 0?z + =  

A. 2 .z i=  B. 2.z = −  C. 1 2 .z i= +  D. 1 2 .z i= −  

Câu 15: Trong không gian ,Oxyz  cho 2. 3. .a i j k= − +  Tọa độ của vectơ a  là 

A. ( )2; 1;3 .−  B. ( )3;2; 1 .−  C. ( )1;2;3 .−  D. ( )2;3; 1 .−  

Câu 16: Trong không gian ,Oxyz  vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 
( ) :3 7 1 0?P x y z− − + =  

A. ( )2 3; 1; 7 .n = − −  B. ( )1 3;1; 7 .n = −  C. ( )3 3;1;7 .n =  D.  

Câu 17: Trong không gian ,Oxyz  điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng ( ) : 2 1 0?P x y z+ − + =  

A. ( )3 1; 2;0 .M −  B. ( )2 1;2;1 .M  C. ( )1 1;1;0 .M  D. ( )4 1;2;0 .M −  

Câu 18: Trong không gian ,Oxyz  phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi 
qua điểm (3;1; 2)M −  và có vectơ chỉ phương ( 1;2;1)?u = −  

A. 
3

1 2

2

x t

y t

z t

= −


= +
 = − +

. B. 
3

1 2

2

x t

y t

z t

= −


= −
 = − +

. C. 
3

1 2

2

x t

y t

z t

= −


= −
 = − −

. D. 
3

1 2

2

x t

y t

z t

= +


= +
 = − +

. 

Câu 19: Trong không gian ,Oxyz  vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng 
2 2

: 1

3

x t

d y t

z t

= −


= +
 = − −

? 

A. ( )4 2;1; 1 .u = − −  B. ( )2 2;1; 3 .u = −  C. ( )3 1;1; 2 .u = − −  D. ( )1 3;1;2 .u = −  

O x

y 3

M
1−
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Câu 20: Trong không gian ,Oxyz  điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng 
3

: 1 3

2 2

x t

d y t

z t

= − +


= −
 = − +

? 

A. ( )3 3;1; 2 .M − −  B. ( )2 1; 3;2 .M −  C. ( )1 2;1; 3 .M − −  D. ( )4 2; 3;1 .M −  

Câu 21: Họ nguyên hàm của hàm số ( ) cos2f x x=  là 

A. 1
sin 2

2
x C+ . B. 1

sin 2
2

x C− +  C. 2sin 2x C− + . D. sin 2x C+ . 

Câu 22: Tính tích phân 
1

0
2 dxI x=  . 

A. 1
.

ln 2
I =  B. 3

.
2

I =  C. 1.I =  D. 2
.

ln 2
I =  

Câu 23: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên ,  thỏa mãn ( )
2

0

d 4f x x =  và ( )
7

2

d 10.f x x =  Giá trị của 

( )
7

0

df x x bằng bao nhiêu? 

A. 14.  B. 6.  C. 6.−  D. 14.−  

Câu 24: Cho ( )
1

2

d 2f x x
−

= −  và ( )
1

2

d 3g x x
−

= . Giá trị ( ) ( )
1

2

3 df x g x x
−

−    bằng bao nhiêu? 

A. 11.−  B. 1.  C. 5.  D. 6.−  

Câu 25: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Diện tích hình (H) được tính 
theo công thức nào dưới đây? 

 

A. 
2

0

( )d .S f x x= −  B. 
2

0

( )d .S f x x=   C.  
2

2

0

( ) d .S f x x=   D.  
2

2

0

( ) d .S f x x=   

Câu 26: Cho hình phẳng ( )H  giới hạn bởi các đường sin ,  0,  0,  .y x y x x = = = =  Thể tích của vật 

thể tròn xoay được tạo thành khi cho hình ( )H  quay quanh trục hoành được tính theo 

công thức nào dưới đây? 

A. 2

0

sin d .V x x



=   B. 2

0

sin d .V x x



=   C. 
0

sin d .V x x



=   D. 
0

sin d .V x x



= 
 

Câu 27: Tìm các số thực ,  x y  thỏa mãn 3 1 6 .x i yi− = +  

A. 1
1, .

2
x y= = −  B. 1, 2.x y= =  C. 1

1, .
2

x y= − =  D. 1, 2.x y= − = −  

Câu 28: Cho số phức z  thỏa mãn 2 3 7 .z i i+ + = −  Môđun của z  bằng 

x

y

1−

2

K

O
H
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A. 41.  B. 29.  C. 3.  D. 1.  

Câu 29: Cho hai số phức 1 2 3z i= −  và 
2 5 2z i= + . Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức

1 2.z z z=  có tọa độ là 

A. ( )16; 11 .−  B. ( )16;11 .  C. ( )4; 11 .−  D. ( )11;16 .−  

Câu 30: Cho hai số phức 1 2 3z i= +  và 
2 1 2z i= − − . Số phức 1

2

z

z
 là 

A. 8 1
.

5 5
i− +  B. 8 1

.
5 5

i− −  C. 3
2 .

2
i− −  D. 8 .i− +

 
Câu 31: Gọi 

1 2,  z z  là hai nghiệm phức của phương trình 2 2 7 0,z z+ + =  trong đó 1z  có phần ảo 
dương. Số phức 1 22z z+ bằng 

A. 3 6 .i− +  B. 1 6 .i− +  C. 3 6 .i− −  D. 6 .i  

Câu 32: Trong không gian ,Oxyz  cho mặt cầu 2 2 2( ) : 4 2 10 19 0S x y z x y z+ + + − + − = . Tọa độ tâm I  
và bán kính R  của ( )S  là 

A. ( 2;1; 5),  7.I R− − =  B. (2; 1;5),  7.I R− =  C. ( 2;1; 5),  49.I R− − =  D. (2; 1;5),  49.I R− =  

Câu 33: Trong không gian ,Oxyz  cho điểm ( )4;1;3M  và mặt phẳng ( ) : 3 5 2 7 0.x y z − + − =  Mặt 

phẳng đi qua M và song song với ( )  có phương trình là 

A. 3 5 2 13 0.x y z− + − =   B. 3 5 2 23 0.x y z− + − =  

C. 3 5 2 13 0.x y z− + − − =  D. 3 5 2 23 0.x y z− + + + =  
Câu 34: Trong không gian ,Oxyz  cho hai điểm ( 4;1;3)A −  và (2;3;1).B  Mặt phẳng trung trực của đoạn 

thẳng AB  có phương trình là 

A. 3 3 0.x y z+ − + =  B. 3 3 0.x y z− − + =  C. 6 2 10 0.x z− − =  D. 6 4 8 0.x z− + =  

Câu 35: Trong không gian ,Oxyz  cho điểm (3;1; 2)M −  và mặt phẳng ( ) : 3 2 2 0.P x y z− + − =  Đường 

thẳng đi qua M  và vuông góc với ( )P  có phương trình là 

A. 3 1 2
.

3 2 1

x y z− − +
= =

−
  B. 3 1 2

.
3 2 1

x y z+ + −
= =

−
 

C. 3 1 1
.

1 2 3

x y z− − +
= =

− −
  D. 3 1 2

.
3 2 1

x y z− − +
= =

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 36: Tính tích phân 
2

0

.
4 1

dx
I

x
=

+
  

Câu 37: Trong không gian  viết phương trình đường thẳng   đi qua điểm ( )1; 4; 3 ,M − − đồng 

thời song song với cả hai mặt phẳng ( ) : 2 3 0P x y z− − + =  và ( ) : 3 5 0.Q x y z− + + =  

Câu 38: Tìm tất cả các số phức  thỏa mãn 2 5 1z i− + =  và (1 3 ).i z−  là số thực. 

Câu 39: Cổng của một trại du lịch sinh thái có dạng parabol, lối ra vào cổng là hình chữ nhật như 
hình vẽ. Biết rằng, lối đi hình chữ nhật ABCD  có kích thước 2 CD m= , phía ngoài lối đi 
hình chữ nhật được trang trí hoa văn cho phù hợp. Chi phí trang trí hoa văn là 240.000

,Oxyz

z
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đồng cho một mét vuông. Hỏi số tiền để trang trí hoa văn của cổng trại du lịch sinh thái là 
bao nhiêu? 

 
 HẾT  
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BDKT TOÁN 10-11-12 

NK MATHS 

Mã đề 204 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2022 – 2023 

TRƯỜNG THPT GIA HỘI – TP HUẾ 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

A A A A A A A A A A A A A A A A A  

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Câu Nội dung Điểm 

 

1 
Tính tích phân  

2

0

.
4 1

dx
I

x
=

+
  

 

1,0 

 Đặt 4 1t x= +  0.25 

2 1
4 1

2
t x dx tdt = +  =  0.25 

0 1;  2 3x t x t=  = =  =  0.25 

3

1

31 1
1

12 2
I dt t = = =  

0.25 

2 Trong không gian  viết phương trình đường thẳng   đi qua điểm 
( )1; 4; 3 ,M − − đồng thời song song với cả hai mặt phẳng ( ) : 2 3 0P x y z− − + =   và 

( ) : 3 5 0.Q x y z− + + =   

1,0 

 Mp ( ) : 2 3 0P x y z− − + =  có VTPT: 1 (1; 1; 2)n = − −  0.25 

Mp ( ) : 3 5 0Q x y z− + + =  có VTPT: 2 (1; 3;1)n = −  0.25 

Đường thẳng   có VTCP  1 2; ( 7; 3; 2)u n n = = − − −
   

0.25 

Vậy phương trình đường thẳng   là 

1 7
1 4 3

4 3  hay
7 3 2

3 2

x t
x y z

y t

z t

= −
− + +  

= − − = =  
− − −  = − −

 

 

0.25 

,Oxyz



 

7 
 

 CHINH PHỤC TOÁN 12  NK MATHS – BDKT TOÁN 10-11-12-LTĐH 

Địa chỉ: 317 Điện Biên Phủ (Bờ Nam) – 25 Thạch Hãn (Bờ Bắc) – TP Huế 

3 Tìm tất cả các số phức  thỏa mãn 2 5 1z i− + =  và (1 3 ).i z−  là số thực. 0,5 

 Gọi ; ,z a bi a b= +   

Khi đó:  

( )
2 22 5 1 2 ( 5) 1z i a b− + =  − + − + =   (1) 

Mặt khác: (1 3 ). (1 3 ).( ) ( 3 ) ( 3 )i z i a bi a b a b i− = − + = + + − +  là số thực nên 

3 0 3a b b a− + =  =                                (2) 

 

 

 

0.25 

Từ (1) và (2) giải ra 
2; 6

7 21
;

5 5

a b

a b

= =

 = =


 

Vậy có hai số phức thoả mãn: 7 21
2 6 ; .

5 5
z i z i= + = +  

 

 

0.25 

4 Cổng của một trại du lịch sinh thái có dạng parabol, lối ra vào cổng là hình chữ 
nhật như hình vẽ. Biết rằng, lối đi hình chữ nhật ABCD  có kích thước 2 CD m=

, phía ngoài lối đi hình chữ nhật được trang trí hoa văn cho phù hợp. Chi phí 
trang trí hoa văn là 240.000 đồng cho một mét vuông. Hỏi số tiền để trang trí 
hoa văn của cổng trại du lịch sinh thái là bao nhiêu? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 Xét hệ trục toạ độ như hình vẽ:  

 
Parabol có dạng 2 , 0y ax c a= +   đi qua các điểm (0;4), (2;0)  nên 

Parabol có dạng: 2 4y x= − +  trên đoạn [ 2;2].−  

 

 

 

 

 

 

0.25 

z
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 21 1 4 3C Bx y=  = − + =  nên hình chữ nhật có kích thước 2 ; 3 CD m BC m= =  

Diện tích phần trang trí hoa văn: 
2

2 2

2

14
( 4) 2.3 ( )

3
S x dx m

−

= − + − =  

Vậy số tiền cho việc trang trí hoa văn của cổng là: 14
240.000* 1.120.000

3
=  đồng. 

 

 

0.25 
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BDKT TOÁN 10-11-12 

NK MATHS 

Mã đề 205 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2021 – 2022 

TRƯỜNG THPT CAO THẮNG – TP HUẾ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Câu 1. Trong không gian Oxyz , cho vectơ ( )2;1;2x = . Tọa độ của vectơ 2x−  là  

A. ( )4;2;4 .  B. ( )0; 1;0− . C. ( )2; 1; 2− − − . D. ( )4; 2; 4− − − .  

Câu 2. Với số phức ( ),z a bi a b= +   bất kỳ thì 

A. 2 2.z z a b= + . B. 2 2.z z a b= + . C. .z z a b= + . D. . 2z z a= .  

Câu 3. Trong không gian Oxyz , cho vectơ ( )2;0;1u = − . Độ dài của vectơ u  bằng  

A. 3 . B. 25 . C. 5 . D. 5 .  

Câu 4. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2 6 0P x y z− − − = . Khoảng cách từ gốc tọa độ 

đến mặt phẳng ( )P  bằng 

A. 6 . B. 5 . C. 5 . D. 6 .  

Câu 5. Số phức 2 3

2 2

i

i

−

+
 bằng 

 A. 1 5
.

4 4
i− −  B. 5 1

.
4 4

i
−

−  C. 2
1 .

3
i−  D. 1 5

.
4 4

i− +  

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ ,Oxy  điểm biểu diễn số phức 3z e e i= +  là 

 A. ( )3; .M e e  B. ( )3; .N e e− −  C. ( )3; .P e e−  D. ( )3; .Q e e                                     

Câu 7. Cho hai số phức 1 5 4z i= +  và 
2 3 5z i= − + . Số phức 1 2z z+  bằng  

 A. 8 9 .i− −  B. 8 9 .i+  C. 2 9 .i+  D. 2 9 .i− +                                     

Câu 8. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số 1 3 ,y x= +  trục ,Ox  và hai đường 
thẳng 0, 1x x= =  bằng  

 A. ( )
3

0

1 3 .x dx+  B. 
1

0

1 3 .xdx+  C. 
1

0

1 3 .xdx +  D. ( )
1

0

1 3 .x dx +                                     

Câu 9. Mệnh đề nào sau đây đúng?  

A. ( )sin ' sinx dx x C= − + . B. ( )sin ' cosx dx x C= − + .  

C. ( )sin ' sinx dx x C= + . D. ( )sin ' cosx dx x C= + .  

Câu 10. Biết ( )
5

0

3f x dx =  và ( )
5

0

3g x dx = − . Giá trị của ( ) ( )
5

0

f x g x dx−    
bằng 

A. 9− . B. 6− . C. 0  D. 6 .  
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Câu 11. Trong không gian Oxyz , vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 
( ) : 3 0x y z − − = ? 

A. ( )1 1; 3; 1n = − − . B. ( )1 1;3; 1n = − − . C. ( )1 1;3;1n =  D. ( )1 1; 3;0n = − .  

Câu 12. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số lny x= , trục Ox
 
và hai đường thẳng 

1x = , 2x =
 
quay quanh trục Ox , ta được khối tròn xoay có thể tích bằng 

A. 
2

2

1

ln x dx  . B. 
2

1

ln x dx  . C. 
2

2

1

ln x dx  D. 
2

2

1

lnx dx  .  

Câu 13. Trong không gian Oxyz , điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng ( )
2 1 4

:
3 2 2

x y z
d

− + −
= =

−
? 

A. ( )2;1; 4K − − . B. ( )2; 1;4H − . C. ( )3; 2;2I − . D. ( )3;2; 2E − − .  

Câu 14. Trong không gian Oxyz , phương trình đường thẳng đi qua điểm ( )3;2;1A  và có vectơ chỉ 

phương ( )2;1; 1u = −  là:  

A. 
3 2

2

1

x t

y t

z t

= +


= +
 = −

. B. 
3 2

2

1

x t

y t

z t

= −


= +
 = −

. C. 
3 2

2

1

x t

y t

z t

= +


= +
 = +

. D. 
2 3

1 2

1

x t

y t

z t

= +


= +
 = − +

.  

Câu 15. Biết ( )
4

0

d 64f x x =  và ( )
8

4

d 448f x x = . Giá trị của ( )
8

0

df x x  bằng  

A. 384− . B. 512− . C. 384 . D. 512 .  

Câu 16. Số phức nào sau đây có môđun bằng 0 ?  

A. 0 . B. i− . C. 1− . D. i .  

Câu 17. Cho hai số phức 
1 4 7z i= −  và 

2 6 2z i= − + . Số phức 2 1z z−  bằng 

A. 10 9i− + .  B. 10 9i+ .  C. 10 9i− .  D. 2 5i− − . 

Câu 18. Cho số phức 2 4z i= + . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 2 4z i= − + .  B. 4 2z i= − + .  C. 2 4z i= − − .  D. 2 4z i= − . 

Câu 19. Cho hàm số ( )g x  liên tục trên . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. ( )
2021

2021

d 0g x x = .   B. ( )
2021

2021

d 2021g x x = .   

C. ( )
2021

2021

d 2021g x x = − .  D. ( )
2021

2021

d 1g x x = . 

Câu 20. Với k  là hằng số tùy ý khác 0  thì  

A. ( ) ( )d dkf x x k f x x= +  .  B. ( ) ( )d dkf x x kx f x x=  .   

C. ( ) ( )d dkf x x f x x=  .  D. ( ) ( )d dkf x x k f x x=  . 

Câu 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn các số phức 1 i+  và 1 i− +  lần lượt là A  và 
'A . Mệnh đề nào sau đây đúng?  
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A. 'OA OA= . B. 'OA OA= − . C. 2 'OA OA= − . D. 2 'OA OA= .  

Câu 22. Tìm các số thực x  và y  biết 2 5 8 (4 21)x yi xy i− = + − , với i  là đơn vị ảo?  

A. 4, 1x y= = − . B. 6, 2x y= = . C. 4, 1x y= = . D. 6, 2x y= = − .  

Câu 23. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) ( )cos 3 1f x x= −  là:  

A. ( )
1

sin 3 1
3

x C− + . B. ( )3sin 3 1x C− + . C. ( )
1

sin 3 1
3

x C− − + . D. ( )sin 3 1x C− + .  

Câu 24. Trong mặt phẳng Oxyz , cho mặt cầu ( ) 2 2 2: 8 4 10 4 0S x y z x y z+ + + + − − = . Tọa độ tâm I  

và bán kính R  của ( )S  là:  

A. ( )4;2; 5 , 7I R− = . B. ( )4; 2;5 , 49I R− − = . 

C. ( )4; 2;5 , 7I R− − = . D. ( )8;4;10 , 49I R = .  

Câu 25. Trong không gian Oxyz , mặt phẳng đi qua ba điểm ( ) ( )2;0;0 , 0;4;0A B−  và ( )0;0;5C  có 

phương trình là 

A. 1
4 2 5

x y z
+ + =
−

.  B. 10 5 4 20 0x y z− − + = .  

C. 0
2 4 5

x y z
+ + = .  D. 10 5 4 20 0x y z− − − = .  

Câu 26. Diện tích S  của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số 
2 , 3 10y x y x= = − +  và 1y =  trong miền 

0x   là: 

 

A. 
17

6
S = . B. 

2

3
S = . C. 

19

6
S = . D. 

20

3
S = .  

Câu 27. 
2

1

3 dx x  bằng 

A. 4 2 2− . B. 2 1− . C. 4 2 1− . D. 2 2 2− .  

Câu 28. Cho ( )
2

0

2h x dx = . Giá trị của ( )
2

0

5h x dx+    bằng 

A. 12 . B. 10 . C. 2 . D. 7 .  

Câu 29. Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )0;2;3I . Mặt phẳng đi qua I  và vuông góc với trục 

Oz  có phương trình là: 

A. 3 2 0y z− = . B. 3 0z + = . C. 3 0z − = . D. 2 0y − = .  

Câu 30. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) lnf x x=  là 

x

y

O

1

2 31
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A. ln x C+ . B. lnx x C+ . C. lnx x x C− + . D. ln x x C− + .  

Câu 31. Số phức z thỏa mãn 3 5 6 7z i i− + = +  là  

A. 3 12i+ . B. 9 2i− + . C. 3 12i− + . D. 9 2i+ .  

Câu 32. Cho hình phẳng ( )H  giới hạn bởi đồ thị hàm số y x= , trục Ox  và hai đường thẳng 

1; 5x x= = . Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay ( )H  quanh trục hoành bằng 

A. 12 . B. 4 . C. 24 . D. 12 .  

Câu 33. Trong mặt phẳng Oxyz , cho điểm ( )2;3;1M  và mặt phẳng ( ) : 3 5 0P x y z− + − = . Đường 

thẳng đi qua điểm M  và vuông góc với mặt phẳng ( )P  có phương trình là: 

A. 
1 1 3

2 3 1

x y x+ − +
= = . B. 

2 3 1

1 1 3

x y z+ + +
= =

−
.  

C. 
1 1 3

2 3 1

x y z− + −
= = . D. 

2 3 1

1 1 3

x y z− − −
= =

−
.  

Câu 34. Nếu ( )2 3 4 0i z i+ − + =  thì số phức z  bằng 

A. 
2 11

25 25
i+ . B. 

2 11

25 25
i− . C. 

2 11

5 5
i− . D. 

2 11

5 5
i− − .  

Câu 35. Cho hai số phức 1 8 10z a ai= +  và 
2 4 7z a ai= − , với a  là số thực âm bất kỳ. Môđun của số 

phức 1 2z z−  bằng 

A. 5a . B. 5 . C. 5a− . D. 25a .  

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 36. Tính ( )
2

0

2 1 sin dI x x x



= + . 

Câu 37. Trong không gian Oxyz , cho các điểm ( ) ( ) ( )0;3;0 , 2;0;0 , 1;0; 6A B C− − − . Viết phương trình 

mặt cầu có bán kính bằng 53  và tiếp xúc với mặt phẳng ( )ABC  tại trọng tâm G  của 

tam giác ABC ?  

Câu 38. Tìm tất cả các số phức z  thỏa mãn điều kiện: 

( )21 3 1 6 2 8 6iz i z i z i z i− −  + + = + − + + −  và 3

2

z

z

−

+
 là số thuần ảo. 

Câu 39. Ông T làm một logo bằng một tấm nhựa phẳng, có hình dạng là một hình có trục đối 
xứng. Biết đường viền hai bên là hai nhánh của một Parabol và phần lõm phía dưới đáy 
cũng có dạng là một Parabol, hai nhánh phía trên là hai đoạn thẳng, như hình vẽ bên 
dưới. Tính diện tích của logo đó?  



 

5 
 

 CHINH PHỤC TOÁN 12  NK MATHS – BDKT TOÁN 10-11-12-LTĐH 

Địa chỉ: 317 Điện Biên Phủ (Bờ Nam) – 25 Thạch Hãn (Bờ Bắc) – TP Huế 

 
 HẾT  

  

3 2dm

2dm

4dm

8dm

6dm



 

6 
 

 CHINH PHỤC TOÁN 12  NK MATHS – BDKT TOÁN 10-11-12-LTĐH 

Địa chỉ: 317 Điện Biên Phủ (Bờ Nam) – 25 Thạch Hãn (Bờ Bắc) – TP Huế 

BDKT TOÁN 10-11-12 

NK MATHS 

Mã đề 205 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2021 – 2022 

TRƯỜNG THPT CAO THẮNG – TP HUẾ 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

D B D A A A C B C D A A B A D A A D 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

A D B C A C B B A A C C D A D C A  

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Câu 1. Trong không gian Oxyz , cho vectơ ( )2;1;2x = . Tọa độ của vectơ 2x−  là  

A. ( )4;2;4 .  B. ( )0; 1;0− . C. ( )2; 1; 2− − − . D. ( )4; 2; 4− − − .  

Lời giải 

Chọn D 

( ) ( ) ( )2;1;2 2 2. 2;1;2 4; 2; 4x x=  − = − = − − −
 

Câu 2. Với số phức ( ),z a bi a b= +   bất kỳ thì 

A. 2 2.z z a b= + . B. 2 2.z z a b= + . C. .z z a b= + . D. . 2z z a= .  

Lời giải 

Chọn B 

( )( ) ( )
22 2 2.

z a bi z a bi

z z a bi a bi a bi a b

= +  = −

= + − = − = +
,  

Câu 3. Trong không gian Oxyz , cho vectơ ( )2;0;1u = − . Độ dài của vectơ u  bằng  

A. 3 . B. 25 . C. 5 . D. 5 .  

Lời giải 

Chọn D 

( ) ( )
2 2 22;0;1 2 0 1 5u u= −  = − + + =   

Câu 4. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2 6 0P x y z− − − = . Khoảng cách từ gốc tọa độ 

đến mặt phẳng ( )P  bằng 

A. 6 . B. 5 . C. 5 . D. 6 .  

Lời giải 
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Chọn A 

 Khoảng cách từ gốc tọa độ ( )0;0;0O đến mặt phẳng ( )P  bằng: 

( )( )
( ) ( )

; 2 22

0 6
6

2 1 1
O P

d
−

= =
+ − + −

. 

Câu 5. Số phức 2 3

2 2

i

i

−

+
 bằng 

 A. 1 5
.

4 4
i− −  B. 5 1

.
4 4

i
−

−  C. 2
1 .

3
i−  D. 1 5

.
4 4

i− +  

Lời giải 

 Chọn A 

 Có: ( )( )2 3 2 22 3 2 10 1 5
.

2 2 8 8 4 4

i ii i
i

i

− −− − −
= = = − −

+
 

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ ,Oxy  điểm biểu diễn số phức 3z e e i= +  là 

 A. ( )3; .M e e  B. ( )3; .N e e− −  C. ( )3; .P e e−  D. ( )3; .Q e e                                     

Lời giải 

 Chọn A  

Câu 7. Cho hai số phức 1 5 4z i= +  và 
2 3 5z i= − + . Số phức 1 2z z+  bằng  

 A. 8 9 .i− −  B. 8 9 .i+  C. 2 9 .i+  D. 2 9 .i− +                                     

Lời giải 

 Chọn C  

Câu 8. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số 1 3 ,y x= +  trục ,Ox  và hai đường 
thẳng 0, 1x x= =  bằng  

 A. ( )
3

0

1 3 .x dx+  B. 
1

0

1 3 .xdx+  C. 
1

0

1 3 .xdx +  D. ( )
1

0

1 3 .x dx +                                     

        Lời giải 

 Chọn B  

Câu 9. Mệnh đề nào sau đây đúng?  

A. ( )sin ' sinx dx x C= − + . B. ( )sin ' cosx dx x C= − + .  

C. ( )sin ' sinx dx x C= + . D. ( )sin ' cosx dx x C= + .  

Lời giải 

Chọn C 

Vì ( ) sinF x x=  là một nguyên hàm của hàm số ( ) ( )sin 'f x x=  nên
 

( )( )F x C+  hay
 

( )sin x C+  (với C  là hằng số) là họ các nguyên hàm của hàm số ( ) ( )sin 'f x x= . Do đó: 

( )sin ' sinx dx x C= + . 
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Câu 10. Biết ( )
5

0

3f x dx =  và ( )
5

0

3g x dx = − . Giá trị của ( ) ( )
5

0

f x g x dx−    
bằng 

A. 9− . B. 6− . C. 0  D. 6 .  

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
5 5 5

0 0 0

3 3 6f x g x dx f x dx g x dx− = − = − − =     .  

Câu 11. Trong không gian Oxyz , vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 
( ) : 3 0x y z − − = ? 

A. ( )1 1; 3; 1n = − − . B. ( )1 1;3; 1n = − − . C. ( )1 1;3;1n =  D. ( )1 1; 3;0n = − .  

Lời giải 

Chọn A 

Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( ) : 3 0x y z − − =  là ( )1 1; 3; 1n = − − .  

Câu 12. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số lny x= , trục Ox
 
và hai đường thẳng 1x =

, 2x =
 
quay quanh trục Ox , ta được khối tròn xoay có thể tích bằng 

A. 
2

2

1

ln x dx  . B. 
2

1

ln x dx  . C. 
2

2

1

ln x dx  D. 
2

2

1

lnx dx  .  

Lời giải 

Chọn A 

Thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số 
lny x= , trục Ox

 
và hai đường thẳng 1x = , 2x =

 
quanh trục Ox

 
bằng: 

( )
2 2

2 2

1 1

ln lnx dx x dx =  . 

 

Câu 13. Trong không gian Oxyz , điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng ( )
2 1 4

:
3 2 2

x y z
d

− + −
= =

−
? 

A. ( )2;1; 4K − − . B. ( )2; 1;4H − . C. ( )3; 2;2I − . D. ( )3;2; 2E − − .  

Lời giải 

Chọn B 

Thay lần lượt tọa độ của , , ,K H I E  vào ( )d , ta thấy ( ) ( )
2 1 4

2; 1;4 :
3 2 2

x y z
H d

− +


−
− = =

−
.  

Câu 14. Trong không gian Oxyz , phương trình đường thẳng đi qua điểm ( )3;2;1A  và có vectơ chỉ 

phương ( )2;1; 1u = −  là:  
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A. 
3 2

2

1

x t

y t

z t

= +


= +
 = −

. B. 
3 2

2

1

x t

y t

z t

= −


= +
 = −

. C. 
3 2

2

1

x t

y t

z t

= +


= +
 = +

. D. 
2 3

1 2

1

x t

y t

z t

= +


= +
 = − +

.  

Lời giải 

Chọn A 

Phương trình đường thẳng đi qua điểm ( )3;2;1A  và có vectơ chỉ phương ( )2;1; 1u = −  là: 

3 2

2

1

x t

y t

z t

= +


= +
 = −

.  

Câu 15. Biết ( )
4

0

d 64f x x =  và ( )
8

4

d 448f x x = . Giá trị của ( )
8

0

df x x  bằng  

A. 384− . B. 512− . C. 384 . D. 512 .  

Lời giải 

Chọn D 

( ) ( ) ( )
8 4 8

0 0 4

d d d 64 448 512f x x f x x f x x= + = + =   .  

Câu 16. Số phức nào sau đây có môđun bằng 0 ?  

A. 0 . B. i− . C. 1− . D. i .  

Lời giải 

Chọn A 

Số phức 0  có môđun bằng 0 .  

Câu 17. Cho hai số phức 
1 4 7z i= −  và 

2 6 2z i= − + . Số phức 2 1z z−  bằng 

A. 10 9i− + .  B. 10 9i+ .  C. 10 9i− .  D. 2 5i− − . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có ( )2 1 6 2 4 7 10 9z z i i i− = − + − − = − + . 

Câu 18. Cho số phức 2 4z i= + . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 2 4z i= − + .  B. 4 2z i= − + .  C. 2 4z i= − − .  D. 2 4z i= − . 

 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 2 4 2 4z i z i= +  = − . 

Câu 19. Cho hàm số ( )g x  liên tục trên . Mệnh đề nào sau đây đúng? 
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A. ( )
2021

2021

d 0g x x = .   B. ( )
2021

2021

d 2021g x x = .   

C. ( )
2021

2021

d 2021g x x = − .   D. ( )
2021

2021

d 1g x x = . 

Lời giải 

Chọn A 

 Ta có ( )
2021

2021

d 0g x x = . 

Câu 20. Với k  là hằng số tùy ý khác 0  thì  

A. ( ) ( )d dkf x x k f x x= +  .  B. ( ) ( )d dkf x x kx f x x=  .   

C. ( ) ( )d dkf x x f x x=  .  D. ( ) ( )d dkf x x k f x x=  . 

Lời giải 

Chọn D 

 Ta có ( ) ( )d dkf x x k f x x=  , với 0k  . 

Câu 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn các số phức 1 i+  và 1 i− +  lần lượt là A  và 'A

. Mệnh đề nào sau đây đúng?  

A. 'OA OA= . B. 'OA OA= − . C. 2 'OA OA= − . D. 2 'OA OA= .  

Lời giải 

Chọn B 

Vì A  và 'A  đối xứng nhau qua O  nên '.OA OA= −
 

 
Câu 22. Tìm các số thực x  và y  biết 2 5 8 (4 21)x yi xy i− = + − , với i  là đơn vị ảo?  

A. 4, 1x y= = − . B. 6, 2x y= = . C. 4, 1x y= = . D. 6, 2x y= = − .  

Lời giải 

Chọn C 

Vì 
2 8 4

2 5 8 (4 21)
5 4 21 1

x x
x yi xy i

y xy y

= = 
− = + −   

− = − = 
. 

Câu 23. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) ( )cos 3 1f x x= −  là:  
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A. ( )
1

sin 3 1
3

x C− + . B. ( )3sin 3 1x C− + . C. ( )
1

sin 3 1
3

x C− − + . D. ( )sin 3 1x C− + .  

Lời giải 

Chọn A 

Vì ( ) ( )
1

cos 3 1 sin 3 1
3

x dx x C− = − + . 

Câu 24. Trong mặt phẳng Oxyz , cho mặt cầu ( ) 2 2 2: 8 4 10 4 0S x y z x y z+ + + + − − = . Tọa độ tâm I  

và bán kính R  của ( )S  là:  

A. ( )4;2; 5 , 7I R− = . B. ( )4; 2;5 , 49I R− − = . 

C. ( )4; 2;5 , 7I R− − = . D. ( )8;4;10 , 49I R = .  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( ) ( )
2 2 28 4 10

; ; , 4 2 5 4
2 2 2

I R
− 

= − + − + + 
− − − 

 hay ( )4; 2;5 , 7I R− − =  

 

Câu 25. Trong không gian Oxyz , mặt phẳng đi qua ba điểm ( ) ( )2;0;0 , 0;4;0A B−  và ( )0;0;5C  có 

phương trình là 

A. 1
4 2 5

x y z
+ + =
−

.  B. 10 5 4 20 0x y z− − + = .  

C. 0
2 4 5

x y z
+ + = .  D. 10 5 4 20 0x y z− − − = .  

Lời giải 

Chọn B 

Mặt phẳng đi qua ba điểm ( ) ( )2;0;0 , 0;4;0A B−  và ( )0;0;5C  có phương trình là: 

1
2 4 5

x y z
+ + =

−
 10 5 4 20 0x y z − − + = . 

Câu 26. Diện tích S  của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số 
2 , 3 10y x y x= = − +  và 1y =  trong miền 

0x   là: 

 

A. 
17

6
S = . B. 

2

3
S = . C. 

19

6
S = . D. 

20

3
S = .  

Lời giải 

x

y

O

1

2 31
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Chọn A 

Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số 
2y x=  và 3 10y x= − +  

 
( )2 5

3 10
2

x l
x x

x

 = −
= − +  

=
  

Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số 
2y x=  và 1y =  

 

    
2

1
1

1( )

x
x

x l

=
=  

= −
 

Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số 3 10y x= − +  và 1y =  

    3 10 1 3x x− + =  =  

Ta có đồ thị hàm số  

 
Khi đó diện tích hình phẳng cần tìm là: 

 ( ) ( )
2 3

2

1 2

17
1 3 10 1

6
S x dx x dx= − + − + − =  . 

Câu 27. 
2

1

3 dx x  bằng 

A. 4 2 2− . B. 2 1− . C. 4 2 1− . D. 2 2 2− .  

Lời giải 

Chọn A 
3

2 2
3

1

2 2
3 d 3. 2 2 4 2

3 1 1

2

x
x x x= = = − + . 

Câu 28. Cho ( )
2

0

2h x dx = . Giá trị của ( )
2

0

5h x dx+    bằng 

A. 12 . B. 10 . C. 2 . D. 7 .  

Lời giải 

Chọn A 

( ) ( )
2 2 2

0 0 0

5 5 12h x dx h x dx dx+ = + =     . 

Câu 29. Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )0;2;3I . Mặt phẳng đi qua I  và vuông góc với trục Oz  

có phương trình là: 

A. 3 2 0y z− = . B. 3 0z + = . C. 3 0z − = . D. 2 0y − = .  

x

y

O

1

2 31
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Lời giải 

Chọn C 

Vì mặt phẳng vuông góc với trục Oz  nên nhận vec tơ ( )0;0;1k làm vec tơ pháp tuyến.  

Phương trình mặt phẳng là: 3 0z − = . 

Câu 30. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) lnf x x=  là 

A. ln x C+ . B. lnx x C+ . C. lnx x x C− + . D. ln x x C− + .  

Lời giải 

Chọn C 

Đặt 
ln

dx
u x du

x

dv dx v x


=  =


 =  =

 

 ln lnxdx x x dx= − =  lnx x x C− + .  

Câu 31. Số phức z thỏa mãn 3 5 6 7z i i− + = +  là  

A. 3 12i+ . B. 9 2i− + . C. 3 12i− + . D. 9 2i+ .  

Lời giải 

Chọn D 

Có 3 5 6 7 3 5 6 7 9 2z i i z i i i− + = +  = − + + = + . 

Câu 32. Cho hình phẳng ( )H  giới hạn bởi đồ thị hàm số y x= , trục Ox  và hai đường thẳng 

1; 5x x= = . Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay ( )H  quanh trục hoành bằng 

A. 12 . B. 4 . C. 24 . D. 12 .  

Lời giải 

Chọn A 

Có 
55 2

1 1

12 .
2

x
V xdx


 = = =   

Câu 33. Trong mặt phẳng Oxyz , cho điểm ( )2;3;1M  và mặt phẳng ( ) : 3 5 0P x y z− + − = . Đường 

thẳng đi qua điểm M  và vuông góc với mặt phẳng ( )P  có phương trình là: 

A. 
1 1 3

2 3 1

x y x+ − +
= = . B. 

2 3 1

1 1 3

x y z+ + +
= =

−
.  

C. 
1 1 3

2 3 1

x y z− + −
= = . D. 

2 3 1

1 1 3

x y z− − −
= =

−
.  

Lời giải 

Chọn D 

Mặt phẳng ( ) : 3 5 0P x y z− + − =  có véc tơ pháp tuyến là ( )1; 1;3Pn = − . 
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Đường thẳng ( )d  đi qua điểm ( )2;3;1M  và vuông góc với mặt phẳng ( )P  thì nhận véc tơ 

( )1; 1;3Pn = −  làm véc tơ chỉ phương của đường thẳng nên ( ) :d  
2 3 1

1 1 3

x y z− − −
= =

−
. 

Câu 34. Nếu ( )2 3 4 0i z i+ − + =  thì số phức z  bằng 

A. 2 11

25 25
i+ . B. 2 11

25 25
i− . C. 2 11

5 5
i− . D. 2 11

5 5
i− − .  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( )2 3 4 0i z i+ − + =
3 4

2

i
z

i

−
 =

+

2 11

5 5
z i = − . 

Câu 35. Cho hai số phức 1 8 10z a ai= +  và 
2 4 7z a ai= − , với a  là số thực âm bất kỳ. Môđun của số 

phức 1 2z z−  bằng 

A. 5a . B. 5 . C. 5a− . D. 25a .  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 2 4 7z a ai= +  suy ra ( )1 2 8 10 4 7z z a ai a ai− = + − + 1 2 4 3z z a ai − = + . 

Nên 2 2

1 2 16 9 5z z a a a− = + = . 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 36. (1,0 điểm) Tính ( )
2

0

2 1 sin dI x x x



= + . 

Lời giải 

 

 ( )
2

0

2 1 sin dI x x x



= + : Đặt 
2 1

d sin d

u x

v x x

= +


=

d 2d

cos

u x

v x

=
 

= −
  

suy ra ( )
2 2

2 2

0 00 0

. du 2 1 cos 2cos dI u v v x x x x

 

 

= − = − + +  ( ) 2

0

1 1 2sin 2x


 − + + + = − + . 

Câu 37. (1,0 điểm) Trong không gian Oxyz , cho các điểm ( ) ( ) ( )0;3;0 , 2;0;0 , 1;0; 6A B C− − − . Viết 

phương trình mặt cầu có bán kính bằng 53  và tiếp xúc với mặt phẳng ( )ABC  tại trọng 

tâm G  của tam giác ABC ?  

Lời giải 

Trọng tâm ( )1;1; 2G − − ; tâm I  của mặt cầu nằm trên đường thẳng   đi qua G  và vuông 

góc Với mặt phẳng ( )ABC  nên nhận vectơ ,AB AC 
   làm một VTCP. 
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Ta có ( ) ( )2; 3;0 , 1; 3; 6AB AC− − − − −  nên ( ), 18; 12;3AB AC  = −
 

, ta chọn VTCP ( )6; 4;1u −  

được phương trình của   có dạng: 
1 6

1 4 ,

2

x t

y t t

z t

= − +


= − 
 = − +

. 

Do đó gọi ( )1 6 ;1 4 ; 2I t t t− + − − + , lại có 2 2 253 36 16 53 1IG t t t t=  + + =  =  .  

- Với ( )1: 5; 3; 1t I= − −  nên phương trình mặt cầu ( ) ( ) ( )
2 2 2

5 3 1 53x y z− + + + + = . 

- Với ( )1: 7;5; 3t I= − − −  nên phương trình mặt cầu ( ) ( ) ( )
2 2 2

7 5 3 53x y z+ + − + + = . 

Vậy có hai mặt cầu thỏa mãn. 

Câu 38.  (0,5 điểm) Tìm tất cả các số phức z  thỏa mãn điều kiện: 

( )21 3 1 6 2 8 6iz i z i z i z i− −  + + = + − + + −  và 3

2

z

z

−

+
 là số thuần ảo. 

Lời giải 

Đẳng thức đã cho tương đương ( ) ( )
221 3 1 2 3 3i iz i z i z i z i− −  + + = + − + + − +  

2
3 1 3z i z i z i − +  + + = − +

( )

( )

3 0 1

1 3 2

z i

z i z i

 − + =


+ + = − +


. 

- Từ ( )1  suy ra 3z i= − , khi đó 3 1 5

2 26 26

z
i

z

−
= −

+
 không thỏa mãn là số thuần ảo. 

- Từ ( )2  nếu gọi ( ),z a bi a b= +   ta có ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2

1 1 3 1a b a b+ + − = − + +  rút gọn ta 

thu được 2 2b a= − . Khi đó ( )

( )

3 2 23

2 2 2 2

a a iz

z a a i

− + −−
=

+ + + −
 là số thuần ảo khi và chỉ khi 

( )( ) ( )
2 2

2

3 2 2 2 0 5 9 2 0 1

5

a

a a a a a
a

=
− + + − =  − − = 
 = −


. 

Với 2 2a b=  =  nên 2 2z i= + . 

Với 1 12

5 5
a b= −  = −  nên 1 12

5 5
z i= − − . 

Vậy có 2 số phức thỏa mãn điều kiện bài toán. 

Câu 39.  (0.5 điểm) Ông T làm một logo bằng một tấm nhựa phẳng, có hình dạng là một hình có 
trục đối xứng. Biết đường viền hai bên là hai nhánh của một Parabol và phần lõm phía dưới 
đáy cũng có dạng là một Parabol, hai nhánh phía trên là hai đoạn thẳng, như hình vẽ bên 
dưới. Tính diện tích của logo đó?  
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Lời giải 

Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ.  

-3 -2 -1 1 2 3

x

y

y=x2-1

y=1-x2

y=x+5

O

8

5

1

S1

S2

 
Từ giả thiết ta suy ra nếu S  là diện tích của logo thì ( )1 22S S S= + . 

1 :S  diện tích hình giới hạn bởi các đường 25, 1 , 0, 1y x y x x x= + = − = = . 

2 :S  diện tích hình giới hạn bởi các đường 25, 1, 1, 3y x y x x x= + = − = = . 

Vậy ( ) ( ) ( )
1 3

2 2 2

0 1

73
2 5 1 5 1

3
S x x dx x x dx dm

 
= + − + + + − + = 

 
  . 

 

3 2dm

2dm

4dm

8dm

6dm
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BDKT TOÁN 10-11-12 

NK MATHS 

Mã đề 206 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2022 – 2023 

TRƯỜNG THPT CAO THẮNG – TP HUẾ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Câu 1: Cho ( ) ,f x  ( )g x  là các hàm số xác định và liên tục trên .  Trong các mệnh đề sau, mệnh 

đề nào sai? 
A. ( ) ( ) ( ) ( )d d . d .f x g x x f x x g x x=    B. ( ) ( )2 d 2 d .f x x f x x=   

C. ( ) ( ) ( ) ( )d d d .f x g x x f x x g x x+ = +      D. ( ) ( ) ( ) ( )d d d .f x g x x f x x g x x− = −      

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho đường thẳng 1 1
:  

2 1 2

x y z
d

− +
= =  và mặt phẳng 

( ) :  2 3 0.P x y z− + + =  Gọi ( ); ;M a b c  là giao điểm của d  và ( ).P  Tính 2 2 2.S a b c= + +  

A. 6.  B. 13.  C. 9.  D. 42.  

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho điểm ( )5; 2;3 .A − Hình chiếu vuông góc của điểm 

A  lên mặt phẳng ( )Oxy  là 

A. ( )5; 2;0 .−  B. ( )0;0;3 .  C. ( )0; 2;3 .−  D. ( )5; 2;3 .−  

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ ,Oxy  tìm tập hợp điểm biểu diễn của số phức z  thỏa mãn

1 3z i+ −   

A. Hình tròn tâm ( 1;1)I −  bán kính 3.R =  B. Hình tròn tâm (1; 1)I −  bán kính 3.R =  

C. Đường tròn tâm ( 1;1)I −  bán kính 3.R =  D. Đường tròn tâm (1; 1)I −  bán kính 3.R =  

Câu 5: Cho hai hàm số ),  ( ) (y xf y gx= =  có đồ thị lần lượt là 
1 2( ),  ( )C C  liên tục  ; .a b  Khi đó công 

thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 
1 2( ),  ( )C C  và hai đường thẳng ,  x a x b= =  là 

A. ( ) ( ) .

b

a

S f x g x dx= −    B. ( ) ( ) .

b

a

S f x g x dx= −    

C. ( ) ( ) .

b b

a a

S f x dx g x dx= −   D. ( ) ( ) .

b

a

S f x g x dx= −  

Câu 6: Tìm phần thực và phần ảo của số phức ( )( )2 3 1 5 .z i i= − +  

A. Phần thực bằng 17  và phần ảo bằng 7 .i−  B. Phần thực bằng 17  và phần ảo bằng 7.  
C. Phần thực bằng 17  và phần ảo bằng 7 .i  D. Phần thực bằng 17  và phần ảo bằng 7.−  

Câu 7: Cho hàm số ( ) cosf x x x= + . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. ( ) 2d sin .f x x x x C= + +  B. ( ) 2d sin .f x x x x C= − + +  

C. ( )
2

d sin .
2

x
f x x x C= + +  D. ( )

2

d sin .
2

x
f x x x C= − + +  

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  tìm tâm I  và bán kính R  của mặt cầu có phương 

trình 2 2 2 2 6 4 2 0.x y z x y z+ + − + − − =  
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 A. (1; 3;2),  4.I R− =   B. (1; 3;2),  16.I R− =   

 C. ( 1;3; 2),  4.I R− − =   D. ( 1;3; 2),  16.I R− − =  

Câu 9: Cho ( )
5

2

d 10f x x = . Khi đó ( )
5

2

2 3 df x x+    bằng 

 A. 36.  B. 42.  C. 46.  D. 32.  

Câu 10: Trên tập ,  gọi 
1 2 3 4,  ,  ,  z z z z  là bốn nghiệm của phương trình 4 22 3 0.z z+ − =  Tính 

1 2 3 4 .z z z z+ + +  

 A. 4 2 3.+  B. 4 4 3.+  C. 2 2 3.+  D. 2 3.  

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz một vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương 

trình 1 1

2 1 3

x y z− +
= =
−

 là 

A. ( )2; 1; 3 .u = − −   B. ( )2;1; 3 .u = − −   

C. ( )2;1;3 .u =   D. ( )1;0; 1 .u = −  

Câu 12: Tính diện tích S  của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số 2 4y x= −  và 4.y x= −  

 A. 5
.

6
S =  B. 1

.
6

S =  C. 43
.

6
S =  D. 161

.
6

S =  

Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  đường thẳng đi qua điểm ( )3;2;1M  và vuông góc với 

mặt phẳng ( ) : 2 5 4 0P x y− + =  có phương trình là 

A. 
3 2

2 5 .

x t

y t

z t

= +


= −
 =

 B. 
3 2

2 5 .

1

x t

y t

z

= +


= −
 =

 C. 
3 2

2 5 .

1

x t

y t

z

= −


= −
 =

 D.
3 2

2 5 .

1

x t

y t

z

= +


= +
 =

 

Câu 14: Trên tập ,  kí hiệu 
1 2,z z  là hai nghiệm phức của phương trình 2 2 5 0.z z+ + =  Gọi ,M N  

lần lượt là điểm biểu diễn của số phức 1 2, .z z  Tính độ dài đoạn thẳng .MN  

 A. 2 5.MN =  B. 2.MN =  C. 2.MN =  D. 4.MN =  

Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  điểm nào dưới đây không thuộc đường thẳng 
1 2

:
2 1 1

x y z
d

− +
= =

−
? 

 A. ( )3; 1; 1 .P − −  B. ( )1; 2;0 .Q −  C. ( )1; 3;1 .N − −  D. ( )1;2;0 .M −  

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz mặt phẳng nào sau đây chứa trục ?Oz  

 A. 0.x y− =  B. 3 1 0.z + =  C. 2 1 0.x y+ − =  D. 0.z =  

Câu 17: Điểm M  trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức nào sau đây? 

 
 A. 1 2 .z i= +  B. 1 2 .z i= −  C. 2 .z i= +  D. 2 .z i= − +  
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Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz tính khoảng cách từ điểm O  đến mặt phẳng 

( ) : 2 2 3 0.x y z − + − =  

A. 1
.

3
 B. 3.  C. 2. D. 1.  

Câu 19: Trên tập ,  cho phương trình 2 2 0,  z z m m+ + =  là tham số. Tìm tập hợp tất cả các giá trị 

thực của tham số m  để phương trình đã cho không có nghiệm thực. 
A. ( )1; .+  B. .  C.  )1; .+  D. .  

Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho mặt phẳng ( ) : 2 2 0.P x z− + =  Vectơ nào sau đây 

là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( )P ? 

A. ( )2;0;1 .n =  B. ( )2;0; 1 .n = −  C. ( )2; 1;0 .n = −  D. ( )2; 1;2 .n = −  

Câu 21: Cho hình phẳng ( )H  giới hạn bởi đồ thị 2 2y x x= − +  và trục hoành. Quay hình phẳng ( )H  

quanh trục Ox  ta được khối tròn xoay có thể tích là 

A. 16
.

15

  B. 32
.

15

  C. 4
.

3

  D. 496
.

15

  

Câu 22: Cho số phức 3 4 .z i= − −  Tìm môđun của số phức .z  
A. 7.  B. 25.  C. 7.  D. 5.  

Câu 23: Cho các số thực ,  x y  thỏa mãn ( 2 ) (2 2 ) 7 4 ,x y x y i i+ + − = −  trong đó i  là đơn vị ảo. Tính
  .x y+  

A. 4. B. 10
.

3
−  C. 4.−  D. 10

.
3

 

Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho hai điểm ( )5; 4;2A −  và ( )1;2;4 .B  Mặt phẳng đi 

qua A  và vuông góc với đường thẳng AB  có phương trình là 
A. 2 3 8 0.x y z− − + =   B. 3 3 13 0.x y z− + − =   

C. 2 3 20 0.x y z− − − =   D. 3 3 25 0.x y z− + − =  

Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  phương trình nào sau đây là phương trình tham số 

của đường thẳng d qua điểm ( )2;3;1M − và có vectơ chỉ phương ( )1; 2;2a = − ? 

A. 
2

3 2 .

1 2

x t

y t

z t

= +


= − −
 = − +

 B. 
1 2

2 3 .

2

x t

y t

z t

= −


= − +
 = +

 C. 
2

3 2 .

1 2

x t

y t

z t

= − +


= −
 = +

 D. 
1 2

2 3 .

2

x t

y t

z t

= +


= − −
 = −

 

Câu 26: Cho hai số phức 1 2 3 ,z i= +  2 4 5 .z i= − −  Số phức 
1 2z z+  là 

A. 2 2z i= −  B. 2 2z i= − +  C. 2 2z i= − −  D. 2 2z i= +  

Câu 27: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ bên dưới: 
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Diện tích S  của miền được tô đậm như hình vẽ được tính theo công thức nào sau đây? 

 A. ( )
3

0

d .S f x x=   B. ( )
4

0

d .S f x x= −  C. ( )
3

0

d .S f x x= −  D. ( )
4

0

d .S f x x=   

Câu 28: Cho số phức 1 2 .z i= +  Phần ảo của số phức z  là 
 A. 2 .i  B. 2.−  C. 2 .i−  D. 2.  

Câu 29: Cho số phức 1
, .

1

mi
z m

mi

+
= 

−
 Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m  để số phức z  là số 

thuần ảo là 
 A. .  B.  1 .−  C.  1;1 .−  D.  1 .  

Câu 30: Biết ( )f x  là một hàm số liên tục trên  và ( )
9

0

d 9.f x x =  Khi đó giá trị ( )
4

1

3 3 df x x−  bằng 

 A. 0.  B. 3.  C. 27.  D. 24.  

Câu 31: Họ nguyên hàm của hàm số ( ) 10xf x =  là 

 A. 10 ln10 .x C+  B. 10
.

ln10

x

C+  C. 10 .x C+  D. 
110

.
1

x

C
x

+

+
+

 

Câu 32: Tìm tất cả căn bậc hai của 2023−  trên tập số phức. 
 A. 2023 .i  B. 2023 .i  C. 2023 .i  D. 2023 .i−  

Câu 33: Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) ( )
1

0

1 d 2023x f x x+ =  và ( ) ( )2 1 0 2022f f− = . Tính ( )
1

0

d .f x x  

 A. 1.  B. 4045.−  C. 1.−  D. 4045. 

Câu 34: Cho ( )
1

0

d 3f x x =  và ( )
3

1

d 2.f x x = −  Tính ( )
3

0

d .f x x  

 A. 1.−  B. 5.  C. 5.−  D. 1.  

Câu 35: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho hai điểm (2;0; 1)A − và ( 1;3;1).B −  Tọa độ của AB  
là 

 A. (3; 1; 2).− −  B. (3; 3; 2).− −  C. (1;3;0).  D. ( 3;3;2).−  
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II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 36: Tính tích phân 
2

2
0

d .
2 1

x
x

x +
  

Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ ( ) ,Oxyz cho ba điểm ( )1;0;0A , ( )0;3;0B  và ( )0;0; 2 .C −  

a) Viết phương trình mặt phẳng ( ).ABC  

b) Viết phương trình mặt cầu ( )S  có tâm ( )2; 4;4I −  và cắt mặt phẳng ( )ABC  theo thiết 

diện là hình tròn có bán kính bằng 2. 

Câu 38: Tìm số phức z  thỏa mãn 2 3 1 2z i z i− + = + −  và ( )( )5 1z z i+ − −  là một số thực. 

Câu 39: Vòm cửa lớn của một trung tâm thương mại có dạng hình parabol. Người ta dự định lắp 
kính cho vòm cửa này. Hãy tính diện tích mặt kính cần lắp vào biết rằng vòm cửa cao 8m 
và rộng 6m (hình minh họa bên dưới). 

 
 HẾT  
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BDKT TOÁN 10-11-12 

NK MATHS 

Mã đề 206 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2022 – 2023 

TRƯỜNG THPT CAO THẮNG – TP HUẾ 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A C A A D B C A A C B B B D D A D D 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

A B A D A C C C C B C B B B C D D  

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Câu 1: (1 điểm) Tính tích phân 
2

2
0 2 1

x
I dx

x
=

+
 . 

Lời giải 

Đặt 2 2 2 1
2 1 2 1 2 4

2
t x t x tdt xdx tdt xdx= +  = +  =  = . 

Đổi cận: 
x  0  2  

t  1 3  

Khi đó, ( )
33 3

11 1

1 1 1 1 1
. 3 1 1
2 2 2 2

I tdt dt t
t

= = = = − =  . 

Câu 2: (1 điểm) Trong không gian Oxyz , cho 3 điểm ( )1;0;0A , ( )0;3;0B , ( )0;0; 2C − . 

a) Viết phương trình mặt phẳng ( )ABC . 

b) Viết phương trình mặt cầu ( )S  có tâm ( )2; 4;4I −  và cắt mặt phẳng ( )ABC  theo thiết 

diện là hình tròn có bán kính bằng 2.  

Lời giải 

a) Mặt phẳng ( )ABC  đi qua 3 điểm ( )1;0;0A , ( )0;3;0B , ( )0;0; 2C −  có phương trình theo 

đoạn chắn là: 1 6 2 3 6 0
1 3 2

x y z
x y z+ + =  + − − =

−
. 

b) Ta có: ( )2; 4;4I −  và ( ) : 6 2 3 6 0ABC x y z+ − − = . 

( )( )
( )

( )
22 2

6.2 2. 4 3.4 6
; 2

6 2 3
d I ABC

+ − − −
= =

+ + −

. 

Gọi R , r  lần lượt là bán kính mặt cầu ( )S  và đường tròn giao tuyến. 

Ta có: ( )( ) ( )( )
2 22 2 2 2 2; ; 2 2 2 2R r d I ABC R r d I ABC= +  = + = + = . 
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Mặt cầu ( )S  có tâm ( )2; 4;4I −  và bán kính 2 2R =  có phương trình là: 

( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

: 2 4 4 8S x y z− + + + − = . 

Câu 3:  (0,5 điểm) Tìm số phức z  thoả mãn 2 3 1 2z i z i− + = + −  và ( )( )5 1z z i+ − −  là số thực? 

Lời giải 

Đặt ( ) ,z x yi x y z x yi= +   = − . 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )2 3 1 2 2 3 1 2z i z i x y i x y i− + = + −  − + + = + − +  

( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2

2 3 1 2x y x y − + + = + + +  

( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2

2 3 1 2x y x y − + + = + + +  
6 2 8 0x y − − =  

( )3 4      1y x = −  

Lại có: ( )( ) ( )( )5 1 5 1z z i x yi x yi i+ − − = + + − − −  

( ) ( ) ( )5 1 1x yi x y i= + + − − +       ( )( ) ( ) ( )( ) ( )5 1 1 5 1 1x x y y x y y x i= + − + + + − + + + −        

( )( )5 1z z i+ − −  là số thực khi ( )( ) ( ) ( )5 1 1 0     2x y y x− + + + − =  

Thay (1) vào (2) ta được: ( )( ) ( )( )5 3 4 1 3 4 1 0 19 19 0 1x x x x x x− + − + + − − =  − + =  = . 

Với 1 3.1 4 1x y=  = − = − . 
Vậy số phức thoả mãn yêu cầu bài toán là 1z i= − . 

Câu 4: (0,5 điểm) Vòm của một trung tâm thương mại có dạng hình Parabol. Người ta dự định 
lắp kính cho vòm cửa này. Hãy tính diện tích mặt kính cần lắp, biết rằng vòm cửa cao 8m 
và rộng 6m. 

 
Lời giải 
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Đặt hệ trục toạ độ như hình vẽ bên. 

Gọi parabol có dạng: ( ) ( )2:  0P y ax bx c a= + +  . 

Do ( )P  đi qua ( )3;0A  và có đỉnh là ( )0;8I  nên ta có 

hệ phương trình: 

20 .3 .3

0
2

8 .0 .0

a b c

b

a

a b c

 = + +

−

=


= + +

.  

Giải hệ ta được: 8
;  0;  8

9
a b c

−
= = = . 

Do đó, ( ) 28
: 8

9
P y x

−
= + . 

Diện tích S  cần tính là diện tích hình phẳng giới hạn 

bởi đồ thị hàm số 28
8

9
y x

−
= + , trục hoành và hai đường thẳng 3; 3x x= − =  nên 

( )
3

2 2

3

8
8 32

9
S x dx m

−

−
= + = . 

Vậy ( )232S m=  là diện tích kính cần lắp. 

 

x

y

8

-3 3O
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BDKT TOÁN 10-11-12 

NK MATHS 

Mã đề 207 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2020 – 2021 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ – TP HUẾ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Câu 1. Cho hàm số ( )f x  liên tục trên đoạn  ;a b  và có một nguyên hàm ( ).F x  Phát biểu nào sau 

đây đúng? 

A. ( ) ( ) ( ).

b

a

f x dx F b F a= −  B. ( ) ( ) ( ).

b

a

f x dx F b F a= +  

C. ( ) ( ) ( ).

b

a

f x dx F a F b= −  D. ( ) ( ). ( ).

b

a

f x dx F b F a=  

Câu 2. Trong không gian ,Oxyz  cho hai điểm (1, 1,2); (0,2,1)A B−    và mặt phẳng 
( ) : 2 3 0.P x y z− − + =  Mặt phẳng ( )  đi qua hai điểm ,A B   và vuông góc với mặt phẳng ( )P  
có phuong trình là 

A. 4 3 5 11 0.x y z+ + + =   B. 7 2 3 0.x y z+ − − =  

C. 4 7 9 0.x y z− − + =   D. 7 2 11 0.x y z+ − − =  

Câu 3. Cho hàm số ( )y f x= có đồ thị như hình vẽ dưới. Diện tích hình phẳng (phần gạch đậm) là 

 

A. 
3 4

0 0

( ) ( ) .f x dx f x dx

−

+    B. 
0 4

3 0

( ) ( ) .f x dx f x dx
−

+   

C. 
4

3

( ) .f x dx
−

   D. 
0 0

3 4

( ) ( ) .f x dx f x dx
−

+   

Câu 4. Trong không gian Oxyz , cho hai mặt phẳng ( ) : 2 4 0,( ) : 5 0P x y z Q x z− + + = − + = . Đường 
thẳng ( )  là giao tuyến của hai mặt phẳng ( ), ( )P Q  có phương trình 

A. 4 5

1 3 1

x y z− −
= = .  B. 2 5 5

1 3 1

x y z+ − −
= = . 

C. 2 2 4

1 3 1

x y z− − +
= = . D. 5 6

1 3 1

x y z+ +
= = . 

Câu 5. Phần thực của số phức ( )
2021

1z i= +  bằng: 

A. 10102 . B. 10102− . C. 20212 . D. 1. 
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Câu 6. Cho hai hàm số ( )f x  và ( )g x  liên tục trên đoạn  ;a b  và thoả mãn: 

 0 ( ) ( ), ;g x f x x a b    . Gọi V  là thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục 

Ox  hình phẳng ( )H  giới hạn bởi các đường ( ), ( ), ,y f x y g x x a x b= = = = . Mệnh đề nào sau 
đây đúng? 

A. ( ) ( )

b

a

V f x g x dx= − . B.  
2

( ) ( )

b

a

V f x g x dx
 

= − 
 

 . 

C. 2 2( ) ( )

b

a

V f x g x dx  = −  . D.  
2

( ) ( )

b

a

V f x g x dx= − . 

Câu 7. Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng 
1 2

( ) : 3

2

x t

d y t

z t

= −


= +
 = −

 và 

2 2

( ) :

5

x t

d y t

z t

= +


 = −
 = +

. Chọn 

khẳng định đúng? 

A. ( )d  cắt ( ).d  B. ( )d  trùng ( ).d  C. ( )d  chéo ( ).d  D. ( )d  song song ( ).d  

Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức 2020 2021z i= −  là 

A. ( )2020; 2021 .M −  B. (2020; 2021 ).Q i−  C. (2020;2021).N  D. ( 2020; 2021).P − −  

Câu 9. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng 1 1
( ) :

2 1 1

x y z
d

− +
= =

−
. Mặt phẳng ( )P  đi qua 

( )1; 3;0A −  và vuông góc (d) có phương trình 

A. 2 1 0.x y z+ − − =  B. 2 5 0.x y z+ − − =  C. 2 1 0.x y z+ − + =  D. 2 1 0.x y z+ + + =  

Câu 10. Nghiệm phức của phương trình ( )
2 24 0z z− + =  có phần ảo dương là 

A. 2 .i− +  B. 2 2 .i+  C. 2 .i+  D. 1 .i− +  

Câu 11. Cho hàm số ( )f x  liên tục trên đoạn  1;5  và thỏa mãn ( ) ( )
3 5

1 1
2020, 1.f x dx f x dx= =    

Tính ( )
5

3
f x  

A. 2019.−  B. 2021. C. 2021.−  D. 2020.  

Câu 12. Trong không gian , cho mặt phẳng ( ) : 2 2 2 5 0P x y z− − + = . Một vectơ pháp tuyến của 

( )P  có tọa độ là 

A. ( )1;1;1− . B. ( )2;2; 2− . C. ( )2;2;2 . D. ( )1; 1;1− . 

Câu 13. Cho số phức 
1 3z i= −  và 2 1 2z i= − . Tính mô đun của số phức 

1 2z z+  

A. 1 2 7z z+ = . B. 1 2 5z z+ = . C. 1 2 25z z+ = . D. 1 2 1z z+ = .  

Câu 14. Cho số phức khác z a bi= +  khác 0 . Phần ảo của số phức 1
.

z
 

A. 
2 2

a

a b+
. B. 

2 2
.

a
i

a b

−

+
 C. 

2 2

b

a b

−

+
. D. 

2 2

b

a b+
. 

Oxyz
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Câu 15. Cho hàm số ( )y f x=  liên tục và không dương trên đoạn  ;a b . Gọi S  là diện tích hình 

phẳng giới hạn với các đường thẳng ( ); 0; ;y f x y x a x b= = = = . Phát biểu nào sau đây đúng?  

A. ( )
b

a

S f x dx= − . B. ( )
b

a

S f x dx=  . C. ( )
b

a

S f x dx=  . D. ( )2

b

a

S f x dx=  . 

Câu 16. Cho hai số phức 
1 2z i= − + , 

2 3 4z i= − . Modun của số phức 1

2

z

z
 bằng 

A. 5

5
. B. 5 5+ . C. 5 5− . D. 5 5 . 

Câu 17. Cho hai hàm số ( ) ( ),f x g x  đều liên tục trên đoạn  0;3  và thỏa mãn ( )
3

0

d 5f x x = , 

( )
3

0

d 10g x x = . Giá trị của ( ) ( )
3

0

5 2 df x g x x−    bằng 

A. 15. B. 10. C. 5. D. 20. 

Câu 18. Tìm công thức nguyên hàm nào sau đây sai? 

A. d ,0 1
ln

x
x a

a x C a
a

= +   . B. 
1

d , 1
1

x
x x C


 



+

= +  −
+ . 

C. 1
d ln , 0x x C x

x
= +  . D. 

2

1
d tan , ,

cos 2
x x C x k k

x


= +  +  . 

Câu 19. Trong không gian ,Oxyz  cho điểm ( )2; 1;3 .M −  Mặt phẳng ( )P  đi qua hình chiếu vuông góc 

của M  trên các trục , ,Ox Oy Oz  có phương trình: 

A. 1.
2 3

x z
y− + =  B. 1.

2 3

x z
y− − =  C. 0.

3 2

x z
y− + =  D. 0.

2 3

x z
y− + =  

Câu 20. Cho hai số phức 
1 21 2 , 3 4 .z i z i= − + = +  Trong mặt phẳng tọa độ ,Oxy  điểm biểu diễn số 

phức 1 2.z z  có tọa độ là: 

A. ( )11; 2 .− −  B. ( )11;2 .−  C. ( )11; 2 .−  D. ( )11;2 .  

Câu 21. Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) cos3 ?f x x=  

A. 1
sin 3 .

3
x C+  B. sin3 .x C− +  C. sin3 .x C+  D. 1

sin 3 .
3

x C− +  

Câu 22. Trong không gian ,Oxyz  cho đường thẳng 
1

( ) : 2 .

3

x t

d y t

z t

= −


= +
 =

 Điểm có tọa độ nào dưới đây 

không thuộc đường thẳng ( )?d  

A. ( )1, 2,0 . B. ( )4, 1, 9 .− −  C. ( )2,1,3 .  D. ( )1,4,6 .−   

Câu 23. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. Số phức ( )
0

0, , .
0

a
z a bi a b

b

=
= + =   

=
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B. Số phức ( ), ,z a bi a b= +   có môđun là 2 2 .a b+   

C. Số phức ( ), ,z a bi a b= +   là số thuần thực 0.b =  

D. Số phức ( ), ,z a bi a b= +   là số thuần ảo 0.a =  

Câu 24. Trong không gian ,Oxyz  cho đường thẳng 1 3 1
( ) :

2 1 1

x y z
d

− − −
= =

−
 và mặt phẳng 

( ) : 2 3 2 0.P x y z− + − =  Giả sử ( )d cắt ( )P tại điểm ( ), , .I a b c Khi đó tổng a b c+ +  bằng:  

A. 7.  B. 9.  C. 10.  D. 5.   

Câu 25. Tính 
1

1
.

3

e

I dx
x

=
+   

A. ( )ln 4 3 .e +    B. ( )ln 7 .e −  C. 3
ln .

4

e+ 
 
 

 D. ( )ln 2e −   

Câu 26. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 2 3; 2 1y x x y x= − + = +  bằng 

A. 7
.

6
 B. 1

.
6

−  C. 5. D. 1
.

6
  

Câu 27. Trong không gian Oxyz, cho 2 2 , 2 .a i j k b j k= − + = −  Tọa độ của vecto a b+  bằng 

A. ( )2;1;1 . B. ( )4; 1;1 .−  C. ( )2;3; 1 .−  D. ( )1;2;3 .   

Câu 28. Cho số phức z a bi= +  với ,a b  là số thực. Môđun của số phức 2z  bằng:  

A. 2 22 .a b+  B. 2 2 .a b+  C. 2 22 .a b+  D. ( )2 22 .a b+  

Câu 29. Trong không gian ,Oxyz  cho điểm ( )2;1; 3A −  và ( ) : 2 2 6 0.x y z − − + =  Mặt cầu ( )S tâm I  

tiếp xúc với ( ) có phương trình:  

A. ( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 3 9.x y z− + − + + =  B. ( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 3 25.x y z− + − + + =  

C. ( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 3 9.x y z+ + + + − =  D. ( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 3 16.x y z− + − + + =  

Câu 30. Cho hình thang cong ( )H  giới hạn bởi các đường 3 , 0, 2, 2.xy y x x= = = − =  Thể tích của vật 

thể tròn xoay được tạo thành khi cho hình ( )H  quay quanh trục hoành được tính theo 

công thwucs nào sau đây?  

A. 
2

0

9 .xV dx=   B. 
2

2

9 .xV dx
−

=   C. ( )
2

2

0

3 .xV dx=   D. ( )
2

2

2

3 .xV dx
−

=   

Câu 31. Gọi 
1 2,z z  là hai nghiệm của phương trình 2 2021 0z z+ + = . Giá trị của biểu thức 

1 2 1 2.A z z z z= + −  bằng:  

A. 2019 . B. 2021. C. 2022 . D. 2020 .  
Câu 32. Cho hàm số ( )y f x=  và ( )y g x=  có đạo hàm và liên tục trên tập hợp . Khẳng định nào 

sau đây là sai: 
A. '( ) ( )f x dx f x C= + . B.  ( ). ( ) ( ) . ( )f x g x dx f x dx g x dx=   . 

C. ( ) ( )kf x dx k f x dx=  . D.  ( ) ( ) ( ) ( )f x g x dx f x dx g x dx+ = +   .  

Câu 33. Tính 
2

. xx e dx  
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A. 
2

. xx e C+ . B. 
2xe C+ . C. 

2xx e C+ + . D. 
2

2

xe
C+ .  

Câu 34. Cho số phức 5 3z i= − . Phần ảo của số phức z  là: 
A. 3.−  B. 3.  C. 5.  D. 3 .i−   

Câu 35. Tìm các số thực ,x y  thỏa mãn: ( ) ( )2 2 2 7 4 .x y x y i i+ + − = −   

A. 1; 3.x y= = −  B. 1; 3.x y= =  C. 1; 3.x y= − =  D. 1; 3.x y= − = −   
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 36. Tính tích phân 
8

3

1x
dx

x

+
 . 

Câu 37. Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )1; 2;0A − , mặt phẳng ( ) : 2 3 5 0P x y z− + + =  và đường 

thẳng ( )
1 1

:
2 1 1

x y z
d

− +
= =

−
. Viết phương trình đường thẳng ( )  đi qua A , cắt ( )d  và song 

song với mặt phẳng ( )P . 

Câu 38. Cho hai số phức 
1 2,z z  tùy ý thỏa mãn điều kiện 2 1 2z i iz− − = +  Tìm giá trị lớn nhất của 

biểu thức 1 2T z z= − . 

Câu 39. Cho hàm số ( )y f x=  xác định và có đạo hàm liên tục trên  1;2  , ( )  1, 1;2f x x −   .  

Biết ( ) ( ) ( ) ( )
2 4 2

2 1 1f x f x f x x + = + −        và ( )1 2f = − . Tính ( )
2

1
I xf x dx=  . 

 HẾT  
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BDKT TOÁN 10-11-12 

NK MATHS 

Mã đề 207 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2020 – 2021 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ – TP HUẾ 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A D D D B C D A C B A A B C A A C C 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

A B A C D A C D A A B B C B D B B  

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Cho hàm số ( )f x  liên tục trên đoạn  ;a b  và có một nguyên hàm ( ).F x  Phát biểu nào sau 

đây đúng? 

A. ( ) ( ) ( ).

b

a

f x dx F b F a= −  B. ( ) ( ) ( ).

b

a

f x dx F b F a= +  

C. ( ) ( ) ( ).

b

a

f x dx F a F b= −  D. ( ) ( ). ( ).

b

a

f x dx F b F a=  

Lời giải 
Chọn A 

Câu 2. Trong không gian ,Oxyz  cho hai điểm (1, 1,2); (0,2,1)A B−    và mặt phẳng 
( ) : 2 3 0.P x y z− − + =  Mặt phẳng ( )  đi qua hai điểm ,A B   và vuông góc với mặt phẳng ( )P  
có phuong trình là 

A. 4 3 5 11 0.x y z+ + + =   B. 7 2 3 0.x y z+ − − =  

C. 4 7 9 0.x y z− − + =   D. 7 2 11 0.x y z+ − − =  

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: ( 1,3, 1)AB − −  
Mặt phẳng ( )P  có VTPT là (2, 1, 1)Pn − −  

, ( 4, 3, 5)Pn AB n = = − − −
 

 

Mặt phẳng ( )  đi qua B  nhận vectơ n  làm VTPT có phương trình là 
4 3( 2) 5( 1) 0 4 3 5 11 0 4 3 5 11 0x y z x y z x y z− − − − − =  − − − + =  + + − =  

Câu 3. Cho hàm số ( )y f x= có đồ thị như hình vẽ dưới. Diện tích hình phẳng (phần gạch đậm) là 
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A. 
3 4

0 0

( ) ( ) .f x dx f x dx

−

+    B. 
0 4

3 0

( ) ( ) .f x dx f x dx
−

+    

C. 
4

3

( ) .f x dx
−

   D. 
0 0

3 4

( ) ( ) .f x dx f x dx
−

+   

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: 
0 4 0 0

3 0 3 4

( ) ( ) ( ) ( ) .S f x dx f x dx f x dx f x dx
− −

= − = +     

Câu 4. Trong không gian Oxyz , cho hai mặt phẳng ( ) : 2 4 0,( ) : 5 0P x y z Q x z− + + = − + = . Đường 
thẳng ( )  là giao tuyến của hai mặt phẳng ( ), ( )P Q  có phương trình 

A. 4 5

1 3 1

x y z− −
= = .  B. 2 5 5

1 3 1

x y z+ − −
= = . 

C. 2 2 4

1 3 1

x y z− − +
= = .  D. 5 6

1 3 1

x y z+ +
= = . 

Lời giải 

Chọn D 

( ) : 2 4 0mp P x y z− + + =  có VTPT ( )2; 1;1Pn = −  

( ) : 5 0mp Q x z− + =  có VTPT ( )1;0; 1Qn = −  

Suy ra VTCP của ( )  là ( ), 1;3;1P Qu n n = =  . Gọi M là điểm thuộc giao tuyến của hai mặt 

phẳng ( ), ( )P Q . Suy ra ( )5; 6;0M − −    

Vậy PTCT của 5 6
( ) :

1 3 1

x y z+ +
 = =  

Vậy đáp án D đúng. 

Câu 5. Phần thực của số phức ( )
2021

1z i= +  bằng: 

A. 10102 . B. 10102− . C. 20212 . D.1. 
Lời giải 

Chọn B 

Ta có ( ) ( ) ( )
10102021 10102 1010 2 1010 10101 (1 ) (1 ) 2 (1 ) 2 (1 ) 2 2z i i i i i i i i= + = + + = + = + = − −  

Suy ra phần thực là 10102− . 
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Câu 6. Cho hai hàm số ( )f x  và ( )g x  liên tục trên đoạn  ;a b  và thoả mãn: 

 0 ( ) ( ), ;g x f x x a b    . Gọi V  là thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục 

Ox  hình phẳng ( )H  giới hạn bởi các đường ( ), ( ), ,y f x y g x x a x b= = = = . Mệnh đề nào sau 
đây đúng? 

A. ( ) ( )

b

a

V f x g x dx= − .  B.  
2

( ) ( )

b

a

V f x g x dx
 

= − 
 

 . 

C. 2 2( ) ( )

b

a

V f x g x dx  = −  . D.  
2

( ) ( )

b

a

V f x g x dx= − . 

Lời giải 

Chọn C 

Vì  0 ( ) ( ), ;g x f x x a b     nên ta có 2 2( ) ( )

b

a

V f x g x dx  = −   

Vậy đáp án C đúng. 

Câu 7. Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng 
1 2

( ) : 3

2

x t

d y t

z t

= −


= +
 = −

 và 

2 2

( ) :

5

x t

d y t

z t

= +


 = −
 = +

. Chọn 

khẳng định đúng? 

A. ( )d  cắt ( ).d  B. ( )d  trùng ( ).d  C. ( )d  chéo ( ).d  D. ( )d  song song ( ).d  

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: Đường thẳng ( )d  có VTCP ( )2;1; 1u = − −  và đi qua điểm ( )1;3;2 .M  

Đường thẳng ( )d  có VTCP ( )2; 1;1 .u = −  

Do đó, ; 0.u u  =
 

 

Mặt khác: ( )1;3;2 d .M  Vậy ( )d  song song ( ).d  

Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức 2020 2021z i= −  là 

A. ( )2020; 2021 .M −  B. (2020; 2021 ).Q i−  C. (2020;2021).N  D. ( 2020; 2021).P − −  

Lời giải 

Chọn A 

Câu 9. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng 1 1
( ) :

2 1 1

x y z
d

− +
= =

−
. Mặt phẳng ( )P  đi qua 

( )1; 3;0A −  và vuông góc (d) có phương trình 

A. 2 1 0.x y z+ − − =  B. 2 5 0.x y z+ − − =  C. 2 1 0.x y z+ − + =  D. 2 1 0.x y z+ + + =  

Lời giải 

Chọn C 
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Vì mặt phẳng ( )P  vuông góc (d) nên ta có ( )2;1; 1 .dn u= = −   
Mặt khác: Mặt phẳng ( )P  đi qua ( )1; 3;0A −  nên có phương trình là:  

( ) ( ) ( )2 1 1. 3 1. 0 0

2 1 0.

x y z

x y z

− + + − − =

 + − + =
 

Câu 10. Nghiệm phức của phương trình ( )
2 24 0z z− + =  có phần ảo dương là 

A. 2 .i− +  B. 2 2 .i+  C. 2 .i+  D. 1 .i− +  

Lời giải 

Chọn B 
Ta có ( ) ( ) ( )

2 2 224 0 4 0z z z iz− + =  − − =  

( )( )4 4 0z iz z iz − − − + =  

( )

( )

4
2 2

1 44 0 1
.

4 0 41 4
2 2

1

z i
i zz iz i

z iz i z
z i

i


= = +− =− − = −

   
− + = + =   = = −

 +

 

Do nghiệm phức của phương trình ( )
2 24 0z z− + =  có phần ảo dương nên 2 2z i= + . 

Câu 11. Cho hàm số ( )f x  liên tục trên đoạn  1;5  và thỏa mãn ( ) ( )
3 5

1 1
2020, 1.f x dx f x dx= =    

Tính ( )
5

3
f x  

A. 2019.−  B. 2021. C. 2021.−  D. 2020.  

Lời giải 

Chọn A  

Ta có ( ) ( ) ( )
5 1 5

3 3 1
f x dx f x dx f x dx= +    

( ) ( )
3 5

1 1
2020 1 2019.f x dx f x dx= − + = − + = −   

Câu 12. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2 2 2 5 0P x y z− − + = . Một vectơ pháp tuyến của 

( )P  có tọa độ là 

A. ( )1;1;1− . B. ( )2;2; 2− . C. ( )2;2;2 . D. ( )1; 1;1− . 

Lời giải 

Chọn A 

Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( )P  là ( )1;1;1n = − . 

Câu 13. Cho số phức 1 3z i= −  và 2 1 2z i= − . Tính mô đun của số phức 1 2z z+  

A. 1 2 7z z+ = . B. 1 2 5z z+ = . C. 1 2 25z z+ = . D. 1 2 1z z+ = .  

Lời giải 

Chọn B 
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( )
22

1 2 1 24 3 4 3 5.z z i z z+ = −  + = + − =  

Câu 14. Cho số phức khác z a bi= +  khác 0 . Phần ảo của số phức 1
.

z
 

A. 
2 2

a

a b+
. B.

2 2
.

a
i

a b

−

+
 C.

2 2

b

a b

−

+
. D. 

2 2

b

a b+
. 

Lời giải 

Chọn C 

2 2 2 2 2 2

1 1
.

a bi a bi

z a bi a b a b a b

− −
= = = +

+ + + +
 

Câu 15. Cho hàm số ( )y f x=  liên tục và không dương trên đoạn  ;a b . Gọi S  là diện tích hình 

phẳng giới hạn với các đường thẳng ( ); 0; ;y f x y x a x b= = = = . Phát biểu nào sau đây đúng?  

A. ( )
b

a

S f x dx= − . B. ( )
b

a

S f x dx=  . C. ( )
b

a

S f x dx=  . D. ( )2

b

a

S f x dx=  . 

Lời giải 

Chọn A 

Câu 16. Cho hai số phức 
1 2z i= − + , 

2 3 4z i= − . Modun của số phức 1

2

z

z
 bằng 

A. 5

5
. B. 5 5+ . C. 5 5− . D. 5 5 . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có ( )( )
1

2 2

2

2 3 42 10 5 2 1

3 4 3 4 25 5 5

i iz i i
i

z i

− + +− + − −
= = = = − −

− +
 

2 2

1

2

2 1 5

5 5 5

z

z

   
 = − + − =   

   
. 

Câu 17. Cho hai hàm số ( ) ( ),f x g x  đều liên tục trên đoạn  0;3  và thỏa mãn ( )
3

0

d 5f x x = , 

( )
3

0

d 10g x x = . Giá trị của ( ) ( )
3

0

5 2 df x g x x−    bằng 

A. 15. B. 10. C. 5. D. 20. 

Lời giải 

Chọn C 

( ) ( ) ( ) ( )
3 3 3

0 0 0

5 2 d 5 d 2 d 25 20 5f x g x x f x x g x x− = − = − =      

Câu 18. Tìm công thức nguyên hàm nào sau đây sai? 
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A. d ,0 1
ln

x
x a

a x C a
a

= +   . B. 
1

d , 1
1

x
x x C


 



+

= +  −
+ . 

C. 1
d ln , 0x x C x

x
= +  . D. 

2

1
d tan , ,

cos 2
x x C x k k

x


= +  +  . 

Lời giải 

Chọn C 

Dựa vào bảng nguyên hàm thì 1
d ln , 0x x C x

x
= +   nên đáp án C là đáp án đúng. 

Câu 19. Trong không gian ,Oxyz  cho điểm ( )2; 1;3 .M −  Mặt phẳng ( )P  đi qua hình chiếu vuông góc 

của M  trên các trục , ,Ox Oy Oz  có phương trình: 

A.
1.

2 3

x z
y− + =

 B. 
1.

2 3

x z
y− − =

 C. 
0.

3 2

x z
y− + =

 D. 
0.

2 3

x z
y− + =

 

Lời giải 

Chọn A 

Gọi hình chiếu vuông góc của M  trên các trục , ,Ox Oy Oz lần lượt là , , .A B C  

( ) ( ) ( )2;0;0 , 0; 1;0 , 0;0;3A B C −  

Vậy, mặt phẳng ( )P  đi qua , ,A B C  có phương trình là: 1.
2 3

x z
y− + =  

Câu 20. Cho hai số phức 
1 21 2 , 3 4 .z i z i= − + = +  Trong mặt phẳng tọa độ ,Oxy  điểm biểu diễn số 

phức 1 2.z z  có tọa độ là: 

A. ( )11; 2 .− −  B. ( )11;2 .−  C. ( )11; 2 .−  D. ( )11;2 .  

Lời giải 

Chọn B 

( )( )1 2. 1 2 3 4 3 4 6 8 11 2z z i i i i i= − + + = − − + − = − +   điểm biểu diễn số phức 1 2.z z  có tọa độ là: 

( )11;2 .−  

Câu 21. Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) cos3 ?f x x=  

A.
1

sin 3 .
3

x C+
 B. sin3 .x C− +  C. sin3 .x C+  D. 

1
sin 3 .

3
x C− +

 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 1
cos3 sin 3 .

3
xdx x C= +  

Câu 22. Trong không gian ,Oxyz  cho đường thẳng 
1

( ) : 2 .

3

x t

d y t

z t

= −


= +
 =

 Điểm có tọa độ nào dưới đây 

không thuộc đường thẳng ( )?d  
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A. ( )1, 2,0 . B. ( )4, 1, 9 .− −  C. ( )2,1,3 .  D. ( )1,4,6 .−   

Lời giải 

Chọn C 

Phương án A đúng vì: Với 0t =  ta có: 
1

2 (1,2,0).

0

x

y

z

=


= 
 =

 

Phương án B đúng vì: Với 3t = −  ta có: 
4

1 (4, 1, 9).

9

x

y

z

=


= −  − −
 = −

 

Phương án C sai vì: Với 1t = −  ta có: 
2

1 (2,1, 3).

3

x

y

z

=


=  −
 = −

 

Phương án D đúng vì: Với 2t =  ta có: 
1

4 ( 1,4,6).

6

x

y

z

= −


=  −
 =

 

Câu 23. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. Số phức ( )
0

0, , .
0

a
z a bi a b

b

=
= + =   

=
  

B. Số phức ( ), ,z a bi a b= +   có môđun là 2 2 .a b+   

C. Số phức ( ), ,z a bi a b= +   là số thuần thực 0.b =  

D. Số phức ( ), ,z a bi a b= +   là số thuần ảo 0.a =  

Lời giải 

Chọn D 

Vì số phức ( ), ,z a bi a b= +   là số thuần ảo 
0

.
0

a

b

=
 


 

Câu 24. Trong không gian ,Oxyz  cho đường thẳng 1 3 1
( ) :

2 1 1

x y z
d

− − −
= =

−
 và mặt phẳng 

( ) : 2 3 2 0.P x y z− + − =  Giả sử ( )d cắt ( )P tại điểm ( ), , .I a b c Khi đó tổng a b c+ +  bằng:  

A. 7.  B. 9.  C. 10.  D. 5.   

Lời giải 

Chọn A 

Phương trình tham số 
1 2

( ) : 3

1

x t

d y t

z t

= +


= −
 = +

 

Vì ( ) ( )I d P=  nên ta có: ( )2 1 2 3(3 ) 1 2 0 1t t t t+ − − + + − =  =  
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Khi đó: (3,2,2).I  

Do đó: 3, 2, 2.a b c= = =  

Vậy 3 2 2 7.a b c+ + = + + =  

Câu 25. Tính 1

1
.

3

e

I dx
x

=
+

  

A. ( )ln 4 3 .e +    B. ( )ln 7 .e −  C. 
3

ln .
4

e+ 
 
 

 D. ( )ln 2e −   

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: ( )
1

1

1 3
ln 3 ln 3 ln 4 ln

3 4

e
e e

I dx x e
x

+
= = + = + − =

+  

Câu 26. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 2 3; 2 1y x x y x= − + = +  bằng 

A. 
7

.
6

 B. 
1

.
6

−
 C. 5. D. 

1
.

6
  

Lời giải 

Chọn D 

Ta có phương trình hoành độ giao điểm: 2 2
1

3 2 1 3 2 0
2

x
x x x x x

x

=
− + = +  − + =  

=
 

( )
22 2 3 2

2 2

1 1 1

3 1
3 2 3 2 2

3 2 6

x x
S x x dx x x dx x

 
 = − + = − + = − + = 

 
    

Câu 27. Trong không gian Oxyz, cho 2 2 , 2 .a i j k b j k= − + = −  Tọa độ của vecto a b+  bằng 

A. ( )2;1;1 .  B. ( )4; 1;1 .−  C. ( )2;3; 1 .−  D. ( )1;2;3 .  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: ( ) ( ) ( )2; 1;2 ; 0;2; 1 2;1;1a b a b− −  + =   

Câu 28. Cho số phức z a bi= +  với ,a b  là số thực. Môđun của số phức 2z  bằng:  

A. 2 22 .a b+  B. 2 2 .a b+  C. 2 22 .a b+  D. ( )2 22 .a b+  

Lời giải 

Chọn A 
2 2 2 22 2 2 2 (2 ) (2 ) 2 .z a bi z a b a b= +  = + = +  
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Câu 29. Trong không gian ,Oxyz  cho điểm ( )2;1; 3A −  và ( ) : 2 2 6 0.x y z − − + =  Mặt cầu ( )S tâm I  

tiếp xúc với ( ) có phương trình:  

A. ( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 3 9.x y z− + − + + =  B. ( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 3 25.x y z− + − + + =  

C. ( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 3 9.x y z+ + + + − =  D. ( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 3 16.x y z− + − + + =  

Lời giải 

Chọn B 

Mặt cầu ( )S  có bán kính ( )( )
( ) ( )

2 22

2.2 1 2.( 3) 6
, 5

2 1 2
R d I 

− − − +
= = =

+ − + −
 

Suy ra mặt cầu ( )S có phương trình: ( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 3 25.x y z− + − + + =  

Câu 30. Cho hình thang cong ( )H  giới hạn bởi các đường 3 , 0, 2, 2.xy y x x= = = − =  Thể tích của vật 

thể tròn xoay được tạo thành khi cho hình ( )H  quay quanh trục hoành được tính theo 

công thwucs nào sau đây?  

A. 
2

0

9 .xV dx=   B. 
2

2

9 .xV dx
−

=   C. ( )
2

2

0

3 .xV dx=   D. ( )
2

2

2

3 .xV dx
−

=   

Lời giải 

Chọn B 

( )
2 2

2

2 2

3 9 .x xV dx dx 
− −

= =   

Câu 31. Gọi 
1 2,z z  là hai nghiệm của phương trình 2 2021 0z z+ + = . Giá trị của biểu thức 

1 2 1 2.A z z z z= + −  bằng:  

A. 2019 . B. 2021. C. 2022 . D. 2020 .  
Lời giải 

Chọn C  

Theo định lý Vi-et ta có: 1 2

1 2

1

. 2021

z z

z z

+ = −


=
, suy ra 1 2 1 2. 1 2021 2022A z z z z= + − = − − =  

Câu 32. Cho hàm số ( )y f x=  và ( )y g x=  có đạo hàm và liên tục trên tập hợp . Khẳng định nào 
sau đây là sai: 
A. '( ) ( )f x dx f x C= + .  B. 

 ( ). ( ) ( ) . ( )f x g x dx f x dx g x dx=   . 

C. ( ) ( )kf x dx k f x dx=  . D.  ( ) ( ) ( ) ( )f x g x dx f x dx g x dx+ = +   .  

Lời giải 

Chọn B  

Theo tính chất của nguyễn hàm khẳng định  ( ). ( ) ( ) . ( )f x g x dx f x dx g x dx=   là sai. 

Câu 33. Tính 
2

. xx e dx  

A. 
2

. xx e C+ . B. 
2xe C+ . C. 

2xx e C+ + . D. 
2

2

xe
C+ .  
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Lời giải 

Chọn D  

Ta có 
2

2 2
2( )

.
2 2

x
x x d x e

x e dx e C= = +   

Câu 34. Cho số phức 5 3z i= − . Phần ảo của số phức z  là: 
A. 3.−  B.3.  C.5.  D. 3 .i−   

Lời giải 

Chọn B 

5 3 5 3 .z i z i= −  = +  

Phần ảo của số phức z  là: 3.  

Câu 35. Tìm các số thực ,x y  thỏa mãn: ( ) ( )2 2 2 7 4 .x y x y i i+ + − = −   

A. 1; 3.x y= = −  B. 1; 3.x y= =  C. 1; 3.x y= − =  D. 1; 3.x y= − = −   

Lời giải 

Chọn B 

( ) ( )
2 7 1

2 2 2 7 4
2 2 4 3

x y x
x y x y i i

x y y

+ = = 
+ + − = −   

− = − = 
 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 36. Tính tích phân 
8

3

1x
dx

x
 

Lời giải 

Đặt 21 1 2t x t x tdt dx  

Đổi cận  

x  3                8  

t  2                3 

Do đó 
33 3 32

2 2

22 2 2

1 1 1 1 2
2 2 2 1 2 ln 1 ln 1 2 ln 2 ln 3 2 ln

1 1 2 1 1 2 3

t t
tdt dt dt t t t

t t t t
 

Câu 37. Trong không gian Oxyz , cho điểm 1; 2;0A , mặt phẳng : 2 3 5 0P x y z  và đường 

thẳng 1 1
:

2 1 1

x y z
d . Viết phương trình đường thẳng  đi qua A , cắt d  và song song 

với mặt phẳng P . 

Lời giải 

Mặt phẳng P  có VTPT 2; 3;1n  

Gọi M  là giao điểm của  và d  là 1 2 ; ; 1M t t t  



 

16 
 

 CHINH PHỤC TOÁN 12  NK MATHS – BDKT TOÁN 10-11-12-LTĐH 

Địa chỉ: 317 Điện Biên Phủ (Bờ Nam) – 25 Thạch Hãn (Bờ Bắc) – TP Huế 

Đường thẳng  nhận 2 ; 2; t 1AM t t  làm VTCP 

Đường thẳng  song song với mặt phẳng P  nên 
7

. 0 2 .2 2 . 3 1 .1 0
8

AM n t t t t  

Suy ra 7 9 1 1
; ; 14;9; 1

4 8 8 8
AM  

Đường thẳng  qua A  và nhận 14;9; 1AM  làm VTCP nên pt : 
1 14

2 9

x t

y t

z t

 

Câu 38. Cho hai số phức 
1 2,z z  tùy ý thỏa mãn điều kiện 2 1 2z i iz− − = +  Tìm giá trị lớn nhất của 

biểu thức 1 2T z z= −   

Lời giải 

Gọi ( ), ,z x yi x y= +   . 

( ) ( ) ( )
2 2 2 22 1 2 2 1 2 1 2z i iz x y y x− − = +  − + − = + +  

          2 23 3 4 8 2 0x y x y + − − − =  2 2 4 8 2
0

3 3 3
x y x y + − − − =  . 

Đây là phương trình đường tròn bán kính 26

3
R =   

Mặt khác 1 2T z z= −  chính là khoảng cách giữa hai điểm lớn nhất trên đường tròn, nên 

giá trị lớn nhất của T  là 2 26
2

33
R =  . 

Câu 39. Cho hàm số ( )y f x=  xác định và có đạo hàm liên tục trên đoạn  1;2  , ( )  1, 1;2f x x −  

. Biết ( ) ( ) ( ) ( )
2 4 2

2 1 1f x f x f x x + = + −        và ( )1 2f = − . Tính ( )
2

1
I xf x dx=    

Lời giải 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

( )
( )

2

2 4 2 2

4

1
2 1 1 1

1

f x f x
f x f x f x x x

f x

 +   + = + −  = −      
+  

. 

      
( ) ( )

( )
( ) ( )

2

2

4

2
1 1

1

f x f x
dx x dx

f x

 +   = −
+  

    

Xét 
( ) ( )

( )

2

4

2

1

f x f x
I dx

f x

 +  =
+  

 : đặt ( ) 1t f x= +  khi đó : 

( )
2

4 2 3 4 2 3

1 1 2 1 1 1 1

3

t
I dt dt C

t t t t t t t

+  
=  + + = − − − + 

 
   . 

Thay vào (1) ta được: 
3

2

2 3

1 1 1

3 3

x
C x x

t t t
− − − + = − +  
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Hay 
( ) ( ) ( )

3
2

2 3

1 1 1

1 31 3 1

x
C x x

f x f x f x
− − − + = − +

+ + +      

 

Vì ( )1 2f = −  nên 0C =  , suy ra  
( ) ( ) ( )

3
2

2 3

1 1 1

1 31 3 1

x
x x

f x f x f x
− − − = − +

+ + +      

.  

Đồng nhất hai vế suy ra 
( )

( )
1 1

1
1

x f x
f x x

− =  = − −
+

 . 

Khi đó: ( )
2 2

1 1

1 5
1 1

2
I x x dx

x

 
= − − = − − = − 

 
   . 
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ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2021 – 2022 

THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Câu 1. Cho số phức 2 3z i= − + . Số phức liên hợp của z  là  

A. 2 3z i= − − . B. 2 3z i= − . C. 13z = . D. 3 2z i= − .  

Câu 2. Gọi ( )H  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
4

y
x

= , trục hoành và các đường thẳng 

1, 4x x= = . Tính thể tích V  của khối tròn xoay tạo thành khi quay ( )H  quanh trục hoành. 

A. 12 . B. 6 . C. 16 . D. 4 .  

Câu 3. Tìm tham số thực m  để số phức ( )
2

1z m i= − −  là một số thuần ảo. 

A. 2m =  . B. 3m = . C. 0m = . D. 3m =  .  

Câu 4. Biết 
2

3ln
d ln

x
x a x C

x
= +  ( )a . Tìm khẳng định đúng.  

A. 1
1;

2
a

 
 − 
 

. B. 1
;2

2
a

 
 
 

. C. ( )2; 1a − − . D. ( )2;4a .  

Câu 5. Mệnh đề nào dưới đây đúng?  

A. 
2

1
tan

sin
dx x C

x
= − + . B. 

2

1
tan

sin
dx x C

x
= + . 

C. 
2

1
cot

sin
dx x C

x
= − + . D. 

2

1
cot

sin
dx x C

x
= + .  

Câu 6. Một vật chuyển động với vận tốc ( ) ( )v t m s  và có gia tốc ( ) ( )23

1
a t m s

t
=

+
. Vận tốc ban 

đầu của vật là ( )6 m s . Hỏi vận tốc của vật sau 10s  là bao nhiêu? 

A. 3ln11 6− . B. 3ln6 6+ . C. 11
3 ln

7

 
 
 

. D. 3ln11 6+ .  

Câu 7. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( ) ( )1;2;3 , 3;0;1A B . Diện tích mặt cầu ( )S  có đường 

kính AB  bằng 
A. 3 . B. 9 . C. 12 . D. 6 .  

Câu 8. Trong không gian Oxyz , phương trình của mặt cầu ( )S  có tâm O  và bán kính 2R =  là  

A. 2 2 2 2x y z+ + = .  B. 2 2 2 4x y z+ + = . 

C. ( )
2 2 22 4x y z− + + = . D. ( )

22 2 2 4x y z+ + − = .  

Câu 9. Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm ( )1;2;3A  lên mặt phẳng ( )Oxz  là 

A. ( )0;2;0E . B. ( )1;2;0D . C. ( )0;2;3C . D. ( )1;0;3B .  

Câu 10. Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục  và ( ) ( )1 0 2f f− = . Tích phân ( )
1

0

dI f x x=   bằng  

A. 2I = . B. 1I = − . C. 0I = . D. 1I = .  
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Câu 11. Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên  ;a b . Viết công thức tính diện tích S  của hình phẳng 

giới hạn bởi đồ thị hàm số ( )y f x= , trục Ox  và các đường thẳng ,x a x b= =  ( )a b . 

A. ( )d
b

a

S f x x=  . B. ( ) d

b

a

S f x x=  . C. ( )d
b

a

S f x x= − . D. ( ) d

b

a

S f x x=  .  

Câu 12. Biết ( )
2

1

d 3f x x = . Giá trị của ( )
2

1

2 df x x    bằng 

A. 1. B. 6 . C. 4 . D. 5 .  
Câu 13. Trong không gian Oxyz , phương trình đường thẳng đi qua điểm ( )3; 2;4A −  và có vectơ chỉ 

phương ( )2; 1;6u = −  là 

A. 3 2 4

2 1 6

x y z− + −
= =

−
. B. 3 2 4

2 1 6

x y z+ − +
= =

−
. 

C. 3 2 4

2 1 6

x y z− − −
= =

−
. D. 2 1 6

3 2 4

x y z− + −
= =

−
.  

Câu 14. Tìm 2 3

1

i

i

+

+
. 

A. 1 5

2 2
i

−
+ . B. 3 5

2 2
i+ . C. 5 1

2 2
i+ . D. 1 1

2 2
i

−
+ .  

Câu 15. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2 3 0P x y z− + − = . Vectơ nào sau đây là vectơ 

chỉ phương của đường thẳng vuông góc với ( )P ? 

A. ( )1; 1; 3b = − − . B. ( )1;1; 2v = − . C. ( )1; 1;2u = − − . D. ( )1; 1;2a = − .  

Câu 16. Cho hai số phức 1 1z i= +  và 
2z a bi= − . Tìm phần ảo của số phức 

1 2z z+ . 

A. 1 b− . B. ( )1 b i− . C. 1 b+ . D. 1 a+ .  

Câu 17. Trong không gian Oxyz , mặt phẳng đi qua điểm ( )0; 1;0A −  và có vectơ pháp tuyến 

( )3; 1; 2n = − −  có phương trình là 

A. 2 2 1 0.x y z− + − =  B. 2 2 1 0.x y z− + + =  C. 3 2 1 0.x y z− − − =  D. 3 2 1 0.x y z− − + =  

Câu 18. Gọi ( )H  là hình phẳng giới hạn bởi các đường ( ) ( ), ,y f x x a x b a b= = =   và trục .Ox  Khi 

quay ( )H  quanh trục Ox  ta được một khối tròn xoay có thể tích tính bằng công thức? 

A. ( ) d .

b

a

V f x x=   B. ( ) d .

b

a

V f x x=   C. ( )d .

b

a

V f x x=   D. ( )2 d .

b

a

V f x x=   

Câu 19. Gọi ,a b  lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức 1 2
.

4 2
z i= +  Tính tỉ số a

b
. 

A. 2.−  B. 2
.

4
 C. 2.  D. 1

.
2

 

Câu 20. Cho số phức z  thỏa mãn ( )3 2 6i z i− − = . Tìm môđun của số phức 2 3w z= − . 

A. 7.w =  B. 5.w =  C. 13.w =  D. 25.w =  

Câu 21. Cho số phức 2

1

a i
z

i

+
=

−
 ( )a . Hỏi có bao nhiêu số thực a  thỏa mãn 10z = ? 

A. 2. B. 1. C. 4. D. 3. 
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Câu 22. Nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) 2 2f x x= −  là 

A. ( )
3

2
3

x
F x x C= − + .  B. ( )

3

3

x
F x x C= − + . 

C. ( )
3

2

3

x
F x x C= − + .  D. ( ) 2F x x C= + . 

Câu 23. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
1 2

: 1 3

2

x t

y t

z t

= +


 = − +
 = −

. Điểm nào dưới đây thuộc  ? 

A. ( )1;1; 2C − − . B. ( )1; 4;3A − − . C. ( )2;3; 1B − . D. ( )2; 2;4D − . 

Câu 24. Tất cả các nghiệm phức của phương trình 2 5 0z + =  là 

A. 5 . B. 5i . C. 5 . D. 5i . 

Câu 25. Trong mặt phẳng Oxy , điểm biểu diễn của số phức 2 3z i= +
 
là 

A. ( )3;2M . B. ( )2; 3M − − . C. ( )3; 2M − . D. ( )2;3M . 

Câu 26. Trong không gian Oxyz , phương trình đường thẳng đi qua hai điểm ( )3; 1;2A −  và ( )4;1;0B  

là  

A. 3 1 2

1 2 2

x y z− + −
= =

−
.  B. 3 1 2

1 2 2

x y z+ − +
= =

−
. 

C. 3 1 2

4 1 1

x y z− + −
= =

−
.  D. 1 2 2

3 1 2

x y z− − +
= =

−
. 

Câu 27. Cho ( ) ( )
2 2

1 3

d 2, d 5f x x f x x= =  . Tính ( )
2

0

1 df x x+ . 

A. 3 . B. 3− . C. 4 . D. 7 . 
Câu 28. Kí hiệu 0z  là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình 22 6 5 0z z− + = . Hỏi điểm nào 

sau đây là điểm biểu diễn của số phức 0iz ? 

A. 2

3 1
;

2 2
M

 
 
 

. B. 4

1 3
;

2 2
M

 
− 
 

. C. 3

3 1
;

2 2
M

 
− 

 
. D. 1

1 3
;

2 2
M

 
 
 

. 

Câu 29. Diện tích S  của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ( )y f x=  và trục hoành (phần tô 

đậm) trong hình dưới bằng  

 

A. ( ) ( )
0 2

2 0

d df x x f x x
−

−  . B. ( ) ( )
0 2

2 0

d df x x f x x
−

+  . 

C. ( )
2

2

df x x
−

 .  D. ( ) ( )
2 2

0 0

d df x x f x x

−

+  . 

Câu 30. Cho hai số phức 1 2z i= +  và 2 2z i= − . Tính 1 2z z− . 

A. 4 . B. 4− . C. 2i− . D. 2i . 

O2−

2

x

y
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Câu 31. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( )1;2;2A  và ( )3;0;2B . Mặt phẳng trung trực của 

đoạn thẳng AB  có phương trình là 
A. 1 0x y z− − + = . B. 1 0x y− − = . C. 1 0x y z+ − − = . D. 3 0x y+ − = . 

Câu 32. Nếu ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )
1

1
f x

x
=

−
 và ( )2 1F =  thì ( )3F  bằng 

A. ( )
1

3
2

F = . B. ( )3 ln 2F = . C. ( )3 ln 2 1F = + . D. ( )
3

3 ln
2

F = . 

Câu 33. Biết ( ) ( )
2

*

0

1 cos d , ,
a

x x x a b
b



 −
− =  . Tính 2 2a b+ . 

A. 18. B. 6 . C. 20 . D. 8 . 
Câu 34. Tìm số phức nghịch đảo của số phức z ai= . 

 A. 1
i

a
. B. 1

a
. C. ai− . D. 1

i
a

− . 

Câu 35. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , tính khoảng cách từ điểm ( )1;2; 3M −  đến mặt 

phẳng ( ) : 2 2 2 0P x y z+ − − = . 

 A. ( )( ), 1d M P = . B. ( )( )
1

,
3

d M P = . C. ( )( ), 3d M P = . D. ( )( )
11

,
3

d M P = . 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 36. Tính ( )ln 1 dx x x− . 

Câu 37. Trong không gian Oxyz , viết phương trình của mặt phẳng ( )  vuông góc với mặt phẳng 

( ) : 2 3 2 0x y z− + − =  đồng thời chứa đường thẳng d : 1 2

1 2 1

x y z+ −
= =

− −
. 

Câu 38. Cho số phức z  thỏa mãn 4 4 3 4 5z i z i+ + + − − = . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

6 4P z i= + − . 

Câu 39. Để trang trí cho một căn phòng trong ngôi nhà, ông An vẽ lên tường một hình như hình 
dưới đây: trên mỗi cạnh của hình lục giác đều có cạnh bằng 4dm  một cánh hoa hình 
Parabol, đỉnh của Parabol cách cạnh 5dm  và nằm phía ngoài hình lục giác như hình vẽ. 
Hãy tính diện tích của hình nói trên (kể cả hình lục giác đều) để mua sơn trang trí cho 
phù hợp. 

 
 HẾT  
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ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2021 – 2022 

THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A A A A C D C B D A B B A C D A C D 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

B B A A B D D A B D A D B C C D C  

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Cho số phức 2 3z i= − + . Số phức liên hợp của z  là  

A. 2 3z i= − − . B. 2 3z i= − . C. 13z = . D. 3 2z i= − .  

Lời giải 

Chọn A 

Số phức liên hợp của 2 3z i= − +  là 2 3z i= − − . 

Câu 2. Gọi ( )H  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
4

y
x

= , trục hoành và các đường thẳng 

1, 4x x= = . Tính thể tích V  của khối tròn xoay tạo thành khi quay ( )H  quanh trục hoành. 

A. 12 . B. 6 . C. 16 . D. 4 .  

Lời giải 

Chọn A 

Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay ( )H  quanh trục hoành: 

24 4 4

4

12 2

1 1 1

4 16 1 1 1 1
d d 16 d 16 | 16 12

4 1
V x x x

x x x x
     

−     
= = = − = − = − − =     

     
   . 

Câu 3. Tìm tham số thực m  để số phức ( )
2

1z m i= − −  là một số thuần ảo. 

A. 2m =  . B. 3m = . C. 0m = . D. 3m =  .  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: ( ) ( )
2 2 2 2 2 21 1 2 1 2 2 2z m i m mi i m mi i m mi= − − = − − + = − + − = − + .  

z  là số thuần ảo khi 22 0 2m m− =  =  . 
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Câu 4. Biết 
2

3ln
d ln

x
x a x C

x
= +  ( )a . Tìm khẳng định đúng.  

A. 1
1;

2
a

 
 − 
 

. B. 1
;2

2
a

 
 
 

. C. ( )2; 1a − − . D. ( )2;4a .  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: ( )
2

2 3ln 1
d ln d ln ln

3

x
x x x x C

x
= = +  . Suy ra 

1 1
1;

3 2
a

 
=  − 

 
. 

Câu 5. Mệnh đề nào dưới đây đúng?  

A. 
2

1
tan

sin
dx x C

x
= − + . B. 

2

1
tan

sin
dx x C

x
= + . 

C. 
2

1
cot

sin
dx x C

x
= − + . D. 

2

1
cot

sin
dx x C

x
= + .  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( ) 2

1
cot

sin
x C

x
− + = . 

Câu 6. Một vật chuyển động với vận tốc ( ) ( )v t m s  và có gia tốc ( ) ( )23

1
a t m s

t
=

+
. Vận tốc ban 

đầu của vật là ( )6 m s . Hỏi vận tốc của vật sau 10s  là bao nhiêu? 

A. 3ln11 6− . B. 3ln6 6+ . C. 11
3 ln

7

 
 
 

. D. 3ln11 6+ .  

Lời giải 

Chọn D 

Ta có ( ) ( )v t a t dt=   ( ) ( )
3

3ln 1
1

v t dt t C
t

 = = + +
+

 

Mà ( )0 6v =  nên 6C =  

Vậy ( ) ( )3ln 1 6v t t= + +  ( )10 3ln11 6v = + .  

Câu 7. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( ) ( )1;2;3 , 3;0;1A B . Diện tích mặt cầu ( )S  có đường 

kính AB  bằng 

A. 3 . B. 9 . C. 12 . D. 6 .  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 2 3AB =  

Bán kính mặt cầu ( )S  là 1
3

2
R AB= = . 
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Diện tích mặt cầu ( )S  là 24 12S R = = . 

Câu 8. Trong không gian Oxyz , phương trình của mặt cầu ( )S  có tâm O  và bán kính 2R =  là  

A. 2 2 2 2x y z+ + = .  B. 2 2 2 4x y z+ + = . 

C. ( )
2 2 22 4x y z− + + = . D. ( )

22 2 2 4x y z+ + − = .  

Lời giải 

Chọn B 

Phương trình của mặt cầu ( )S  có tâm O  và bán kính 2R =  là 2 2 2 4x y z+ + =  

 

Câu 9. Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm ( )1;2;3A  lên mặt phẳng ( )Oxz  là 

A. ( )0;2;0E . B. ( )1;2;0D . C. ( )0;2;3C . D. ( )1;0;3B .  

Lời giải 

Chọn D 

Ghi nhớ: Tọa độ hình chiếu vuông góc của một điểm lên mặt phẳng ( )Oxz  có dạng 

( );0;x z . 

Hình chiếu vuông góc của điểm ( )1;2;3A  lên mặt phẳng ( )Oxz  là ( )1;0;3 . 

Câu 10. Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục  và ( ) ( )1 0 2f f− = . Tích phân ( )
1

0

dI f x x=   bằng  

A. 2I = . B. 1I = − . C. 0I = . D. 1I = .  

Lời giải 

Chọn A 

( )
1

0

dI f x x=  ( ) ( ) ( )
1

0
1 0 2f x f f= = − = . 

Câu 11. Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên  ;a b . Viết công thức tính diện tích S  của hình phẳng 

giới hạn bởi đồ thị hàm số ( )y f x= , trục Ox  và các đường thẳng ,x a x b= =  ( )a b . 

A. ( )d
b

a

S f x x=  . B. ( ) d

b

a

S f x x=  . C. ( )d
b

a

S f x x= − . D. ( ) d

b

a

S f x x=  .  

Lời giải 

Chọn B 

Theo lý thuyết ta có ( ) d

b

a

S f x x=  . 

Câu 12. Biết ( )
2

1

d 3f x x = . Giá trị của ( )
2

1

2 df x x    bằng 

A. 1. B. 6 . C. 4 . D. 5 .  
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Lời giải 

Chọn B 

Ta có ( ) ( )
2 2

1 1

2 d 2 d 2.3 6f x x f x x= = =    . 

Câu 13. Trong không gian Oxyz , phương trình đường thẳng đi qua điểm ( )3; 2;4A −  và có vectơ chỉ 

phương ( )2; 1;6u = −  là 

A. 3 2 4

2 1 6

x y z− + −
= =

−
. B. 3 2 4

2 1 6

x y z+ − +
= =

−
. 

C. 3 2 4

2 1 6

x y z− − −
= =

−
. D. 2 1 6

3 2 4

x y z− + −
= =

−
.  

Lời giải 

Chọn A 

Phương trình đường thẳng đi qua điểm ( )3; 2;4A −  và có vectơ chỉ phương ( )2; 1;6u = −  là 

3 2 4

2 1 6

x y z− + −
= =

−
. 

Câu 14. Tìm 2 3

1

i

i

+

+
. 

A. 1 5

2 2
i

−
+ . B. 3 5

2 2
i+ . C. 5 1

2 2
i+ . D. 1 1

2 2
i

−
+ .  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 
( )( )2 3 12 3 5 5 1

1 2 2 2 2

i ii i
i

i

+ −+ +
= = = +

+
. 

Câu 15. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2 3 0P x y z− + − = . Vectơ nào sau đây là vectơ 

chỉ phương của đường thẳng vuông góc với ( )P ? 

A. ( )1; 1; 3b = − − . B. ( )1;1; 2v = − . C. ( )1; 1;2u = − − . D. ( )1; 1;2a = − .  

Lời giải 

Chọn D 

Vectơ chỉ phương của đường thẳng vuông góc với cho mặt phẳng ( ) : 2 3 0P x y z− + − =  là 

vectơ ( )1; 1;2a = − . 

Câu 16. Cho hai số phức 1 1z i= +  và 
2z a bi= − . Tìm phần ảo của số phức 

1 2z z+ . 

A. 1 b− . B. ( )1 b i− . C. 1 b+ . D. 1 a+ .  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có ( )1 2 1 1z z a b i+ = + + −  có phần ảo là 1 b− . 
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Câu 17. Trong không gian Oxyz , mặt phẳng đi qua điểm ( )0; 1;0A −  và có vectơ pháp tuyến 

( )3; 1; 2n = − −  có phương trình là 

A. 2 2 1 0.x y z− + − =  B. 2 2 1 0.x y z− + + =  C. 3 2 1 0.x y z− − − =  D. 3 2 1 0.x y z− − + =  

Lời giải 

Chọn C  

Phương trình mặt phẳng là: ( ) ( ) ( )3 0 1 1 2 0 0 3 2 1 0.x y z x y z− − + − − =  − − − =  

Câu 18. Gọi ( )H  là hình phẳng giới hạn bởi các đường ( ) ( ), ,y f x x a x b a b= = =   và trục .Ox  Khi 

quay ( )H  quanh trục Ox  ta được một khối tròn xoay có thể tích tính bằng công thức nào 

sau đây? 

A. ( ) d .

b

a

V f x x=   B. ( ) d .

b

a

V f x x=   C. ( )d .

b

a

V f x x=   D. ( )2 d .

b

a

V f x x=   

Lời giải 

Chọn D  

Câu 19. Gọi ,a b  lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức 1 2
.

4 2
z i= +  Tính tỉ số a

b
. 

A. 2.−  B. 2
.

4
 C. 2.  D. 1

.
2

 

Lời giải 

Chọn B  

Có: 1 2 2
; .

4 2 4

a
a b

b
= =  =  

Câu 20. Cho số phức z  thỏa mãn ( )3 2 6i z i− − = . Tìm môđun của số phức 2 3w z= − . 

A. 7.w =  B. 5.w =  C. 13.w =  D. 25.w =  

Lời giải 

Chọn B  

( )
2 6

3 2 6 2 .
3

i
i z i z i

i

+
− − =  = =

−
 

( )
2 22 3 3 4 3 4 5.w z i w= − = − +  = − + =  

Câu 21. Cho số phức 2

1

a i
z

i

+
=

−
 ( )a . Hỏi có bao nhiêu số thực a  thỏa mãn 10z = ? 

A. 2. B. 1. C. 4. D. 3. 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 
( )( ) ( )2 1 2 22 2 2

1 2 2 2 2

a i i a a ia i a a
z i

i

+ + − + ++ − +
= = = = +

−
. 
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Khi đó 
2 2

2 22 2
10 10 10 16 4

2 2

a a
z z a a

− +   
=  =  + =  =  =    

   
. 

Vậy có 2 giá trị của a  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 22. Nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) 2 2f x x= −  là 

A. ( )
3

2
3

x
F x x C= − + .  B. ( )

3

3

x
F x x C= − + . 

C. ( )
3

2

3

x
F x x C= − + .  D. ( ) 2F x x C= + . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có ( ) ( ) ( )
3

2d 2 d 2
3

x
F x f x x x x x C= = − = − +  . 

Câu 23. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
1 2

: 1 3

2

x t

y t

z t

= +


 = − +
 = −

. Điểm nào dưới đây thuộc  ? 

A. ( )1;1; 2C − − . B. ( )1; 4;3A − − . C. ( )2;3; 1B − . D. ( )2; 2;4D − . 

Lời giải 

Chọn B 

• Thay tọa độ điểm C  vào phương trình đường thẳng   ta được 
1 1 2

1 1 3

2 2

t

t

t

− = +

= − +

− = −

 (hệ này vô 

nghiệm) C  . 

• Thay tọa độ điểm A  vào phương trình đường thẳng   ta được 
1 1 2

4 1 3

3 2

t

t

t

− = +

− = − +
 = −

 1t =−  

A  . 

• Thay tọa độ điểm B  vào phương trình đường thẳng   ta được 
2 1 2

3 1 3

1 2

t

t

t

= +


= − +
− = −

 (hệ này vô 

nghiệm) B  . 

• Thay tọa độ điểm D  vào phương trình đường thẳng   ta được 
2 1 2

2 1 3

4 2

t

t

t

= +

− = − +
 = −

 (hệ này vô 

nghiệm) D  . 

Câu 24. Tất cả các nghiệm phức của phương trình 2 5 0z + =  là 

A. 5 . B. 5i . C. 5 . D. 5i . 

Lời giải 



 

11 
 

 CHINH PHỤC TOÁN 12  NK MATHS – BDKT TOÁN 10-11-12-LTĐH 

Địa chỉ: 317 Điện Biên Phủ (Bờ Nam) – 25 Thạch Hãn (Bờ Bắc) – TP Huế 

Chọn D 

Ta có ( ) ( )( )
2

2 2
5

5 0 5 0 5 5 0
5

z i
z z i z i z i

z i

 =
+ =  − =  − + =  

= −

. 

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là  5S i=  . 

Câu 25. Trong mặt phẳng Oxy , điểm biểu diễn của số phức 2 3z i= +
 
là 

A. ( )3;2M . B. ( )2; 3M − − . C. ( )3; 2M − . D. ( )2;3M . 

Lời giải 

Chọn D 

Điểm biểu diễn hình học của số phức z a bi= +  là điểm ( );M a b
 
nên điểm biểu diễn hình 

học của số phức 2 3z i= +  là điểm ( )2;3M .  

Câu 26. Trong không gian Oxyz , phương trình đường thẳng đi qua hai điểm ( )3; 1;2A −  và ( )4;1;0B  

là  

A. 3 1 2

1 2 2

x y z− + −
= =

−
.  B. 3 1 2

1 2 2

x y z+ − +
= =

−
. 

C. 3 1 2

4 1 1

x y z− + −
= =

−
.  D. 1 2 2

3 1 2

x y z− − +
= =

−
. 

Lời giải 

Chọn A  

Đường thẳng đi qua hai điểm ( )3; 1;2A −  và ( )4;1;0B  có vectơ chỉ phương là ( )1;2; 2AB −  và 

đi qua điểm ( )3; 1;2A −
 
nên có phương trình chính tắc là 3 1 2

1 2 2

x y z− + −
= =

−
.  

Câu 27. Cho ( ) ( )
2 2

1 3

d 2, d 5f x x f x x= =  . Tính ( )
2

0

1 df x x+ . 

A. 3 . B. 3− . C. 4 . D. 7 . 

Lời giải 

Chọn B  

Từ giả thiết ta có: ( ) ( )
2 3

3 2

d 5 d 5f x x f x x=  = −   

Đặt 
d d

1 0 1

2 3

t x

t x x t

x t

=


= +  =  =
 =  =

 

Nên: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 3 3 2 3

0 1 1 1 2

1 d d d d d 2 5 3f x x f t t f x x f x x f x x+ = = = + = − = −      

Câu 28. Kí hiệu 0z  là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình 22 6 5 0z z− + = . Hỏi điểm nào 
sau đây là điểm biểu diễn của số phức 0iz ? 
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A. 2

3 1
;

2 2
M

 
 
 

. B. 4

1 3
;

2 2
M

 
− 
 

. C. 3

3 1
;

2 2
M

 
− 

 
. D. 1

1 3
;

2 2
M

 
 
 

. 

Lời giải 

Chọn D  

Ta có: 2

3

2 2
2 6 5 0

3

2 2

i
z

z z
i

z


= +

− + =  
 = −


. 

Vậy nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình 22 6 5 0z z− + =  là 0

3

2 2

i
z = −   

suy ra 0

3 1 3

2 2 2 2

i
iz i i

 
= − = + 

 
. 

Vậy điểm biểu diễn của số phức 0iz  là 1

1 3
;

2 2
M

 
 
 

. 

Câu 29. Diện tích S  của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ( )y f x=  và trục hoành (phần tô 

đậm) trong hình dưới bằng  

 

A. ( ) ( )
0 2

2 0

d df x x f x x
−

−  . B. ( ) ( )
0 2

2 0

d df x x f x x
−

+  . 

C. ( )
2

2

df x x
−

 .  D. ( ) ( )
2 2

0 0

d df x x f x x

−

+  . 

Lời giải 

Chọn A 

Trên ( )2;0−  đồ thị nằm phía trên trục hoành, trên ( )0;2  đồ thị nằm phía dưới trục hoành 

nên diện tích hình phẳng ( ) ( )
0 2

2 0

d dS f x x f x x
−

= −  . 

Câu 30. Cho hai số phức 1 2z i= +  và 2 2z i= − . Tính 1 2z z− . 

A. 4 . B. 4− . C. 2i− . D. 2i . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có ( )1 2 2 2 2z z i i i− = + − − = . 

Câu 31. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( )1;2;2A  và ( )3;0;2B . Mặt phẳng trung trực của 

đoạn thẳng AB  có phương trình là 

O2−

2

x

y
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A. 1 0x y z− − + = . B. 1 0x y− − = . C. 1 0x y z+ − − = . D. 3 0x y+ − = . 

Lời giải 

Chọn B 

Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB  có vectơ pháp tuyến là ( )2; 2;0AB = − , đi qua 

trung điểm ( )2;1;2I có phương trình ( ) ( ) ( )2 2 2 1 0 2 0 1 0x y z x y− − − + − =  − − = . 

Câu 32. Nếu ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )
1

1
f x

x
=

−
 và ( )2 1F =  thì ( )3F  bằng 

A. ( )
1

3
2

F = . B. ( )3 ln 2F = . C. ( )3 ln 2 1F = + . D. ( )
3

3 ln
2

F = . 

Lời giải 

Chọn C 

Đặt ( ) ( )
1

d d ln 1
1

F x f x x x x C
x

= = = − +
−   

Vì ( )2 1 ln 2 1 1 1F C C=  − + =  = . 

Vậy ( )3 ln 3 1 1 ln 2 1F = − + = + . 

Câu 33. Biết ( ) ( )
2

*

0

1 cos d , ,
a

x x x a b
b



 −
− =  . Tính 2 2a b+ . 

A. 18. B. 6 . C. 20 . D. 8 . 

Lời giải 

Chọn C 

 Tính ( ) ( )
2

0

1 cos d , , *
a

x x x a b
b



 −
− =    

 Đặt 
1 d d

d cos d sin

= − = 
 

= = 

u x u x

v x x v x
. 

 Ta có ( ) ( )
2 2

2 2
00

0 0

1 cos d 1 sin sin d 1 cos
2

 

 
− = − − = − + x x x x x x x x  

4
2

2 2

  −
= − = . 

 Suy ra 4, 2a b= = . 

 Vậy 2 2 20a b+ = . 

Câu 34. Tìm số phức nghịch đảo của số phức z ai= . 

 A. 1
i

a
. B. 1

a
. C. ai− . D. 1

i
a

− . 

Lời giải 

Chọn D  
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Số phức nghịch đảo của số phức của số phức z ai=  là 1 1 1
i

z ai a

−
= = . 

Câu 35. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , tính khoảng cách từ điểm ( )1;2; 3M −  đến mặt 

phẳng ( ) : 2 2 2 0P x y z+ − − = . 

A. ( )( ), 1d M P = .  B. ( )( )
1

,
3

d M P = .  

C. ( )( ), 3d M P = .  D. ( )( )
11

,
3

d M P = . 

Lời giải 

Chọn C 

Khoảng cách từ điểm ( )1;2; 3M −  đến mặt phẳng ( ) : 2 2 2 0P x y z+ − − =  là 

( )( )
( )

( )
22 2

1 2.2 2. 3 2
, 3

1 2 2

d M P
+ − − −

= =

+ + −
. 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 36. (1,0 điểm) Tính ( )ln 1 dx x x− . 

Lời giải 

Đặt 
( )

2

1
d

ln 1 1

d d

2

u
u x x

xv x x
v


== −  −

 
=  =



  

Ta có ( ) ( ) ( )
2 2 21 1 1

ln 1 d ln 1 d ln 1 1 d
2 2 1 2 2 1

x x x
x x x x x x x x

x x

 
− = − − = − − + + 

− − 
     

( ) ( )
2 21

ln 1 ln 1
2 2 2

x x
x x x C

 
= − − + + − + 

 
 ( )

2 21
ln 1

2 4 2

x x x
x C

−
= − − − + . 

Câu 37. (1,0 điểm) Trong không gian Oxyz , viết phương trình của mặt phẳng ( )  vuông góc với 

mặt phẳng ( ) : 2 3 2 0x y z− + − =  đồng thời chứa đường thẳng d : 1 2

1 2 1

x y z+ −
= =

− −
. 

Lời giải 

Ta có: đường thẳng d  đi qua điểm ( )0; 1;2A −  và có vectơ chỉ phương ( )1;2; 1u = − − ; mặt 

phẳng ( )  có vectơ pháp tuyến ( )1 2; 3;1n = − . 

Gọi n  là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( ) . Khi đó   ( )1, 1;1;1n n u= = . 

Mặt phẳng ( )  cần tìm là mặt phẳng đi qua điểm ( )0; 1;2A −  và có vectơ pháp tuyến 

( )1;1;1n = . Vậy phương trình của mặt phẳng ( )  là 1 0x y z+ + − = . 

Câu 38. (0,5 điểm) Cho số phức z  thỏa mãn 4 4 3 4 5z i z i+ + + − − = . Tìm giá trị lớn nhất của 

biểu thức 6 4P z i= + − . 
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Lời giải 

Ta có 4 4 3 4 5z i z i+ + + − − =  ( ) ( )4 4 3 4 5z i z i − − − + − + =  (*).  

Gọi ( );M x y  biểu diễn số phức z x yi= +  ( ),x y .  

( )4; 1A − −  biểu diễn số phức 
1 4z i= − − .  

( )4;3B  biểu diễn số phức 
2 4 3z i= + .  

Ta có 4 5AB = .  

Từ (*) suy ra MA MB AB+ =  nên M  thuộc đoạn AB .  

Ta có ( )6 4 6 4P z i z i ME= + − = − − + = , với ( )6;4E −  biểu diễn số phức 
3 6 4z i= − + .  

Do đó  max max ,ME EA EB= . Mà 29EA= , 101EB = . Suy ra max 101ME EB= =  khi M  

trùng với điểm B .  

Vậy giá trị lớn nhất của 6 4P z i= + −  bằng 101  khi 
2 4 3z z i= = + . 

Câu 39. (0,5 điểm) Để trang trí cho một căn phòng trong ngôi nhà, ông An vẽ lên tường một hình 
như hình dưới đây: trên mỗi cạnh của hình lục giác đều có cạnh bằng 4dm  một cánh hoa 
hình Parabol, đỉnh của Parabol cách cạnh 5dm  và nằm phía ngoài hình lục giác như hình 
vẽ. Hãy tính diện tích của hình nói trên (kể cả hình lục giác đều) để mua sơn trang trí cho 
phù hợp. 

 
Lời giải 
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Giả sử ABCDEF  là hình lục giác đều cạnh 4dm .  

Ta chọn hệ trục Oxy  sao cho O  là trung điểm AB , ( )2;0A − , ( )2;0B .  

Đỉnh của parabol là ( )0;5S .  

Phương trình của parabol có đỉnh ( )0;5S  và qua ( )2;0A −  là 25
5

4
y x

−
= + .  

Ta có diện tích một cánh hoa: ( )
22

2 3 2

1

2 2

5 5 40
5 d 5 dm

4 12 3
S x x x x

− −

− −   
= + = + =   

   
 .  

Suy ra diện tích của hình cánh hoa là ( )
2

24 3 40
6 121,57 dm

4 3
S

 
= +   

 
. 
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 35 CÂU - 7 ĐIỂM) 

Câu 1: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ. Diện tích phần tô đậm 

bằng 

A. ( )d
d

c

f x x .  B. ( )
0

d
c

f x x .  

C. ( ) ( )
0

d d

d

c d

f x x f x x+  . D. ( ) ( )
0

d d

d

c d

f x x f x x−  . 

Câu 2: Trong mặt phẳngOxy , biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn số phức z  thoả mãn 
2 4 5z i− + =  là một đường tròn. Toạ độ tâm của đường tròn đó là 

A. ( )2;4− . B. ( )1; 2− . C. ( )2; 4− . D. ( )1;2− . 

Câu 3: Cho số phức z thỏa mãn 2( 1 2 ) 9 5z i i+ − = − . Môđun của z  bằng: 

A. 5 2. B. 5 2
.

2
 C. 2.  D. 5.  

Câu 4: Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. cos d sin .x x x C= +   B. cos d cos .x x x C= − +  

C. cos d sin .x x x C= − +  D. 21
cos d cos .

2
x x x C= +  

Câu 5: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường 2, 2 , 0, 1y x y x x x= = = =  được tính theo 
công thức nào dưới đây? 

A. ( )
1

2

0

2 d .S x x x= −  B. 
1

2

0

2 d .S x x x= −  C. ( )
1

2

0

2 d .S x x x= −  D. 
1

2

0

2 d .S x x x= +  

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho ba vectơ: ( ) ( ) ( )2;3;1 , 5;7;0 , 3; 2;4a b c= = = − . Tọa 

độ của vectơ d a b c= + −  là: 
A. ( )4;12; 3 .d = −  B. ( )4;7;5 .d =  C. ( )4;1; 3 .d = −  D. ( )4;1; 5 .d = −  

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho hai điểm ( 2;3;2)A −  và (2;1;0)B . Mặt phẳng trung 
trực của AB  có phương trình là: 
A. 4 2 2 6 0.x y z− + − =   B. 2 3 0.x y z+ + − =  

C. 2 3 0.x y z− − + =   D. 4 2 2 3 0.x y z− − + =  

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho đường thẳng 
1 2

: 2

3

x t

d y

z t

= −


=
 = +

. Vectơ nào sau đây là 

một vectơ chỉ phương của ?d . 

A. 2 ( 2;2;1).a = −  B. 4 (2;0;1).a =  C. 3 ( 2;0;1).a = −  D. 1 (1;2;3).a =  

O x

y

c d

( )y f x=
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Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho điểm (2;1;1)M  và mặt phẳng ( ) : 2 1 0.P x y z+ − − =  

Đường thẳng đi qua M  và vuông góc với ( )P có phương trình là: 

A. 2 1 1
.

1 1 2

x y z− − −
= =

−
  B. 2 1 1

.
2 1 1

x y z− − −
= =  

C. 2 1 1
.

2 1 1

x y z+ + +
= =   D. 2 1 1

.
1 1 2

x y z+ + +
= =

−
 

Câu 10: Gọi ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên đoạn  ;a b . Mệnh đề nào đúng? 

A. ( )( )d ( ) ( ) .

b

a

f x x F a F b= − −  B. ( )d ( ) ( ).

b

a

f x x F b F a= − −  

C. ( )d ( ) ( ).

b

a

f x x F a F b= −  D. ( )d ( ) ( ).

b

a

f x x F b F a= +  

Câu 11: Gọi 1z  là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình 2 2 3 0z z+ + = . Tọa độ điểm M biểu 
diễn số phức 1z  là: 

A. ( 1; 2).M − −  B. ( 1; 2 ).M i− −  C. ( 1;2).M −  D. ( 1; 2).M − −  

Câu 12: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên .  Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 1
5 ( )d ( )d .

5
f x x f x x=   B. 5 ( )d 5 ( )d .f x x f x x= +   

C. 5 ( )d 5 ( )d .f x x f x x=   D. 5 ( )d ( )d .f x x f x x=   

Câu 13: Giá trị của
1

0

e dx x−

  bằng bao nhiêu? 

A. 1 e
.

e

−  B. e 1.−  C. 1
.

e
 D. e 1

.
e

−  

Câu 14: Trong mặt phẳng Oxy , số phức 2z i= − +  được biểu diễn bởi điểm nào trong các điểm ở 
hình vẽ dưới đây? 

 
A. Điểm A . B. Điểm D . C. Điểm B . D. Điểm C . 

Câu 15: Gọi
1 2,z z  là hai nghiệm phức của phương trình 2 2 2 0,z z− + =  trong đó 1z  có phần ảo âm. 

Số phức 1 22z z+ bằng: 

A. 3 .i+  B. 2. C. 3 .i−  D. 2 .i+  
Câu 16: Trong không gian ,Oxyz điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng ( ) : 2 1 0P x y z− + + = ? 

A. ( )4 1;2;0 .M −  B. ( )3 1;3;0 .M  C. ( )2 1;2;1 .M  D. ( )1 1;2;0 .M  

Câu 17: Gọi 
1 2,z z là hai nghiệm phức của phương trình 2 2 17 0z z− + = . Phần thực của 1 2.z z  là 

A. 17.−  B. 17.  C. 2.−  D. 2. 
Câu 18: Cho hai số phức 1 1 2z i= +  và

2 3z i= − + . Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức 

1 2.z z z=  có tọa độ là: 

O x

y

2− 2

1C

A

D

B

1−

2−

1
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A. ( )1; 6 .− −  B. ( )5; 5 .− −  C. ( )2;3 .−  D. ( )1; 5 .−  

Câu 19: Cho ( )
2

1

d 2f x x
−

=  và ( )
2

1

d 1g x x
−

= − . Giá trị ( ) ( )
2

1

2 3 df x g x x
−

+    bằng bao nhiêu? 

A. 5.  B. 1.  C. 7.  D. 3.  
Câu 20: Trong không gian ,Oxyz  vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 

( ) : 2 5 1 0P x y z− − + = ? 

A. ( )1 2; 1; 5 .n = − −  B. ( )2 2;1; 5 .n = −  C. ( )3 2;1;5 .n =  D. ( )4 2; 1;5 .n = −  

Câu 21: Khẳng định nào sau đây sai? 

A. .dx C=   B. 1
ln .dx x C

x
= +  

C. 
1

( 1)
1

x
x dx C


 



+

= +  −
+  D. .x xe dx e C= +  

Câu 22: Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. Số phức 
0

0 .
0

a
z a bi

b

=
= + =  

=
 

B. Số phức z a bi= +  được biểu diễn bằng điểm ( );M a b  trong mặt phẳng phức Oxy . 

C. Số phức z a bi= +  có môđun là 2 2 .a b+  

D. Số phức z a bi= +  có số phức đối .z a bi = −  

Câu 23: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm trên đoạn  ;a b , (0) 2f = và (2) 5f = . Tính 
2

0

( ) .I f x dx=   

A. 7.I =  B. 3.I =  C. 10.I =  D. 3.I = −  
Câu 24: Trong không gian ,Oxyz  mặt cầu 2 2 2( ) : 2 4 10 6 0S x y z x y z+ + + − + − =  có tâm I  và R  là: 

A. (1; 2;5), 36.I R− =   B. ( 1;2; 5), 36.I R− − =  

C. ( 1;2; 5), 6.I R− − =   D. (1; 2;5), 6.I R− =  

Câu 25: Cho hình thang cong ( )H  giới hạn bởi các đường , 0, 1, 1xy e y x x= = = − = . Thể tích của vật 

thể tròn xoay được tạo thành khi cho hình ( )H  quay quanh trục hoành được tính theo 

công thức nào dưới đây? 

A. 
1

2

1

e d .xV x
−

=   B. 
1

1

e d .xV x
−

=   C. 
1

1

e d .xV x
−

=   D. 
1

2

1

e d .xV x
−

=   

Câu 26: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng ( )

3

: 1 .

2

x t

d y t

z t

= +


= − −
 =

 Điểm nào sau đây thuộc ?d  

A. ( )1;4; 2 .M −  B. ( )6; 4;3 .M −  C. ( )3; 1;0 .M −  D. ( )0;2; 4 .M −  

Câu 27: Tìm nguyên hàm của hàm số ( )
1

2 3
f x

x
=

+
. 

A. ( )
1

d ln 2 3 .
2

f x x x C= + +  B. ( )
1

d ln(2 3) .
2

f x x x C= + +  

C. ( ) 2

2
d .

(2 3)
f x x C

x
= +

+  D. ( )d 2ln 2 3 .f x x x C= + +  
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Câu 28: Cho số phức 5 2z i= − + , phần thực và phần ảo của số phức z  lần lượt là 
A. 5−  và 2− . B. 5  và 2 . C. 5−  và 2 . D. 5  và 2− . 

Câu 29: Ký hiệu oz  là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình 24z 16z 17 0− + = . Trên mặt 
phẳng tọa độ, điểm nào sau đây là điểm biểu diễn của số phức w oiz= ? 

A. 1
2; .

2
Q
 

− 
 

 B. 1
;2 .

2
M
 
− 
 

 C. 1
;2 .

2
N
 
 
 

 D. 1
2; .

2
P
 
 
 

 

Câu 30: Cho hàm số ( )f x  liên tục và không âm trên đoạn  ; .a b  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 

đồ thị của hàm số ( )y f x= , trụcOx và 2  đường thẳng ,x a x b= =  được tính theo công thức 
nào dưới đây? 

A. ( )d .

b

a

S f x x= −  B. ( )d .

b

a

S f x x=   C. ( )
2

d .

b

a

S f x x=     D. ( )d .

b

a

S f x x=   

Câu 31: Cho số phức z có phần ảo âm và thỏa mãn 2 3 5 0z z− + = . Tìm mô đun của 2 3 14z = − +  

A. 24.  B. 5.  C. 14.  D. 17.  

Câu 32: Gọi 
1 2,z z  là hai nghiệm phức của phương trình 2 2 5 0z z− + = . Tính 4 4

1 2P z z= +  

A. 5.P = −  B. 5.P =  C. 14.P = −  D. 14.P =  
Câu 33: Trong không gian Oxyz , phương trình đường thẳng nào dưới đây đi qua điểm ( )2;0; 1M −  

và có vectơ chỉ phương ( )4; 6;2 ?a = −  

A. 
2 2

3 .

1

x t

y t

z t

= − +


= −
 = +

 B. 
2 4

6 .

1 2

x t

y t

z t

= − +


= −
 = +

 C. 
2 2

3 .

1

x t

y t

z t

= +


= −
 = − +

 D. 
4 2

3 .

2

x t

y t

z t

= +


= −
 = +

 

Câu 34: Giá trị thực của x  và y  sao cho 2 1 1 2x yi i− + = − +  là 

A. 2x = −  và 2y = .  B. 2x =  và 2y = . 

C. 0x =  và 2y = .  D. 2x =  và 2y = − . 

Câu 35: Trong không gian ,Oxyz  cho: 2 3 .a i j k= + −  Tọa độ của vectơ a  là: 

A. ( )1;2;3 .−  B. ( )2; 1;3 .−  C. ( )3;2; 1 .−  D. ( )2;3; 1 .−  

PHẦN II: TỰ LUẬN ( 4 CÂU - 3 ĐIỂM) 

Câu 36: Tính tích phân sau: 
1

3 2

0

1x x dx− . 

Câu 37: Trong không gian với hệ trục toạ độ ,Oxyz  cho mặt phẳng ( ) : 2 2 1 0P x y z− + + = , đường 

thẳng 1 3
:

2 3 2

x y z
d

− −
= =

−
 và điểm ( 1; 4;0)A − − . Hãy viết phương trình đường thẳng   

song song với mặt phẳng ( )P  đi qua A  và cắt đường thẳng d  tại B  khác .A  

Câu 38: Giải phương trình sau trên tập hợp số phức: 22 6 5 0z z− + = . 

Câu 39: Tìm số phức z, biết: 
( )

2
2

2 2

4

z i z z i

z z

 − = − +



− =


. 

 HẾT  
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TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ – TP HUẾ 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

D C B A B A C C A A D C D D A D B B 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

B A A D B C D C A A B B B C C C D  

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu ĐÁP ÁN CHI TIẾT Điểm 

Câu 1: Tính  tích phân sau: 
1

3 2

0

1x x dx− . 0,5 đ 

 

Đặt :  2 2 2 2 21 1 1t x t x x t= −  = −  = −  

Suy ra: xdx tdt= −  
Khi x = 0 thì t = 1, khi x = 1 thì  t = 0.     

0

2 2

1

(1 )I t t dt= − −  

 
 

0,25 
 

 

( )
1 3 5

2 4

0

1 1 1 2

03 5 3 5 15

t t
t t dt

 
= − = − = − = 

 
  0,25 

  
 

Câu 2: 
 

Trong không gian với hệ trục toạ độ ,Oxyz  cho mặt phẳng  

( ) : 2 2 1 0,P x y z− + + =  đường thẳng 1 3
:

2 3 2

x y z
d

− −
= =

−
 và điểm ( 1; 4;0).A − −  

Hãy viết phương trình đường thẳng   song song với mặt phẳng ( )P  đi 
qua A  và cắt đường thẳng d  tại B  khác .A  

 
 
 

1,0 đ 

 

Ta có ( )1 2 ; 3 3 ; 2 .B d B t t t=   + −  Suy ra  ( )2 2 ; 7 3 ; 2 .AB t t t= + −  0,25 

Mặt phẳng  ( )P  có vectơ pháp tuyến ( )1; 2;2 .n = −  0,25 

Vì   song song với mặt phẳng ( )P  nên . 0 12 12 0.AB n AB n t⊥  =  − =  

Suy ra 1.t = Ta có ( )4;4; 2 .AB =  
 

0,25 

Đường thẳng   đi qua điểm ( 1; 4;0)A − −  và có vectơ chỉ phương 
( ) ( )4;4; 2 2 2;2;1AB = =  nên đường thẳng   có phương trình 

1 4
.

2 2 1

x y z+ +
= =  

 
0,25 

Câu 3:  Giải phương trình sau trên tập hợp số phức: 22 6 5 0z z− + = . 0,5 
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Ta có: ' 9 10 1 0 = − = −   0,25 

Vậy phương trình có hai nghiệm phức : 1

3 1

2 2
z i= + , 2

3 1

2 2
z i= −   

0,25 

 
Câu 4: 

Tìm số phức z, biết: .  
1.0 

 

Gọi ( ), ,z x yi x y= +    

Ta có: ( )2 2 1z z i y i− + = + ; ( )
2

2 4z z xyi− =  
0,25 

  
( ) ( )2 1 2 1

4 4

x y i y i

xyi

 + − = +


=

  

( ) ( )
2 222 1 2 1

1

x y y

xyi

 + − = +


=

 

 
 
 

0,25 

 

 
2 4

1

x y

xy

 =


= 

3

3

4

1

4

x

y

 = 


 
=



. 
 

0,25 
 

Vậy :  z = 3 4  + 
3

1

4
i  hoặc  z = – 3 4  + 

3

1

4
i  

0,25 

 

( )







=−

+−=−

4zz

i2zziz2

22

( )







=−

+−=−

4zz

i2zziz2

22
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Câu 1: Hàm số 1
( )F x x

x
= +  (với 0x  ) là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây? 

A. ( ) 1.f x =  B. 
2

1
( ) 1 .f x

x
= +  C. 

2

( ) ln | | .
2

x
f x x= +  D. 

2

1
( ) 1 .f x

x
= −  

Câu 2: Tìm họ nguyên hàm của hàm số 
2 2

1 1
( )

cos sin
f x

x x
= − . 

A. ( )d tan cot .f x x x x C= + +  B. 1 1
( )d .

2cos 2sin
f x x C

x x
= + +  

C. 1 1
( )d .

2cos 2sin
f x x C

x x
= − +  D. ( )d tan cot .f x x x x C= − +  

Câu 3: Tìm nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình 2 1 0z z− + =  là: 

A. 1 3
.

2 2
i− −  B. 1 3

.
2 2

i− +  C. 1 3
.

2 2
i−  D. 1 3

.
2 2

i+  

Câu 4: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai véc tơ ( )1;2;3a = và ( )3;2;1b = . Tính .ab  

A. 0 . B. 10 . C. 6 . D. 12 . 

Câu 5: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng 1 3 1

2 4 3

x y z− + −
= = . Véc tơ nào sau 

đây là một véc tơ chỉ phương của d ? 

A. ( )2;4;3u = . B. ( )2; 3;4u = − . C. ( )1;3;1u = . D. ( )1; 3;1u = − . 

Câu 6: Có bao nhiêu số phức z thoả mãn 2z z− =  và z có phần ảo là 2 . 

A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 1. 

Câu 7: Cho hai số phức ( ), , , , .z a bi z a b i a b a b    = + = +   Tìm phần ảo của số phức . .z z  

A. .ab a b +  B. .ab a b −  C. ( ) .ab a b i +  D. .aa bb −  

Câu 8: Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  viết phương trình mặt cầu có tâm ( )1;4; 7I −  và 

tiếp xúc với mặt phẳng ( ) : 6 6 7 42 0.P x y z+ − + =  

A. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 4 7 11.x y z− + − + + =  B. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 4 7 121.x y z− + − + + =  

C. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 4 7 121.x y z+ + + + − =  D. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 4 7 11.x y z− + + + + =  

Câu 9: Điểm M  trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức nào sau đây? 

 O x

y

2−

1
M
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A. 2 .i− +  B. 1 2 .i−  C. 2 .i+  D. 1 2 .i+  

Câu 10: Tìm các số thực ,  x y  biết 2 3 4 .x i yi+ = +  

A. 3,  2.x y= =  B. 1
3,  .

2
x y= − =  C. 1

3,  .
2

x y= =  D. 1
3,  .

2
x y= = −  

Câu 11: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục, âm trên đoạn  ; .a b  Diện tích S  của hình phẳng giới hạn 

bởi đồ thị hàm số ( ),y f x=  trục hoành và hai đường thẳng ,  x a x b= =  tính theo công thức? 

A. ( ) .

b

a

S f x dx= −  B. ( ) .

b

a

S f x dx=   C. ( ) .

b

a

S f x dx= −  D. ( ) .

b

a

S f x dx=   

Câu 12: Tìm số phức liên hợp của số phức 1 .z i= −  
A. 1 .i− −  B. 1 .i− +  C. 1 .i−  D. 1 .i+  

Câu 13: Giả sử ( )f x  là hàm số liên tục trên  và các số thực .a b c   Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. ( ) ( )  ( )d d \ 0 .

b b

a a

kf x x k f x x k=    B. ( ) ( ) ( )d d d .

c b c

a a b

f x x f x x f x x= +    

C. ( )d 0.

a

a

f x x =   D. ( ) ( )d d .

b a

a b

f x x f x x=   

Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  viết phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua 
điểm ( )1;2;3A  và có một vectơ chỉ phương là ( )2;1;2 .u =  

A. 1 2 3
.

2 1 2

x y z− + −
= =

− −
  B. 1 2 3

.
2 1 2

x y z− − −
= =  

C. 1 2 3
.

2 1 2

x y z+ − +
= =

− −
  D. 1 2 3

.
2 1 2

x y z− + −
= =

− −
 

Câu 15: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số ,xy xe=  trục hoành và hai đường 
thẳng 2;x = −  2x = được tính theo công thức nào dưới đây? 

A. 
2

2

d .xxe x
−

  B. 
2

2

d .xxe x
−

  C. 
2

2

d .xxe x

−

−

  D. 
2

2

d .xxe x
−

  

Câu 16: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 2y x=  và .y x=  

A. .
6

  B. 1
.

6
 C. 6.  D. 6 .  

Câu 17: Tính tổng phần thực và phần ảo của số phức 1 2 .z i= +  

A. 2. B. 1.−  C. 3.  D. 1.  

Câu 18: Tính tích phân 
1

2

0

xI e dx−=   ta được 
2

2

1ae
I

be

−
=  với ;a b là các số nguyên. Tính tổng .a b+  

A. 3.  B. 3.−  C. 2. D. 5.−  

Câu 19: Trong không gian với hệ toạ độ O ,xyz  cho mặt phẳng ( ) : 2 3 0P x y z+ + − =  và đường thẳng 
1 2

: .
1 2 1

x y z− −
 = =  Gọi ( )I ; ;a b c  là giao điểm của ( )P  và ,  tính tổng .a b c+ +  

A. 7.  B. 5.−  C. 3.  D. 1.−  

Câu 20: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên .  Mệnh đề nào dưới đây sai? 



 

3 
 

 CHINH PHỤC TOÁN 12  NK MATHS – BDKT TOÁN 10-11-12-LTĐH 

Địa chỉ: 317 Điện Biên Phủ (Bờ Nam) – 25 Thạch Hãn (Bờ Bắc) – TP Huế 

A. ( ) ( )3 3 .f x dx dx f x dx− = −      B. ( ) ( )3 3 .f x dx f x dx=   

C. ( ) ( )3 3 . .f x dx dx f x dx=    D. ( ) ( )3 3 .f x dx dx f x dx+ = +      

Câu 21: Cho số phức z  thoả mãn 2 2 3 4 .z i i+ − = −  Tìm môđun của .z  

A. 5.z =  B. 1.z =  C. 5.z =  D. 37.z =  

Câu 22: Trong không gian tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2 3 4 9 0P x y z+ − + = . Vec tơ nào sau đây 

là một vec tơ pháp tuyến của ( )P . 

A. ( )2 2;3;4 .n = −  B. ( )1 2; 3;4 .n = − −  C. ( )1 2; 3; 4 .n = − − −  D. ( )2 2;3;4 .n =  

Câu 23: Cho tích phân 
3

0

cos xdx



 , tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau. 

A. ( )
3

0

cos cos .3

0

xdx x




= −  B. ( )
3

0

cos sin .3

0

xdx x




=  

C. ( )
3

0

cos cos .3

0

xdx x




=  D. ( )
3

0

cos sin .3

0

xdx x




= −  

Câu 24: Trong không gian Oxyz , cho ( ) ( ) ( )6;0;0 , 0;7;0 ,C 0;0;8A B . Viết phương trình mp ( ).ABC  

A. 1.
6 7 8

x y z
+ + =  B. 0.

6 7 8

x y z
+ + =  C. 1.

8 7 6

x y z
+ + =  D. 0.

8 7 6

x y z
+ + =  

Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình đường thẳng đi qua điểm ( )1, 2,3A  

và vuông góc với mặt phẳng 4 3 3 1 0x y z+ − + = . 

A. 
1 4

2 3

3 3

x t

y t

z t

= − +


= − +
 = − −

 B. 
1 4

2 3

3

x t

y t

z t

= +


= +
 = −

 C. 
1 4

2 3

3 3

x t

y t

z t

= −


= −
 = −

 D. 
1 4

2 3

3 3

x t

y t

z t

= +


= +
 = −

 

Câu 26: Cho số phức z thỏa mãn 3 3 4 0.i z i+ − =  Tìm số phức liên hợp của .z  
A. 3 4 .i+  B. 3 4 .i−  C. 4 3 .i− +  D. 4 3 .i− −  

Câu 27: Cho hai số phức 
1 22 3 , 4 5 .z i z i= + = − −  Tìm số phức 1 2.z z z= +  

A. 2 2 .z i= −  B. 2 2 .z i= − +  C. 2 2 .z i= − −  D. 2 2 .z i= +  

Câu 28: Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường lny x= , trục Ox  và hai 
đường thẳng 1;x x e= =  khi quay quanh trục hoành được tính bởi công thức nào? 

A. 
1

ln .

e

V x dx=  . B. 
1

ln .

e

V x dx=  . C. 2

1

ln .

e

V x dx=  . D. 2

1

ln .

e

V x dx=  . 

Câu 29: Tìm tất cả các số thực m  để số phức 2 1 ( 1)z m m i= + + −  là số thuần ảo 

A. 1

2
− . B. 1m = − . C. 1m = . D. 1

2
m = . 

Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  tọa độ hình chiếu của điểm ( )1;2;3M  lên trên mặt 

phẳng ( )Oxy  là điểm nào sau đây? 
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A. ( )0;2;3 .  B. ( )1;0;3 .  C. ( )0;0;3 .  D. ( )1;2;0 . 

Câu 31: Xét vật thể ( )T  nằm giữa hai mặt phẳng 1x = −  và 1.x =  Biết rằng thiết diện của vật thể 

( )T  cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox  tại điểm có hoành độ ( ) 1 1x x−    là một 

hình vuông có cạnh 21 .x−  Tính thể tích của vật thể ( ).T  

A. 4
.

3

  B. 4
.

3
 C. 79

.
50

  D. 79
.

50
 

Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  viết phương trình mặt phẳng ( )P  đi qua 

( ) ( )4; 1;1 ,  3;1;2M N−  và song song với .Ox  

A. 2 3 0.y z− − + =  B. 2 3 0.y z− + =  C. 2 3 0.y z+ + =  D. 2 3 0.y z− − =  
Câu 33: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn 

2z i+ = . 

A. Đường tròn tâm ( )0;1I , 2R = . B. Đường tròn tâm ( )0; 1I − , 2R = . 

C. Đường tròn tâm ( )0;1I , 2R = . D. Đường tròn tâm ( )0; 1I − , 2R = . 

Câu 34: Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) 5xf x =  và ( )
1

0
ln 5

f = . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. ( )
5

ln 5

x

f x = .  B. ( )
5 1

ln 5 ln 5

x

f x = + .  

C. ( ) 5 ln 5xf x = .  D. ( )
1

5 ln 5
ln 5

xf x = + . 

Câu 35: Gọi 1z , 2z  là hai nghiệm phức của phương trình 2 2 2 0z z− + = , trong đó 1z  có phần ảo âm. 
Số phức 1 22z z+  bằng 

A. 3 i+ . B. 3 i− . C. 2 . D. 2 i+ . 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 36: Tính 
4

0

.sin 2I x xdx



=   

Câu 37: Tính 
( )

8

3
1

1

1
J dx

x x
=

+
  

Câu 38: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( ) ( )1 21; 1;2 , 1;2;3M M− −  và ( ) ( )1 22;1; 1 , 1;1;3u u= − = − . 

a) Viết phương trình tham số của các đường thẳng 1d  và 2d  biết 1d  đi qua điểm 
1M  có một 

vectơ chỉ phương là 1u , 2d  đi qua điểm 
2M  có một vectơ chỉ phương là 2u . 

b) Viết phương trình đường thẳng   song song với đường thẳng 1 2
:

1 1 1

x y z
d

− +
= =

−
 và cắt 

hai đường thẳng 1d  và 2d  ở trên. 
Câu 39: Cho số phức z  thoả mãn 3 3 10z z+ + − = , tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của z . 

 HẾT  
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BDKT TOÁN 10-11-12 

NK MATHS 

Mã đề 210 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2020 – 2021 

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – TP HUẾ 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

B D D B C A C D A A A C D B B C C B 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

C C A B B D C A B A D B D A A D A  

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Hàm số 1
( )F x x

x
= +  (với 0x  ) là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây? 

A. ( ) 1.f x =   B. 
2

1
( ) 1 .f x

x
= +  

C. 
2

( ) ln | | .
2

x
f x x= +   D. 

2

1
( ) 1 .f x

x
= −  

Lời giải 

Chọn D  

Ta có: 
2

1 1
( ) 1F x x

x x

 
 = + = − 

 
. 

Câu 2. Tìm họ nguyên hàm của hàm số 
2 2

1 1
( )

cos sin
f x

x x
= − . 

A. ( )d tan cot .f x x x x C= + +  B. 1 1
( )d .

2cos 2sin
f x x C

x x
= + +  

C. 1 1
( )d .

2cos 2sin
f x x C

x x
= − +  D. ( )d tan cot .f x x x x C= − +  

Lời giải 

Chọn A  

Ta có: 
2 2

1 1
( ) tan cot

cos sin
f x dx dx x x C

x x

 
= − = + + 

 
  . 

Câu 3. Tìm nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình 2 1 0z z− + =  là: 

A. 1 3
.

2 2
i− −  B. 1 3

.
2 2

i− +  C. 1 3
.

2 2
i−  D. 1 3

.
2 2

i+  
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Lời giải 

Chọn D  

2

1 3

2 2
1 0

1 3

2 2

z i

z z

z i


= +

− + = 


= −


. 

Vì nghiệm có phần ảo dương nên nghiệm đó là: 1 3
.

2 2
i− +  

Câu 4. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai véc tơ ( )1;2;3a = và ( )3;2;1b = . Tính .ab  

A. 0 . B. 10 . C. 6 . D. 12 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: . 1.3 2.2 3.1 10ab = + + = . 

Câu 5. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng 1 3 1

2 4 3

x y z− + −
= = . Véc tơ nào sau 

đây là một véc tơ chỉ phương của d ? 
A. ( )2;4;3u = . B. ( )2; 3;4u = − . C. ( )1;3;1u = . D. ( )1; 3;1u = − . 

Lời giải 

Chọn A 

Theo lý thuyết ta có ( )2;4;3u =  là một véc tơ chỉ phương của d . 

Câu 6. Có bao nhiêu số phức z thoả mãn 2z z− =  và z có phần ảo là 2 . 

A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 1. 

Lời giải 

Chọn D 

Gọi 2z a i= +  theo giải thiết ta có  

( ) ( )
2 22 2 2 2

2
2 2 2 2 2 2 2 1

2

a a
a i a i a a a a a

a a

− =
+ − = +  − + = +  − =   =

− = −
. 

Vậy 1 2z i= + . 

Câu 7. Cho hai số phức ( ), , , , .z a bi z a b i a b a b    = + = +   Tìm phần ảo của số phức . .z z  

A. .ab a b +  B. .ab a b −  C. ( ) .ab a b i +  D. .aa bb −  

Lời giải 

Chọn A 
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Ta có: ( ) ( ) ( ). . .z z a bi a b i aa ab i a bi bb aa bb ab a b i          = + + = + + − = − + +  

Phần ảo của số phức .z z  là .ab a b +  

Câu 8. Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  viết phương trình mặt cầu có tâm ( )1;4; 7I −  và 

tiếp xúc với mặt phẳng ( ) : 6 6 7 42 0.P x y z+ − + =  

A. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 4 7 11.x y z− + − + + =  B. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 4 7 121.x y z− + − + + =  

C. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 4 7 121.x y z+ + + + − =  D. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 4 7 11.x y z− + + + + =  

Lời giải 

Chọn B 

Mặt cầu tâm ( )1;4; 7I −  tiếp xúc với mặt phẳng ( ) : 6 6 7 42 0P x y z+ − + =  nên có bán kính 

( )( )
( )

( )
22 2

6.1 6.4 7. 7 42
, 11.

6 6 7
R d I P

+ − − +
= = =

+ + −
 

Vậy phương trình mặt cầu là: ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 4 7 121.x y z− + − + + =  

Câu 9. Điểm M  trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức nào sau đây? 

 
A. 2 .i  B. 1 2 .i  C. 2 .i  D. 1 2 .i  

Lời giải 

Chọn A 

Điểm ( )2;1M −  là điểm biểu diễn số phức 2 .z i= − +  

Câu 10. Tìm các số thực ,  x y  biết 2 3 4 .x i yi+ = +   

A. 3,  2.= =x y  B. 1
3,  .

2
= − =x y  C. 1

3,  .
2

= =x y  D. 1
3,  .

2
= = −x y  

Lời giải 
Chọn C 

Ta có 
3

3
2 3 4 .1

2 4

2

x
x

x i yi

y y

 =
 = 

+ = +   
= = 



 

Câu 11. Cho hàm số ( )y f x=  liên tục, âm trên đoạn ; .a b    Khi đó diện tích S  của hình phẳng giới 

hạn bởi đồ thị hàm số ( ),y f x=  trục hoành và hai đường thẳng ,  x a x b= =  được tính theo 
công thức nào dưới đây? 
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A. ( ) .= −
b

a

S f x dx  B. ( ) .= 
b

a

S f x dx  C. ( ) .= −
b

a

S f x dx  D. ( ) .= 
b

a

S f x dx  

Lời giải 
Chọn C 

Ta có ( ) ( )= = − 
b b

a a

S f x dx f x dx  (Vì ( ) 0 ;f x x a b     ). 

Câu 12. Tìm số phức liên hợp của số phức 1 .z i= −   
A. 1 .− − i  B. 1 .i− +  C. 1 .i−  D. 1 .i+  

Lời giải 
Chọn D 

Số phức liên hợp của số phức 1z i= −  là 1 .z i= +  

Câu 13. Giả sử ( )f x  là hàm số liên tục trên  và các số thực .a b c   Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. ( ) ( )  ( )d d \ 0 .

b b

a a

kf x x k f x x k=    B. ( ) ( ) ( )d d d .

c b c

a a b

f x x f x x f x x= +    

C. ( )d 0.

a

a

f x x =   D. ( ) ( )d d .

b a

a b

f x x f x x=   

Lời giải 

Chọn D
  

Vì ( ) ( )d d .

b a

a b

f x x f x x= − 
 

Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  viết phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua 

điểm ( )1;2;3A  và có một vectơ chỉ phương là ( )2;1;2 .u =  

A. 1 2 3
.

2 1 2

x y z− + −
= =

− −
 B. 1 2 3

.
2 1 2

x y z− − −
= =  

C. 1 2 3
.

2 1 2

x y z+ − +
= =

− −
 D. 1 2 3

.
2 1 2

x y z− + −
= =

− −
 

Lời giải 

Chọn B
  

Phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ( )1;2;3A  và có một vectơ chỉ phương 

là ( )2;1;2u =  là: 1 2 3
.

2 1 2

x y z− − −
= =  

Câu 15. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số ,xy xe=  trục hoành và hai đường 
thẳng 2;x = −  2x = được tính theo công thức nào dưới đây? 
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A. 
2

2

d .xxe x
−

  B. 
2

2

d .xxe x
−

  C. 
2

2

d .xxe x

−

−

  D. 
2

2

d .xxe x
−

  

Lời giải 

Chọn A
  

Câu 16. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 2=y x  và .=y x  

A. .
6

  B. 1
.

6
 C. 6.  D. 6 .  

Lời giải 

Chọn B 

PTHĐGĐ: 2
0

1

=
=  

=

x
x x

x
 

1

2

0

1

6
= − =S x x dx  

Câu 17. Tính tổng phần thực và phần ảo của số phức 1 2 .= +z i  

A. 2. B. 1.−  C. 3.  D. 1.  

Lời giải 

Chọn C 

Câu 18. Tính tích phân 
1

2

0

−= 
xI e dx  ta được 

2

2

1−
=

ae
I

be
 với ;a b là các số nguyên. Tính tổng .+a b  

A.3.  B. 3.−  C. 2. D. 5.−  

Lời giải 

Chọn A 

1 2
2 2 2 0

2

0

11 1 1
( )

02 2 2

− − −− − −
= = = − =

x x e
I e dx e e e

e
 

Do đó: 1; 2 3.= =  + =a b a b  

Câu 19. Trong không gian với hệ toạ độ O ,xyz  cho mặt phẳng ( ) : 2 3 0P x y z+ + − =  và đường thẳng 
1 2

: .
1 2 1

x y z− −
 = =  Gọi ( )I ; ;a b c  là giao điểm của ( )P  và ,  tính tổng .a b c+ +  

A. 7.  B. 5.−  C. 3.  D. 1.−   

Lời giải 
Chọn C  
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Ta có 
2 21 2

:
2 41 2 1

x yx y z

y z

− =− −
 = =  

− = −
 nên toạ độ giao điểm I  của ( )P  và   là nghiệm hệ 

phương trình 
2 2 1

2 4 0.

2 3 2

x y x

y z y

x y z z

− = = 
 

− = −  = 
 + + = = 

 Hay 
1

0.

2

a

b

c

=


=
 =

 Suy ra 3.a b c+ + =  

Câu 20. Cho hàm số ( )f x  liên tục trên .  Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. ( ) ( )3 3 .f x dx dx f x dx− = −      B. ( ) ( )3 3 .f x dx f x dx=   

C. ( ) ( )3 3 . .f x dx dx f x dx=    D. ( ) ( )3 3 .f x dx dx f x dx+ = +       

Lời giải 

Chọn C  

Theo tính chất nguyên hàm ta có mệnh đề ở đáp án C là sai. 
Câu 21. Cho số phức z  thoả mãn 2 2 3 4 .z i i+ − = −  Tìm môđun của .z  

A. 5.z =  B. 1.z =  C. 5.z =  D. 37.z =   

Lời giải 

Chọn C  

Ta có 2 2 3 4 3 4 2 2 1 2 .z i i z i i z i+ − = −  = − − +  = −  Suy ra ( )
221 2 1 2 5.z i= − = + − =  

Do đó chọn đáp án C. 
Câu 22. Trong không gian tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2 3 4 9 0P x y z+ − + = . Vec tơ nào sau đây 

là một vec tơ pháp tuyến của ( )P . 

A. ( )2 2;3;4 .n = −  B. ( )1 2; 3;4 .n = − −  

C. ( )1 2; 3; 4 .n = − − −  D. ( )2 2;3;4 .n =  

Lời giải 

Chọn B 

Câu 23. Cho tích phân 
3

0

cos xdx



 , tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau. 

A. ( )
3

0

cos cos .3

0

xdx x




= −  B. ( )
3

0

cos sin .3

0

xdx x




=  

C. ( )
3

0

cos cos .3

0

xdx x




=  D. ( )
3

0

cos sin .3

0

xdx x




= −  

Lời giải 

Chọn B 
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Câu 24. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ( ) ( ) ( )6;0;0 , 0;7;0 ,C 0;0;8A B . Viết phương trình 

mặt phẳng ( ).ABC  

A. 1.
6 7 8

x y z
+ + =  B. 0.

6 7 8

x y z
+ + =  C. 1.

8 7 6

x y z
+ + =  D. 0.

8 7 6

x y z
+ + =  

Lời giải 

Chọn A 

Câu 25. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình đường thẳng đi qua điểm ( )1, 2,3A  

và vuông góc với mặt phẳng 4 3 3 1 0x y z+ − + = . 

A. 
1 4

2 3

3 3

x t

y t

z t

= − +


= − +
 = − −

 B. 
1 4

2 3

3

x t

y t

z t

= +


= +
 = −

 C. 
1 4

2 3

3 3

x t

y t

z t

= −


= −
 = −

 D. 
1 4

2 3

3 3

x t

y t

z t

= +


= +
 = −

 

Lời giải 

Chọn D 
Phương trình đường thẳng cần tìm có vectơ chỉ phương là (4,3, 3)u = −  và đi qua điểm 

( )1, 2,3A  

Phương trình có dạng là 
1 4

2 3

3 3

x t

y t

z t

= +


= +
 = −

 

Câu 26. Cho số phức z thỏa mãn 3 3 4 0.i z i+ − =  Tìm số phức liên hợp của .z   
A. 3 4 .i+  B. 3 4 .i−  C. 4 3 .i− +  D. 4 3 .i− −  

Lời giải 

Chọn C  

2

3 4

4 3 (4 3)
4 3 4 3 .

i i i
z i i i

i i

− −
= = = − = − −  số phức liên hợp của 4 3 .z i= − +  

Câu 27. Cho hai số phức 
1 22 3 , 4 5 .z i z i= + = − −  Tìm số phức 1 2.z z z= +   

A. 2 2 .z i= −  B. 2 2 .z i= − +  C. 2 2 .z i= − −  D. 2 2 .z i= +  

Lời giải 

Chọn C 
(2 3 ) ( 4 5 ) (2 4) (3 5) 2 2 .z i i i i= + + − − = − + − = − −  

Câu 28. Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường lny x= , trục Ox  và hai 
đường thẳng 1;x x e= =  khi quay quanh trục hoành được tính bởi công thức nào? 

A. 
1

ln .

e

V x dx=  . B. 
1

ln .

e

V x dx=  . C. 2

1

ln .

e

V x dx=  . D. 2

1

ln .

e

V x dx=  . 

Lời giải 

Chọn D  
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Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường lny x= , trục Ox  và hai 

đường thẳng 1;x x e= =  khi quay quanh trục hoành là 2

1

ln .

e

V x dx=  . 

Câu 29. Tìm tất cả các số thực m  để số phức 2 1 ( 1)z m m i= + + −  là số thuần ảo  

A. 1

2
− . B. 1= −m . C. 1=m . D. 1

2
=m . 

Lời giải 

Chọn A  

Ta có 2 1 ( 1)z m m i= + + −  là số thuần ảo khi 1
2 1 0

2

m m+ =  = − . 

Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  tọa độ hình chiếu của điểm ( )1;2;3M  lên trên mặt 

phẳng ( )Oxy  là điểm nào sau đây? 

A. ( )0;2;3 .  B. ( )1;0;3 .  C. ( )0;0;3 .  D. ( )1;2;0 . 

Lời giải 
Chọn D 

Câu 31. Xét vật thể ( )T  nằm giữa hai mặt phẳng 1x = −  và 1.x =  Biết rằng thiết diện của vật thể 

( )T  cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox  tại điểm có hoành độ ( ) 1 1x x−    là một 

hình vuông có cạnh 2

1 .x−  Tính thể tích của vật thể ( ) .T  

A. 4
.

3

  B. 4
.

3
 C. 79

.
50

  D. 79
.

50
 

Lời giải 
Chọn B 

Thể tích của vật thể ( )T  là:  

( ) ( ) ( )
1 1 1 32

2 2

1 1 1

  1 2 2 4
1 1

3 3 3 31

x
V S x dx x dx x dx x

− − −

   
= = − = − = − = − − =   

−   
    (đvtt). 

Câu 32. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  viết phương trình mặt phẳng ( )P  đi qua 

( ) ( )4; 1;1 ,  3;1;2M N−  và song song với .Ox   

A. 2 3 0.− − + =y z  B. 2 3 0.− + =y z  C. 2 3 0.+ + =y z  D. 2 3 0.− − =y z  
Lời giải 

Chọn B 

Mặt phẳng ( )P  đi qua ( ) ( )4; 1;1 ,  3;1;2M N−  nên nhận ( )1;2;1MN = −  làm vectơ chỉ phương. 

Mặt phẳng ( )P  song song với Ox  nên nhận ( )1;0;0i =  làm vectơ chỉ phương. 

( ), 0;1; 2 .n MN i = = −
 
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Mặt phẳng ( )P  đi qua ( )4; 1;1 ,M −  nhận ( )0;1; 2n = −  làm vectơ pháp tuyến có phương trình: 

1 2( 1) 0 y 2 3 0.y z z+ − − =  − + =   

Câu 33. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn 

2+ =z i . 

A. Đường tròn tâm ( )0;1I  bán kính 2R = . 

B. Đường tròn tâm ( )0; 1I −  bán kính 2R = . 

C. Đường tròn tâm ( )0;1I  bán kính 2R = . 

D. Đường tròn tâm ( )0; 1I −  bán kính 2R = .. 

Lời giải 

Chọn D  

Đặt ( ),z x yi x y= +   

Ta có: ( ) ( )
222 2 1 2 1 2z i x yi i x y i x y+ =  + + =  + + =  + + =  

Do đó tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đường tròn tâm ( )0; 1I −  bán kính 2R = .. 

Câu 34. Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) 5xf x =  và ( )
1

0
ln 5

f = . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. ( )
5

ln 5

x

f x = .  B. ( )
5 1

ln 5 ln 5

x

f x = + .  

C. ( ) 5 ln 5xf x = .  D. ( )
1

5 ln 5
ln 5

xf x = + . 

Lời giải 

Chọn A  

Ta có: ( ) ( )
5

d 5 d
ln 5

x
xf x f x x x C= = = +  . 

( )
01 5 1

0 0
ln 5 ln 5 ln 5

f C C=  + =  = . 

Do đó ( )
5

ln 5

x

f x = . 

Câu 35. Gọi 1z , 2z  là hai nghiệm phức của phương trình 2 2 2 0z z− + = , trong đó 1z  có phần ảo 

âm. Số phức 1 22z z+  bằng  

A. 3 i+ . B. 3 i− . C. 2 . D. 2 i+ .  

Lời giải 
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Chọn A 

Giải phương trình 2 2 2 0z z  có hai nghiệm 1 1z i ; 
2 1z i . 

Ta có 1 22 1 2 1 3z z i i i . 

PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1.(1 điểm) Tính 
4

0

.sin 2I x xdx



=   

Lời giải 

Đặt 1
sin 2 cos 2

2

du dx
u x

dv xdx v x

=
= 

 
= = − 



 

Suy ra 
4 4

0 00

41 1
.sin 2 .cos 2 cos 2

2 2
I x xdx x x xdx

 



= = − +   

( )

0 0

4 41 1
.cos 2 sin 2

2 4

1 1
. .cos 2. 0.cos(2.0) sin 2. sin 2.0

2 4 4 4 4

1

4

x x x
 

  

= − +

      
= − − + −      

      

=

 

Câu 2. (0,5 điểm) Tính 
8

3
1

1

(1 )
J dx

x x
=

+
  

Lời giải 

Đặt 3 23 3t x t x t dt dx=  =  =  

Đổi cận 
1 1

8 2

x t

x t

=  =

=  =
 

Suy ra 
8 2 2

2

33
1 1 1

1 1 3
3

(1 ) (1 )(1 )
J dx t dt dt

t t t tx x
= = =

+ ++
    

( )
2

1

2 21 1
3 3 ln ln 1 3 ln

1 11 1

2 1 4
3 ln ln 3ln

3 2 3

t
dt t t

t t t

  
= − = − + =   

+ +   

 
= − = 

 


 

Câu 3. (1,0 điểm) Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( ) ( )1 21; 1;2 , 1;2;3M M− −  và hai vectơ 

( ) ( )1 22;1; 1 , 1;1;3u u= − = − . 
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a) Viết phương trình tham số của các đường thẳng 1d  và 2d  biết 1d  đi qua điểm 
1M  có 

một vectơ chỉ phương là 1u , 2d  đi qua điểm 
2M  có một vectơ chỉ phương là 2u . 

b) Viết phương trình đường thẳng   song song với đường thẳng 1 2
:

1 1 1

x y z
d

− +
= =

−
 và cắt 

hai đường thẳng 1d  và 2d  ở trên. 

Lời giải 

a) Viết phương trình tham số của các đường thẳng 1d  và 2d  biết 1d  đi qua điểm 
1M  có 

một vectơ chỉ phương là 1u , 2d  đi qua điểm 
2M  có một vectơ chỉ phương là 2u . 

- Đường thẳng 1d  đi qua điểm 
1M  có một vectơ chỉ phương là 1u  nên có PTTS là 

1 2

1

2

x t

y t

z t

= − +


= − +
 = −

. 

- Đường thẳng 2d  đi qua điểm 
2M  có một vectơ chỉ phương là 2u  nên có PTTS là 

1

2

3 3

x t

y t

z t

= −


= +
 = +

. 

b) Viết phương trình đường thẳng   song song với đường thẳng 1 2
:

1 1 1

x y z
d

− +
= =

−
 và cắt 

hai đường thẳng 1d  và 2d  ở trên. 

Gọi ,A B  lần lượt là giao điểm của   với 1d  và 2d .  

Khi đó ( ) ( )1 1 1 1 2 2 2 21 2 ; 1 ;2 ; 1 ;2 ;3 3A t t t d B t t t d− + − + −  − + +  . 

Ta có ( )1 2 1 2 1 22 2 ;3 ;1 3AB t t t t t t= − − − + + +  

Vectơ chỉ phương của đường thẳng 1 2
:

1 1 1

x y z
d

− +
= =

−
 là ( )1;1; 1u = − . 

Do / /d  nên 1 2 1 2 1 22 2 3 1 3

1 1 1

t t t t t t
AB u

− − − + + +
 = =

−
 

Hay 1 2 1 2 1 2 1

1 2 1 2 1 2 2

2 2 3 2 1 3

2 2 1 3 3 4 1 2

t t t t t t t

t t t t t t t

− − = − + + = − =  
   

− − = + + + = = −  
, 

Suy ra ( ) ( )5;2; 1 , 3;0; 3A B− − . 

Vậy PTTS của 
5

: 2

1

x t

y t

z t

= +


 = +
 = − −

 

Câu 4. ( 0,5 điểm) Cho số phức z  thoả mãn 3 3 10z z+ + − = , tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ 

nhất của z . 

Lời giải 

Gọi , . Theo giả thiết, ta có 3 3 10z z+ + − = . 

3 3 10x yi x yi + + + − + = ( ) ( ) ( )
2 22 23 3 10x y x y + + + − + =  . 

Gọi ( );M x y , ( )2 3;0F −  và ( )1 3;0F . 

z x yi= + ( ),x y
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Khi đó ( ) 1 2 1 210 6MF MF F F  + =  =  nên tập hợp các điểm E  là đường elip  có hai 

tiêu điểm 1F  và 
2F . Và độ dài trục lớn bằng 10 . 

Ta có 3c = ; 2 10 5a a=  =  và 2 2 2 16 4b a c b= − =  = . 

Do đó, phương trình chính tắc của  là 
2 2

1
25 16

x y
+ = . 

Suy ra 'max 5z OA OA= = =  khi 5z =   và 'min 4z OB OB= = =  khi 4z i=  . 

 

( )E

( )E
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BDKT TOÁN 10-11-12 

NK MATHS 

Mã đề 211 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2022 – 2023 

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – TP HUẾ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Câu 1: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
1

: 1 2

4 3

x t

d y t

z t

= − +


= − +
 = +

. Vectơ nào dưới đây là một vectơ 

chỉ phương của đường thẳng d ? 

A. ( )2 1; 1;4u = − − . B. ( )3 11; 7;1u = − . C. ( )4 2;4; 6u = − . D. ( )1 1;2;3u =  

Câu 2: Cho hình phẳng ( )H  giới hạn bởi các đường 2; 0; 3y x y x= = = . Tính thể tích V  của khối 

tròn xoay thu được khi quay ( )H  xung quanh trục Ox . 

A. 243

5
V = . B. 9 .V =  C. 9V = . D. 243

.
5

V


=  

Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 0Ax By Cz D + + + =  và điểm ( )0 0 0 0; ;M x y z . 

Khoảng cách từ điểm 
0M  đến mp ( ) , kí hiệu là ( )( )0 ,d M   được tính theo công thức nào? 

A. ( )( ) 0 0 0

0 , .
Ax By Cz D

d M
A B C


+ + +

=
+ +

 B. ( )( ) 0 0 0

0
2 2 2

, .
Ax By Cz

d M
A B C


+ +

=
+ +

 

C. ( )( ) 0 0 0

0
2 2 2

, .
Ax By Cz D

d M
A B C


+ + +

=
+ +

 D. ( )( ) 0 0 0
0

2 2 2
, .

Ax By Cz D
d M

A B C


+ + +
=

+ +
 

Câu 4: Tìm số phức liên hợp của số phức 4

1
z

i
=

+
. 

A. 2 2i− . B. 2 2i+ . C. 2 2i− + . D. 2 2i− − . 

Câu 5: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên  0;3 , biết 
2

0

( )d 3f x x =  và
3

0

( )d 7f x x = . Tính 
3

2

( )df x x . 

A. 10− . B. 10 . C. 4 . D. 4− . 

Câu 6: Cho số phức z  thỏa mãn 5 2iz i= + . Tìm phần ảo của z . 

A. 2. B. 5− . C. 5. D. 2− . 

Câu 7: Cho số phức z  thỏa mãn 4 16 12z i= − + . Tính môđun của z . 

A. 5 . B. 13 . C. 25 . D. 13 . 

Câu 8: Tìm một nguyên hàm ( )F x  của hàm số 2( ) 2f x x x= +  trên . 

A. 
3

2( ) 2
3

x
F x x= + + . B. ( ) 2 2F x x= + . C. 3 2( ) 3F x x x= + + . D. 

3
2( ) 2 1

3

x
F x x= + − . 

Câu 9: Số phức z  nào sau đây thỏa mãn 7z =  và z  là số thuần ảo? 

A. 2 5z i= + . B. 7z i= . C. 7z = . D. 7z i= − . 
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Câu 10: Số phức nào dưới đây là một nghiệm của phương trình 2 4 5 0z z− + = ? 

A. 2 i− + . B. 1
1

2
i+ . C. 2 i+ . D. 2 i− − . 

Câu 11: Tính 
1

2

0

1 dI x x x= −  bằng cách đặt 21u x= − . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 
1

0

dI u u=  . B. 
1

2

0

dI u u=  . C. 
0

2

1

dI u u=  . D. 
0

1

dI u u=  . 

Câu 12: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2 5 7 0P x y z+ − + = . Vectơ nào dưới đây là một 

vectơ pháp tuyến của ( )P ? 

A. ( )2 2;1;5n = . B. ( )4 2; 1; 5n = − − − . C. ( )3 2; 5;7n = − . D. ( )1 2;1; 5n = − . 

Câu 13: Trong không gian Oxyz , cho hai vectơ ( )1;2;1a =  và ( )2; 4;2b = − . Tính .ab . 

A. 4 . B. 4− . C. 12 . D. 12− . 

Câu 14: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol 2 2 3y x x= + −  và đường thẳng 2 6y x= +  bằng 

A. 36 . B. 72 . C. 18 . D. 3  

Câu 15: Nếu ( ); ( )u u x v v x= =  là hai hàm số có đạo hàm liên tục trên đoạn . Mệnh đề nào sau 

đây đúng? 

A. d . d
b bb

aa a
v u u v u u= −  . B. ( ) ( )d d . d

b b b

a a a
uv x u x v x=   . 

C. d . d
b bb

aa a
u v u v v v= −  . D. d . d

b b
b

a

a a

u v u v v u= −  . 

Câu 16: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên . Gọi S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các 

đường ( ) , 0,y f x y x a= = =  và x c=  (như hình vẽ bên). Biết a b c  , mệnh đề nào dưới 

đây đúng? 

 

A. ( ) ( )d d

b c

a b

S f x x f x x= − +  . B. ( ) ( )d d

b c

a b

S f x x f x x= +  . 

C. ( ) ( )d d

b c

a b

S f x x f x x= −  . D. ( )d
c

a

S f x x=  . 

Câu 17: Cho số phức 3 4z i= − − . Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. Số phức liên hợp của z  là 3 4i− + . 

B. Biểu diễn số phức z  lên mặt phẳng tọa độ là điểm ( )3; 4M − − . 

C. Phần thực và phần ảo của z  lần lượt là 3−  và 4− . 

 ;a b

O x

y

cba

( )y f x=
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D. Môđun của số phức z  bằng 25 . 

Câu 18: Trong không gian Oxyz , điểm nào trong các điểm dưới đây thuộc 1 1
:

2 3 2

x y z
d

− +
= = ? 

A. ( )1; 1;2 .N −  B. ( )3;2;2 .Q  C. ( )1;0;0 .M  D. ( )5;2;4 .P  

Câu 19: Cho hàm số 2( )
x

f x e
−

= . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 2
1

( )d
2

x

f x x e C
−

= − + . B. 2( )d 2
x

f x x e C
−

= + . 

C. 2( )d
x

f x x e C
−

= + .  D. 2( )d 2
x

f x x e C
−

= − + . 

Câu 20: Trong không gian Oxyz , đường thẳng d  vuông góc với giá của hai vectơ 

( ) ( )2;9;0 ,  1;3; 6a b− −  có một vectơ chỉ phương là 

A. ( )18;4;5 .u  B. ( )1;2; 2 .u −  C. ( )18; 4;5u − . D. ( )1; 2; 2 .u − −  

Câu 21: Trong không gian Oxyz , điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng ( ) : 2 3 1 0P x y z− − + = ? 

A. ( )1;1;1Q . B. ( )3;2;0M . C. ( )1;3;2P . D. ( )1;2; 3N − . 

Câu 22: Cho hai số phức 1 1 2z i= +  và 2 2z i= − . Tính 1 22z z− . 

A. 1 3i− + . B. 3 4i− . C. 5i . D. 3 4i− + . 

Câu 23: Cho điểm M  là điểm biểu diễn của số phức z  như hình vẽ sau. Tìm phần thực và phần ảo 
của số phức z . 

 
A. Phần thực là 4−  và phần ảo là 2 .  B. Phần thực là 4−  và phần ảo là 2i . 

C. Phần thực là 2  và phần ảo là 4i− . D. Phần thực là 2  và phần ảo là 4− . 

Câu 24: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp các điểm biểu diễn số phức z  thỏa mãn 8 5z i+ − =  

là một đường tròn ( )C  có bán kính R  bằng bao nhiêu? 

A. 13R = . B. 5 5R = . C. 5R = . D. 5R = . 

Câu 25: Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )2; 1;5M −  và mặt phẳng ( ) : 2 3 4 0x y z + + − = . Tính 

khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng ( ) . 

A. 7 6

3
. B. 14.  C. 9 14

7
. D. 2 14.  

Câu 26: Trong không gian ,Oxyz  cho 3 2a i j k= − + − . Tìm tọa độ của vectơ a . 

A. ( )1; 3; 2− − . B. ( )3; 2;1− − . C. ( )3;1; 2 .− −  D. ( )3; 1;2− . 

Câu 27: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn  ;a b . Viết công thức tính diện tích S  của hình 

phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số ( )y f x= , trục hoành và hai đường thẳng 

O x

y

4−

2
M
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( ), .x a x b a b= =   

A. ( ) .

b

a

S f x dx= −  B. ( ) .

b

a

S f x dx=   C. ( )2 .

b

a

S f x dx=   D. ( ) .

b

a

S f x dx=   

Câu 28: Cho hai số phức 1 2z i= +  và 2 1 3z i= − . Tìm phần thực của số phức 
1 2z z+ . 

A. 3 . B. 2− . C. 5− . D. 4 . 

Câu 29: Biết ,a b  thoả mãn ( )3 2 1d 2 1 ,
b

x x a x C+ = + +  với mọi 1
;

2
x

 
 − + 
 

. Tính giá trị của 

biểu thức P ab= . 

A. 1P = − . B. 1

2
P = − . C. 1P = . D. 1

2
P = . 

Câu 30: Biết ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 2xf x e x= − , với mọi x và (0) 3F = . Tìm 
( )F x . 

A. 2( ) 2xF x e x= − + . B. ( ) 2xF x e x= − + . C. 2( ) 3xF x e x= − + . D. ( ) 2xF x e= + . 

Câu 31: Tính 
4

0

cos 2 dI x x x



=  . 

A. 1

4

 − . B. 2
2


− . C. 2

8

 − . D. 3
2


− . 

Câu 32: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn  ;a b . Gọi D  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị 

hàm số ( )y f x= , trục hoành và hai đường thẳng x a= , x b= ( )a b . Viết công thức tính 

thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D  xung quanh trục hoành. 

A. ( )2 d

b

a

V f x x=  . B. ( )d
b

a

V f x x=  . C. ( ) d

b

a

V f x x=  . D. ( )2 2 d

b

a

V f x x=  . 

Câu 33: Trong không gian Oxyz , đường thẳng d  đi qua điểm ( )3;1;2M −  và có một vectơ chỉ phương 

( )2;4; 1u = −  có phương trình tham số là 

A. 
3 2

1 4

2

x t

y t

z t

= − +


= +
 = −

 B. 
3 2

1 4

2

x t

y t

z t

= +


= +
 = −

 C. 
3 2

1 4

2

x t

y t

z t

= − +


= +
 = +

 D. 
2 3

4

1 2

x t

y t

z t

= −


= +
 = − +

 

Câu 34: Cho số phức 4 5z i= − . Tìm số phức liên hợp z  của số phức z . 

A. 4 5z i= − + . B. 5 4z i= + . C. 4 5z i= + . D. 4 5z i= − −  

Câu 35: Gọi 1 2,z z  là hai nghiệm phức của phương trình 2 3 0z z− + = . Tính 2 2

1 2A z z= + . 

A. 5A= . B. 5A= − . C. 7A= − . D. 2A= . 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 36: Tính 
2

2
0

d
1 2

x
I x

x
=

+
 . 

Câu 37: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
1 2

: 3 ,  

2 3

x t

d y t

z t

= +


= +
 = − −

( t  là tham số) và mặt phẳng 

( ) : 2 3 19 0.x y z − − + =  

a) Tìm tọa độ giao điểm A  của d  và ( ) . 

b) Viết phương trình mặt phẳng ( )  chứa đường thẳng d  và vuông góc với ( ) . 

Câu 38: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật ( )H  có một cạnh nằm trên trục tung, và 

có hai đỉnh trên một đường chéo là ( )0; 1A −  và ( )2;C a a , với a  là số thực dương (tham 

khảo hình vẽ bên). Tìm a  để đồ thị hàm số 2y x=  chia hình ( )H  thành hai phần có diện 

tích bằng nhau. 

 
Câu 39: Trên tập hợp số phức, xét phương trình 2 22 2 5 0z mz m m− + + + =  ( m  là tham số thực). Tìm 

tất cả các giá trị nguyên của m  để phương trình đó có hai nghiệm 1 2,z z  thỏa mãn 

1 2 2 13z z+  . 

 HẾT  
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BDKT TOÁN 10-11-12 

NK MATHS 

Mã đề 211 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2022 – 2023 

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – TP HUẾ 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

D D C B C B A A D C B D B A D C D B 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

D A B D A C B C D A D A C A A C B  

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Câu  Hướng dẫn chấm Điểm 

1 Tính: 
2

20
.

1 2

x
I dx

x
=

+
  1,0 

 Đặt 2 1
1 2 .

2
t x xdx tdt= +  =   0.25 

 Đổi cận: 
0 1

2 3

x t

x t

=  =


=  =
 0,25 

 
3 3

1 1

1
d

12 d
2

t t

I t
t

= =   0,25 

 
3

1

1
1.

2
t= =   0,25  

2 

Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
1 2

: 3 ,  

2 3

x t

d y t

z t

= +


= +
 = − −

( t  là tham số) và mặt 

phẳng ( ) : 2 3 19 0.x y z − − + =  

a) Tìm tọa độ giao điểm A  của d  và ( ) . 

b) Viết phương trình mặt phẳng ( )  chứa đường thẳng d  và vuông góc với mặt 

phẳng ( ) . 

1,0  

 a) Tìm tọa độ giao điểm A  của d  và ( ) . 
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Xét hệ PT

1 2

3
 

2 3

2 3 19 0

x t

y t

z t

x y z

= +


= +


= − −
 − − + = ( ) ( ) ( )

1 2

3
 

2 3

2 1 2 3 3 2 3 19 0

x t

y t

z t

t t t

= +


= +
 

= − −
 + − + − − − + =

 

 

1 2 1 2 3

3 3 1

2 3 2 3 4

12 24 0 2 2

x t x t x

y t y t y

z t z t z

t t t

= + = + = −  
  

= + = + =  
    

= − − = − − =  
  + = = − = −  

. 

Vậy ( )3;1;4A − . 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

b) Viết phương trình mặt phẳng ( )  chứa đường thẳng d  và vuông góc với mặt 

phẳng ( ) . 

Vì mp ( )  chứa đường thẳng d  và ( ) ( ) ( ); 6;0;4dn n u    ⊥  = =
 

. 

Vậy mp ( )  đi qua ( )1;3; 2M −  nhận vtpt ( )6;0;4n  có phương trình  

( ) ( ) ( )6 1 0 3 4 2 0 6 4 2 0 3 2 1 0x y z x z x z− + − + + =  + + =  + + = . 

Vậy mp ( ) : 3 2 1 0x z+ + =  

  

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

3 

Trong mặt phẳng tọa độ, cho hình chữ nhật ( )H  có một cạnh nằm trên trục tung, 

và có hai đỉnh trên một đường chéo là ( )0; 1A −  và ( )2;C a a , với a  là số thực dương. 

Tìm a , để đồ thị hàm số 2y x=  chia hình ( )H  thành hai phần có diện tích bằng 

nhau. 

0,5 

 

 
Gọi ABCD là hình chữ nhật với AD  nằm trên trục Oy , ( )0; 1A −  và ( )2;C a a  

Nhận thấy đồ thị hàm số 2y x=  cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 0 và đi 
qua ( )2;C a a .  

0,25 
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Do đó nó chia hình chữ nhật ABCD  ra làm 2 phần là có diện tích lần lượt là 1S , 2S . 

 Gọi 1S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 2y x=  và trục 2y a= , 
0,x x a= =  và 2S  là diện tích phần còn lại.  

Ta lần lượt tính 1S , 2S . 

Tính diện tích 
3

2 2

1

0

2
( )d

3

a
a

S a x x= − = . 

 

Tính diện tích 
3

2

2

0

d
3

a

OABE

a
S x x S a= + = +  

Để 
3 3 3

1 2

0( )
2

3( )
3 3 3

3( )

a l
a a a

S S a a a n

a l

=


=  = +  =  =


= −

 (do 0a  ) 

Vậy 3a = . 

(Lưu ý: nếu không ra được kết quả và hs không giải thích được tính chất HCN mà 
chỉ tính được 1S  hoặc 2S  thì vẫn được 0,25đ) 

0,25 

4 
Câu 4. (0,5 điểm) Trên tập hợp số phức, xét phương trình 2 22 2 5 0z mz m m− + + + =  
( m  là tham số thực). Tìm tất cả các giá trị nguyên của m  để phương trình đó có hai 
nghiệm 1 2,z z  thỏa mãn 1 2 2 13z z+  .  

0,5 

 

( )2 2 2 5 2 5m m m m = − + + = − − . 

- TH1: Nếu 5
0 2 5 0

2
m m   − −    −  thì phương trình có hai nghiệm thực 1 2,z z

. 

Ta có 
( )

22

2 5 0

2 5 1 4 0

S m

P m m m

=  − 


= + + = + + 

 nên 
1 2,z z  là hai nghiệm âm. 

Do đó ( )1 2 1 22 13 2 13 2 2 13 13z z z z m m+   − +   −    − . 

Kết hợp với 5

2
m  −  ta được 5

13
2

m−   − . 

Vì m  nên  3m − .  

0,25 

 

- TH2: Nếu 5
0 2 5 0

2
m m   − −    −  thì phương trình có hai nghiệm phức 

1,2 2 5z m m i=  + . 

2

1 2 1 1

2

2 13 2 2 13 13 2 5 13

2 8 0 4 2

z z z z m m

m m m

+       + + 

 + −   −  

. 

Kết hợp với 5

2
m  −  ta được 5

2
2

m−   . 

0,25 
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Vì m  nên  2; 1;0;1;2m − − . 

Vậy  3; 2; 1;0;1;2m − − −  
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BDKT TOÁN 10-11-12 
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ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2021 – 2022 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ – TP HUẾ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Câu 1: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm ( ) ( ) ( )2,0,0 , 0,3,0 , 0,0, 2A B C− . Phương trình nào dưới 

đây là phương trình mặt phẳng ( )ABC ? 

A. 1
3 2 2

x y z
+ + =

−
. B. 1

2 2 3

x y z
+ + =
−

. C. 1
3 3 2

x y z
+ + =

−
. D. 1

2 3 2

x y z
+ + =

−
. 

Câu 2: Môđun của số phức 2.i  bằng 

A. 2 . B. 2 . C. 1

2
. D. 2 . 

Câu 3: Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng 2 1 3
:

3 2 1

x y z
d

+ + −
= =

− −
? 

A. ( )3; 2;1− . B. ( )2;1;3 . C. ( )3;2;1− . D. ( )2;1; 3− − . 

Câu 4: Cho đồ thị ( )y f x=  như hình vẽ sau đây. Diện tích S  của hình phẳng được gạch chéo bằng 

 

A. 
2

1

( ) .S f x dx
−

=    B. 
1 2

1 1

( ) ( ) .S f x dx f x dx
−

= − +   

C. 
1 2

1 1

( ) ( ) .S f x dx f x dx
−

= +   D. 
1 2

1 1

( ) ( ) .S f x dx f x dx
−

= −   

Câu 5: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên  ; .a b  Viết công thức diện tích S  của hình thang cong 

được giới hạn bởi đồ thị hàm số ( ),y f x=  trục Ox  và hai đường thẳng , .x a x b= =  

A. ( ) .

b

a

S f x dx=   B. ( ) .

b

a

S f x dx=   C. ( ) .

b

a

S f x dx=   D. ( ) .

b

a

S f x dx=   

Câu 6: Cho số phức 5 2 .z i= −  Phần ảo sủa số phức z  bằng 

A. 2.−  B. 4. C. 11.  D. 3.  

Câu 7: Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm ( )3;2; 4A −  lên mặt phẳng ( )Oxy  

có tọa độ là 

A. ( )3;2;0 . B. ( )0;0;4 . C. ( )3;0; 4− . D. ( )0;2; 4− . 

Câu 8: Tổng phần thực và phần ảo của số phức ( ) ( )
2

1 3 3z i i= + − +  là 

O x

y

211−

( )y f x=
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A. 4. B. 10 . C. -4. D. 3 i− − . 

Câu 9: Trong không gian Oxyz , cho ( )2; 3;1M −  và mắt phẳng ( ): 3 2 0x y z+ − + = . Đường thẳng d 

qua điểm M, vuông góc với mặt phẳng ( )  có phương trình là 

A. 
2 3

3

1

x t

y t

z t

= +


= − +
 = −

. B. 
2

3 3

1

x t

y t

z t

= −


= − +
 = +

. C. 
2

3 3

1

x t

y t

z t

= +


= − +
 = −

. D. 
2

3

1 3

x t

y t

z t

= +


= − −
 = +

. 

Câu 10: Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
23y x x= −  và trục hoành, quay quanh trục hoành 

A. 8

7

 . B. 41

7

 . C. 81

10

 . D. 85

10

 . 

Câu 11: Trong không gian Oxyz  cho điểm ( )4; 2;4A − −  và đường thẳng 
3 2

: 1

1 4

x t

d y t

z t

= − +


= −
 = − +

. Phương trình 

đường thẳng đi qua A , cắt và vuông góc với d  là 

A. 4 2 4

3 2 1

x y z+ + −
= =

−
.  B. 4 2 4

3 2 1

x y z− − −
= =

−
. 

C. 4 2 4

3 2 1

x y z+ + −
= = . D. 4 2

3 2 1

x y z− −
= =

−
. 

Câu 12: Trên mặt phẳng toạ độ Oxyz , cho M  trong hình là điểm biểu diễn số phức z . Tìm z ? 

A. 3 4z i= + .  B. 3 4z i= − .  

C. 3 4z i= − + .  D. 4 3z i= − + . 

Câu 13: Tìm số phức liên hợp của số phức .z i= −  

A. 1− . B. i− . C. i . D. 1. 

Câu 14: Trong các khẳng định sau, đâu là khẳng định sai? 

A. 
1

1

e
e x

x dx C
e

+

= +
+ .  B. 

1

1

x
x e

e dx C
x

+

= +
+ .  

C. cos s inxdx x C= + .  D. ln
dx

x C
x
= + . 

Câu 15: Cho hàm số ( )y F x= là một nguyên hàm của hàm số 2y x= . Tính ( )' 25F . 

A. 625. B. 125. C. 25. D. 5. 

Câu 16: Cho hai số phức 1 22 2 , 3 3z i z i= − = − + . Khi đó số phức 1 2z z−  là 

A. 5 5i− + . B. 5i− . C. 5 5i− . D. 1 i− + . 

Câu 17: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [a; b]. Mệnh đề nào dưới đây sai? 

O x

y
3

M
4−
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A. ( )d ( )d
b a

a b
f x x f x x= −  . B. ( )d ( )d

b b

a a
f x x f t t=  . 

C. ( )d 0
a

a
f x x = .  D. ( )d ( )d ( )d ,

b c b

a a c
f x x f x x f x x c= +     . 

Câu 18: Trong không gian Oxyz, cho (1; 3;2), (0;1; 1), (2; 1;1)A B G− − − . Tìm tọa độ điểm C  sao cho tam 

giác ABC nhận G  là trọng tâm. 

A. (1;1;0)C . B. (3; 3;2)C − . C. (5; 1;2)C − . D. 2
1; 1;

3
C
 

− 
 

. 

Câu 19: Cho ( ) ( ),f x g x  là các hàm số xác định và liên tục trên .  Trong các mệnh đề sau, mệnh 

đề nào sai? 

A. ( ) ( ) ( ) ( ) .f x g x dx f x dx g x dx + = +     B. ( ) ( ) ( ) ( ) .f x g x dx f x dx g x dx − = −     

C. ( ) ( )2 2 .f x dx f x dx=   D. ( ) ( ) ( ) ( ). . .f x g x dx f x dx g x dx=    

Câu 20: Biết số phức liên hợp của số phức 4 3z i= +  có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là 
điểm ( )0 0; .M x y  Tính giá trị biểu thức ( )3 0 0log 3 5 .T x y= −  

A. 2.  B. 1.  C. 9.  D. 3.  

Câu 21: Tính giá trị biểu thức 2

1 2 ,T z z= −  biết 
1 2,z z  là các số phức thỏa 5z =  và ( )7 7 5.z i− + =  

A. 2.  B. 4. C. 5.  D. 2. 

Câu 22: Cho hàm số ( ) ( )cos ln .f x x=  Tính tích phân ( )
1

' d

e

I f x x=   

A. 2 .I = −  B. 2.I =  C. 2.I = −  D. 2I =  

Câu 23: Trong mặt phẳng Oxyz  tính góc giữa các đường thẳng 
3

: 2

2

x t

d y

z t

= +


=
 = −

 và 

1

' : 1 2 '

2 '

x

d y t

z t

=


= +


=

 

A. 60 .  B. 30 .  C. 120 .  D. 150 .  

Câu 24: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số 3y x  và 2 2y x x  là 

A. 
4
.
3

S  B. 
37
.

12
S  C. 7

.
3

S  D. 9
.
4

S  

Câu 25: Gọi ( )H  là hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số tany x= , trục hoành và các đường 

thẳng 0,
4

x x


= = . Quay ( )H  xung quanh trục Ox  ta được khối tròn xoay có thể tích bằng 

A. 2 . B. 
2

4


+  . C. 

2

4


− . D. 1

4


− . 

Câu 26: Cho số phức z  thoả mãn ( )2 2 3 5 4z i z i+ − = + − . Tìm số phức ( )
2020

w 2 3 1z i= − − ? 
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A. 1010w 2= − . B. 2020w 2= . C. 1010w 2= . D. 2020w 2= − . 

Câu 27: Cho hai số thực ,x y  thoả mãn ( ) ( )20193 5 9 14x i y i i+ + = + . Giá trị của x y−  là 

A. 4 . B. 2 . C. 1. D. 3 . 

Câu 28: Trong không gian ,Oxyz cho mặt cầu ( )S  có tâm (1; 2;3)−I  và cắt trục Oy tại hai điểm ,A B  

sao cho 4.=AB  Phương trình của mặt cầu ( )S  là: 

A. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 8.− + + + − =x y z  B. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 10.− + + + − =x y z  

C. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 14.− + + + − =x y z  D. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 6.− + + + − =x y z  

Câu 29: Tích phân ( )
2

0

2 1= −I x dx  có giá trị bằng 

A. 2. B. 0.  C. 1.  D. 3.  

Câu 30: Gọi 1z  và 2z  là hai nghiệm của phương trình 22 6 5 0+ + =z z  trong đó 1z  có phần ảo dương. 

Phần thực và phần ảo của số phức 1 23+z z  lần lượt là 

A. 6;1.  B. 1; 6.− −  C. 6; 1.− −  D. 6;1.−  

Câu 31: Cho 
( )

2
d

1

x
I x

x
=

+
  và 1t x= + . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 
2

1
dt

t
I

t

+
=  . B. 

( )
2

dt
1

t
I

t
=

+
 . C. 

2

1
dt

t
I

t

−
=  . D. 

2
dt

1

t
I

t
=

+ . 

Câu 32: Trong không gian Oxyz , hai đường thẳng 
1 6 3

:
9 6 3

x y z
d

− − −
= =  và 

7 6 5
' :

6 4 2

x y z
d

− − −
= = : 

A. Trùng nhau. B. Cắt nhau. C. Chéo nhau. D. Song song. 

Câu 33: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba điểm ( )0;0;3A , ( )1;1;3B , ( )0;1;1C . 

Khoảng cách từ gốc tọa độ O  đến mặt phẳng ( )ABC  bằng 

A. 2 . B. 4 . C. 1. D. 3 . 

Câu 34: Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) 2 3f x x= +  

A. ( )
2

2 3.d 2 3 2 3
3

x x x x C+ = + + + . B. 
1

2 3.d 2 3
2

x x x C+ = + + . 

C. ( )
1

2 3.d 2 3 2 3
3

x x x x C+ = + + + . D. ( )
1

2 3.d 2 3 2 3
3

x x x x C+ = − + + + . 

Câu 35: Gọi 1 2,z z  là nghiệm của phương trình 2 2 3 0z z− + = . Giá trị của biểu thức 2 2

1 2z z+  bằng 

A. 2 . B. 3 . C. 2 3 . D. 6 . 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 
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Câu 36: Tính 
1

2 3

0

( 1)I x xdx= + . 

Câu 37: Trong không gian với Oxyz, cho đường thẳng 12 9 1
:

4 3 1

x y z
d

− − −
= =  và mặt phẳng 

( ) : 3 5 2 0.P x y z+ − − =  

a) Viết phương trình mặt phẳng ( )Q  chứa d  và ( )Q  vuông góc với ( )P . 

b) Viết phương trình tham số của đường thẳng d   là hình chiếu của d  lên ( )P . 

Câu 38: Cho z  và w  là hai số phức liên hợp đồng thời thỏa mãn 
2

z

w
 là số thực và 2 3z w− = . Tìm

z . 

Câu 39: Nhằm hưởng ứng phong trào "Sắc Hồng Cố Đ ̇ô" nhà trường muốn trồng hoa hồng vào bốn 
bồn đó. Sau khi đo đạc thu đựợc ( )4 3 , 2 3 , 4 3 6AB m CD m EF m= = = − . Các em hãy giúp 

nhà trường tính chính xác diện tích bốn bồn hoa nói trên. 

 

 HẾT  

  

BA

D

C

F
O

E
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BDKT TOÁN 10-11-12 

NK MATHS 

Mã đề 212 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2021 – 2022 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ – TP HUẾ 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

D D C D B A A C C C A B C B A C D C 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

D D D C A B C A B C A C C D C C D  

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm ( ) ( ) ( )2,0,0 , 0,3,0 , 0,0, 2A B C− . Phương trình nào dưới 

đây là phương trình mặt phẳng ( )ABC ?  

A. 1
3 2 2

x y z
+ + =

−
. B. 1

2 2 3

x y z
+ + =
−

. C. 1
3 3 2

x y z
+ + =

−
. D. 1

2 3 2

x y z
+ + =

−
. 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có ( ) ( ) ( )2,0,0 , 0,3,0 , 0,0,2A Ox B Oy C Oz−     nên phương trình mặt phẳng ( )ABC  có 

dạng 1
2 3 2

x y z
+ + =

−
. 

Câu 2: Môđun của số phức 2.i  bằng  

A. 2 . B. 2 . C. 1

2
. D. 2 . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có ( )
2

22. 0 2 2i = + = .  

Câu 3: Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng 2 1 3
:

3 2 1

x y z
d

+ + −
= =

− −
?  

A. ( )3; 2;1− . B. ( )2;1;3 . C. ( )3;2;1− . D. ( )2;1; 3− − . 

Lời giải 

Chọn C 

Đường thẳng 2 1 3
:

3 2 1

x y z
d

+ + −
= =

− −
 có vectơ chỉ phương là ( ) ( )3; 2; 1 3;2;1u = − − = − − . 
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Câu 4: Cho đồ thị ( )y f x=  như hình vẽ sau đây. Diện tích S  của hình phẳng được gạch chéo trong 
hình dưới đây bằng  

A. 
2

1

( ) .S f x dx
−

=    B. 
1 2

1 1

( ) ( ) .S f x dx f x dx
−

= − +   

C. 
1 2

1 1

( ) ( ) .S f x dx f x dx
−

= +   D. 
1 2

1 1

( ) ( ) .S f x dx f x dx
−

= −   

 
Lời giải 

Chọn D 

Theo hình vẽ ta có 
1 2 1 2

1 1 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) .S f x dx f x dx f x dx f x dx
− −

= + = −     

Câu 5: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên  ; .a b  Viết công thức diện tích S  của hình thang cong 

được giới hạn bởi đồ thị hàm số ( ),y f x=  trục Ox  và hai đường thẳng , .x a x b= =   

A. ( ) .

b

a

S f x dx=   B. ( ) .

b

a

S f x dx=    C. ( ) .

b

a

S f x dx=   D. ( ) .

b

a

S f x dx=   

Lời giải 

Chọn B 

Theo lý thuyết SGK toán 12. 

Câu 6: Cho số phức 5 2 .z i= −  Phần ảo sủa số phức z  bằng  
A. 2.−  B. 4. C. 11.  D. 3.  

Lời giải 

Chọn A 

( ),z a bi a b R= +   thì phần ảo sủa số phức z  là .b  

Câu 7: Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm ( )3;2; 4A −  lên mặt phẳng ( )Oxy  

có tọa độ là 
A. ( )3;2;0 . B. ( )0;0;4 . C. ( )3;0; 4− . D. ( )0;2; 4− . 

Lời giải  

Chọn A  

Gọi ( )' ' '' x ; y ;zA A AA là hình chiếu của A lên mặt phẳng ( )Oxy . Khi đó  

' ' '3; 2; 0A A A A Ax x y y z= = = = =   

Câu 8: Tổng phần thực và phần ảo của số phức ( ) ( )
2

1 3 3z i i= + − +  là 

A.4. B. 10 . C.-4. D. 3 i− − . 

O x

y

211−

( )y f x=
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Lời giải 

Chọn C 

Biến đổi ( ) ( )
2

1 3 3 3z i i i= + − + = − − .  

Câu 9: Trong không gian Oxyz , cho ( )2; 3;1M −  và mắt phẳng ( ): 3 2 0x y z+ − + = . Đường thẳng d 

qua điểm M, vuông góc với mặt phẳng ( )  có phương trình là 

A. 
2 3

3

1

x t

y t

z t

= +


= − +
 = −

. B. 
2

3 3

1

x t

y t

z t

= −


= − +
 = +

. C. 
2

3 3

1

x t

y t

z t

= +


= − +
 = −

. D.. 
2

3

1 3

x t

y t

z t

= +


= − −
 = +

. 

Lời giải 

Chọn C 

Đường thẳng d có Véctơ chỉ phương ( ) ( )1;3; 1du n= = −


.  

Do đó đường thẳng d có phương trình là 
2

3 3

1

x t

y t

z t

= +


= − +
 = −

. 

Câu 10: Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
23y x x= −  và trục hoành, quay quanh trục hoành 

A. 8

7

 . B. 41

7

 . C. 81

10

 . D. 85

10

 . 

Lời giải 

Chọn C 

Phương trình hoành độ giao điểm 2
0

3 0
3

x
x x

x

=
− =  

=
. 

Thể tích là ( ) ( )
33 3

2
2 2 3 4 3 4 5

0 0 0

3 1 81
3 d 9 6 d 3

2 5 10
V x x x x x x x x x x   

 
= − = − + = − + = 

 
   

Câu 11: Trong không gian Oxyz  cho điểm ( )4; 2;4A − −  và đường thẳng 
3 2

: 1

1 4

x t

d y t

z t

= − +


= −
 = − +

. Phương trình 

đường thẳng đi qua A , cắt và vuông góc với d  là 

A. 4 2 4

3 2 1

x y z+ + −
= =

−
.  B. 4 2 4

3 2 1

x y z− − −
= =

−
. 

C. 4 2 4

3 2 1

x y z+ + −
= = .  D. 4 2

3 2 1

x y z− −
= =

−
. 

Lời giải 

Chọn A 
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Gọi ( ) ( )3 2 ;1 ; 1 4 1 2 ;3 ; 5 4M t t t d AM t t t− + − − +   = + − − + . 

Vì dAM u⊥  nên ( ) ( ) ( )2 1 2 1 3 4 5 4 0t t t+ − − + − + =  21 21 0 1t t − =  =  

Phương trình đường thẳng   đi qua ( )4; 2;4A − − nhận ( )3;2; 1AM = −  làm vectơ chỉ phương 

là 4 2 4

3 2 1

x y z+ + −
= =

−
. 

Câu 12: Trên mặt phẳng toạ độ Oxyz  cho điểm M  trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn bởi số phức 
z  

 
Tìm z ? 

A. 3 4z i= + . B. 3 4z i= − . C. 3 4z i= − + . D. 4 3z i= − + . 

Lời giải 

Chọn B 

Câu 13: Tìm số phức liên hợp của số phức .z i= −  

A. 1− . B. i− . C. i . D. 1. 

Lời giải 

Chọn C 

Cho số phức ( )z , ,a bi a b R= +  , ta có số phức liên hợp của z là z a bi= + . 

Câu 14: Trong các khẳng định sau, đâu là khẳng định sai? 

A. 
1

1

e
e x

x dx C
e

+

= +
+ .  B. 

1

1

x
x e

e dx C
x

+

= +
+ .  

C. cos s inxdx x C= + .  D. ln
dx

x C
x
= + . 

Lời giải 

Chọn B 
x xe dx e C= + . 

Câu 15: Cho hàm số ( )y F x= là một nguyên hàm của hàm số 2y x= . Tính ( )' 25F . 

A. 625. B. 125. C. 25. D. 5. 

Lời giải 

Chọn A 

Vì hàm số ( )y F x= là một nguyên hàm của hàm số 2y x= nên ( ) ( ) 2'F x f x x= = . 

O x

y
3

M
4−
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( ) 2' 25 25 625.F = =  

Câu 16: Cho hai số phức 
1 22 2 , 3 3z i z i= − = − + . Khi đó số phức 1 2z z−  là 

A. 5 5i− + . B. 5i− . C.5 5i− . D. 1 i− + . 
Lời giải 

Chọn C 
( ) ( )1 2 2 2 3 3 5 5z z i i i= − − + = −− −  

Câu 17: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [a; b]. Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. ( )d ( )d
b a

a b
f x x f x x= −  . B. ( )d ( )d

b b

a a
f x x f t t=  . 

C. ( )d 0
a

a
f x x = .  D. ( )d ( )d ( )d ,

b c b

a a c
f x x f x x f x x c= +     . 

Lời giải 
Chọn D 

( )d ( )d ( )d ,
b c b

a a c
f x x f x x f x x c= +      là mệnh đề sai vì  ;c a b .  

Câu 18: Trong không gian Oxyz, cho (1; 3;2), (0;1; 1), (2; 1;1)A B G− − − . Tìm tọa độ điểm C  sao cho tam 
giác ABC nhận G  là trọng tâm. 

A. (1;1;0)C . B. (3; 3;2)C − . C. (5; 1;2)C − . D. 2
1; 1;

3
C
 

− 
 

. 

Lời giải 
Chọn C 

3 5

3 1

3 2

C G B A C

C G B A C

C G B A C

x x x x x

y y y y y

z z z z z

= − − = 
 

= − −  = − 
 = − − = 

 

Câu 19: Cho ( ) ( ),f x g x  là các hàm số xác định và liên tục trên .  Trong các mệnh đề sau, mệnh 

đề nào sai? 

A. ( ) ( ) ( ) ( ) .f x g x dx f x dx g x dx + = +     B. ( ) ( ) ( ) ( ) .f x g x dx f x dx g x dx − = −     

C. ( ) ( )2 2 .f x dx f x dx=   D. ( ) ( ) ( ) ( ). . .f x g x dx f x dx g x dx=     

Lời giải 

Chọn D 

Theo tính chất nguyên hàm, phương án D sai. 

Câu 20: Biết số phức liên hợp của số phức 4 3z i= +  có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là 
điểm ( )0 0; .M x y  Tính giá trị biểu thức ( )3 0 0log 3 5 .T x y= −   

A. 2.  B. 1.  C. 9.  D. 3.  

Lời giải 

Chọn D 

Số phức liên hợp của số phức 4 3z i= +  là 4 3 .z i= −  
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Điểm M  là điểm biểu diễn của số phức 4 3z i= −  nên điểm ( )4; 3 .M −  

Do đó, ta có: ( ) ( )3 0 0 3 3log 3 5 log 3.4 5.3 log 27 3.T x y= − = + = =  

Câu 21: Tính giá trị biểu thức 2

1 2 ,T z z= −  biết 
1 2,z z  là các số phức thỏa mãn đồng thời 5z =  và 

( )7 7 5.z i− + =   

A. 2.  B. 4. C. 5.  D. 2. 

Lời giải 

Chọn D 

Gọi ( ), .z a bi a b= +    

Ta có: 
 ( )2 25 25 1 .z a b=  + =  

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )

2 2

2 2

7 7 5 7 7 5 7 7 25

14 14 98 25 2 .

z i a b i a b

a b a b

− + =  − + − =  − + − =

 + − − + =
 

Thay ( )1  vào ( )2 ,  ta được: ( )7 7 3 .a b b a+ =  = −   

Thay ( )3  vào ( )1 ,  ta được: ( )
22 2

4 3
7 25 7 12 0 .

3 4

a b
a a a a

a b

=  =
+ − =  − + =  

=  =
 

Suy ra: ( )
2 2

4 3 3 4 1 2.T i i i= + − + = − =   

Vậy, chọn đáp án D. 

Câu 22: Cho hàm số ( ) ( )cos ln .f x x=  Tính tích phân ( )
1

' d

e

I f x x=    

A. 2 .I = −  B. 2.I =  C. 2.I = −  D. 2I =  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có : ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

' d 1 cos ln cos ln1 1 1 2

e

I f x x f e f e = = − = − = − − = −   

Câu 23: Trong mặt phẳng Oxyz  tính góc giữa các đường thẳng 
3

: 2

2

x t

d y

z t

= +


=
 = −

 và 

1

' : 1 2 '

2 '

x

d y t

z t

=


= +


=

 

A. 60 .  B. 30 .  C. 120 .  D. 150 .  

Lời giải 

Chọn A 

3

: 2

2

x t

d y

z t

= +


=
 = −

 có vectơ chỉ phương ( )1 1;0; 1u = −  
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1

' : 1 2 '

2 '

x

d y t

z t

=


= +


=

 có vectơ chỉ phương ( )2 0; 2; 2u =  

Ta có: ( )
( )

2 222 2 2

1.0 0. 2 1. 2 1
cos ; '

2
1 0 1 . 0 2 2

d d
+ −

= =

+ + − + +

  

Vậy góc giữa hai đường thẳng bằng 60 . 

 

Câu 24: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số 3y x  và 2 2y x x  là  

A. 
4
.
3

S  B. 
37
.

12
S  C. 7

.
3

S  D. 9
.
4

S  

Lời giải 

Chọn B 

Phương trình hoành độ giao điểm: 3 2 3 2

0

2 2 0 1

2

x

x x x x x x x

x

 

Khi đó: 

1 0 1
2 3 3 2 3 2

2 2 0

8 5 37
2 d 2 d 2 d .

3 12 12
S x x x x x x x x x x x x  

Câu 25: Gọi ( )H  là hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số tany x= , trục hoành và các đường 

thẳng 0,
4

x x


= = . Quay ( )H  xung quanh trục Ox  ta được khối tròn xoay có thể tích bằng 

A. 2 . B. 
2

4


+  . C. 

2

4


− . D. 1

4


− . 

Lời giải  

Chọn C 

Khối tròn xoay có thể tích bằng: 

( ) ( )
24 4

2
4

2 0
0 0

1
tan d 1 d tan 1

cos 4 4
V x x x x x

x

 

     
=  =  − =  − =  − = −   

   
  . 

Câu 26: Cho số phức z  thoả mãn ( )2 2 3 5 4z i z i+ − = + − . Tìm số phức ( )
2020

w 2 3 1z i= − − ? 

A. 1010w 2= − . B. 2020w 2= . C. 1010w 2= . D. 2020w 2= − . 

Lời giải 

Chọn A 
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( )2 2 3 5 4 2 4 6 5 4 1 2z i z i z i z i z i+ − = + −  + − = + −  = +  

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
101020202020 2020 2 1010

w 2 3 1 2 1 2 3 1 1 1 2z i i i i i i = − − = + − − = + = + = −
 

. 

( ) ( ) ( )
5051010 5051010 1010 2 1010 1010w 2 . 2 . 2 . 1 2i i= − = = − = − . 

Câu 27: Cho hai số thực ,x y  thoả mãn ( ) ( )20193 5 9 14x i y i i+ + = + . Giá trị của x y−  là 

A. 4 . B. 2 . C.1. D. 3 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( ) ( )20193 5 9 14x i y i i+ + = +  

( ) ( )
1009

23 5 . 9 14x i y i i i + + = +  

( ) ( )
1009

3 5 1 . 9 14x i y i i + + − = +  

( )
3 9 3

3 5 9 14 3 5 9 14
5 14 1

x x
x xi yi i x x y i i

x y y

= = 
 + − = +  + − = +   

− = = 
. 

Giá trị của 2x y− = . 

Câu 28: Trong không gian ,Oxyz cho mặt cầu ( )S  có tâm (1; 2;3)−I  và cắt trục Oy  tại hai điểm ,A B  
sao cho 4.=AB  Phương trình của mặt cầu ( )S  là: 

A. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 8.− + + + − =x y z  B. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 10.− + + + − =x y z   

C. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 14.− + + + − =x y z  D. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 6.− + + + − =x y z  

Lời giải 

Chọn C 

Gọi H  là hình chiếu vuông góc của (1; 2;3)−I  trên Oy . Khi đó, (0; 2;0)H −  

Bán kính mặt cầu ( )S  là: 
2

2 10 4 14
2

AB
R IH

 
= + = + = 

 
 

Phương trình của mặt cầu ( )S  là: ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 14.x y z− + + + − =  

Câu 29: Tích phân ( )
2

0

2 1= −I x dx  có giá trị bằng 

A. 2. B. 0.  C. 1.  D. 3.  

Lời giải 

Chọn A 

( ) ( )
2

2
2

0
0

2 1 2.= − = − =I x dx x x  
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Câu 30: Gọi 1z  và 2z  là hai nghiệm của phương trình 22 6 5 0+ + =z z  trong đó 1z  có phần ảo dương. 
Phần thực và phần ảo của số phức 1 23+z z  lần lượt là 

A. 6;1.  B. 1; 6.− −  C. 6; 1.− −  D. 6;1.−  

Lời giải 

Chọn C 

1
2

2

3

2
2 6 5 0

3

2

− +
=

+ + =  
− − =



i
z

z z
i

z

 

1 23 6 .+ = − −z z i  

 

Câu 31: Cho 
( )

2
d

1

x
I x

x
=

+
  và 1t x= + . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 
2

1
dt

t
I

t

+
=  . B. 

( )
2

dt
1

t
I

t
=

+
 . C. 

2

1
dt

t
I

t

−
=  . D.

2
dt

1

t
I

t
=

+ . 

Lời giải 

Chọn C  

Với 1 d dt x t x= +  = và 1x t= − . 

Do đó: 
2

1
dt

t
I

t

−
=  .. 

Câu 32: Trong không gian Oxyz , xét vị trí tương đối của hai đường thẳng 
1 6 3

:
9 6 3

x y z
d

− − −
= =  và 

7 6 5
' :

6 4 2

x y z
d

− − −
= = . 

A. Trùng nhau. B. Cắt nhau. C. Chéo nhau. D. Song song. 

Lời giải 

Chọn D  

Ta có: ( )9;6;3du = : VTCP của đường thẳng d . 

 ( )' 6;4;2du = : VTCP của đường thẳng 'd . 

Ta thấy 
9 6 3

6 4 2
= =  nên du  và 'du  cùng phương. 

Xét ( )1;6;3A d , thay vào phương trình 'd  ta có:  

1 7 6 6 3 5

6 4 2

− − −
= = : Vô lý, do đó 'A d , suy ra hai đường thẳng đã cho song song với nhau. 
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Câu 33: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba điểm ( )0;0;3A , ( )1;1;3B , ( )0;1;1C . 

Khoảng cách từ gốc tọa độ O  đến mặt phẳng ( )ABC  bằng 

A. 2 . B. 4 . C. 1. D. 3 . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: ( )1;1;0AB = , ( )0;1; 2AC = −  

( ), 2;2;1AB AC  = −
 

 

Mặt phẳng ( )ABC  có phương trình: 2 2 3 0x y z− + + − =  

Khoảng cách từ gốc tọa độ O  đến mặt phẳng ( )ABC  là: 

( )
2 2

3
;( ) 1

( 2) 2 1
d O ABC

−
= =

− + +
 

Câu 34: Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) 2 3f x x= +  

A. ( )
2

2 3.d 2 3 2 3
3

x x x x C+ = + + + . B. 
1

2 3.d 2 3
2

x x x C+ = + + . 

C. ( )
1

2 3.d 2 3 2 3
3

x x x x C+ = + + + . D. ( )
1

2 3.d 2 3 2 3
3

x x x x C+ = − + + + . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: ( ) ( )
1 1 2

2 3.d 2 3.d 2 3 . 2 3 2 3
2 2 3

x x x x x x C+ = + + = + + +   

( )
1

2 3 2 3 2 3
3

x dx x x C + = + + +  

Câu 35: Gọi 1 2,z z  là nghiệm của phương trình 2 2 3 0z z− + = . Giá trị của biểu thức 2 2

1 2z z+  bằng 

A. 2 . B. 3 . C. 2 3 . D. 6 . 

Lời giải 

Chọn D 

Phương trình 2 2 3 0z z− + =  có hai nghiệm phân biệt là 1 1 2z i= −  và 2 1 2z i= +  

( )
2

1 2 1 2 3z z = = + = . 

2 2

1 2 2.3 6z z + = = . 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 36: (1,0 điểm). Tính 
1

2 3

0

(x 1)I xdx= +  
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Lời giải 

 Đặt 2 1
1 2 .

2
t x dt xdx dt xdx= +  =  =  

Đổi cận: 

 
2 2 4

3 3 4 4

1 1

21 1 1 1 1 15
. . (2 1 ) (16 1) .

12 2 2 4 8 8 8

t
I t dt t dt= = =  = − = − =   

Câu 37:  (1,0 đ) Trong không gian với Oxyz, cho đường thẳng 12 9 1
:

4 3 1

x y z
d

− − −
= =  và mặt phẳng 

( ) : 3 5 2 0.P x y z+ − − =  Gọi d   là hình chiếu của d  lên ( )P . 

a) Viết phương trình mặt phẳng ( )Q  chứa d  và ( )Q  vuông góc với ( )P . 

b) Viết phương trình tham số của đường thẳng d  . 

Lời giải 

a) Ta có: d  đi qua (12;9;1)M ; có VTCP (4;3;1).dn =  

( )P  có VTPT (3;5; 1).Pn = −  

Vì (Q)  chứa d  và vuông góc với ( )P  nên (Q)  đi qua điểm (12;9;1)M , nhận dn , Pn  làm cặp 

VTCP.  

Suy ra, (Q)  có VTPT là: ; (8; 7; 11)Q d Pn u n = = − −
  . 

Phương trình (Q)  là 8( 12) 7( 9) 11( 1) 0x y z− − − − − = 8 7 11 22 0.x y z − − − =  

b) 'd  là giao tuyến của hai mặt phẳng (P)  và (Q) .  

Xét hệ phương trình: 

3x 5 y z 2 0.
3 2 5 33 11 22 55 25 62

8 7 11 22 0.
8 11 22 7 8 11 22 7 3 2 5

y t y t y t

x z t x z t x t
x y z

x z t x z t x z t

= = =  
+ − − =   

 − = −  − = −  = −   
− − − =   − = + − = + − = −  

62

25
62 62

( )
25 25

61
62 61 2

3. 2 5 2 25
25 25

y t y t x t

x t x t y t t

z t
z t t z t

 
− = = = 

− − 
 =  =  =   

  
−   = − −

= − + = − −   

 

Vậy phương trình tham số của đường thẳng 'd  là: 

62

25

( )

61
2

25

x t

y t t

z t

−
=


= 


 = − −

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Câu 38: Cho z  và w  là hai số phức liên hợp đồng thời thỏa mản
2

z

w
 là số thực và 2 3z w− = . Tìm

z . 

Lời giải 

Giả sử ( ),z x yi x y= +  . Ta có 2 2z x y= +  và w z x yi= = − . 

Khi đó: 2 3 2 2 3 3z w y y− =  =  =  . 

( )( )

( )

2 2

22 2 2
2 2 2 2

2

2 4

x y x y xyiz x yi

w x y xyi x y x y

+ − ++
= =

− − − +

( )

( )

3 2 2 3

2
2 2 2 2

3 3

4

x y x y y i

x y x y

− + −
=

− +
 

Do đó 
2

 
z

w
 số thực ( )2 3 2 2 23 0 3 0 3 3 1 2x y y y x y x x z − =  − =  =  =   = . 

Câu 39: Nhằm hưởng ứng phong trào "Sắc Hồng Cố Đ ̇ô" nhà trường muốn trồng hoa hồng vào bốn 
bồn đó. Sau khi đo đạc thu đựợc ( )4 3 , 2 3 , 4 3 6AB m CD m EF m= = = − . Các em hãy giúp 

nhà trường tính chính xác diện tích bốn bồn hoa nói trên. 

 

Lời giải 

Xét hệ trục tọa độ gốc O  như hình vẽ. Khi đó: 

Phương trình đường tròn tâm O , bán kính OA  là: 2 2 12x y+ = . 

Tọa độ điểm ( )3; 3C . 

Đường thẳng EC  có phương trình y x b= + , qua C  suy ra  3 3b = − . 

Tọa độ điểm ( )3;2 3 3E − . 

Diện tích một bồn hoa là ( )
2 3

2

1

3

1
2 12

2
CDFE BCDS S S EF CD h x dx= + = + + −  

( )( ) 2

CDFE 

1
4 3 6 2 3 3 3 18 12 3

2
S m= − + − = − + ; 

BA

D

C

F
O

E
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2 3

2 2

3

2 (2 3)BCDS x dx= −  

Vậy diện tích 4 bồn hoa là: ( ) 2

14 8 36 3 72S S m= = + − . 
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BDKT TOÁN 10-11-12 

NK MATHS 

Mã đề 213 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2022 – 2023 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ – TP HUẾ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Câu 1. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai? 

A. ( ) ( ) ( ) ( )f x dx F x C f t dt F t C= +  = +  . 

B. ( ) ( )f x dx f x
  =

  . 

C. ( ) ( ) ( ) ( )f x dx F x C f u dx F u C= +  = +  . 

D. ( ) ( )kf x dx k f x dx=  ( k  là hằng số, 0k  ). 

Câu 2. Hàm số ( ) lnF x x=  là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây trên khoảng ( )0;+ .  

A. ( )
1

f x
x

= .  B. ( )
1

f x
x

= − .  

C. ( ) lnf x x x x C= − + . D. ( ) 2

1
f x

x
= − .  

Câu 3. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 1 1 3
:

2 1 2

x y z
d

− + +
= =

−
. Trong các vectơ sau 

vectơ nào là vectơ chỉ phương của đường thẳng d ?  

A. ( )2;1;2u = . B. ( )1; 1; 3u = − − . C. ( )2; 1; 2u = − − − . D. ( )2;1; 2u = − − .  

Câu 4. Trong không gian Oxyz , vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của ( ) : 4 3 1 0mp P x y− + = ?  

A. ( )4; 3;0− . B. ( )4; 3;1− . C. ( )4; 3; 1− − . D. ( )3;4;0− .  

Câu 5. Trong mặt phẳng ( )Oxy , điểm ( )3; 1M −  là điểm biểu diễn số phức nào sau đây? 

A. 1 3z i= − + . B. 1 3z i= − . C. 3z i= − . D. 3z i= − + .  

Câu 6. Cho số phức 1 2z i= − , phần ảo của số phức z  bằng 

A. 1. B. 2i− . C. 1− . D. 2− .  

Câu 7. Cho số phức 3 4z i= + . Số phức liên hợp của số phức z  bằng 

A. 3 4i− + . B. 3 4i− − . C. 3 4i− . D. 4 3i+ .  

Câu 8. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên 
 
thỏa mãn ( )2 2F = − , ( )1 6F = . 

Giá trị của ( )
2

1

f x dx  bằng 

A. 4 . B. 12− . C. 8 . D. 8− .  

Câu 9. Trong mặt phẳng Oxy , Cho hình phẳng ( )H  được giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 2y x x= − , 

trục hoành và hai đường thẳng 1; 3x x= = . Diện tích ( )H có thể được tính bằng công 

thức 
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A. ( )
3

2

1

2S x x dx= − . B. 
3

2

1

2S x x dx= − . C. 
3

2

0

2S x x dx= − . D. ( )
3

2

0

2S x x dx= − .  

Câu 10. Trong không Oxyz , cho mặt phẳng ( )P  có phương trình 2 3 2 0x y z+ − − = . Điểm nào sau 

đây thuộc mặt phẳng ( )P ?  

A. ( )1;2; 3− . B. ( )1;2;3− . C. ( )1;2;1 . D. ( )1;2; 2− .  

Câu 11. Trong không Oxyz , cho mặt cầu ( ) ( )
2 22 1 1 1x y z+ − + + =  có tâm là  

A. ( )0; 1;1I − . B. ( )0;1; 1I − . C. ( )1;1;1I . D. ( )1; 1;1I − .  

Câu 12. Cho số phức 2 5z i= + . Số phức w iz z= +  là  

A. 7 3w i= − . B. 3 3w i= − − . C. 3 3w i= + . D. 7 7w i= − − .  

Câu 13. Nghiệm phức của phương trình (ẩn z ): ( ) ( )3 4 5 6 3i z i i+ + − = −  là 

A. 4 2

5 5
z i= + . B. 1

1
2

z i= + . C. 2 4

5 5
z i= + . D. 1 1

2 2
z i= + .  

Câu 14. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( ) ( )2;0;1 , 4;2;5A B− . Phương trình mặt phẳng 

trung trực đoạn thẳng AB  là 

A. 3 2 10 0x y z+ + − = .  B. 3 2 10 0x y z+ + + = . 

C. 3 2 10 0x y z+ − − = .  D. 3 2 10 0x y z− + − = .  

Câu 15. Cho số phức ( ) ( )
2

2 5z x iy x iy= + − + +  (với ,x y ). Với giá trị nào của ,x y  thì số phức 

đó là số thực? 

A. 1x =  và 0y = . B. 1x = − . C. 1x =  hoặc 0y = . D. 1x = .  

Câu 16. Cho ( )F x  là họ các nguyên hàm của hàm số 4sin cosy x x= . Khi đó ( )F x  là hàm số nào 

sau đây? 

A. ( )
5cos

5

x
F x C= + . B. ( )

4cos

4

x
F x C= + . C. ( )

4sin

4

x
F x C= + . D. ( )

5sin

5

x
F x C= + .  

Câu 17. Cho ( )
1

0

d 2f x x =  và ( )
1

0

d 5g x x = . Khi đó ( ) ( )
1

0

2 df x g x x−    bằng 

A. 3− . B. 8− . C. 1. D. 12 .  

Câu 18. Trong 
2

1

1 3

0

.xI e x dx+=  , nếu đặt 2 1t x= +  thì I  bằng kết quả phép tính nào dưới đây?  

A. 
1

2

0

.te t dt . B. ( )
2

1

1
1

2

te t dt− . C. ( )
2

1

1te t dt− . D. ( )
2

2

1

1

2

te t t dt− .  

Câu 19. Gọi 1z , 2z  là hai nghiệm phức của phương trình 23 1 0z z− + =  và M , N  lần lượt là hai 
điểm biểu diễn của 1z , 2z  trên mặt phẳng tọa độ Oxy . Tính P OM ON= + .  

A. 
14

3
P = . B. 

2

3
P = . C. 

3

3
P = . D. 

2 3

3
P = .  
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Câu 20. Cho hai số phức: 1 2 3z i= − ; 
2 4 3z i= + . Đáp án nào sau đây là đúng? 

A. 1 2. 5z z = . B. 1

2

7

5

z

z
= . C. 1 2 8z z+  . D. 1 2 5 7z z− = .  

Câu 21. Cho số phức z  thỏa mãn ( ) ( )
2

3 2 2 4i z i i+ + − = + . Hiệu của phần thực và phần ảo của số 

phức z  bằng 

A. 2 . B. 3 . C. 1. D. 0 . 

Câu 22. Gọi 
1 2,z z  là hai nghiệm phức của phương trình 2 2 5 0z z+ + = . Giá trị biểu thức 2 2

1 2z z+  
bằng 

A. 6− . B. 4 . C. 6 . D. 5 . 

Câu 23. Trong mặt phẳng Oxy , tập hợp các điểm biểu diễn số phức z  thỏa mãn điều kiện 
3 4 2z i− +   là hình tròn có diện tích bằng 

A. 12 . B. 6 . C. 2 . D. 4 . 

Câu 24. Cho số phức ( ), ,z a bi a b= +   thỏa mãn ( )2 3 1 9z i z i− + = − . Giá trị của 1ab+  là 

A. 1− . B. 0 . C. 1. D. 2− . 

Câu 25. Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )1;2;3I  và mặt phẳng ( ) : 2 2 10 0P x y z+ − + = . Mặt cầu 

( )S  có tâm I  và tiếp xúc với mặt phẳng ( )P  có phương trình là 

A. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 9x y z− + − + − = . B. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 9x y z+ + + + + = . 

C. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 81x y z+ + + + + = . D. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 3x y z− + − + − = . 

Câu 26. Trong không gian Oxyz , phương trình đường thẳng đi qua ( )1;2;1A  và có vectơ chỉ 

phương ( )1;3;5a = −  là  

A. 
2 11 16

1 3 5

x y z+ − −
= =

−
. B. 

1 3 5

1 3 5

x y z+ − −
= =

−
. 

C. 
1 2 1

1 3 5

x y z− − −
= =

−
.  D. 

1 2 1

1 3 5

x y z+ + +
= =

−
.  

Câu 27. ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ln x
y

x
= . Nếu ( )2 4F e =  thì ( )F x  bằng 

A. ( )
2ln

2

x
F x C= + . B. ( )

2ln
2

2

x
F x = + . C. ( )

2ln
2

2

x
F x = − . D. ( )

2ln

2

x
F x = .  

Câu 28. Kết quả tích phân ( )
1

0

2 3 dxI x e x= +  được viết dưới dạng I ae b= + , với ,a b . Khẳng định 

nào sau đây là đúng? 

A. 2a b− = . B. 3 3 28a b+ = . C. 3ab = . D. 2 1a b+ = .  

Câu 29. Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số 3y x x= −  và đồ thị hàm số 
2y x x= − .  
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A. 37

12
S = . B. 9

4
S = . C. 81

12
S = . D. 13S = .  

Câu 30. Cho 
( )

1

2

0

ln 2 ln 3
2

xdx
a b c

x
= + +

+
  với , ,a b c  là các số hữu tỷ. Giá trị biểu thức 3a b c+ +

 
bằng 

A. 2− . B. 1− . C. 2 . D. 1. 

Câu 31. Tập hợp các điểm M  biểu diễn số phức z
 
thoả mãn 2 5 4z i− + =  là  

A. Đường tròn tâm ( )2;5−  và bán kính bằng 2 . 

B. Đường tròn tâm ( )2; 5−  và bán kính bằng 2 . 

C. Đường tròn tâm O  và bán kính bằng 2 . 

D. Đường tròn tâm ( )2; 5−  và bán kính bằng 4 .  

Câu 32. Cho hàm số ( )f x  liên tục trên đoạn  1;e , biết ( )

1

d 1

e f x
x

x
= , ( ) 1f e = . Khi đó, giá trị của 

( )
1

ln d

e

f x x x  là 

A. 4 . B. 3 . C. 1. D. 0 .  

Câu 33. Cho các số phức z  thỏa mãn 2z = . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức 

( )3 2 2w i i z= − + −  là một đường tròn. Tính bán kính R  của đường tròn đó. 

A. 20R = . B. 20R = . C. 7R = . D. 7R = .  

Câu 34. Trong không gian ,Oxyz  cho hai mặt phẳng ( ) ( ),P Q  lần lượt có phương trình 

0x y z+ + =  và 1 0y + = . Giao tuyến của ( )P  và ( )Q  có phương trình là 

A. 
1

1 ,

1

x t

y t

z t

= +


= − 
 = − −

. B. 
2

1 ,

1

x t

y t

z t

= +


= − 
 = − −

. C. 
1

1 ,

1

x t

y t

z t

= +


= − 
 = −

. D. 
1

1 ,

1

x t

y t

z t

= +


= 
 = − −

.  

Câu 35. Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )2;1; 1A −  và mặt phẳng ( )P : 2 2 3 0x y z+ − + = . Gọi 

( ); ;H a b c  là hình chiếu vuông góc của A  lên mặt phẳng ( )P . Khi đó .a c  bằng 

A. 1− . B. 1. C. 2− . D. 2 .  

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 36. Cho số phức z  thoả mãn ( )2 3 4 3 13 4i z i i+ + − = + . Tính z . 

Câu 37. Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )1;1;1A  và mặt phẳng ( ) : 2 3 4 0x y z − + − = . 

a) Viết phương trình mặt cầu tâm A  và tiếp xúc với mặt phẳng ( ) . 

b) Viết phương trình đường thẳng d  đi qua điểm A , cắt trục Oy  tại B  đồng thời song 
song với mặt phẳng ( ) . 

Câu 38. Cho ba số phức 
1 2 3, ,z z z  thoả mãn 1 2 3

1 2 3

1

1

z z z

z z z

 = = =


+ + =
. Tính 2023 2023 2023

1 2 3S z z z= + + . 
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Câu 39. Một cái cổng hình Parabol như hình vẽ. Chiều cao 4GH m= , chiều rộng 4AB m= , 
0,9AC BD m= = . Chủ nhà làm hai cánh cổng khi đóng lại là hình chữ nhật CDEF  tô đậm 

có giá là 1.200.000  đồng/ 2m , còn các phần để trắng làm xiên hoa có giá là 900.000  đồng/
2m . Tính tổng chi phí hai phần nói trên. (làm tròn đến hàng nghìn). 

 
 HẾT  
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ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2022 – 2023 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ – TP HUẾ 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

C A D A C D C D B C B B A A C D B B 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

D B D A D A A A B D A B D D B B B  

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai? 

A. ( ) ( ) ( ) ( )f x dx F x C f t dt F t C= +  = +  . 

B. ( ) ( )f x dx f x
  =

  . 

C. ( ) ( ) ( ) ( )f x dx F x C f u dx F u C= +  = +  . 

D. ( ) ( )kf x dx k f x dx=  ( k  là hằng số, 0k  ). 

Lời giải 

Chọn C 

Công thức đúng ( ) ( ) ( ) ( )f x dx F x C f u du F u C= +  = +   nên chọn đáp án C .  

Câu 2. Hàm số ( ) lnF x x=  là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây trên khoảng ( )0;+ .  

A. ( )
1

f x
x

= .  B. ( )
1

f x
x

= − .  

C. ( ) lnf x x x x C= − + .  D. ( ) 2

1
f x

x
= − .  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có hàm số ( ) lnF x x C= +  là nguyên hàm của hàm số 1
y

x
= . 

Trên khoảng ( )0;+ , ta có ( ) ln lnF x x C x C= + = + , nên chọn đáp án A .  

Câu 3. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 1 1 3
:

2 1 2

x y z
d

− + +
= =

−
. Trong các vectơ sau vectơ 

nào là vectơ chỉ phương của đường thẳng d ?  
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A. ( )2;1;2u = . B. ( )1; 1; 3u = − − . C. ( )2; 1; 2u = − − − . D. ( )2;1; 2u = − − .  

Lời giải 

Chọn D 

Đường thẳng 1 1 3
:

2 1 2

x y z
d

− + +
= =

−
 có vectơ chỉ phương là ( )1 2; 1;2u = −  do đó cũng có 

vectơ chỉ phương ( )2;1; 2u = − − , nên chọn đáp án D .  

Câu 4. Trong không gian Oxyz , vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của ( ) : 4 3 1 0mp P x y− + = ?  

A. ( )4; 3;0− . B. ( )4; 3;1− . C. ( )4; 3; 1− − . D. ( )3;4;0− .  

Lời giải 

Chọn A 

Vectơ pháp tuyến của ( ) : 4 3 1 0mp P x y− + =  là ( )4; 3;0− . 

nên chọn đáp án A .  

Câu 5. Trong mặt phẳng ( )Oxy , điểm ( )3; 1M −  là điểm biểu diễn số phức nào sau đây? 

A. 1 3z i= − + . B. 1 3z i= − . C. 3z i= − . D. 3z i= − + .  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có số phức 3z i= −  có phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 1−  nên điểm ( )3; 1M −  là 

điểm biểu diễn số phức, chọn đáp án C .  

Câu 6. Cho số phức 1 2z i= − , phần ảo của số phức z  bằng 

A. 1. B. 2i− . C. 1− . D. 2− .  

Lời giải 

Chọn D 

Ta có số phức 1 2z i= −  có phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 2− , nên chọn đáp án D .  

Câu 7. Cho số phức 3 4z i= + . Số phức liên hợp của số phức z  bằng 

A. 3 4i− + . B. 3 4i− − . C. 3 4i− . D. 4 3i+ .  

Lời giải 

Chọn C 

Số phức liên hợp của số phức 3 4z i= +  bằng 3 4i− . 

Câu 8. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên 
 
thỏa mãn ( )2 2F = − , ( )1 6F = . 

Giá trị của ( )
2

1

f x dx  bằng 

A. 4 . B. 12− . C. 8 . D. 8− .  

Lời giải 

Chọn D 
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Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên 
 
thỏa mãn ( )2 2F = − , ( )1 6F = . 

Ta có: ( ) ( ) ( )
2

1

2 1 2 6 8f x dx F F= − = − − = − . 

Câu 9. Trong mặt phẳng Oxy , Cho hình phẳng ( )H  được giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 2y x x= − , 

trục hoành và hai đường thẳng 1; 3x x= = . Diện tích ( )H có thể được tính bằng công thức 

A. ( )
3

2

1

2S x x dx= − . B. 
3

2

1

2S x x dx= − . C. 
3

2

0

2S x x dx= − . D. ( )
3

2

0

2S x x dx= − .  

Lời giải 

Chọn B 

Hình phẳng ( )H  được giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 2y x x= − , trục hoành và hai đường 

thẳng 1; 3x x= = .  

Diện tích ( )H có thể được tính bằng công thức: 
3

2

1

2S x x dx= − . 

Câu 10. Trong không Oxyz , cho mặt phẳng ( )P  có phương trình 2 3 2 0x y z+ − − = . Điểm nào sau 

đây thuộc mặt phẳng ( )P ?  

A. ( )1;2; 3− . B. ( )1;2;3− . C. ( )1;2;1 . D. ( )1;2; 2− .  

Lời giải 

Chọn C 

Đáp án A: 1 2.2 3( 3) 2 12 0+ − − − =  (loại). 

Đáp án B: 1 2.2 3(3) 2 8 0− + − − = −   (loại). 

Đáp án C: 1 2.2 3(1) 2 0+ − − =  (thỏa mãn). 

Đáp án D: 1 2.2 3( 2) 2 9 0+ − − − =   (loại). 

Câu 11. Trong không Oxyz , cho mặt cầu ( ) ( )
2 22 1 1 1x y z+ − + + =  có tâm là  

A. ( )0; 1;1I − . B. ( )0;1; 1I − . C. ( )1;1;1I . D. ( )1; 1;1I − .  

Lời giải 

Chọn B 

Mặt cầu đã cho có tâm ( )0;1; 1I − .  

Câu 12. Cho số phức 2 5z i= + . Số phức w iz z= +  là  

A. 7 3w i= − . B. 3 3w i= − − . C. 3 3w i= + . D. 7 7w i= − − .  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 2 5z i= − ; ( ) ( )2 5 2 5 3 3w iz z i i i i= + = + + − = − − . 

Câu 13. Nghiệm phức của phương trình (ẩn z ): ( ) ( )3 4 5 6 3i z i i+ + − = −  là 
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A. 4 2

5 5
z i= + . B. 1

1
2

z i= + . C. 2 4

5 5
z i= + . D. 1 1

2 2
z i= + .  

Lời giải 

Chọn A 

( ) ( ) ( )
2 2 4 2

3 4 5 6 3 3 2 2
3 5 5

i
i z i i i z i z i

i

+
+ + − = −  + = +  = = +

+
. 

Vậy nghiệm phức của phương trình là: 4 2

5 5
z i= + . 

Câu 14. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( ) ( )2;0;1 , 4;2;5A B− . Phương trình mặt phẳng trung 

trực đoạn thẳng AB  là 

A. 3 2 10 0x y z+ + − = .  B. 3 2 10 0x y z+ + + = . 

C. 3 2 10 0x y z+ − − = .  D. 3 2 10 0x y z− + − = .  

Lời giải 

Chọn A 

Gọi I  là trung điểm của AB . 

Khi đó toạ độ điểm I  là ( )1;1;3I . 

Phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB  đi qua trung điểm I và nhận 
( )6;2;4AB =  làm VTPT là ( ) ( ) ( )6 1 2 1 4 3 0 3 2 10 0x y z x y z− + − + − =  + + − = . 

Vậy phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB  là 3 2 10 0x y z+ + − = . 

Câu 15. Cho số phức ( ) ( )
2

2 5z x iy x iy= + − + +  (với ,x y ). Với giá trị nào của ,x y  thì số phức 

đó là số thực? 

A. 1x =  và 0y = . B. 1x = − . C. 1x =  hoặc 0y = . D. 1x = .  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( ) ( )
2 2 22 5 2 2 2 5z x iy x iy x ixy y x iy= + − + + = + − − − + ( )2 2 2 5 2x y x i xy y= − − + + − . 

Số phức z  là số thực khi 
1

0
0

x
xy y

y

=
− =  

=
. 

Câu 16. Cho ( )F x  là họ các nguyên hàm của hàm số 4sin cosy x x= . Khi đó ( )F x  là hàm số nào 

sau đây? 

A. ( )
5cos

5

x
F x C= + . B. ( )

4cos

4

x
F x C= + . C. ( )

4sin

4

x
F x C= + . D. ( )

5sin

5

x
F x C= + .  

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: ( ) ( )
5

4 4 sin
sin cos d sin d sin

5

x
F x x x x x x C= = = +  . 
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Câu 17. Cho ( )
1

0

d 2f x x =  và ( )
1

0

d 5g x x = . Khi đó ( ) ( )
1

0

2 df x g x x−    bằng 

A. 3− . B. 8− . C. 1. D. 12 .  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1

0 0 0

2 d d 2 d 2 2.5 8f x g x x f x x g x x− = − = − = −     . 

Câu 18. Trong 
2

1

1 3

0

.xI e x dx+=  , nếu đặt 2 1t x= +  thì I  bằng kết quả phép tính nào dưới đây?  

A. 
1

2

0

.te t dt . B. ( )
2

1

1
1

2

te t dt− . C. ( )
2

1

1te t dt− . D. ( )
2

2

1

1

2

te t t dt− .  

Lời giải 

Chọn B  

Đặt 2

2

1

1 2

1

xdx dt
t x

x t


=

= +  
 = −

,  

Ta có: 
( )

( )

0 1

1 2

t

t

=


=

. 

Khi đó, ( )
2 2

1 1 2

1 3 1 2

0 0 1

1
. . . 1

2

x x tI e x dx x e x dx e t dt+ += = = −   . 

Câu 19. Gọi 1z , 2z  là hai nghiệm phức của phương trình 23 1 0z z− + =  và M , N  lần lượt là hai 
điểm biểu diễn của 1z , 2z  trên mặt phẳng tọa độ Oxy . Tính P OM ON= + .  

A. 14

3
P = . B. 

2

3
P = . C. 3

3
P = . D. 2 3

3
P = .  

Lời giải 

Chọn D 

Phương trình 2

1 11

6 6
3 1 0

1 11

6 6

z i

z z

z i


= +

− + = 


= −


. 

Suy ra 1 11 1 11
; , ;

6 6 6 6
M N
   

−      
   

. 

Do đó 3 3 2 3

3 3 3
OM ON+ = + = . 

Câu 20. Cho hai số phức: 1 2 3z i= − ; 
2 4 3z i= + . Đáp án nào sau đây là đúng? 



 

11 
 

 CHINH PHỤC TOÁN 12  NK MATHS – BDKT TOÁN 10-11-12-LTĐH 

Địa chỉ: 317 Điện Biên Phủ (Bờ Nam) – 25 Thạch Hãn (Bờ Bắc) – TP Huế 

A. 1 2. 5z z = . B. 1

2

7

5

z

z
= . C. 1 2 8z z+  . D. 1 2 5 7z z− = .  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2

1 2. 2 3 4 3 8 3 3 6 4 3 8 3 3 6 4 3 5 7 5z z i i i= − + = + + − = + + − = 
. 

( )( ) ( ) ( ) ( )
2 2

1

2

8 3 3 4 3 62 3 4 3 8 3 3 4 3 62 3 7

4 3 25 25 25 5

i i iz i

z i

− + +− − − − +−
= = = = =

+
 

( ) ( )
2

1 2 6 3 3 36 3 3 48 6 3 8z z i+ = + − = + − = − 
. 

( )1 2 2 3 3 5 7z z i− = − − + 
. 

Câu 21. Cho số phức z  thỏa mãn ( ) ( )
2

3 2 2 4i z i i+ + − = + . Hiệu của phần thực và phần ảo của số 

phức z  bằng 

A. 2 . B. 3 . C. 1. D. 0 . 

Lời giải 

Chọn D 

Gọi ( ), ,z a bi a b= +  . 

Ta có
 
( ) ( ) ( )

2 1 5
3 2 2 4 3 2 1 5 1

3 2

i
i z i i i z i z z i

i

+
+ + − = +  + = +  =  = +

+
. 

Suy ra 1; 1a b= = . 

Vậy 1 1 0a b− = − = . 

Câu 22. Gọi 
1 2,z z  là hai nghiệm phức của phương trình 2 2 5 0z z+ + = . Giá trị biểu thức 2 2

1 2z z+  bằng 

A. 6− . B. 4 . C. 6 . D. 5 . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có
 

12

2

1 2
2 5 0

1 2

z i
z z

z i

= − +
+ + =  

= − −
. 

Vậy ( ) ( )
2 22 2

1 2 1 2 1 2 6z z i i+ = − + + − − = − . 

Câu 23. Trong mặt phẳng Oxy , tập hợp các điểm biểu diễn số phức z  thỏa mãn điều kiện 
3 4 2z i− +   là hình tròn có diện tích bằng 

A. 12 . B. 6 . C. 2 . D. 4 . 

Lời giải 
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Chọn D 

Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z  thỏa mãn điều kiện 3 4 2z i− +   là hình tròn tâm 

( )3; 4I − , bán kính 2R = . 

Vậy diện tích hình tròn cần tìm 2 4S R = = . 

Câu 24. Cho số phức ( ), ,z a bi a b= +   thỏa mãn ( )2 3 1 9z i z i− + = − . Giá trị của 1ab+  là 

A. 1− . B. 0 . C. 1. D. 2− . 

Lời giải 

Chọn A 

Do ( ), ,z a bi a b z a bi= +   = − . 

Ta có
 

( ) ( )( )2 3 1 9 2 3 1 9z i z i a bi i a bi i− + = −  + − + − = −  

3 1 2
2 2 3 3 1 9

3 3 9 1

a b a
a bi a bi ai b i

a b b

− − = = 
 + − + − − = −   

− + = − = − 
. 

Vậy ( )1 2. 1 1 1ab + = − + = − . 

Câu 25. Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )1;2;3I  và mặt phẳng ( ) : 2 2 10 0P x y z+ − + = . Mặt cầu 

( )S  có tâm I  và tiếp xúc với mặt phẳng ( )P  có phương trình là 

A. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 9x y z− + − + − = . B. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 9x y z+ + + + + = . 

C. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 81x y z+ + + + + = . D. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 3x y z− + − + − = . 

Lời giải 

Chọn A 

Tâm mặt cầu: ( )1;2;3I . 

Do mặt cầu ( )S  tiếp xúc với mặt phẳng ( )P  nên mặt cầu ( )S  có bán kính là: 

( )( )
( )

22 2

1 2.2 2.3 10
, 3

2 1 2
R d I P

+ − +
= = =

+ + −
. 

Phương trình mặt cầu ( )S  là: ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 9x y z− + − + − = . 

Câu 26. Trong không gian Oxyz , phương trình đường thẳng đi qua ( )1;2;1A  và có vectơ chỉ phương

( )1;3;5a = −  là  

A. 
2 11 16

1 3 5

x y z+ − −
= =

−
. B. 

1 3 5

1 3 5

x y z+ − −
= =

−
. 

C. 
1 2 1

1 3 5

x y z− − −
= =

−
.  D. 

1 2 1

1 3 5

x y z+ + +
= =

−
.  

Lời giải 

Chọn A 
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Phương trình đường thẳng đi qua ( )1;2;1A  và có vectơ chỉ phương ( )1;3;5a = −  là  

1 2 1

1 3 5

x y z− − −
= =

−
.  

Nhận thấy, đường thẳng cũng đi qua điểm ( )2;11;16−  nên đường thẳng cần tìm còn có 

phương trình là 
2 11 16

1 3 5

x y z+ − −
= =

−
. 

Câu 27. ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ln x
y

x
= . Nếu ( )2 4F e =  thì ( )F x  bằng 

A. ( )
2ln

2

x
F x C= + . B. ( )

2ln
2

2

x
F x = + . C. ( )

2ln
2

2

x
F x = − . D. ( )

2ln

2

x
F x = .  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( )
2ln ln

d ln d ln
2

x x
x x x C

x
= = +  .  

Vì ( )2 4F e =  nên ta có 
( )2 2ln

4 2
2

e
C C+ =  = . 

Vậy đáp số là: ( )
2ln

2
2

x
F x = + . 

Câu 28. Kết quả tích phân ( )
1

0

2 3 dxI x e x= +  được viết dưới dạng I ae b= + , với ,a b . Khẳng định 

nào sau đây là đúng? 

A. 2a b− = . B. 3 3 28a b+ = . C. 3ab = . D. 2 1a b+ = .  

Lời giải 

Chọn D 

Xét tích phân ( )
1

0

2 3 dxI x e x= + . 

Đặt 
2 3 d 2d

d dx x

u x u x

v e x v e

= + = 
 

= = 
.  

Suy ra ( ) ( )
1

1 1

0 0
0

2 3 2 d 5 3 2 5 3 2 1 3 1x x xI x e e x e e e e e= + − = − − = − − − = −  

Khi đó: ( )
3

2 3 2. 1 1
1

a
a b

b

=
 + = + − =

= −
. 

Câu 29. Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số 3y x x= −  và đồ thị hàm số 
2y x x= − .  

A. 37

12
S = . B. 9

4
S = . C. 81

12
S = . D. 13S = .  

Lời giải 
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Chọn A 

Xét phương trình hoành độ giao điểm:  

( )3 2 3 2 2

0

2 0 2 0 1

2

x

x x x x x x x x x x x

x

=


− = −  + − =  + − =  =

 = −

. 

Diện tích hình phẳng cần tìm là 

( ) ( )
1 0 1

3 2 3 2 3 2

2 2 0

2 d 2 d 2 dS x x x x x x x x x x x x
− −

= + − = + − + + −   . 

0 1
4 3 4 3

2 2

2 0

8 5 37

4 3 4 3 3 12 12

x x x x
S x x

−

   
= + − + + − = + − =   
   

. 

Câu 30. Cho 
( )

1

2

0

ln 2 ln 3
2

xdx
a b c

x
= + +

+
  với , ,a b c  là các số hữu tỷ. Giá trị biểu thức 3a b c+ +

 
bằng 

A. 2− . B. 1− . C. 2 . D. 1. 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 
( ) ( ) ( )

1 1 1

2 2 2

0 0 0

2 2 1 2

22 2 2

xdx x
dx dx

xx x x

+ −
= = −

++ + +
   . 

1

0

2 2 1
ln 2 ln 3 ln 2 1 ln 2 ln 3

2 3 3
x

x

 
= + + = + − − = − − + 

+ 
 

Do đó 1
, 1, 1 3 1

3
a b c a b c

−
= = − =  + + = − .  

Câu 31. Tập hợp các điểm M  biểu diễn số phức z
 
thoả mãn 2 5 4z i− + =  là  

A. Đường tròn tâm ( )2;5−  và bán kính bằng 2 . 

B. Đường tròn tâm ( )2; 5−  và bán kính bằng 2 . 

C. Đường tròn tâm O  và bán kính bằng 2 . 

D. Đường tròn tâm ( )2; 5−  và bán kính bằng 4 .  

Lời giải 

Chọn D 

Gọi z x yi= +  với ,x y . 

Ta có: 

( )2 5 4 2 5 4 2 5 4z i x yi i x y i− + =  + − + =  − + + =  

( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2 22 5 4 2 5 4x y x y − + + =  − + + =  
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Vậy tập hợp các điểm M  biểu diễn số phức z
 
thoả mãn đề ra là đường tròn tâm ( )2; 5−  và 

bán kính bằng 4 . 

Câu 32. Cho hàm số ( )f x  liên tục trên đoạn  1;e , biết ( )

1

d 1

e f x
x

x
= , ( ) 1f e = . Khi đó, giá trị của 

( )
1

ln d

e

f x x x  là 

A. 4 . B. 3 . C. 1. D. 0 .  

Lời giải 

Chọn D 

Đặt 
( ) ( )

d
ln d

d

x
u x u

x
dv f x x

v f x


= = 

 
=  =

. 

Ta có: ( ) ( )
( )

( )
1

1 1

ln d ln d 1 1 1 0

e e
e f x

f x x x f x x x f e
x

 = − = − = − =  . 

Vậy ( )
1

ln d 0

e

f x x x = . 

Câu 33. Cho các số phức z  thỏa mãn 2z = . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức 

( )3 2 2w i i z= − + −  là một đường tròn. Tính bán kính R  của đường tròn đó. 

A. 20R = . B. 20R = . C. 7R = . D. 7R = .  

Lời giải 

Chọn B 

Gọi ( );M x y  là điểm biểu diễn của số phức w x yi= +  ( ;x y ). 

Ta có: ( )3 2 2w i i z= − + −
3 2

2

w i
z

i

− +
 =

−
. 

Mà 2z =
3 2

2
2

w i

i

− +
 =

−

3 2
2

2

w i

i

− +
 =

−

3 2
2

5

w i− +
 = 3 2 2 5w i − + =  

3 2 2 5x yi i + − + = ( ) ( )3 2 2 5x y i − + + = ( ) ( )
2 2

3 2 20x y − + + = . 

Vậy bán kính của đường tròn cần tìm là 20R = . 

Câu 34. Trong không gian ,Oxyz  cho hai mặt phẳng ( ) ( ),P Q  lần lượt có phương trình 0x y z+ + =  

và 1 0y + = . Giao tuyến của ( )P  và ( )Q  có phương trình là 

A. 
1

1 ,

1

x t

y t

z t

= +


= − 
 = − −

. B. 
2

1 ,

1

x t

y t

z t

= +


= − 
 = − −

. C. 
1

1 ,

1

x t

y t

z t

= +


= − 
 = −

. D. 
1

1 ,

1

x t

y t

z t

= +


= 
 = − −

.  

Lời giải 

Chọn B 
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( )P  có vectơ pháp tuyến là ( )1;1;1Pn =  và ( )Q  có vectơ pháp tuyến là ( )0;1;0Qn = . 

Giao tuyến của ( )P  và ( )Q  có vectơ chỉ phương là ( ); 1;0;1P Qu n n = = −   hay 

( )1 1;0; 1u u= − = −   

Các điểm thuộc giao tuyến của ( )P  và ( )Q  có tọa độ thỏa mãn hệ phương trình: 
0

1 0

x y z

y

+ + =


+ =
 

Chọn 2x = , 1y = − , 1z = −  ta được ( )2; 1; 1A − −  là một điểm thuộc giao tuyến của ( )P  và 

( )Q . 

Vậy giao tuyến của ( )P  và ( )Q  có phương trình là 
2

1 ,

1

x t

y t

z t

= +


= − 
 = − −

 

Câu 35. Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )2;1; 1A −  và mặt phẳng ( )P : 2 2 3 0x y z+ − + = . Gọi 

( ); ;H a b c  là hình chiếu vuông góc của A  lên mặt phẳng ( )P . Khi đó .a c  bằng 

A. 1− . B. 1. C. 2− . D. 2 .  

Lời giải 

Chọn B 

Đường thẳng AH  đi qua A  và vuông góc với ( )P  nên có vectơ chỉ phương ( )1;2; 2u = −   

Đường thẳng AH  có phương trình là: 
2

1 2

1 2

x t

y t

z t

= +


= +
 = − −

  

Tọa độ điểm H  là nghiệm của hệ phương trình 

2

1 2

1 2

2 2 3 0

x t

y t

z t

x y z

= +


= +


= − −
 + − + =

. 

Giải hệ phương trình ta được 1t = − ; 1x = ; 1y = − ; 1z = .  

Tức là 1a = ; 1b = − ; 1c = . 

Vậy . 1.1 1a c = = . 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 36. (1 điểm) Cho số phức z  thoả mãn ( )2 3 4 3 13 4i z i i+ + − = + . Tính z . 

Lời giải 

Ta có: ( )2 3 4 3 13 4i z i i+ + − = +  

( )2 3 9 7i z i + = +  

( )( ) 2

2 2

9 7 2 39 7 18 27 14 21 39 13
3

2 3 2 3 13 13

i ii i i i i
z i

i

+ −+ − + − −
 = = = = = −

+ +
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Suy ra ( )
223 1 10z = + − = . 

Câu 37. (1 điểm) Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )1;1;1A  và mặt phẳng ( ) : 2 3 4 0x y z − + − = . 

a) Viết phương trình mặt cầu tâm A  và tiếp xúc với mặt phẳng ( ) . 

b) Viết phương trình đường thẳng d  đi qua điểm A , cắt trục Oy  tại B  đồng thời song 
song với mặt phẳng ( ) . 

Lời giải 

a) Ta có: ( )1;1;1A ; ( ) ( )1; 2;3n  = −  và ( )( )
( )

22 2

1 2.1 3.1 4 2
;

141 2 3
d A 

− + −
= =

+ − +
. 

Mặt cầu tâm ( )1;1;1A  và tiếp xúc với mặt phẳng ( )  có bán kính ( )( )
2

;
14

R d A = =  có 

phương trình: ( ) ( ) ( )
2 2 2 2

1 1 1
7

x y z− + − + − = . 

b) Gọi ( )0; ;0B b Oy . Ta có: ( )1; 1; 1AB b= − − − . 

Vì đường thẳng d  song song với mặt phẳng ( )  nên ( ) ( ). 0AB n AB n ⊥  =  

( ) ( ) ( )1. 1 2. 1 3. 1 0 1b b − − − + − =  = − . 

Suy ra ( )1; 2; 1AB = − − − . 

Đường thẳng d  đi qua điểm ( )1;1;1A  và nhận ( )1; 2; 1AB = − − −  làm vectơ chỉ phương có 

phương trình tham số là: ( )

1

1 2    

1

x t

y t t

z t

= −


= − 


= −

. 

Câu 38.  (0,5 điểm) Cho ba số phức 
1 2 3, ,z z z  thoả mãn 1 2 3

1 2 3

1

1

z z z

z z z

 = = =


+ + =
.  

Tính 2023 2023 2023

1 2 3S z z z= + + . 

Lời giải 

Cách 1: Trắc nghiệm:  

Đặt 
1 2 31 ;z z i z i=  = = − . Khi đó, ( )

20232023 2023 2023 2023 2023

1 2 3 1 1S z z z i i= + + = + + − = . 

Cách 2: Tự luận  

Đặt ( ) 1 2 31 : 1z z z= = = , ( ) 1 2 32 : 1z z z+ + = . 

Gọi A , B , C  lần lượt là điểm biểu diễn số phức 1z , 2z , 3z . 

Từ ( )1 1OA OB OC = = = Đường tròn ( )C  tâm O , bán kính 1R =  ngoại tiếp ABC . 

Gọi G , H  lần lượt là trọng tâm, trực tâm ABC 3.OH OG = . 

Vì G  là điểm biểu diễn số phức 1 2 3

3

z z z+ +  nên từ 1
(2) ;0

3
G
 

  
 

 ( )1;0H . 
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Dễ thấy ( )H C  nên ABC  vuông. 

Giả sử ABC  vuông tại ( ) 31;0 1C C z  = . 

2023 2023 2023 2023

1 2 1 2 1 2 1 20 0z z z z z z z z + =  = −  = −  + = . 

Vậy 1S = . 

 

Câu 39.  (0,5 điểm) Một cái cổng hình Parabol như hình vẽ. Chiều cao 4GH m= , chiều rộng 
4AB m= , 0,9AC BD m= = . Chủ nhà làm hai cánh cổng khi đóng lại là hình chữ nhật CDEF  

tô đậm có giá là 1.200.000  đồng/ 2m , còn các phần để trắng làm xiên hoa có giá là 900.000  
đồng/ 2m . Tính tổng chi phí hai phần nói trên. (làm tròn đến hàng nghìn). 

 
Lời giải 

Đặt hệ trục toạ độ Oxy  như hình vẽ sau: 

Giả sử Parabol là ( ) 2:P y ax bx c= + + . 

Vì ( )P  đi qua ( )2;0B  và có đỉnh là ( )0;4G  nên 

( ) 2: 4P y x= − + . 

Ta có: 1 11

2 10
HD HB DB AB DB m= − = − =  và 

11
2

5
CD HD m= = . 

Nên, 11 279
;

10 100
E
 
 
 

279

100
DE m = . 

Diện tích hai cánh cổng là: ( )211 279 3069
. .

5 100 500
CDEFS CD DE m= = = . 

Diện tích các phần để trắng làm xiên hoa là ( )
2

2 2

2

3069 6793
4

500 1500
P CDEFS S S x dx m

−

= − = − + − =

. 

Vậy tổng chi phí cần thiết là: 3069 6793
.1200000 .900000 11441000

500 1500
T = +  (đồng). 

 

x
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BDKT TOÁN 10-11-12 

NK MATHS 

Mã đề 214 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2020 – 2021 

TRƯỜNG THPT QUỐC HỌC – TP HUẾ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Câu 1: Cho số phức 2 6 (3 12) ( , ).z x y i x y= − + −     Tập hợp các điểm biểu diễn số phức w x yi= +  
để z  là số ảo. 

A. Đường thẳng 4.y =  B. Trục tung. C. Điểm (3;4).M  D. Đường thẳng 3.x =  

Câu 2: Số phức liên hợp của số phức ( , )z a bi a b= +      là 

A. .z a bi= − +  B. .z b ai= −  C. .z a bi= −  D. 2 2 .z a b= +  

Câu 3: Cho hai số phức 1 21 2 , 2 3 .z i z i= − +   = +  Tìm phần thực a  của số phức 1 2.w z z=  

A. 2.a = −  B. 1.a =  C. 8.a = −  D. 6.a =  

Câu 4: Trong không gian ,Oxyz tìm điều kiện của tham số m  để phương trình 
2 2 2 2 2 4 0x y z x y z m+ + + − + + =  là phương trình một mặt cầu: 

A. 6.m   B. 24.m   C. 4.m  −  D. 4.m  −  

Câu 5: Họ các nguyên hàm của hàm số ( ) 3 sinxf x x= −  là: 

A. 3 cos .x x C− +  B. 3
cos .

ln 3

x

x C− +  C. 3
cos .

ln 3

x

x C+ +  D. 3 ln3 sin .x x C+ +  

Câu 6: Cho số phức 5.z = −  Căn bậc hai của z  là: 

A. 5.  B. 5. −  C. 5 .i  D. 5 .i −  

Câu 7: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm trên 0;
2

 
 
 

 và xét ( )
2

0

cosI f x xdx



=  . Khẳng định nào đúng? 

A. ( ) ( )
2

2

0
0

sin ' sinf x x f x xdx  −  





. B. ( ) ( )
2

2

0
0

cos ' cosf x x f x xdx  +  





 

C. ( ) ( )
2

2

0
0

sin ' sinf x x f x xdx  +  





 D. ( ) ( )
2

2

0
0

cos ' cosf x x f x xdx  −  





. 

Câu 8: Cho hai hàm số f x  và g x  liên tục trên đoạn ;a b . Gọi H  là giới hạn của hai đồ thị 

hàm số đó và hai đường thẳng ,x a x b a b . Khi đó, diện tích của hình phẳng H  

được tính bằng công thức: 

A. ( ) ( )
b b

a a

S f x dx g x dx= −  . B. ( ) ( )
b

a

S f x g x dx= − . 

C. ( ) ( )
b

a

S g x f x dx = −  . D. ( ) ( )
b

a

S f x g x dx = −  . 
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Câu 9: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( ) ( )2;1;3 , 0; 1;2A B − . Viết phương trình mặt phẳng 

trung trực của đoạn AB . 

A. 4 4 2 9 0x y z+ + − = .  B. 2 2 0x y z− + = . 

C. 2 2 9 0x y z+ + − = .  D. 2 2 0x y z+ + = . 

Câu 10: Đặt 2 2

0 0

sin d , cos d .

a a

I x x J x x= =   Tính .I J+  

A. 2. B. 2 .a  C. 1.  D. .a  

Câu 11: Cho hai số phức 
1 21 2 , 2 3 .z i z i= − + = −  Tìm số phức 

1 22 .w z z= +  

A. W 3 4 .i= −  B. W 3 5 .i= −  C. W 1 2 .i= +  D. W 1 .i= −  

Câu 12: Họ các nguyên hàm của hàm số ( ) 23 1f x x= + là 

A. 
3

.
3

x
x C+ +  B. 6 .x C+  C. 3 .x C+  D. 3 .x x C+ +  

Câu 13: Trong không gian Oxyz , cho hai mặt phẳng ( ) : 2 3 4 0P x y z− + − = , ( ) : 3 6 9 12 0Q x y z+ + − =

. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng đó là gì? 

A. trùng nhau. B. vuông góc. C. cắt nhau. D. song song. 

Câu 14: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số ( ) ( )3 3 2; 2f x x x g x x= − + = +  là 

A. 12S = . B. 8S = . C. 4 . D. 16 . 

Câu 15: Cho hình phẳng ( )H  giới hạn bởi đồ thị hàm số 1
y

x
=  và các đường thẳng 0; 1; 4y x x= = =

. Thể tích V  của khối tròn xoay sinh ra khi cho hình phẳng ( )H  quay quanh trục Ox  là 

A. 3

4

 . B. 3
1

4


− . C. 2 ln 2 . D. 2ln 2 . 

Câu 16: Cho số phức z thỏa mãn 2 (1 2 ) .z z i+ = −  Tính .z  

 A. 1.z =  B. 7.z =  C. 2.z =  D. 4.z =  

Câu 17: Cho số phức 6 3
.

2

i
z

i

+
=  Tìm phần ảo b  của .z  

 A. 3
.

2
b = −  B. 3.b =  C. 3

.
2

b =  D. 3.b = −  

Câu 18: Hàm số ( )y f x=  có đạo hàm 1
'( )

2 1
f x

x
=

+
 và (0) 1.f =  Tính (2).f  

 A. ln5.  B. 1
ln 5 1.

2
+  C. 2ln5 1.−  D. 2ln5 1.+  

Câu 19: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm (2;1;3); (0; 1;2)A B − . Tính độ dài đoạn thẳng .AB  

A. 5.  B. 9.  C. 3.  D. 7.  
Câu 20: Cho số phức 2 3z i . Tìm phần ảo b  của số nghịch đảo của .z  

A. 3
.

13

−
=b  B. 2

.
13

=b  C. 3
.

13
=b  D. 3

.
13

−
=b  
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Câu 21: Tìm điểm biểu diễn số phức 3 5= −z i trên mặt phẳng tọa độ. 
A. ( )5;3 .−P  B. ( )5;3 .Q  C. ( )3;5 .N  D. ( )3; 5 .−M  

Câu 22: Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )1; 3; 2M − −  và mặt phẳng ( ) : 3 2 4 0P x y z− + − = . Viết 

phương trình mặt phẳng đi qua M  và song song với ( )P . 

A. 3 2 7 0x y z− + − = .  B. 3 2 14 0x y z+ − + = . 
C. 3 2 14 0x y z− − − = .  D. 3 2 14 0x y z+ − + = . 

Câu 23: Cho số phức 3 5z i= − + . Tính z  

A. 8z = . B. 14z = . C. 14z = . D. 3 5z = − . 

Câu 24: Trong không gian Oxyz , viết phương trình đường thẳng đi qua ( )2; 1;2M − −  và vuông góc 

với mặt phẳng ( ) : 2 2 5 0P x y z− + + = . 

A. 
2

1 2

2

x t

y t

z t

= − −


= − −
 = −

 B. 
1 2

2

1 2

x t

y t

z t

= −


= −
 = +

 C. 
2

1 2

2

x t

y t

z t

= − +


= − +
 = −

 D. 
2

1 2

2 2

x t

y t

z t

= − −


= − +
 = −

 

Câu 25: Cho số phức tìm điểm biểu diễn số phức 2021 1z i= −  trên mặt phẳng toạ độ. 

A. ( )1; 1C − −  B. ( )2;0B  C. ( )1; 1C −  D. ( )1;1D −  

Câu 26: Tìm tổng bình phương hai nghiệm phức của phương trình 2 2 13 0z z− + =  

A. 2 B. -22 C. 4 D. 30 

Câu 27: Cho hai hàm số u u x , v v x  có đạo hàm liên tục trên ;a b .Tìm khẳng định đúng 

A. 
b b

b

a

a a

udv uv vdu= −   B. 
b b

a a

udv uv vdu= −   C. 
b b

b

a

a a

udv uv udu= −   D. 
b b

b

a

a a

udv v vdu= −   

Câu 28: Trong không gian ,Oxyz cho đường thẳng 1 3 3
: .

1 2 3

x y z
d

− + −
= =

−
Vectơ nào dưới đây là một 

vectơ chỉ phương của đường thẳng ?d  

A. ( )1; 2;3 .c −  B. ( )1;2; 3 .a −  C. ( )1; 3;3 .b −  D. ( )1;3; 3 .d − −  

Câu 29: Trong không gian ,Oxyz viết phương trình đường thẳng đi qua gốc tọa độ và song song với 
hai mặt phẳng ( ) ( ): 3 1 0, : 2 10.P x y z Q x y z+ + − = + + =  

A. 
2

.

x t

y t

z t

=


=
 =

 B. .

3

x t

y t

z t

=


=
 =

 C. 
2

5 .

x t

y t

z t

=


= −
 =

 D. 
2 2

5 5 .

1

x t

y t

z t

= +


= − +
 = +

 

Câu 30: Trong không gian ,Oxyz cho mặt phẳng ( ) : 2 2 3 0.P x y z+ − − = Khoảng cách từ gốc tọa độ 

O  đến mặt phẳng ( )P bằng 

A. 1.  B. 0.  C. 3.  D. 2. 

Câu 31: Trong không gian Oxyz , cho ba đường thẳng ( ) ( ) ( ), ,a b c  có phương trình như sau: 

( )

2 2

: 3

3 5

= +


= −
 = − +

x t

a y t

z t

;  ( )

2 4

: 6

3 10

= −


=
 = − +

x t

b y t

z t

;  ( )
2 3

:
2 3 5

− +
= =

−

x y z
c  
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Địa chỉ: 317 Điện Biên Phủ (Bờ Nam) – 25 Thạch Hãn (Bờ Bắc) – TP Huế 

Phương trình nào là phương trình của đường thẳng đi qua điểm ( )2;0; 3−M  và nhận 

( )2; 3;5= −u  làm vectơ chỉ phương? 

A. Chỉ có (b). B. Chỉ có (a) và (c). C. Chỉ có (a). D. Chỉ có (a) và (b). 

Câu 32: Họ các nguyên hàm của hàm số ( )
( )

1

1
=

+
f x

x x
 là 

A. ( ) ( )ln 1= + +F x x x C . B. ( )
1

ln
2 1

= +
+

x
F x C

x
. 

C. ( ) ln
1

= +
+

x
F x C

x
.  D. ( )

1
ln

+
= +

x
F x C

x
. 

Câu 33: Xét
ln 2

0
1

=
−

 x

dx
I

e
, đặt 1= −xt e , ta có ( )

l

0

= I f t dt . Tìm khẳng định đúng 

A. ( )
1

1
=

+
f t

t
. B. ( )

( )
1

1
=

+
f t

t t
. C. ( )

1

1
=

−
f t

t
. D. ( )

1
=

−

t
f t

t
. 

Câu 34: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn  ;a b  và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi S  là hình 

phẳng giới hạn bởi đồ thị trên, trục hoành và các đường thẳng , .x a x b= =  Thể tích V  của 
vật thể tròn xoay tạo thành khi quay S  quanh trục Ox  được tính bởi công thức nào sau 
đây? 

 

A. ( ) .

b

a

V f x dx=   B. ( ) .

b

a

V f x dx=   C. ( )
2

d .

b

a

V f x x=     D. ( )
2

d .

b

a

V f x x=     

Câu 35: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường thẳng 0, π,x x= =  đồ thị hàm số cosy x=  và 
trục Ox  là 

A. 
0

cos .S x dx


=   B. 
0

cos .S x dx


=   C. 
0

cos .S xdx


=   D. 2

0

cos .S xdx


=   

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 36:  Cho số phức z thỏa mãn 1 6.z i− − =  

a) Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z trên mặt phẳng tọa độ. 

b) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của .iz  

Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 3 điểm ( ) ( ) ( )1;0;1 ; 1; 1;0 ; 1;2;3 .A B C− −  

a) Tìm hình chiếu của C  trên đường thẳng AB . 

b) Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A, B và cách C một khoảng lớn nhất. 

Câu 38: Tìm số phức z  thỏa mãn: ( ) ( )2 1 5 .i z z i+ − = −  

Câu 39: Cho hàm số ( )y f x=  thỏa mãn: ( )

2

1

2

1

( ) 2 sin .x

x

f t dt x=  Tính ( )36 .f  

 HẾT  

x

y

O ba
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 CHINH PHỤC TOÁN 12  NK MATHS – BDKT TOÁN 10-11-12-LTĐH 

Địa chỉ: 317 Điện Biên Phủ (Bờ Nam) – 25 Thạch Hãn (Bờ Bắc) – TP Huế 

BDKT TOÁN 10-11-12 

NK MATHS 

Mã đề 214 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2020 – 2021 

TRƯỜNG THPT QUỐC HỌC – TP HUẾ 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

D C C A C C A B A D A D C B A A D B 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

C A D A B D D B A B C A B C D D A  

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Cho số phức 2 6 (3 12) ( , ).z x y i x y= − + −     Tập hợp các điểm biểu diễn số phức w x yi= +  
để z  là số ảo. 

A.Đường thẳng 4.y =  B. Trục tung. C. Điểm (3;4).M  D. Đường thẳng 3.x =  

Lời giải 
Chọn D 
Số phức 2 6 (3 12)z x y i= − + −  là số thuần ảo khi 2 6 0 3.x x− =  =  
Vậy tập hợp các điểm biểu diễn số phức w x yi= +  là đường thẳng 3.x =  

Câu 2: Số phức liên hợp của số phức ( , )z a bi a b= +      là 

A. .z a bi= − +  B. .z b ai= −  C. .z a bi= −  D. 2 2 .z a b= +  

Lời giải 

Chọn C 

Câu 3: Cho hai số phức 1 21 2 , 2 3 .z i z i= − +   = +  Tìm phần thực a  của số phức 1 2.w z z=  

A. 2.a = −  B. 1.a =  C. 8.a = −  D. 6.a =  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: 1 2 ( 1 2 )(2 3 ) 2 3 4 6 8w z z i i i i i= = − + + = − − + − = − +  

Do đó: 8.a = −  

Câu 4: Trong không gian ,Oxyz tìm điều kiện của tham số m  để phương trình  
2 2 2 2 2 4 0x y z x y z m+ + + − + + =  là phương trình một mặt cầu: 

A. 6.m   B. 24.m   C. 4.m  −  D. 4.m  −  

Lời giải 

Chọn A 
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Địa chỉ: 317 Điện Biên Phủ (Bờ Nam) – 25 Thạch Hãn (Bờ Bắc) – TP Huế 

Phương trình trên là phương trình mặt cầu 
( ) ( )

2 221 1 2 0 6 0 6.m m m − + + − −   −     

Câu 5: Họ các nguyên hàm của hàm số ( ) 3 sinxf x x= −  là: 

A. 3 cos .x x C− +  B. 3
cos .

ln 3

x

x C− +  C. 3
cos .

ln 3

x

x C+ +  D. 3 ln3 sin .x x C+ +  

Lời giải 

Chọn C 

Câu 6: Cho số phức 5.z = −  Căn bậc hai của z  là:  

A. 5.  B.. 5. −  C. 5 .i  D. 5 .i −  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: ( )
2

25 5 5z i i= − = = nên căn bậc hai của z  là 5 .i  

Câu 7: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm trên 0;
2

 
 
 

 và xét ( )
2

0

cosI f x xdx



=  . Khẳng định nào dưới 

đây đúng? 

A. ( ) ( )
2

2

0
0

sin ' sinf x x f x xdx  −  





. B. ( ) ( )
2

2

0
0

cos ' cosf x x f x xdx  +  





 

C. ( ) ( )
2

2

0
0

sin ' sinf x x f x xdx  +  





 D. ( ) ( )
2

2

0
0

cos ' cosf x x f x xdx  −  





.  

Lời giải 

Chọn A 

 Đặt ( ) ( )'

cos sin

u f x du f x dx

dv xdx v x

 = = 
 

= =  
 nên ( ) ( ) ( )

2 2

2

0
0 0

cos sin ' sinI f x xdx f x x f x xdx = = −  

 



. 

Câu 8: Cho hai hàm số f x  và g x  liên tục trên đoạn ;a b . Gọi H  là giới hạn của hai đồ thị 

hàm số đó và hai đường thẳng ,x a x b a b . Khi đó, diện tích của hình phẳng H  

được tính bằng công thức:  

A. ( ) ( )
b b

a a

S f x dx g x dx= −  . B. ( ) ( )
b

a

S f x g x dx= − .  

C. ( ) ( )
b

a

S g x f x dx = −  . D. ( ) ( )
b

a

S f x g x dx = −  . 

Lời giải 

Chọn B  
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 CHINH PHỤC TOÁN 12  NK MATHS – BDKT TOÁN 10-11-12-LTĐH 

Địa chỉ: 317 Điện Biên Phủ (Bờ Nam) – 25 Thạch Hãn (Bờ Bắc) – TP Huế 

Câu 9: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( ) ( )2;1;3 , 0; 1;2A B − . Viết phương trình mặt phẳng 

trung trực của đoạn AB . 

A. 4 4 2 9 0x y z+ + − = .  B. 2 2 0x y z− + = .  

C. 2 2 9 0x y z+ + − = .  D. 2 2 0x y z+ + = .  

Lời giải 

Chọn A 

Mặt phẳng trung trực của đoạn AB  đi qua trung điểm 5
1;0;

2
M

 
 
 

 và nhận ( )2;2;1BA =  

làm một vecto chỉ phương nên có pt: 

( )
5 9

2 1 2 0 2 2 0 4 4 2 9 0
2 2

x y z x y z x y z
 

− + + − =  + + − =  + + − = 
 

. 

Câu 10: Đặt 2 2

0 0

sin d , cos d .

a a

I x x J x x  Tính .I J+  

A. 2. B. 2 .a  C.1.  D. .a  

Lời giải 

Chọn D 

 Ta có ( )2 2 2 2

0

0 0 0 0

sin d cos d sin cos d 1d | .

a a a a

aI J x x x x x x x x x a+ = + = + = = =   
 

Câu 11: Cho hai số phức 1 21 2 , 2 3 .z i z i  Tìm số phức 1 2W 2 .z z  

A. W 3 4 .i= −  B. W 3 5 .i= −  C. W 1 2 .i= +  D. W 1 .i= −  

Lời giải 

Chọn A 

 Ta có ( ) ( )1 2W 2 1 2 2 2 3 3 4 .z z i i i= + = − + + − = −  

Câu 12: Họ các nguyên hàm của hàm số ( ) 23 1f x x= + là 

A. 
3

.
3

x
x C+ +  B. 6 .x C+  C. 3 .x C+  D. 3 .x x C+ +  

Lời giải 

Chọn D 

Ta có ( ) ( ) ( )2 3d 3 1 d .F x f x x x x x x C= = + = + +   

Câu 13: Trong không gian Oxyz , cho hai mặt phẳng ( ) : 2 3 4 0P x y z− + − = , ( ) : 3 6 9 12 0Q x y z+ + − =

. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng đó là gì? 

A. trùng nhau.  B. vuông góc với nhau. 

C. cắt nhau.  D. song song. 

Lời giải 

Chọn C 
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 CHINH PHỤC TOÁN 12  NK MATHS – BDKT TOÁN 10-11-12-LTĐH 

Địa chỉ: 317 Điện Biên Phủ (Bờ Nam) – 25 Thạch Hãn (Bờ Bắc) – TP Huế 

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( )P , ( )Q  lần lượt là: ( ) ( ) ( ) ( )1; 2;3 ; 3;6;9
P Q

n n= − = . 

Vì ( ) ( )
.

P Q
n k n  nên loại đáp án A và D. Lại có ( ) ( ) ( ). 1.3 2 .6 3.9 0

P Q
n n = + − +   nên loại B. 

Vậy chọn C.  

Câu 14: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số ( ) ( )3 3 2; 2f x x x g x x= − + = +  là 

A. 12S = . B. 8S = . C. 4 . D. 16 . 

Lời giải 

Chọn B 

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị: 3 3

2

3 2 2 4 0 2

0

x

x x x x x x

x

=


− + = +  − =  = −

 =

 

Diện tích hình phẳng cần tìm:  ( ) ( ) ( ) ( )
0 2

3 3

2 0

3 2 2 3 2 2 8d dS x x x x x x x x
−

= − + − + + − + − + =   

Câu 15: Cho hình phẳng ( )H  giới hạn bởi đồ thị hàm số 1
y

x
=  và các đường thẳng 0; 1; 4y x x= = =

. Thể tích V  của khối tròn xoay sinh ra khi cho hình phẳng ( )H  quay quanh trục Ox  là 

A. 3

4

 . B. 3
1

4


− . C. 2 ln 2 . D. 2ln 2 . 

Lời giải 

Chọn A 

Thể tích cần tìm: ( )

424

1 1

1 3

4 4
dV x

x x

  
 

− 
= = − = − − = 

 
 . 

Câu 16: Cho số phức z thỏa mãn 2 (1 2 ) .z z i+ = −  Tính .z  

 A. 1.z =  B. 7.z =  C. 2.z =  D. 4.z =  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 2
2 (1 2 ) (1 2 ) 2

1 2

i
z z i z i i z z i

i

−
+ = −  + = −  =  =

+
 .Vậy 1.z =  

Câu 17: Cho số phức 6 3
.

2

i
z

i

+
=  Tìm phần ảo b của .z  

A. 3
.

2
b = −  B. 3.b =  C. 3

.
2

b =  D. 3.b = −  

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 6 3 3
3 .

2 2

i
z i

i

+
= = −

 
Vậy 3.b = −  
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Địa chỉ: 317 Điện Biên Phủ (Bờ Nam) – 25 Thạch Hãn (Bờ Bắc) – TP Huế 

Câu 18: Hàm số ( )y f x  có đạo hàm 1
'( )

2 1
f x

x
=

+
 và (0) 1.f  Tính (2).f  

 A. ln5.  B. 1
ln 5 1.

2
+  C. 2ln5 1.−  D. 2ln5 1.+  

Lời giải 

 Chọn B 

 Ta có 1 1
( ) '( ) ln 2 1 .

2 1 2
f x f x dx dx x C

x
= = = + +

+   
 

 Mà (0) 1f =  nên 1C = . Suy ra 1
( ) ln 2 1 1.

2
f x x= + +  

 Vậy 1
(2) ln 5 1.

2
f = +  

Câu 19: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm (2;1;3); (0; 1;2)−A B . Tính độ dài đoạn thẳng .AB  
A. 5.  B.9.  C.3.  D. 7.  

Lời giải 

Chọn B 
2 2 2(0 2) ( 1 1) (2 3) 3= = − + − − + − =AB AB  

Câu 20: Cho số phức 2 3z i  . Tìm phần ảo b  của số nghịch đảo của .z  

A. 3
.

13

−
=b  B. 2

.
13

=b  C. 3
.

13
=b  D. 3

.
13

−
=b  

Lời giải 

Chọn A 

Gọi số nghịch đảo của z  là ' = +z a bi  

Ta có: 

( ) ( ) ( )

2

2 3 1 13
. ' 1 2 3 . 1 2 3 3 2 1

3 2 0 3

13

a
a b

z z i a bi a b a b i
a b

b

 
= − = 

=  + + =  − + + =   
+ = −  =

 

 

Vậy 3
.

13

−
=b  

Câu 21: Tìm điểm biểu diễn số phức 3 5= −z i trên mặt phẳng tọa độ. 
A. ( )5;3 .−P  B. ( )5;3 .Q  C. ( )3;5 .N  D. ( )3; 5 .−M  

Lời giải 

Chọn D  

Câu 22:  Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )1; 3; 2M − −  và mặt phẳng ( ) : 3 2 4 0P x y z− + − = . Viết 

phương trình mặt phẳng đi qua M  và song song với ( )P . 

A. 3 2 7 0x y z− + − = .                                              B.3 2 14 0x y z+ − + = .                             
C. 3 2 14 0x y z− − − = .                                             D.3 2 14 0x y z+ − + = . 
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Lời giải 

Chọn A 
Mặt phẳng cần viết song song với ( ) : 3 2 4 0P x y z− + − = có vectơ pháp tuyến ( )3; 2;1n = −  

Phương trình mặt phẳng là : ( ) ( ) ( )3 1 2 3 2 0 3 2 7 0x y z x y z− − + + + =  − + − = . 

Câu 23:  Cho số phức 3 5z i= − + . Tính z  

 A. 8z = .                    B. 14z = .                           C. 14z = .                  D. 3 5z = − . 

Lời giải 

Chọn B 

( ) ( )
22

3 5 14z = − + = . 

Câu 24:  Trong không gian Oxyz , viết phương trình đường thẳng đi qua ( )2; 1;2M − −  và vuông góc 

với mặt phẳng ( ) : 2 2 5 0P x y z− + + = . 

A.
2

1 2

2

x t

y t

z t

= − −


= − −
 = −

            B. 
1 2

2

1 2

x t

y t

z t

= −


= −
 = +

                         C. 
2

1 2

2

x t

y t

z t

= − +


= − +
 = −

    D. 
2

1 2

2 2

x t

y t

z t

= − −


= − +
 = −

 

Lời giải 

Chọn D   
Đường thẳng cần viết vuông góc với  ( ) : 2 2 5 0P x y z− + + =  suy ra có vectơ chỉ phương 

( )1; 2;2u = −  hay ( )1;2; 2u = − − , đi qua ( )2; 1;2M − −  phương trình tham số của đường 

thẳng đó là : 
2

1 2

2 2

x t

y t

z t

= − −


= − +
 = −

. 

Câu 25: Cho số phức  tìm điểm biểu diễn số phức 2021 1z i= −  trên mặt phẳng toạ độ. 

A. ( )1; 1C − −  B. ( )2;0B  C. ( )1; 1C −  D. ( )1;1D −  

Lời giải 

Chọn D 

( )
1010

2021 2020 21 . 1 . 1 1z i i i i i i= − = − = − = − +  

Câu 26: Tìm tổng bình phương hai nghiệm phức của phương trình 2 2 13 0z z− + =  

A.2   B.-22 C.4     D.30 

Lời giải 

Chọn B 

Áp dụng định lý Vi-et ta có ( )
22 2 2

1 2 1 2 1 22 . 2 2.13 22z z z z z z+ = + − = − = −  

Câu 27: Cho hai hàm số u u x , v v x  có đạo hàm liên tục trên ;a b .Tìm khẳng định đúng 

A.
b b

b

a

a a

udv uv vdu= −     B.
b b

a a

udv uv vdu= −   
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C.
b b

b

a

a a

udv uv udu= −       D.
b b

b

a

a a

udv v vdu= −   

Lời giải 

Chọn A. 

Câu 28: Trong không gian ,Oxyz cho đường thẳng 1 3 3
: .

1 2 3

x y z
d

− + −
= =

−
Vectơ nào dưới đây là một 

vectơ chỉ phương của đường thẳng ?d  

 

A. ( )1; 2;3 .c −  B. ( )1;2; 3 .a −  C. ( )1; 3;3 .b −  D. ( )1;3; 3 .d − −  

Lời giải 

Chọn B 

Nhìn vào phương trình chính tắc của đường thẳng ,d ta thấy đường thẳng d có một vectơ 
chỉ phương là ( )1;2; 3 .a −  

  Vậy, chọn đáp án B. 
 

Câu 29: Trong không gian ,Oxyz viết phương trình đường thẳng đi qua gốc tọa độ và song song với 
hai mặt phẳng ( ) ( ): 3 1 0, : 2 10.P x y z Q x y z+ + − = + + =   

A.
2

.

x t

y t

z t

=


=
 =

 B. .

3

x t

y t

z t

=


=
 =

 C.
2

5 .

x t

y t

z t

=


= −
 =

 D.
2 2

5 5 .

1

x t

y t

z t

= +


= − +
 = +

 

Lời giải 

Chọn C 

( )P  có một vectơ pháp tuyến ( )1 1;1;3 ,n = ( )Q  có một vectơ pháp tuyến ( )2 2;1;1 .n =  

Gọi u  là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d cần tìm. 

Vì d song song với hai mặt phẳng ( )P  và ( )Q nên 1 2,  .u n u n⊥ ⊥  

Suy ra: ( )1 2, 2;5; 1 .u n n = = − −
   

Phương trình đường thẳng d đi qua gốc tọa độ ( )0;0;0O và có vectơ chỉ phương 

( )2; 5;1u − là 

2

5 .

x t

y t

z t

=


= −
 =      

Vậy, chọn đáp án C. 

Câu 30:  Trong không gian ,Oxyz cho mặt phẳng ( ) : 2 2 3 0.P x y z+ − − = Khoảng cách từ gốc tọa độ 

O  đến mặt phẳng ( )P bằng 

A. 1.  B. 0.  C. 3.  D. 2.  
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Lời giải 

Chọn A 

Ta có: ( )( )
( )

22 2

2.0 0 2.0 3
, 1.

2 1 2
d O P

+ − −
= =

+ + −   

Vậy, chọn đáp án A. 

Câu 31: Trong không gian Oxyz , cho ba đường thẳng ( ) ( ) ( ), ,a b c  có phương trình như sau: 

( )

2 2

: 3

3 5

= +


= −
 = − +

x t

a y t

z t

;   ( )

2 4

: 6

3 10

= −


=
 = − +

x t

b y t

z t

;   ( )
2 3

:
2 3 5

− +
= =

−

x y z
c  

Phương trình nào là phương trình của đường thẳng đi qua điểm ( )2;0; 3−M  và nhận 

( )2; 3;5= −u  làm vectơ chỉ phương? 

A.Chỉ có (b). B. Chỉ có (a) và (c). C. Chỉ có (a). D. Chỉ có (a) và (b). 

Lời giải 

Chọn B 

Phương trình của đường thẳng đi qua điểm ( )2;0; 3−M  và nhận ( )2; 3;5= −u  làm vectơ chỉ 

phương là ( )

2 2

: 3

3 5

= +


= −
 = − +

x t

a y t

z t

 và ( )
2 3

:
2 3 5

− +
= =

−

x y z
c . 

Câu 32: Họ các nguyên hàm của hàm số ( )
( )

1

1
=

+
f x

x x
 là 

A. ( ) ( )ln 1= + +F x x x C . B. ( )
1

ln
2 1

= +
+

x
F x C

x
.  

C. ( ) ln
1

= +
+

x
F x C

x
.  D. ( )

1
ln

+
= +

x
F x C

x
. 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( )
( )

1 1 1
ln ln 1 ln

1 1 1

 
= = − = − + + = + 

+ + + 
  

x
f x dx dx dx x x C C

x x x x x
. 

Câu 33: Xét
ln 2

0
1

=
−

 x

dx
I

e
, đặt 1= −xt e , ta có ( )

l

0

= I f t dt . Tìm khẳng định đúng 

A. ( )
1

1
=

+
f t

t
. B. ( )

( )
1

1
=

+
f t

t t
. C. ( )

1

1
=

−
f t

t
. D. ( )

1
=

−

t
f t

t
. 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 
( )

ln 2 ln 2

0 0
1 1

= =
− −

 
x

x x x

dx e dx
I

e e e
. Đặt ( )1 1= −  = − =x x xt e dt d e e dx . 

Đổi cận  
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x  0  ln 2  

t  0  1 

 Do đó 
( )

l

0

1

1
=

+I dt
t t

 với ( )
( )

1

1
=

+
f t

t t
. 

Câu 34: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn  ;a b  và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi S  là hình 

phẳng giới hạn bởi đồ thị trên, trục hoành và các đường thẳng , .x a x b= =  Thể tích V  của 
vật thể tròn xoay tạo thành khi quay S  quanh trục Ox  được tính bởi công thức nào sau 
đây? 

 

A. ( ) .

b

a

V f x dx=   B. ( ) .

b

a

V f x dx=   C. ( )
2

d .

b

a

V f x x=     D. ( )
2

d .

b

a

V f x x=     

Lời giải 

Chọn D 

Thể tích của vật thể tròn xoay là: ( )
2

d .

b

a

V f x x=      

Câu 35: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường thẳng 0, π,x x= =  đồ thị hàm số cosy x=  và 
trục Ox  là 

A. 
0

cos .S x dx


=   B. 
0

cos .S x dx


=   C. 
0

cos .S xdx


=   D. 2

0

cos .S xdx


=   

Lời giải 

Chọn A 

Diện tích hình phẳng là: 
0

cos .S x dx


=   

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 36: Cho số phức z thỏa mãn 1 6.z i− − =  

a) Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z trên mặt phẳng tọa độ. 

b) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của .iz  

Lời giải 

a) Gọi z x yi= +  có điểm biểu diễn trong mặt phẳng tọa độ là ( );M x y . 

Ta có : 

( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2

1 6 1 6 1 1 6 1 1 36z i x yi i x y x y− − =  + − − =  − + − =  − + − =  

Vậy : Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là đường tròn tâm ( )1;1I  và bán kính 6.R =  

x

y

O ba
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b) Ta có: ( ) 2 2iz i x yi y xi x y z= + = − + = + =  

Mà: Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là đường tròn tâm ( )1;1I  và bán kính 6.R =  

1 1 2OI = + =  

Vậy : max max

min min

2 6.

2 6 6 2.

iz z OI R

iz z OI R

= = + = +

= = − = − = −
 

Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 3 điểm ( ) ( ) ( )1;0;1 ; 1; 1;0 ; 1;2;3 .A B C− −  

a) Tìm hình chiếu của C trên đường thẳng AB. 

b) Viết phương trình mặt phẳng (P)  đi qua hai điểm A, B và cách C một khoảng lớn nhất. 

Lời giải 

 

a) Gọi M  là hình chiếu của C lên AB. 

( )2; 1; 1AB − − −  

Phương trình tham số đường thẳng AB : 
1 2

1

x t

y t

z t

= −


= −
 = −

. 

Do đó : ( )1 2 ; ;1M t t t− − −  

( )2 ; 2; 2CM t t t− − − − −  

2
. 0 4 2 2 0 6 4 0

3
CM AB CM AB t t t t t

−
⊥  =  + + + + =  + =  =  

Vậy : 7 2 5
; ; .

3 3 3
M

 
 
 

 

b)  Ta có : 7 2 5 4 4 4 4 3
; ; ; ; .

3 3 3 3 3 3 3
M CM CM

− −   
  =   

   
 

Gọi H là hình chiếu của C lên mặt phẳng ( )P . 

M, H là hai điểm phân biệt thì CHM  vuông tại H nên CH CM  

Nếu H M thì 4 3

3
CH CM= =  

Do đó : 4 3

3
CH   

CH lớn nhất khi H M  

VTPT của mp ( )P  là : 4 4 4
; ;

3 3 3
CH CM

− − 
= =  

 
 hay ( )1; 1; 1n − − . 

Vậy : PT mặt phẳng ( )P  là : ( ) ( ) ( )1 1 1 0 1 1 0 0.x y z x y z− − − − − =  − − =  
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Câu 38: Tìm số phức z  thỏa mãn: ( ) ( )2 1 5 .i z z i+ − = −  

Lời giải 

Điều kiện z i  

Gọi ( ) ,z x yi x y= +  . 

( ) ( ) ( ) ( )

( )

( )

( )

( ) ( )

2 2

2 2 2 2

2 2

22 22 2
2

2 1 5 2 1 5

2 5 5 1

7 5

2 5 1 5 52 5

7 55 15 1 5 1 (*)
5

i z z i i x y x yi i

x y i x y x i y

y
x

y xx y x

yx y yx y y y y

+ − = −  + − + = + −

 + + − + = + −

−
= − − =+ + =  

    
− + = − −− + = −   + = − −   

 

Giải (*):  

( )
( )

2

2

2 2

2

17 5
5 1

49 70 50 625 2 15

1

1441 4
.115

5575 1180 576 0
4

5

yy
y y

y y y y

y

y y
y

y y

y

−  
+ = − −   

− + = − +  




  =   = 
− + = 
 =


  

Suy ra 3

5
x = . Vậy 3 4

5 5
z i= + . 

Câu 39: Cho hàm số ( )y f x=  thỏa mãn: ( )

2

1

2

1

( ) 2 sin .x

x

f t dt x=  Tính ( )36 .f  

Lời giải 

( )
2

2

1

12

2
1 2

1

1 1
( ) F( ) ( ) ( ) 2 sin .

2

x

x

x

f t dt t F F x
x

= = − =  

Đạo hàm hai vế 

( ) ( ) ( ) ( )3 2 3 2

2 1 2 1
'( ) 2 ln 2sin 2 cos ( ) 2 ln 2sin 2 cosx x x xF x x f x x

x x x x
= +  = +       

Thay 1
:

6
x =    

1 1

6 6

6 65 5

1 1 ln 2 3
(36) 2 ln 2sin 2 cos .

432 6 6 432 2 2
f

  


  
= + = +    

   
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BDKT TOÁN 10-11-12 

NK MATHS 

Mã đề 215 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2021 – 2022 

TRƯỜNG THPT QUỐC HỌC – TP HUẾ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Câu 1: Tìm mô đun của số phức 11 5z i= − . 

A. 146z = . B. 36z = . C. 146z = . D. 6z = . 

Câu 2: Cho số phức 1z i= + . Điểm nào sau đây là điểm biểu diễn số phức W z iz= −  trên mặt phẳng 
toạ độ? 

A. ( )0;2P . B. ( )0;0O . C. ( )2;0Q . D. ( )2; 2M − . 

Câu 3: Cho hàm số ( )f x liên tục và không âm trên đoạn  ;a b . Diện tích của hình phẳng giới hạn 

bởi đồ thị của hàm số ( )y f x= , trục Ox và 2  đường thẳng ;x a x b= =  được tính theo công 

thức nào dưới đây? 

A. ( ).

b

a

S f x dx= − . B. ( ).

b

a

S f x dx=  . C. ( )( )
2

.

b

a

S f x dx=  . D. ( ).

b

a

S f x dx=  . 

Câu 4: Trong không gian ,Oxyz  điểm nào sau đây thuộc đường thẳng 
1 2

: 3 ?

4

x t

d y t

z

= − −


=
 =

 

A. ( )1 1;3;4 .M −  B. ( )4 2;3;4 .M −  C. ( )1 1;0;4 .M −  D. ( )1 2;3;0 .M −  

Câu 5: Cho hai số phức 
1 1 3z i= −  và 

2 1 2 .z i= +  Số phức 1

2

z

z
 là 

A. 3
1 .

2
i−  B. 1 .i− +  C. 5 .i−  D. 1 .i− −  

Câu 6: Trong không gian ,Oxyz  phương trình nào sau đây là phương trình đường thẳng đi qua 
điểm ( )2;3;4M  và có vectơ chỉ phương ( )2; 3;5 ?u = − −  

A. 
2 2

3 3 .

4 5

x t

y t

z t

= +


= +
 = +

 B. 
2 2

3 3 .

5 4

x t

y t

z t

= − +


= − +
 = +

 C. 
2 2

3 3 .

4 5

x t

y t

z t

= − −


= − −
 = − +

 D. 
2 2

3 3 .

4 5

x t

y t

z t

= −


= −
 = +

 

Câu 7: Cho hình ( )H  giới hạn bởi các đường 1, 0, 1, 1.xy e y x x= + = = − =  Thể tích của vật thể tròn 

xoay được tạo thành khi cho hình ( )H  quay quanh trục hoành được tính theo công thức 

nào dưới đây? 

A. ( )
1

2
2

1

1 .xV e dx
−

= +   B. ( )
1

2

1

2 1 .x xV e e dx
−

= + +  

C. ( )
1

2

1

1 .xV e dx
−

= +   D. ( )
1

2

1

1 .xV e dx
−

= +  
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Câu 8: Biết ( ) ( )
5

4

3

1
ln 23 ln11 ln 7 ln 3 , , , , .

4 8

x
I dx a b c d a b c d

x
= = + + + 

−  Tính .T a b c d= + + +  

A. 1.T =  B. 2.T = −  C. 2.T =  D. 0.T =  
Câu 9: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng nào dưới đây song song trục Oz ? 

A. 3 0.x z− =  B. 0.x y+ =  C. 3 2.x y− =  D. 5.z =  

Câu 10: Cho số phức 1 2z i= − . Tìm số phức liên hợp của z  

A. 1 2z i= + . B. 2z i= + . C. 1 2z i= − − . D. 1 2z i= − + . 

Câu 11: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 
( )

2

1

3

y

x x

=

+

 là 

A. 1

3
C

x
+

+
. B. 2

3
C

x

−
+

+
. C. 

( )
1

2 3
C

x

−
+

+
. D. 1

3
C

x

−
+

+
. 

Câu 12: Cho hai hàm số ( ) ( )2 2

1 1
,  

cos sin
y f x y g x

x x
= = − = = . Với  ; 0;

2
a b

 
  
 

 thì cot cotb a−  bằng 

A. ( )d
a

b

g x x . B. ( )d
a

b

f x x . C. ( )d
b

a

g x x . D. ( )d
b

a

f x x . 

Câu 13: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 2xy =  là 

A. 2 ln 2x C+ . B. 2

ln 2

x

C+ . C. 2

ln 2

x

. D. 1

2 ln 2x
C+ . 

Câu 14: Cho số phức 1 8 6z i= −  và số phức 2z  thỏa mãn 2 5z = . Tính môđun của số phức 1

2

z

z
. 

A. 10

5
. B. 1

2
. C. 2. D. 14

5
. 

Câu 15: Cho hai số phức
1 1 3z i= + ,

2 4 6z i= − − . Tìm số phức 1 2z z z= + . 

A. 3 9z i= − + . B. 3 3z i= − − . C. 5 3z i= − . D. 3 3z i= + . 

Câu 16: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( ) : 2 3 1 0x y z + − − = . Điểm nào sau đây thuộc mặt 

phẳng ( ) ? 

A. ( )3; 1;2M − . B. ( )1; 1;2N − − . C. ( )3;1;2P − . D. ( )2;1;2Q − . 

Câu 17: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Diện tích hình phẳng 

tô đậm được tính theo công thức nào dưới đây? 

 

A. ( )
2

0

S f x dx= − . B. ( )
2

2

0

S f x dx=    . C. ( )
2

2

0

S f x dx=    . D. ( )
2

0

S f x dx=  . 

x

y

O 2
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Câu 18: Số phức nào dưới đây là nghiệm của phương trình 2 4 0z + = ? 

A. 2z i= + . B. 2 2 .z i= −  C. 4z i= . D. 2 .z i= −  

Câu 19: Với C  là một hằng số, khẳng định nào sau đây đúng? 

A. sin cos .xdx x C= +  B. 1
.

2
xdx C

x
= +  C. 1

ln .dx x C
x

= +  D. 
2

1 1
.dx C

x x
= − +  

Câu 20: Cho số phức , ( , )z a bi a b R= +  . Khẳng định nào sau đây sai? 

A. .z z  là số thực. B. 2z  là số thực. C. 2 2 .z a b= +  D. .z a bi= −  

Câu 21: Xác định phần ảo của số phức 1 5 .z i= −  

A. 5 .i−  B. 5.−  C. .i  D. 1.  

Câu 22: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( )  chứa trục Oz  và vuông góc mặt phẳng 

( ) : 2 3 5 0x y z + − + = . Phương trình tổng quát của mặt phẳng ( )  là? 

A. 2 0.x y− + =  B. 2 5.x y− =  C. 3 2 0.x y+ =  D. 3 2 1.x y+ =  

Câu 23: Điểm M  trong hình bên dưới là điểm biểu diễn cho số phức nào sau đây? 

 
A. 2 4 .z i= − +  B. 4 2 .z i= −  C. 2 2 .z i= −  D. 4 2 .z i= +  

Câu 24: Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số ( )y f x=  liên tục và không âm trên đoạn 
 2;5 , trục Ox  và 2  đường thẳng 2,  5 x x= = quay quanh trục .Ox , ta được khối tròn xoay. 

Thể tích của khối tròn xoay này được tính theo công thức nào dưới đây? 

A.  
5

2

2

( ) d .V f x x=   B. 
5

2

( )d .V f x x=   C.  
5

2

2

( ) d .V f x x=   D. 
5

2

( )d .V f x x=   

Câu 25: Trong không gian ,Oxyz  cho điểm ( )1;2;3M  và đường thẳng 13 12 11
:

3 2 1

x y z
d

− + −
= =

−
. 

Đường thẳng đi qua M  và song song với d  có phương trình là 

A. 1 2 3
.

3 2 1

x y z− − −
= =   B. 1 2 3

.
3 2 1

x y z+ + +
= =

−
 

C. 1 2 3
.

3 2 1

x y z− − −
= =

− −
  D. 1 2 3

.
3 2 1

x y z− − −
= =

− − −
 

Câu 26: Trong không gian ,Oxyz cho điểm ( ) ( )3;2; 1  và 4; 5;2 .A B− −  Tìm tọa độ vectơ AB . 

A. ( )7; 3;1AB = − . B. ( )1; 7;3AB = − . C. ( )1;7; 3AB = − − . D. ( )7;3; 1 .AB = − −  

Câu 27: Trong không gian ,Oxyz  cho mặt phẳng ( ) : 2 3 2 6 0x y z − + − =  và mặt phẳng 

( )
3

: 3 0.
2

x y z − + − − =  Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. ( ) ( ) và    song song với nhau. B. ( ) ( ) và    cắt nhau. 

C. ( ) ( ) và    trùng nhau. D. ( ) ( ) và    vuông góc với nhau. 

O x

y
4

M
2−
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Câu 28: Số phức nào dưới đây là nghiệm của phương trình 2 1 ?
3

z
i i

i
+ = −

−
 

A. 3 4

5 5
z i= + . B. 4z i= − . C. 10z i= − . D. 3 4

5 5
z i= − . 

Câu 29: Trong không gian Oxyz , véc tơ nào dưới đây là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng đi 
qua hai điểm ( )1;3; 1A −  và ( )0;2;1B ? 

A. ( )1 1; 1;2u = − − . B. ( )2 1;1;1u = . C. ( )3 1;5;0u = . D. ( )4 1;1;2u = . 

Câu 30: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 3, 2 2, 2021, 2022y x y x x x= = − = =  được tính 
theo công thức nào dưới đây? 

A. 
2022

3

2021

2 2 dS x x x= − + . B. ( )
2022

3

2021

2 2 dS x x x= + − . 

C. 
2022

3

2021

2 2 dS x x x= + − . D. ( )
2022

3

2021

2 2 dS x x x= − − + . 

Câu 31: Trong không gian ,Oxyz cho ABC  có (1;3; 2), ( 2;4;1)A B− −  và (1;2;1)G  là trọng tâm .ABC  
Tìm tọa độ điểm .C  

A. (3;3; 1).C −  B. ( 1; 3; 1).C − − −  C. (4;5;0).C  D. (0; 1;0).C −  

Câu 32: Gọi 
1 2,z z  là hai nghiệm phức của phương trình 2 4 5 0.z z− + =  Số phức 

1 2z z+  có phần thực 
bằng 

A. 4. B. 5.  C. 2. D. 5.−  

Câu 33: Cho , ,a b k  là các số thực tùy ý và .a b  Với ( )y f x= là hàm số tùy ý, liên tục trên  ; ,a b  

 ;c a b , có bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây? 

(I). ( ) ( ) .

b b

a a

kf x dx k f x dx=    (II). ( ) ( ) .

a b

b a

f x dx f x dx= −   

(III). ( ) ( ) ( ) .

b c c

a a b

f x dx f x dx f x dx= +     (IV).  ( ) ( ) .

b b

a a

k f x dx k f x dx+ = +   

A. 1.  B. 0.  C. 3.  D. 2. 

Câu 34: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm liên tục trên  và thoả ( ) ( )
2

0

cos x. x 2, 0 1f x d f



 = = . Tính 

( )
2

0

sin . xI x f x d



=   

A. 1I = − . B. 1I = . C. 2I = . D. 3I = . 

Câu 35: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 2 xy xe−=  là 

A. ( )2e 1x x C−− + + . B. ( )2e 1x x C− − + + . C. ( )e 2 1x x C− + . D. ( )2e 1x x C− + + . 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 36: Tính tích phân 
3 3

2
0

d
1

x
I x

x
=

+
 . 

Câu 37: Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )1;3; 2M − và mặt phẳng ( ) : 2 6 0P x y z− + + = . Viết 

phương trình đường thẳng d  nằm trong mặt phẳng ( )P , đi qua điểm M và cắt trục Oy . 

Câu 38: Cho số nguyên dương n  và số phức z  thỏa mãn ( ) ( )( )10 1 6 8 .
n n

iz i z i+ = − +  Chứng minh 

rằng z  là một số thực. 
Câu 39: Cho hàm số ( )f x  nhận giá trị dương, có đạo hàm trên  và thỏa mãn 

( ) ( )
( )2

2

0

2022 4 1 , .
4

x f t
f x x dt x

t

 
= + +   

+ 
  Tính ( )1 .f  

 HẾT  
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BDKT TOÁN 10-11-12 

NK MATHS 

Mã đề 215 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II  

MÔN: TOÁN 12 – NĂM HỌC 2021 – 2022 

TRƯỜNG THPT QUỐC HỌC – TP HUẾ 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
D D B C D D C B C A B A B C B A D D 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
D B B A B C C B A C A A C A D B A  

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Tìm mô đun của số phức 11 5z i= − . 

A. 146z = . B. 36z = . C. 146z = . D. 6z = . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: ( )
2

211 5 36 6.z = + = =  

Câu 2: Cho số phức 1z i= + . Điểm nào sau đây là điểm biểu diễn số phức W z iz= −  trên mặt phẳng 
toạ độ? 

A. ( )0;2P . B. ( )0;0O . C. ( )2;0Q . D. ( )2; 2M − . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: ( )W 1 1 1 1 2 2z iz i i i i i i= − = − − + = − − + = − .  

Lúc đó W có điểm biểu diễn là ( )2; 2− . 

Câu 3: Cho hàm số ( )f x liên tục và không âm trên đoạn  ;a b . Diện tích của hình phẳng giới hạn 

bởi đồ thị của hàm số ( )y f x= , trục Ox và 2  đường thẳng ;x a x b= =  được tính theo công 

thức nào dưới đây? 

A. ( ).

b

a

s f x dx= − . B. ( ).

b

a

s f x dx=  . C. ( )( )
2

.

b

a

s f x dx=  . D. ( ).

b

a

s f x dx=  . 

Lời giải 

Chọn B 

Theo lý thuyết về ứng dụng hình học của tích phân. 

Câu 4: Trong không gian ,Oxyz  điểm nào sau đây thuộc đường thẳng 
1 2

: 3 ?

4

x t

d y t

z
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A. 1 1;3;4 .M  B. 4 2;3;4 .M  C. 1 1;0;4 .M  D. 1 2;3;0 .M  

Lời giải 

Chọn C 

Câu 5: Cho hai số phức 
1 1 3z i  và 

2 1 2 .z i  Số phức 1

2

z

z
 là 

A. 3
1 .

2
i  B. 1 .i  C. 5 .i  D. 1 .i  

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 1

2 2

2

1 3 1 21 3 5 5
1 .

1 2 1 2 5

i iz i i
i

z i
 

Câu 6: Trong không gian ,Oxyz  phương trình nào sau đây là phương trình đường thẳng đi qua 
điểm 2;3;4M  và có vectơ chỉ phương 2; 3;5 ?u  

A. 
2 2

3 3 .

4 5

x t

y t

z t

 B. 
2 2

3 3 .

5 4

x t

y t

z t

 C. 
2 2

3 3 .

4 5

x t

y t

z t

 D. 
2 2

3 3 .

4 5

x t

y t

z t

 

Lời giải 

Chọn D 

Phương trình tham số đường thẳng đi qua điểm 2;3;4M  và có vectơ chỉ phương 

2; 3;5u  là 
2 2

3 3 .

4 5

x t

y t

z t

 

Câu 7: Cho hình ( )H  giới hạn bởi các đường 1, 0, 1, 1.xy e y x x= + = = − =  Thể tích của vật thể tròn 

xoay được tạo thành khi cho hình ( )H  quay quanh trục hoành được tính theo công thức 

nào dưới đây? 

A. ( )
1

2
2

1

1 .xV e dx
−

= +                                        B. ( )
1

2

1

2 1 .x xV e e dx
−

= + +  

C. ( )
1

2

1

1 .xV e dx
−

= +                                        D. ( )
1

2

1

1 .xV e dx
−

= +  

Lời giải 

Chọn C 

Thể tích của vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay ( )H  xung quanh trục Ox  là: 

( )
1

2

1

1 .xV e dx
−

= +
 

Câu 8: Biết ( ) ( )
5

4

3

1
ln 23 ln11 ln 7 ln 3 , , , , .

4 8

x
I dx a b c d a b c d

x
= = + + + 

−  Tính .T a b c d= + + +  
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A. 1.T =  B. 2.T = −  C. 2.T =  D. 0.T =  
Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 
( )( )

5 5

4 2 2

3 3

.
4 2 2

x x
I dx dx

x x x
= =

− + −
   

Đặt 2 2 2t x dt xdx= −  = . Với 3 7x t=  = , với 5 23.x t=  =  

Suy ra 
( )

23 23

7 7

231 1 1 1 1 1
ln ln 4

72 4 2 4 4 8

dt
I dt t t

t t t t

 
= = − =  − +    + + 
   

( ) ( )
1 1

ln 23 ln 27 ln 7 ln11 ln 23 ln11 ln 7 3ln 3 .
8 8

= − − + = + − −  

1, 1, 1, 3 2.a b c d T a b c d = = = − = −  = + + + = −  
Câu 9: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng nào dưới đây song song trục Oz ? 

A. 3 0.x z− =  B. 0.x y+ =  C. 3 2.x y− =  D. 5.z =  

Lời giải 

Chọn C 
Trục Oz có một vectơ chỉ phương là vectơ đơn vị (0;0;1)k =  và đi qua điểm ( )0;0; 0 .O  

Do đó mặt phẳng song song trục Oz  là mặt phẳng có véctơ pháp tuyến vuông góc với 
(0;0;1)k =  và không đi qua điểm ( )0;0; 0O  nên chọn C. 

Câu 10: Cho số phức 1 2z i= − . Tìm số phức liên hợp của z  

A. 1 2z i= + . B. 2z i= + . C. 1 2z i= − − . D. 1 2z i= − + . 

Lời giải 

Chọn A 

Số phức liên hợp của z là 1 2z i= + . 

Câu 11: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 
( )

2

1

3

y

x x

=

+

 là 

A. 1

3
C

x
+

+
. B. 2

3
C

x

−
+

+
. C. 

( )
1

2 3
C

x

−
+

+
. D. 1

3
C

x

−
+

+
. 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 
( ) ( )

( )2 2

1 2 2
d d 3

33 3

x x C
xx x x

−
= + = +

++ +
  . 

Câu 12: Cho hai hàm số ( ) ( )2 2

1 1
,  

cos sin
y f x y g x

x x
= = − = = . Với  ; 0;

2
a b

 
  
 

 thì cot cotb a−  
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A. ( )d
a

b

g x x . B. ( )d
a

b

f x x . C. ( )d
b

a

g x x . D. ( )d
b

a

f x x . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: ( ) ( )2

1
d d cot cot cot

sin

a a
a

b
b b

g x x x x b a
x

= = − = −  . 

Câu 13: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 2xy =  là 

A. 2 ln 2x C+ . B. 2

ln 2

x

C+ . C. 2

ln 2

x

. D. 1

2 ln 2x
C+ . 

Lời giải 

Chọn B 

Áp dụng công thức tính nguyên hàm của hàm số mũ, ta được: 2
2

ln 2

x
x dx C= +  

Câu 14: Cho số phức 1 8 6z i= −  và số phức 2z  thỏa mãn 2 5z = . Tính môđun của số phức 1

2

z

z
. 

A. 10

5
. B. 1

2
. C. 2. D. 14

5
. 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( )
22

1 8 6 10z = + − = , 2 5z = . Do đó 11

2 2

10
2

5

zz

z z
= = = . 

Câu 15: Cho hai số phức 1 1 3z i= + , 2 4 6z i= − − . Tìm số phức 1 2z z z= + . 
A. 3 9z i= − + . B. 3 3z i= − − . C. 5 3z i= − . D. 3 3z i= + . 

Lời giải 

Chọn B 

Vì ( ) ( )1 2 1 4 3 6 3 3z z z i i= + = − + − = − − . 

Câu 16: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( ) : 2 3 1 0x y z + − − = . Điểm nào sau đây thuộc mặt 

phẳng ( ) ? 

A. ( )3; 1;2M − . B. ( )1; 1;2N − − . C. ( )3;1;2P − . D. ( )2;1;2Q − . 

Lời giải 

Chọn A 

Thay tọa độ ( )3; 1;2M −  vào ( ) : 2 3 1 0x y z + − − = , ta được: ( )2.3 3. 1 2 1 0+ − − − = . 

Vậy ( ) ( )3; 1;2M −  . 

Câu 17: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Diện tích hình phẳng 

tô đậm được tính theo công thức nào dưới đây? 
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Câu 18: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Diện tích hình phẳng 

tô đậm được tính theo công thức nào dưới đây? 

 

A. ( )
2

0

S f x dx= − . B. ( )
2

2

0

S f x dx=    . C. ( )
2

2

0

S f x dx=    . D. ( )
2

0

S f x dx=  . 

Lời giải 

Chọn D 

Câu 19: Số phức nào dưới đây là nghiệm của phương trình 2 4 0z + = ? 

A. 2z i= + . B. 2 2 .z i= −  C. 4z i= . D. 2 .z i= −  

Lời giải 

Chọn D 
2 2 24 0 4 4 2 .z z i z i+ =  = − =  =   

Câu 20: Với C  là một hằng số, khẳng định nào sau đây đúng? 

A. sin cos .xdx x C= +                                            B. 1
.

2
xdx C

x
= +  

C. 1
ln .dx x C

x
= +                                            D. 

2

1 1
.dx C

x x
= − +  

Lời giải 
Chọn D 

1
2

2

1 1

1

x
dx x dx C C

x x

−
−= = + = − +

−   

Câu 21: Cho số phức , ( , )z a bi a b R= +  . Khẳng định nào sau đây sai? 

A. .z z  là số thực. B. 2z  là số thực. C. 2 2 .z a b= +  D. .z a bi= −  

Lời giải 
Chọn B 

( ) ( )
22 2 2 2z a bi a b abi= + = − +  nên 2z  không phải là số thực với mọi số phức z . 

Câu 22: Xác định phần ảo của số phức 1 5 .z i= −  
A. 5 .i−  B. 5.−  C. .i  D. 1.  

Lời giải 
Chọn B 
 

Câu 23: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( )  chứa trục Oz  và vuông góc mặt phẳng 

( ) : 2 3 5 0x y z + − + = . Phương trình nào dưới đây là phương trình tổng quát của mặt phẳng 

( ) ? 

A. 2 0.x y− + =  B. 2 5.x y− =  C. 3 2 0.x y+ =  D. 3 2 1.x y+ =  

Lời giải 

x

y

O 2



 

11 
 

 CHINH PHỤC TOÁN 12  NK MATHS – BDKT TOÁN 10-11-12-LTĐH 

Địa chỉ: 317 Điện Biên Phủ (Bờ Nam) – 25 Thạch Hãn (Bờ Bắc) – TP Huế 

Chọn A 

Ta có : Oz  có vectơ chỉ phương ( )0;0;1k = , mặt phẳng ( )  có vectơ pháp tuyến 

( )1 1;2; 3n = −  

Gọi 2n  là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( ) . 

Khi đó: 
( )

( ) ( )
2

2 1

Oz n k

n n



 

 ⊥ 
 

⊥ ⊥  

 ( )2 1, 2;1;0n k n  = = −
 

 

Mặt phẳng ( )  đi qua ( )0;0;0O  và có vectơ pháp tuyến ( )2 2;1;0n = −  có phương trình: 
2 0.x y− + =  

Câu 24: Điểm M  trong hình bên dưới là điểm biểu diễn cho số phức nào sau đây? 

 
A. 2 4 .z i= − +  B. 4 2 .z i= −  C. 2 2 .z i= −  D. 4 2 .z i= +  

Lời giải 

Chọn B 

Câu 25: Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số ( )y f x  liên tục và không âm trên đoạn 
 2;5 , trục Ox  và 2  đường thẳng 2,  5 x x quay quanh trục .Ox , ta được khối tròn 

xoay. Thể tích của khối tròn xoay này được tính theo công thức nào dưới đây? 

A. 
5

2

2

( ) d .V f x x  B. 
5

2

( )d .V f x x  C. 
5

2

2

( ) d .V f x x  D. 
5

2

( )d .V f x x  

Lời giải 

Chọn C 

Câu 26: Trong không gian ,Oxyz  cho điểm ( )1;2;3M  và đường thẳng 13 12 11
:

3 2 1

x y z
d

− + −
= =

−
. 

Đường thẳng đi qua M  và song song với d  có phương trình là 

A. 1 2 3
.

3 2 1

x y z− − −
= =                         B. 1 2 3

.
3 2 1

x y z+ + +
= =

−
 

C. 1 2 3
.

3 2 1

x y z− − −
= =

− −
                                      D. 1 2 3

.
3 2 1

x y z− − −
= =

− − −
 

Lời giải 

Chọn C 

Đường thẳng đi qua M  song song với đường thẳng d  nên nhận ( )3;2; 1du = −  làm vectơ chỉ 

phương. 

Phương trình chính tắc của đường thẳng cần tìm là: 1 2 3

3 2 1

x y z− − −
= =

−
 hay 

1 2 3
.

3 2 1

x y z− − −
= =

− −
 

O x

y
4

M
2−
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Câu 27: Trong không gian ,Oxyz cho điểm ( ) ( )3;2; 1  và 4; 5;2 .A B− −  Tìm tọa độ vectơ AB . 

A. ( )7; 3;1AB = − . B. ( )1; 7;3AB = − . C. ( )1;7; 3AB = − − . D. ( )7;3; 1 .AB = − −  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( )1; 7;3AB = −  

Câu 28: Trong không gian ,Oxyz  cho mặt phẳng ( ) : 2 3 2 6 0x y z − + − =  và mặt phẳng 

( )
3

: 3 0.
2

x y z − + − − =  Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. ( ) ( ) và    song song với nhau. B. ( ) ( ) và    cắt nhau. 

C. ( ) ( ) và    trùng nhau. D. ( ) ( ) và    vuông góc với nhau. 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 2 3 2 6

31 1 3

2

− −
= = 

− − −
nên ( ) ( ) và    song song với nhau. 

Câu 29: Số phức nào dưới đây là nghiệm của phương trình 2 1 ?
3

+ = −
−

z
i i

i
 

A. 3 4

5 5
= +z i . B. 4= −z i . C. 10= −z i . D. 3 4

5 5
= −z i . 

Lời giải 

Chọn C 

( )( )2 1 1 3 1 3 3 10
3 3

+ = −  = −  = − −  = −
− −

z z
i i i z i i z i

i i
. 

Câu 30: Trong không gian Oxyz , véc tơ nào dưới đây là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng đi 
qua hai điểm ( )1;3; 1−A  và ( )0;2;1B ? 

A. ( )1 1; 1;2= − −u . B. ( )2 1;1;1=u . C. ( )3 1;5;0=u . D. ( )4 1;1;2=u . 

Lời giải 

Chọn A 

( )1;3; 1−A , ( )0;2;1B ( )1; 1;2 = − −AB . 

Vậy véc tơ chỉ phương của đường thẳng AB  là: ( )1 1; 1;2= − −u . 

Câu 31: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 3, 2 2, 2021, 2022= = − = =y x y x x x  được tính 
theo công thức nào dưới đây? 

A. 
2022

3

2021

2 2 d= − +S x x x . B. ( )
2022

3

2021

2 2 d= + −S x x x . 

C. 
2022

3

2021

2 2 d= + −S x x x . D. ( )
2022

3

2021

2 2 d= − − +S x x x . 
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Lời giải 

Chọn A 

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 3, 2 2, 2021, 2022= = − = =y x y x x x  là 
2022

3

2021

2 2 d= − +S x x x . 

 

Câu 32: Trong không gian ,Oxyz cho ABC  có (1;3; 2), ( 2;4;1)A B− −  và (1;2;1)G  là trọng tâm .ABC  
Tìm tọa độ điểm .C  

A. (3;3; 1).C −                        B. ( 1; 3; 1).C − − −            C. (4;5;0).C            D. (0; 1;0).C −  

Lời giải: 

Chọn C 

Giả sử ( ; ; )C a b c  

Vì (1;2;1)G  là trọng tâm ABC  nên ta có:

1 ( 2)
1

3 4
3 4

2 5
3

0
2 1

1
3

a

a
b

b

c
c

+ − +
=

=
− + + 

=  = 
  =+ +
=



 

Vậy (4;5;0).C  

Câu 33: Gọi 1 2,z z  là hai nghiệm phức của phương trình 2 4 5 0.z z− + =  Số phức 1 2z z+  có phần 
thực bằng 

A. 4. B. 5.  C. 2. D. 5.−  

Lời giải: 

Chọn A 

Theo định lý Vi-ét ta có: 1 2 4.
b

z z
a

−
+ = =  

Câu 34: Cho , ,a b k  là các số thực tùy ý và .a b  Với ( )y f x= là hàm số tùy ý, liên tục trên  ; ,a b  có 

bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây? 

(I). ( ) ( ) .

b b

a a

kf x dx k f x dx=   

(II). ( ) ( ) .

a b

b a

f x dx f x dx= −   

(III).  ( ) ( ) ( ) , ; .

b c c

a a b

f x dx f x dx f x dx c a b= +     

(IV).  ( ) ( ) .

b b

a a

k f x dx k f x dx+ = +   

A. 1.  B. 0.  C. 3.  D. 2. 
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Lời giải: 

Chọn D 

Khẳng định (I) và (II) đúng. 

 

Câu 35: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm liên tục trên  và thoả mãn ( ) ( )
2

0

cos x. x 2, 0 1f x d f = =



. Tính ( )
2

0

sin . xI x f x d= 



 

A. 1I = − . B. 1I = . C. 2I = . D. 3I = . 

Lời giải 

Chọn B 

Đặt 
( ) ( )

cos x sin x

x

u du xd

dv f x d v f x

= = −  
 

= =  
 

( )
2

0

cos x. x 2f x d =



 

( ) ( )

( )

( )

2

2

0
0

2

0

2

0

cos x. sin . x 2

0 1 sin . x 2

sin . x 1

f x x f x d

x f x d

x f x d

 − − =

 − + =

 =















 

Câu 36: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 2 xy xe−=  là 

A. ( )2e 1x x C−− + + . B. ( )2e 1x x C− − + + . C. ( )e 2 1x x C− + . D. ( )2e 1x x C− + + . 

Lời giải 

Chọn A 

2x xxI e d−=   

Đặt 
2x 2dx

x x

u du

dv e v e− −

= = 
 

= = − 
 

( )2x 2e x 2x 2e 2e 1x x x x xI e d e C x C− − − − −= − − − = − − + = − + + . 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 37: Tính tích phân 
3 3

2
0

d
1

x
I x

x
=

+
 . 
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Lời giải 

Đặt 2 2 21 1 d du x u x u u x x= +  = +  =  
Đổi cận: 

 
( )

( )
223 2 22 3

2

2
0 1 1 1

1 .. 2 2 4
d d 1 d

3 3 3 31

u ux x u
I x u u u u

ux

−  
= = = − = − = − − = 

 +
   . 

Câu 38: Trong không gianOxyz cho điểm ( )1;3; 2M − và mặt phẳng ( ) : 2 6 0P x y z− + + = . Viết 

phương trình đường thẳng d  nằm trong mặt phẳng ( )P , đi qua điểm M và cắt trục Oy . 

Lời giải 

Gọi ( )0; ;0N d Oy N n=    

( )1; 1;2Pn = − : VTPT của ( )P . 

( )1; 3;2MN n= − − . 

Đường thẳng d  nằm trong mặt phẳng ( )P nên . 0PMN n = ( )1 3 4 0 6n n − − − + =  =  

( )1;3;2MN = − : VTCP của d . 

Đường thẳng d  đi qua ( )1;3; 2M − , VTCP ( )1;3;2MN = −  có phương trình tham số là 

1

3 3

2 2

x t

y t

z t

= −


= +
 = − +

. 

Câu 39: Cho số nguyên dương n  và số phức z  thỏa mãn ( ) ( )( )10 1 6 8 .
n n

iz i z i+ = − +  Chứng minh rằng 

z  là một số thực. 

Lời giải 

Ta có: 

( ) ( )( ) ( ) ( )
3 4

10 1 6 8 1
5 5

n n n n
iz i z i iz i z i

 
+ = − +  + = − + 

 
 

( ) ( ) ( )
3 4

1 1 1 , 1
5 5

n nn n
iz i z i iz z i iz z i n + 

 + = − +  + = +  + = +   
   

Đặt ( ), ,z a bi a b= +   

( ) ( ) ( ) ( )
2 22 21 1 1 1 1b ai a b i b a a b − + = + +  − + = + +  

( ) ( )
2 22 2 2 21 1 1 2 1 2 0 .a b a b b b b b b z a + − = + +  − + = + +  =  =   

Vậy n +   thì z

 
là một số thực. 
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Câu 40: Cho hàm số ( )f x  nhận giá trị dương, có đạo hàm trên  và thỏa mãn 

( ) ( )
( )2

2

0

2022 4 1 , .
4

x f t
f x x dt x

t

 
= + +   

+ 
  Tính ( )1 .f  

Lời giải 

Đặt ( )
( )

2
,

4

f x
g x

x
=

+  
gọi ( )G x  là một nguyên hàm của ( ).g x

 
Ta có: 

( ) ( )
( )2

2

0

2022 4 1
4

x f t
f x x dt

t

 
= + +  

+ 


( ) ( )
2 2

0

2022 1
4 4

xf x f t
dt

x t

 
= + 

+ + 


( ) ( )
0

2022 1

x

g x g t dt
 

 = + 
 
  

( ) ( ) ( ) ( )2022 1 0 1g x G x G = + −    
( ) ( )2022g x g x =  ( ) ( )2022 20222022 0x xg x e g x e− − − =

 

( ) ( )2022 20220x xg x e g x e C− −  =  =  ( ) ( )2022 . 2xg x e C =  

Thay 0x =  vào ( )1

 
và ( )

( )
( ) 20220 2022

2 2022.
2022

xg
g x e

C

 =
  =

=
 

Suy ra ( ) ( )( ) ( )2 2022 24 2022. 4xf x g x x e x= + = +
 

Do đó ( ) 20221 10110. .f e=  
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Câu 1: (1 điểm) Tìm số phức z  thoả mãn ( )2 . 2 10z i z i− + = − . 

Lời giải 

Đặt ( ) ,z x yi x y z x yi= +   = − . 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )2 . 2 10 2 . 2 10z i z i x yi i x yi i− + = −  + − + − = −  

( )2 2 2 10x yi x yi xi y i + − − + + = −  

( ) ( )3 2 10x y x y i i − − + − + = −
2

3 10

x y

x y

− − =
 

− + = −

1

3

x

y

=
 

= −
. 

Vậy 1 3z i= −  là số phức cần tìm. 

Câu 2: (1 điểm) Trong không gian Oxyz , cho ( )2; 1;3A − − , ( )1;2; 3M −  và 
2

3 2

1

x t

y t

z t

=


= +
 = − −

. 

a) Viết phương trình mặt phẳng ( )P  đi qua điểm M  và vuông góc với đường thẳng d . 

b) Viết phương trình đường thẳng   đi qua điểm M  và cách điểm A  một khoảng nhỏ 
nhất.  

Lời giải 

a) Vì mặt phẳng ( )P  vuông góc với đường thẳng d  nên ( ) ( )2;2; 1P dn u= = − . 

Mặt phẳng ( )P  đi qua điểm ( )1;2; 3M −  và nhận ( ) ( )2;2; 1Pn = −  làm vectơ chỉ phương có 

phương trình: ( ) ( ) ( ) ( ): 2 1 2 2 3 0 2 2 9 0P x y z x y z− + − − + =  + − − = . 
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b) Vì đường thẳng   đi qua M  và d ⊥  nên ( )P  . 

Gọi ,H K  lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm A  lên đường thẳng   và mặt phẳng 
( )P . 

 
Ta có: ( );d A AH AK =  . Suy ra ( )

min
;d A AH =  (dấu " "=  xảy ra khi H K ). 

Khi đó, ( )AH P⊥ . 

Ta có: ( )3;3; 6AM = −  và ( ) ( )2;2; 1Pn = −  nên ( ) ( ) ( ) ( ); 9;9;0 9 1; 1;0AMH Pn AM n = = − = − −
 

. 

Suy ra ( ) : 1 0AMH x y− + = . 

Vì   là giao tuyến của mặt phẳng ( )AMH  và ( )P  nên ta có: 

1 0
1

2 2 9 0
7 4

x t
x y

y t
x y z

z t

=
− + = 

 = + 
+ − − =  = − +

. 

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là: : 1

7 4

x t

y t

z t

=


 = +
 = − +

( )t . 

Câu 3: (0,5 điểm) Cho hàm số ( ) 2023xf x = . Tính ( )
2

1

2 3 2023I f x dx
−

= − − . 

Lời giải 

Ta có: ( )
2 2

2 3

1 1

2 3 2023 2023 2023
x

I f x dx dx
−

− −

= − − = −  . 

Xét ( ) 2 3 2 3 2 3 1 2
2023 2023 0 2023 2023 2 3 1

2 3 1 1

x x x x
f x x

x x

− − − = = 
= − =  =  − =   

− = − = 
. 

Ta được:  
x  1−   1  2  
( )f x   +  0  −  0  

d

P

A

K

H

M
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Mặt khác: 

3
2 3    

2
2 3

3
3 2     

2

x khi x

x

x khi x


− 

− = 
 − 


 

Nên 
2

2 3

1

2023 2023
x

I dx
−

−

= − ( ) ( )
1 2

2 3 2 3

1 1

2023 2023 2023 2023
x x

dx dx
− −

−

= − − −   

( ) ( ) ( )
1 3/2 2

3 2 3 2 2 3

1 1 3/2

2023 2023 2023 2023 2023 2023x x xdx dx dx− − −

−

 
= − − − + − 

 
    

1 3/2 2
3 2 3 2 2 3

1 1 3/2

1 2023 1 2023 1 2023
. 2023 . 2023 . 2023

2 ln 2023 2 ln 2023 2 ln 2023

x x x

x x x
− − −

−

      − −
 = − − − + −     
       

 

1 3/2 2
3 2 3 2 2 3

1 1 3/2

2023 2023 2023
2023 2023 2023

2ln 2023 2ln 2023 2ln 2023

x x x

x x x
− − −

−

     
= − + + + − −     

     
 

52023 2023 1 6069 2023
2023 2023 2023

2ln 2023 2ln 2023 2ln 2023 2 2ln 2023

2023
                                                                         4046

2ln 2023

         
= − + − − + + − +        

        

 
− − 

 

1 6069

2ln 2023 2

  
− −  
  

 

52023 2023 2022 2023 2022 2023
4046

2ln 2023 2ln 2023 2 2ln 2023 2

 − −   
= − + + + − −     

    
 

52023 2023 2022 2023 2022 2023
4046

2ln 2023 2ln 2023 2 2ln 2023 2

−
= − − + − +  

52023 6067
2023

2ln 2023

−
= − . 

Câu 4: (0,5 điểm) Cho số phức 1z  thoả mãn 1 1 1z i− − =  và số phức ( )2 2  1,z a ai a a= −   . Biết 

2 12z z=  và 1 2 1 2z z z z+ = − . Tìm 1z  và 2z . 

Lời giải 

Ta có: ( )2 2  1,z a ai a a= −    nên 2 0z  .  

Mặt khác, 1
2 1

2

1
2

2

z
z z

z
=  =     (1).  

Lại có: ( )( ) ( )( )2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2z z z z z z z z z z z z z z z z+ = −  + = −  + + = − −  

( )( ) ( )( )1 2 1 2 1 2 1 2z z z z z z z z + + = − −  
2 2 2 2

1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2z z z z z z z z z z z z + + + = − − +  

1 2 2 1 1 2 2 1z z z z z z z z + = − − 1 2 2 12 2z z z z = − 1 2 2 1z z z z = −  

1 1 1

2 22

z z z

z zz

 
 = − = − 

 

1 1

2 2

0
z z

z z

 
 + = 

 
 (2) 

Đặt ( )1 1

2 2

 ,  
z z

x yi x y x yi
z z
= +   = − .  
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Từ (1) và (2) ta có hệ: 
2 2 2

0 0 0 0

1 1 1 1

2 4 2 2

x yi x yi x x x

x y y y y

+ + − = = = =   
   

      −
+ = = = =   

   

. 

Do đó, 1

2

1

2

z
i

z
=  hoặc 1

2

1

2

z
i

z

−
= . 

Trường hợp 1: Xét 1

2

1

2

z
i

z
= , ta có: 

 ( )1 2 1

1 1
1 2 1

2 2
z iz z i i a ai i=  − − = − − − ( )1

1
1 1 1

2
z i a a i

 
 − − = − + − 

 
 

( ) ( )
2

2

1

1 1
1 1 1 1 1 1

2 2
z i a a i a a

   
 − − = − + −  = − + −   

   

( )
2

2  ( )
5

3 1 0 2
4   

5

a TM

a a
a KTM

=
 − + = 
 =


. 

Với 2a = , ta có: 
2 4 2z i= −  và 1 2

1
1 2

2
z iz i= = + . 

Trường hợp 2: Xét 1

2

1

2

z
i

z

−
= , ta có: 

 ( )1 2 1

1 1
1 2 1

2 2
z iz z i i a ai i

− −
=  − − = − − − ( )1

1
1 1 1

2
z i a a i

 
 − − = − − − + 

 
 

( ) ( )
2

2

1

1 1
1 1 1 1 1 1

2 2
z i a a i a a

   
 − − = − − − +  = − − + −   

   

( )
2

2  ( )
5

3 1 0 2
4  

5

a KTM

a a
a KTM

= −
 + + = 
 = −


. 

Vậy 1 1 2z i= +  và 
2 4 2z i= − . 
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